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NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMAÄSAMBHUDDHASSA 
CUNG KÍNH ĐỨC THẺ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIÉN TRI 


Phần A. MẪU ĐỀ (MZwikã) 
I. HAI MƯƠI HAI ĐẦU ĐÈ TAM (Bãwïsaii tikamãtikã) 


Chư pháp thiện, chư pháp bắt thiện, chư pháp vô ký. 
Chư pháp tương ưng lạc thọ, chư pháp tương ưng khổ thọ, chư pháp tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ. 
Chư pháp dị thục quả, chư pháp dị thục nhân, chư pháp phi quả phi nhân. 
Chư pháp thành do thủ và cảnh thủ, chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ, chư pháp 
phi thành do thủ phi cảnh thủ. 
Chư pháp phiền toái mà cảnh phiền não, chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não, 
chư pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ, chư pháp vô tầm hữu tứ, chư pháp vô tầm vô tứ. 
Chư pháp đồng sanh với pháp hỷ, chư pháp đồng sanh với lạc thọ, chư pháp đồng sanh 
với xả thọ. 
Chư pháp sơ đạo đoạn trừ, chư pháp ba đạo cao đoạn trừ, chư pháp phi sơ đạo phi ba 
đạo cao đoạn trừ. 
Chư pháp hữu nhân sơ đạo đoạn trừ, chư pháp hữu nhân ba đạo cao đoạn trừ, chư pháp 
phi hữu nhân phi ba đạo cao đoạn trừ. 
Chư pháp nhân sanh tử, chư pháp nhân đến níp-bàn, chư pháp phi nhân sanh tử và phi 
nhân đên níp-bàn. 
Chư pháp hữu học, chư pháp vô học, chư pháp phi hữu học phi vô học. 
Chư pháp hy thiểu, chư pháp đáo đại, chư pháp vô thượng (cao tột). 
Chư pháp biết cảnh hy thiểu, chư pháp biết cảnh đáo đại, chư pháp biết cảnh vô thượng 
(cao tột). 
Chư pháp ty hạ là pháp bắt thiện, chư pháp trung bình, chư pháp tinh lương (vi tế). 
Chư pháp tà cho quả nhất định, chư pháp chánh cho quả nhất định liên tiếp sát-na, chư 
pháp bất định. 
Chư pháp có đạo làm cảnh, chư pháp có đạo, có nhân, chư pháp có đạo làm nhân. 
Chư pháp sanh tồn, chư pháp phi sanh tồn, chư pháp sẽ sanh. 
Chư pháp quá khứ, chư pháp hiện tại, chư pháp vỊ lai. 
Chư pháp biết cảnh quá khứ, chư pháp biết cảnh vị lai, chư pháp biết cảnh hiện tại. 
Chư pháp nội phần, chư pháp ngoại phần, chư pháp nội và ngoại phần. 
Chư pháp biết cảnh nội phần, chư pháp biết cảnh ngoại phần, chư pháp biết cảnh nội và 
ngoại phần. 
Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, chư pháp vô kiến hữu đối chiếu, chư pháp vô kiến vô 
đối chiếu. 

Dứt 22 đâu đề tam. 
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Phân A. Mẫu đề 


x  x* x %x %x x *% x  x%x*  x *%x *%x *% 


x  x xXx *%x *%x *%x 


H. MỘT TRĂM ĐẦU ĐÈ NHỊ (Dukamãiikã) 


Phần tụ nhân (hefugocchakam). 


Chư pháp nhân, chư pháp phi nhân. 

Chư pháp hữu nhân, chư pháp vô nhân. 

Chư pháp tương ưng nhân, chư pháp bất tương ưng nhân. 

Chư pháp nhân và hữu nhân, chư pháp hữu nhân mà phi nhân. 

Chư pháp nhân và tương ưng nhân, chư pháp tương ưng nhân mà phi nhân. 
Chư pháp phi nhân mà hữu nhân, chư pháp phi nhân và vô nhân. 


Dứt phần tụ nhân. 


Phần nhị đề đỉnh (cữjantaraduka). 


Chư pháp hữu duyên, chư pháp vô duyên. 

Chư pháp hữu vi, chư pháp vô v1. 

Chư pháp hữu kiến, chư pháp vô kiến. 

Chư pháp hữu đối chiếu, chư pháp vô đối chiếu. 

Chư pháp sắc, chư pháp phi sắc. 

Chư pháp hiệp thế, chư pháp siêu thế. 

Chư pháp cũng có tâm biết đặng, chư pháp cũng có tâm không biết đặng. 


Dứt phân nhị để đỉnh. 


Phần chùm lậu (Zsayagocchaka). 


Chư pháp lậu, chư pháp phi lậu. 

Chư pháp cảnh lậu, chư pháp phi cảnh lậu. 

Chư pháp tương ưng lậu, chư pháp bắt tương ưng lậu. 

Chư pháp lậu và cảnh lậu, chư pháp cảnh lậu mà phi lậu. 

Chư pháp lậu và tương ưng lậu, chư pháp tương ưng lậu mà phi lậu. 


Chư pháp bất tương ưng lậu mà cảnh lậu, chư pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu. 


Dứt phân chùm lậu. 


Phần tụ triền (sayojanagocchaka). 


Chư pháp triền, chư pháp phi triển. 
Chư pháp cảnh triền, chư pháp phi cảnh triền. 
Chư pháp tương ưng triền, chư pháp bất tương ưng triền. 


Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Pháp Tụ — (Cáo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự TỊ 


x  x%x*  x *%x *%x *%x x  x*x*  x xXx *%x *% 


x  x%x* x *%x *%x *%x 


Chư pháp triền và cảnh triền, chư pháp cảnh triỀn mà phi triền. 
Chư pháp triền và tương ưng triền, chư pháp tương ưng triỀền mà phi triền. 
Chư pháp bất tương ưng triền và cảnh triền, chư pháp bắt tương ưng triền mà phi cảnh 
triền. 
Dứt phần tụ triển. 


Phần tụ (chùm) phược (gan£hagocchaka). 


Chư pháp phược, chư pháp phi phược. 
Chư pháp cảnh phược, chư pháp phi cảnh phược. 
Chư pháp tương ưng phược, chư pháp bất tương ưng phược. 
Chư pháp phược và cảnh phược, chư pháp cảnh phược mà phi phược. 
Chư pháp phược và tương ưng phược, chư pháp tương ưng phược mà phi phược. 
Chư pháp bất tương ưng phược và cảnh phược, chư pháp bất tương ưng phược mà phi 
cảnh phược. 
Dứựt phân tụ phược. 


Phần tụ (chùm) bộc (oghagocchaka). 


Chư pháp bộc, chư pháp phi bộc. 

Chư pháp cảnh bộc, chư pháp phi cảnh bộc. 

Chư pháp tương ưng bộc, chư pháp bất tương ưng bộc. 

Chư pháp bộc và cảnh bộc, chư pháp cảnh bộc mà phi bộc. 

Chư pháp bộc và tương ưng bộc, chư pháp tương ưng bộc mà phi bộc. 

Chư pháp bắt tương ưng bộc và cảnh bộc, chư pháp bất tương ưng bộc mà phi cảnh bộc. 


Dứựt phân tụ bộc. 


Phần tụ (chùm) phối (yogagocchaka). 


Chư pháp phối, chư pháp phi phối. 
Chư pháp cảnh phối, chư pháp phi cảnh phối. 
Chư pháp tương ưng phối, chư pháp bất tương ưng phối. 
Chư pháp phôi và cảnh phối, chư pháp cảnh phối mà phi phối. 
Chư pháp phôi tương ưng phôi, chư pháp tương ưng phôi mà phi phối. 
Chư pháp bất tương ưng phối mà cảnh phối, chư pháp bất tương ưng phối mà phi cảnh 
phối. 
Dứt phân tụ phối. 


Phần tụ (chùm) cái (6éaranagocchaka). 


Chư pháp cái, chư pháp phi cái. 
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Phân A. Mẫu đề 


x  x%x* %x *%x *% 


10. 


x  x*  x x *% 


11. 


x  x* x %x %x *Xx *%x x *% 


Chư pháp cảnh cái, chư pháp phi cảnh cái. 

Chư pháp tương ưng cái, chư pháp bất tương ưng cái. 

Chư pháp cái và cảnh cái, chư pháp cảnh cái mà phi cái. 

Chư pháp cái tương ưng cái, chư pháp tương ưng cái mà phi cái. 

Chư pháp bất tương ưng cái mà cảnh cái, chư pháp bất tương ưng cái mà phi cảnh cái. 
Dứt phần tụ cái. 


Phần tụ (chùm) khinh thị (parãmäsagocchaka). 


Chư pháp khinh thị, chư pháp phi khinh thị. 
Chư pháp cảnh khinh thị, chư pháp phi cảnh khinh thị. 
Chư pháp tương ưng khinh thị, chư pháp bất tương ưng khinh thị. 
Chư pháp khinh thị và cảnh khinh thị, chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị. 
Chư pháp bất tương ưng khinh thị và cảnh khinh thị, chư pháp bất tương ưng khinh thị 
mà phi cảnh khinh thị. 
Dứt phân tụ khinh thị. 


Phần nhị đề đại (mahantfaraduka). 


Chư pháp hữu (tri) cảnh, chư pháp vô (tri) cảnh. 
Chư pháp tâm, chư pháp phi tâm. 
Chư pháp sở hữu tâm, chư pháp phi sở hữu tâm. 
Chư pháp tương ưng tâm, chư pháp bắt tương ưng (phi hòa với) tâm. 
Chư pháp hòa với tâm, chư pháp phi hòa với tâm. 
Chư pháp có tâm làm sở sanh (nên tảng), chư pháp không có tâm làm sở sanh (nên tảng). 
Chư pháp đồng sanh tồn với tâm, chư pháp phi sanh tồn với tâm. 
Chư pháp tùng tâm thông lưu, chư pháp phi tùng tâm thông lưu. 
Chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh (nền tảng), chư pháp phi hòa với tâm và 
không có tâm làm sở sanh. 
Chư pháp hòa sanh tồn và nương tâm làm sở sanh, chư pháp phi hòa phi đồng sanh tồn 
và phi nương tâm làm sở sanh (nền tảng). 
Chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm, chư pháp phi tâm làm sở sanh 
và không hòa không tùng hành không thông lưu với tâm. 
Pháp tự nội, chư pháp ngoại. 
Chư pháp y sinh, chư pháp phi y sinh. 
Chư pháp thành do thủ, chư pháp phi thành do thủ. 
Dứt phân nhị đề đại. 
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12. 


x  x%x*  x x *%x *% 


13. 


x  x* x x *%x x *% 


14. 


x  x x *%x *%x *x *%x *% 


Phần tụ thủ (wupãdãnagocchaka). 


Chư pháp thủ, chư pháp phi thủ. 

Chư pháp cảnh thủ, chư pháp phi cảnh thủ. 

Chư pháp tương ưng thủ, chư pháp bất tương ưng thủ. 

Chư pháp thủ và cảnh thủ, chư pháp cảnh thủ mà phi thú. 

Chư pháp thủ và tương ưng thủ, chư pháp tương ưng thủ mà phi thủ. 

Chư pháp bất tương ưng thủ mà cảnh thủ, chư pháp bất tương ưng thủ và phi cảnh thủ. 


Dứt phần tụ thủ. 
Phần tụ (chùm) phiền não (kilesagocchaka). 


Chư pháp phiền não, chư pháp phi phiền não. 

Chư pháp cảnh phiền não, chư pháp phi cảnh phiền não. 

Chư pháp phiền toái, chư pháp phi phiền toái. 

Chư pháp tương ưng phiền não, chư pháp bắt tương ưng phiên não. 

Chư pháp phiền não và cảnh phiền não, chư pháp phi phiền não mà cảnh phiền não. 
Chư pháp phiền não và phiền toái, chư pháp phiền toái mà phi phiền não. 

Chư pháp phiền não và tương ưng phiền não, chư pháp tương ưng phiền não mà phi 
phiên não. 

Chư pháp bất tương tưng phiền não mà cảnh phiền não, chư pháp bất tương ưng phiền 
não mà phi cảnh phiên não. 


Dứt phần tụ phiên não. 
Phần yêu bối (pithiduka). 


Chư pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ, chư pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ. 

Chư pháp ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ, chư pháp phi ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ. 

Chư pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ, chư pháp phi hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) 
trừ. 

Chư pháp hữu nhân ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ, chư pháp phi hữu nhân phi ba đạo cao 
đoạn (tuyệt) trừ. 

Chư pháp hữu tầm, chư pháp vô tầm. 

Chư pháp hữu tứ, chư pháp vô tứ. 

Chư pháp hữu hỷ, chư pháp vô hỷ. 

Chư pháp đồng sanh pháp hỷ, chư pháp phi đồng sanh pháp hỷ. 

Chư pháp đồng sanh lạc, chư pháp phi đồng sanh lạc. 

Chư pháp đồng sanh xả, chư pháp phi đồng sanh xả. 

Chư pháp Dục giới, chư pháp phi Dục giới. 

Chư pháp Sắc giới, chư pháp phi Sắc giới. 
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Phân A. Mẫu đề 


x  x*  x xXx *%x *% 


15. 


x  x xXx x xXx *X *%x xX *x *x *Xx x *% *X *% *%x *Xx *%x *% 


x 


x  x x *%x *%x *% 


Chư pháp Vô sắc giới, chư pháp phi Vô sắc giới. 
Chư pháp liên quan luân hồi, chư pháp bắt liên quan luân hồi. 
Chư pháp nhân xuất luân hồi, chư pháp phi nhân xuất luân hồi. 
Chư pháp (cho quả) nhất định, chư pháp phi (cho quả) nhất định. 
Chư pháp hữu thượng, chư pháp vô thượng. 
Chư pháp hữu y, chư pháp vô y. 

Dứt phân yêu bối. 


HI. BÓN MƯƠI HAI NHỊ ĐÈ KINH (Su/zmãitikã) 


Chư pháp thành phần minh, chư pháp thành phần vô minh. 

Chư pháp như thiểm lôi, chư pháp như lôi cực. 

Chư pháp làm thành (ra) tiêu nhân, chư pháp làm thành (ra) quân tử. 

Chư pháp hắc, chư pháp bạch. 

Chư pháp viêm, chư pháp phi viêm. 

Chư pháp thành ra danh ngôn, chư pháp nguyên nhân danh ngôn. 

Chư pháp thành ra ngữ ngôn, chư pháp nguyên nhân ngữ ngôn. 

Chư pháp thành ra chủ yếu chế định, chư pháp nguyên nhân chế định. 

Chư pháp danh, chư pháp sắc. 

Chư pháp vô minh, chư pháp ái hữu. 

Chư pháp kiến hữu, chư pháp kiến ly hữu. 

Chư pháp thường kiến, chư pháp đoạn kiến. 

Chư pháp hữu tận kiến, chư pháp vô tận kiến. 

Chư pháp hữu tiền kiến, chư pháp hữu hậu kiến. 

Chư pháp vô tàm, chư pháp vô úy. 

Chư pháp tàm, chư pháp úy. 

Chư pháp thành người nan giáo (khó dạy), chư pháp thành người có ác hữu (bạn xấu). 
Chư pháp thành người dị giáo (dễ dạy), chư pháp thành người có bạn tốt. 

Chư pháp thành người biết rành phạm luật (rành lỗi), chư pháp thành người biết khỏi 
phạm luật (biết rành xuất quá). 

Chư pháp thành người rành nhập thiền, chư pháp thành người rành xuất thiền. 

Chư pháp thành người rành thập bát giới, chư pháp thành người rành tác ý. 

Chư pháp thành người rành thập nhị xứ, chư pháp thành người rảnh liên quan tương 
sanh. 

Chư pháp thành người rành cơ bản thích hợp (rành sở sanh), chư pháp thành người 
không rành cơ bản thích hợp. 

Chư pháp thành người chánh trực, chư pháp thành người nhu mì. 

Chư pháp thành người nhẫn nại, chư pháp thành người nghiêm tịnh. 

Chư pháp thành người cam ngôn, chư pháp thành người đáng tiếp đãi. 

Chư pháp thành người bắt thu thúc môn quyên, chư pháp thành người bắt tri độ thực. 
Chư pháp thành người thu thúc môn quyên, chư pháp thành người tri độ thực. 

Chư pháp thành người thất niệm, chư pháp thành người vô lương tri. 
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+ Chư pháp thực tính thành người chánh niệm, chư pháp thực tính thành người có lương 
tr1. 

+ Chư pháp thành người quán tưởng hữu lực, chư pháp thành người tu tiễn hữu lực. 

* Chư pháp thành chỉ quán, chư pháp thành pháp quán. 

+ Chư pháp có ấn chứng chỉ thành nhân dữ chỉ sanh hậu, chư pháp do cần tiền sanh thành 

nhân dữ chỉ sanh hậu. 

Chư pháp thực tính thành ra chiếu cố, chư pháp thực tính thành vô phóng dật!. 

Chư pháp thực tính thành giới điêu tàn, chư pháp thực tính thành kiến điêu tàn. 

Chư pháp thực tính làm cho mãn túc giới, chư pháp thực tính làm cho mãn túc kiến. 

Chư pháp thực tính làm cho giới tịnh, chư pháp thực tính làm cho kiến tịnh. 

Chư pháp thực tính thành người kiến tịnh, chư pháp thực tính thích hợp với kiến tịnh. 

Chư pháp thực tính làm căn bản giúp cho tâm thê thảm, chư pháp thực tính siêng năng 

suy xét bát thê thảm. 

+ Chư pháp thực tính thành người không biết no với pháp thiện, chư pháp thực tính thành 
người tinh tắn không lui sụt tu tiến. 

+ Chư pháp thực tính gọi là minh, chư pháp thực tính gọi là yêm. 

+ Chư pháp thực tính đoạn trừ phiền não, chư pháp thực tính làm tuệ hợp với Thánh quả 
(tuệ tùng sanh trong quả) đến tột bực đều không cho phiền não tái tục do bốn đạo đã đoạn 
trừ. 


x  x* x *%x *%x *% 


! Phóng dật hay còn gọi là điệu cử. 


1ó 


Phân A. Mẫu đề 


1ó. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Phần B. THIÊN TÂM SANH 
I. PHÁP THIỆN 
1) Tám Tâm Thiện Dục Giới 
1.1) Tâm đại thiện thứ nhứt. 


a) Câu chia (chi pháp). 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Khi nào có tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, 
tương ưng trí, gặp cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và Thi Hay là nghĩ đến chi thì vân có 
xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm), tín quyên, cân quyên, niệm quyền, 
định quyên, tuệ quyền, ý quyên, hỷ quyên, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, 
úy lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân ác, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân tĩnh 
tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần 
tâm, chánh thân chánh tâm, niệm, lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh. Như thế gọi là pháp thiện vẫn có trong khi 
Ấy. 

Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng 
chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào như thế. Đây gọi là xúc có trong khi ấy. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng 
sanh từ nơi sự xúc chạm của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, 
thái độ dụng nạp lãnh lấy hý, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi 
ẫy. 

Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ 
xúc phối hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thế đó, mới gọi là tưởng có trong khi ấy. 


Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là có tư trong khi ấy. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh, tức là tâm, ý, thức, thức uân, tâm địa, 
tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền và ý thức giới. Đó gọi là có tâm trong khi ấy. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, cách 
đem tâm đên cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khăn khít và chánh tư duy. 
Như thê gọi là có tâm trong khi ây. 

Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn 
sóc cảnh, tâm khăn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thê gọi là tứ có trong khi 
ây. 

(Pháp) Hỷ trong khi có ra sao? Khi nào có sự mừng no cả thân tâm, hớn hở, sự hân 
hoan, sự hài lòng, vui tươi, hoan lạc và rât mừng. Như thê là (pháp) hỷ có trong khi ây. 
Lạc (hỷ) trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh 
an vui sanh từ ý xúc và dụng nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Như thê gọi là lạc có trong 
khi ấy. 


? Nhất tâm hay còn gọi là nhất hành hay nhất thống. 
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Nhút tâm trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, 
không tán loạn, không lao chao, tâm không bôi rôi, pháp chỉ, định quyên, định lực và 
chánh định có trong khi nào, thì nhứt tâm có trong khi ây. 


Tín quyển trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, sự 
rất tín trọng, tín lực, tín quyền, tức là đức tin có trong khi nào, thì tín quyền vẫn có trong 
khi ấy. 


Cần quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cô gắng, tỉnh tấn, 
sắn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ là, 
không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyên, cần lực và chánh tinh tắn 
có trong khi nào, thì cần quyền có trong khi ấy. 


Niệm quyền trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, 
thường nhớ, vân nhớ, không lơ đăng, không quên, niệm quyên tức là niệm, niệm lực, 
chánh niệm. Đó là vẫn có niệm quyên trong khi ây. 


Định quyền trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán 
loạn, không lao chao, tâm không rong ruôi, pháp chỉ, định quyên, định lực và chánh 
định. Như thế gọi là định quyền có trong khi ấy. 


Tuệ quyền trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết rõ đặc tính, thấu vi tế, cách 
trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như 
ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ 
như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô sĩ, tuệ 
quyền, chánh kiến có trong khi nào, thì tuệ quyền vẫn có trong khi ấy. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh như là ý, tâm, thức, tâm địa, tâm 
tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền sanh từ ý thức giới, có trong khi nào, thì ý quyền có trong 
khi ấy. 

Hÿ (thọ) quyên trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hý, sở hữu tâm lạc, hưởng 
cảnh an vui sanh từ ý xúc, hay dụng nạp hứng chịu sự an vui từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ 
quyền có trong khi ấy. 


Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện 
tôn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyên tức là cách 
sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 


Chánh kiến trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, 
cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như 
đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như kẻ dẫn đường, tuệ trừ tuyệt phiền não, cũng là vô si, tuệ quyền, chánh 
kiến. Như thế gọi là chánh kiến vẫn có trong khi ấy. 


Chánh tư duy trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, cách đem tâm 
đên cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm đên khăn khít cảnh, tư duy hay 
chánh tư duy. Như thê gọi là chánh tư duy vẫn có trong khi ây. 


Chánh tĩnh tân trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cô găng, tĩnh 
tân, sân sướt, lướt tới, tiên đên, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ 
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là, không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, tinh tấn tức là cần quyền, cần lực và chánh 
tinh tân. Như thê gọi là chánh tinh tân vân có trong khi ây. 


Chánh niệm trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, 
thường nhớ, vần nhớ, không lơ đăng, không quên, niệm tức là niệm quyên, niệm lực và 
nhớ ghi chánh trực. Như thế gọi là chánh niệm vẫn có trong khi ấy. 


Chánh định trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruôi, pháp chỉ "hay là định quyên, định lực và 
chánh định. Như thế gọi là chánh định vẫn có trong khi ấy. 


Tín lực trong khi có ra sạo? Khi nào có đức tin, cách tín ngưỡng, sự quyết tin, tâm tịnh 
tín, đức tin tức là tín quyền, tín lực. Như thế gọi là tín lực vẫn có trong khi ấy. 


Cần lực trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố găng, tỉnh tắn, sẵn 
sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không 
bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, tức là cân, cần lực, cần quyền, chánh tinh tấn. Như thế 
gọi là cần lực vẫn có trong khi ấy. 


Niệm lực trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường 
nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên, tức là niệm, niệm quyên, niệm lực, chánh 
niệm. Như thế gọi là niệm lực vẫn có trong khi ấy. 


Định lực trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng. lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruỗi, pháp chỉ tức là định quyên, định lực, 
chánh định. Như thế gọi là định lực có trong khi ấy. 


Tuệ lực trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tr1, tuệ như ngọc, tuệ như đẻn, 
tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, 
tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), tức là vô si, tuệ quyền, chánh kiến. Như 
thế gọi là tuệ lực vẫn có trong khi ấy. 


Tàm lực trong khi có ra sao? Khi nào có sự thẹn, cách mắc cỡ, những sự hồ thẹn đối 
với việc làm tội lôi, hay pháp bât thiện. Hành vi như thê gọi là tàm lực vân có trong khi 
ây. 

Úy lực trong khi có ra sao? Khi nào có sự ghê tởm, cách sợ hãi, hành vi ghê sợ với việc 
làm tội lôi, hay pháp bât thiện. Những ghê sợ đó gọi là úy lực có trong khi ây. 


Vô tham trong khi có ra sao? Khi nào có vô tham là không ham muốn, không nhiễm 
đăm, không tham ác, không mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, hành vi 
không tham, tức là căn thiện vô tham. Như thê gọi là vô tham vẫn có trong khi ây. 


Vô sân trong khi có ra sao? Khi nào không có sự giận dỗi, không hờn, không tức mình, 
không tính hại, không nghĩ đên sự ác độc tức là căn thiện vô sân. Như thê gọi là vô sân 
có trong khi ây. 


Vô sỉ trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như 
đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
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cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt. phiền não) cũng là vô si, tuệ quyền, chánh 
kiến. Như thế gọi là vô sỉ vẫn có trong khi ấy. 


Vô tham ác trong khi có ra sao? Như là sự trái với tham, sự không ham muốn, không 
nhiễm đắm, không tham lam, không mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, 
hành vi không tham, vô tham ác tức là căn thiện vô tham có trong khi nào, thì vô tham 
ác có trong khi ấy. 


Vô sân độc trong khi có ra sao? Như là không có sự giận dữ, không hờn, không tức 
mình, không tính hại, không nghĩ đên sự ác độc, vô sân tức là căn thiện có trong khi nào, 
thì vô sân độc có trong khi ây. 


Chánh kiến trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, 
cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ 
như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), tuệ quyền, chánh kiến tức là vô 
sỉ có trong khi nào, thì chánh kiến vẫn có trong khi ấy. 


Tàm trong khi có ra sao? Trạng thái hồ thẹn với cách hành động ác xấu đáng hồ thẹn, 
thái độ hồ thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong khi ấy. 


Úy trong khi có ra sao? Trạng thái ghê sợ với hành động xâu đáng ghê sợ, thái độ ghê 
sợ với những tội ác có trong khi nào, thì úy vẫn có trong khi ấy. 


Tĩnh thân trong khi có ra sao? Trạng thải tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên 
tĩnh của thọ uân, tưởng uân và hành uân có trong khi nào, thì tĩnh thân có trong khi ây. 


Tĩnh tâm trong khi có ra sao? Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên 
tĩnh của thức uân có trong khi nào, thì tĩnh tâm có trong khi ây. 


Khinh thân trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng 
nê, không sân sượng của thọ uân, tưởng uân và hành uân có trong khi nào, thì khinh thân 
có trong khi ây. 


Khính tâm trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đối nhẹ : nhàng, không nặng nề, 
không sẵn sượng của thức uần có trong khi nào, thì khinh tâm vẫn có trong khi ấy. 


Nhu thân trong khi có ra sa02 Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thọ 
uân, tưởng uân và hành uẫn có trong khi nào, thì nhu thân có trong khi ấy. 


Nhu tâm trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thức 
uân có trong khi nào, thì nhu tâm có trong khi ấy. 


Thích thân trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với việc làm, 
trạng thái thích hợp việc làm của thọ uân, tưởng uân và hành uân có trong khi nào, thì 
thích thân có trong khi ây. 

Thích tâm trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với việc làm, 
trạng thái thích hợp việc làm của thức uân có trong khi nào, thì thích tâm vân có trong 
khi ây. 

Thuần thân trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục 
của thọ uân, tưởng uân và hành uân có trong khi nào, thì thuần thân vân có trong khi ây. 
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Thuần tâm trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục 
của tâm có trong khi nào, thì thuân tâm vân có trong khi ây. 


Chánh thân trong khi Có ra sao? Sự ngay thắng, cách ngay thắng, không cong vạy, 
không co vẹo của thọ uân, tưởng uầấn và hành uấn có trong khi nào, thì chánh thân có 
trong khi ấy. 


Chánh tâm trong khi có ra sao? Sự ngay thăng, cách ngay thắng, không Cong vạy, 
không co vẹo của thức uân có trong khi nào, thì chánh tâm vẫn có trong khi ấy. 


Niệm trong khi có ra sao? Như là chánh niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường 
nhớ, vân nhớ không lơ đăng, không quên, niệm quyên tức là niệm, niệm lực, chánh niệm 
có trong khi nào, thì niệm vẫn có trong khi ấy. 


Lương trí trong khi có ra sao? Tức là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán sát, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đẻn, 
tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, 
tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến có 
trong khi nào, thì lương tri vẫn có trong khi ấy. 


(Pháp) Chỉ trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán 
loạn, không lao chao, tâm không rong ruôi, (pháp) chỉ cũng gọi là định quyên, định lực 
và chánh định có trong khi nào, thì (pháp) chỉ vẫn có trong khi ấy. 


(Pháp) Quán trong khi có ra sao? Như là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu thấu, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như 
đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), tức là vô s1, tuệ quyên, chánh kiến 
có trong khi nào, thì (pháp) quán có trong khi ấy. 


Chiếu cố trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sẵn 
sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không 
bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần miễn tức là cần, cần lực, cần quyền và chánh tinh 
tấn có trong khi nào, thì chiếu cô vẫn có trong khi ấy. 


Vô phóng dật trong khi có ra sao? Khi nào có sự đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, vô phóng dật tức là (pháp) chỉ, định 
quyên, định lực, chánh định có trong khi nào, thì vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những pháp chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 
Dứt câu chia (chỉ pháp). 
Dứt phần thứ nhứt: 8.000 chữ PäII. 


b) Phần điều pháp. 
Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyền, ngũ chi thiền, ngũ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, nhứt xúc, nhứt thọ, nhứt tưởng, nhứt tư, nhứt tâm, nhứt thọ uân, nhứt tưởng 
uân, nhứt hành uân, nhứt thức uân, nhứt ý xứ, nhứt ý quyên, nhứt ý thức giới, nhứt pháp 


229, 


Phân B. Thiên tâm sanh 


% 


76. 


T1a 


78. 


xứ, nhứt pháp giới. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi 
ây. 


Những pháp chơn tướng này gọi là chư pháp thiện. 


Tự uân trong khi có ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. 


Thọ uấn trong khi có ra sao? Như là sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc hưởng hỷ, lạc từ 
nơi tâm xúc, hứng chịu hỷ, lạc từ nơi tâm xúc có trong khi nào, thì thọ uấn có trong 
khi ấy. 

Tưởng uẩn trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng 
có trong khi nào, thì tưởng uân vẫn có trong khi Ấy. 

Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, nhứt tâm (ekagg4/4), tín 
quyền, cần quyền, niệm quyên, định quyền, tuệ quyên, mạng quyên, chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh tỉnh tân, chánh niệm, chánh định, tín lực, cân lực, niệm lực, định 
lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh 
kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thuần 
thân, thuần tâm, thích thân, thích tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, lương trí, pháp 
(chỉ), pháp (quán), chiều cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân, thức uấn) có trong khi nào, thì hành uấn vẫn có 
trong khi ấy. 

Thức uấn trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uấn, 
tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền, phối hợp sanh từ ý thức giới có trong khi 
nào, thì thức uấn vẫn có trong khi ấy. 


Những pháp chơn tướng này gọi là tứ uẫn có trong khi ấy. 


Nhị xứ trong khi có ra sao? Ý xử và pháp xứ. 


Ý xứ trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 
ý xứ, ý quyền phối hợp sanh từ ý thức giới có trong khi nào, thì ý xứ vẫn có trong khi 
Ấy. 

Pháp xứ trong khi có ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uân, có trong khi nào, 
thì pháp xứ vẫn có trong khi ấy. 


Những pháp chơn tướng này gọi là nhị xứ có trong khi ấy. 


Nhị giới trong khi có ra sao? Ý thức giới và pháp giới. 


Ý thức giới trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, thức, thức uân, tâm địa, tâm tạng, 
bạch tịnh, ý xứ, ý, quyền phối hợp sanh từ ý thức giới có trong khi nào, thì ý thức giới 
vẫn có trong khi ây. 

Pháp giới trong khi có ra sao? Tức là thọ uân, tưởng uân, hành uân. Như thế gọi là 
pháp giới có trong khi ấy. 

Những pháp chơn tướng này gọi là nhị giới có trong khi ấy. 


Tam thực trong khi có ra sao? Như là xúc thực, tư thực và thức thực. 


Xúc thực trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng 
chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào như thế, đây gọi là xúc thực có trong khi ấy. 

Tư thực trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ 
cô quyết hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là có tư thực 
trong khi ấy. 
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Thức thực trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uân, 
tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyên và ý thức giới. Như thê gọi là có thức thực 
trong khi ây. 


Những pháp chơn tướng này gọi là tam thực có trong khi ấy. 


Bát quyền trong khi có ra sao? Như là tín quyên, cần quyền, niệm quyên, định quyên, 


tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền và mạng quyên. 


Tín quyền trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, 

sự rất tín trọng, tín quyên, tín lực tức là đức tin có trong khi nào, thì tín quyền vẫn có 
trong khi ây. 

Cần quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có găng, tinh tấn, 

sẵn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ là, 

không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự. Cần tức là cần quyên, cần lực, chánh tinh tấn 
có trong khi nào, thì cần quyên có trong khi ấy. 

Niệm quyền trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, 
thường nhớ, vân nhớ, không lơ đăng, không quên, niệm quyền tức là niệm, niệm lực, 

chánh niệm. Đó là vẫn có niệm quyên trong khi ấy. 

Định quyền trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruôi, (pháp) chỉ, định quyên, định lực và 
chánh định. Như thế gọi là định quyên có trong khi ấy. 

Tuệ quyên trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, 
cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, 
tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như 
đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là 
VÔ Sĩ, tuỆ quyên, chánh kiến có trong khi nào, thì tuệ quyền vẫn có trong khi ấy. 

Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào CÓ sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức. uân, 

tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền và ý thức giới. Như thế gọi là ý quyền có 
trong khi ấy. 

H quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng 
sướng sanh từ nơi sự xúc chạm của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh 
từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ 
quyền có trong khi ấy. 

Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện 
tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyên tức là 
cách sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 


Những pháp chơn tướng như thế ấy gọi là bát quyên. 


Ngũ chỉ thiền trong khi có ra sao? Tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm°. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, cách 
đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khắn khít cảnh, tư duy 
và chánh tư duy. Như thế gọi là tầm có trong khi ấy. 

Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, 
săn sóc cảnh, tâm khắn khít cảnh và cách đem tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ 
có trong khi ấy. 


3 Nhất tâm: định, nhất thống, nhất hành. 
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(Pháp) Hỷ trong khi có ra sao? Khi nào có sự mừng no cả (thân) tâm, hớn hở, sự hân 
hoan, sự hài lòng, vui tươi, hoan lạc và rất mừng. Như thế gọi là (pháp) hỷ có trong 
khi ấy. 

(Chi) Lạc trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng 
cảnh an vui sanh từ ý xúc và dụng nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Như thế gọi là lạc 
có trong khi ấy. 

Nhất tâm trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, 
không tán loạn, không lao chao, tâm không bối rôi, pháp chỉ, định quyên, định lực và 
chánh định. Như thế gọi là nhất tâm có trong khi ấy. 


Những pháp chơn tướng như thế đó gọi là ngũ chỉ thiền có trong khi ấy. 


Ngũ chỉ đạo trong khi có ra sao? Như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tắn, chánh 
niệm và chánh định. 


Chánh kiến trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, 
hiểu thấu, lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi 
tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, 
tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như 
đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là 
vô si, tuệ quyền, chánh kiến. Như thế gọi là chánh kiến có trong khi ấy. 

Chánh tư duy trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan 
tính, cách đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khắn khít 
cảnh và chánh tư duy. Như thế gọi là chánh tư duy có trong khi ấy. 

Chánh tính tắn trong khi có ra sao 2 Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có gắng, tỉnh 
tấn, sắn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không 
lơ là, không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, tỉnh tấn tức là chánh tinh tắn, cần quyền 
và cần lực. Như thế gọi là chánh tinh tắn có trong khi ấy. 

Chánh miệm trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, 
thường nhớ, vần nhớ, không lơ đăng, không quên, niệm tức là niệm quyên, niệm lực 
và nhớ ghi chánh trực. Như thế gọi là chánh niệm có trong khi ấy. 

Chánh định trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, 
không tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, pháp chỉ hay là định quyên, 
định lực và chánh định. Như thế gọi là chánh định có trong khi ấy. 


Những pháp chơn tướng như thế đó gọi là ngũ chỉ đạo có trong khi ấy. 


Thất lực trong khi có ra sao? Như là tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm 
lực và úy lực. 


Tín lực trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, cách tín ngưỡng, sự quyết tin, tâm 
tịnh tín, đức tin tức là tín lực, tín quyền. Như thế gọi là tín lực có trong khi ây. 

Cần lực trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cô gắng, tinh tấn, 
sắn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, 
không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, tức là cần, cần lực, cần quyên, chánh tinh 
tấn. Như thế gọi là cần lực có trong khi ấy. 


-_ Niệm lực trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, 


thường nhớ, vần nhớ, không lơ đãng, không quên tức là niệm, niệm lực, nệm quyên 
và chánh niệm. Như thế gọi là niệm lực có trong khi ấy. 
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=_ Định lực trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruôi, pháp chỉ tức là định quyên, định lực, 
chánh định. Như thế gọi là định lực có trong khi ấy. 

-_ Tuệ lực trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, 
cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ 
như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như 
hoàng cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyên, 
chánh kiến. Như thế gọi là tuệ lực có trong khi ấy. 

-_ Tàm lực trong khi có ra sao? Khi nào có sự thẹn, cách mắc cỡ, những sự hồ thẹn đối 
với việc làm tội lỗi hay pháp bắt thiện, hành vi như thế gọi là tàm lực có trong khi ấy. 

-_ Úy lực trong khi có ra sao? Khi nào có sự ghê tởm, cách sợ hãi, hành vi ghê sợ đối 
với việc làm tội lỗi hay pháp bắt thiện. Những ghê sợ đó gọi là úy lực có trong khi 
Ây. 

Những pháp chơn tướng này gọi là thất lực có trong khi ấy. 

Tam nhân trong khi có ra sao? Như là vô tham, vô sân và vô s1. 


-_ Vô tham trong khi có ra sao? Không ham, không muốn, không dục vọng, thái độ 
không tham, không muốn, không dục vọng, không tham ác. Căn thiện vô tham có 
trong khi nào, thì vô tham có trong khi ấy. 

-_ Vô sân trong khi có ra sao? Không tính độc ác, không tính ác, không tính ép uồng, 
thái độ không hung dữ ác độc. Căn thiện vô sân có trong khi nào, thì vô sân có trong 
khi ấy. 

-_ Vô sỉ trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như 
đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não). Tuệ là tuệ quyên, tuệ lực, chánh 
kiến, vô si là căn thiện vô si có trong khi nào, thì vô si có trong khi ấy. 


Những pháp chơn tướng này gọi là tam nhân có trong khi ấy. 
Nhứt xúc trong khi có ra sao 2 Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng 
chạm, thái độ xúc chạm có trong khi nào, đây gọi là nhứt xúc có trong khi ây. 
Nhứt thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng 
sướng sanh từ nơi xúc chạm của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý 
xúc, thái độ dụng nạp lãnh lây hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thê gọi là nhứt thọ có 
trong khi ây. 
Nhứt tưởng trong khi có ra sao? 
Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. 
Khi nào như thế, đó mới gọi là nhứt tưởng có trong khi ấy. 
Nhứt tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố 
quyêt hành động sanh từ xúc phôi hợp cùng ý thức giới. Như thê gọi là nhứt tư có trong 
khi ấy. 
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Nhứt tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uẩn, tâm 
địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền và ý thức giới. Như thế gọi là nhứt tâm có trong 
khi ấy. 

Nhút thọ uấn trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng 
sướng sanh từ nơi sự xúc chạm của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ 
ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy hý, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là nhứt thọ 
uân có trong khi ấy. 


Nhút tưởng uẩn trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng 
sanh từ xúc phôi hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thê, đó mới gọi là nhứt tưởng uân 
có trong khi ây. 


Nhứt hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tâm, tứ, hỷ, nhất tâm, tín quyên, 
cần quyền, niệm quyên, định quyên, tuệ quyền, mạng quyên, chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm 
lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh 
thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần 
thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, vô phóng dật. 
Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân, thức 
uân) có trong khi nào, đây gọi là nhứt hành uẫn có trong khi ấy. 


Nhứt thức uấn trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, thức, ý 
là ý xứ, ý quyên. Thức là thức uân, ý thức giới có trong khi nào, đây gọi là nhứt thức 
uân có trong khi ấy. 


Nhứt ý xứ trong khi có ra sao? Khi nào biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uân, tâm địa, 
tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyên và ý thức giới. Đó gọi là nhứt ý xứ có trong khi ây. 


Nhứt ý quyên trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, thức, ý 
là ý xứ, ý quyên, thức là thức uân, ý thức giới có trong khi nào, đây gọi là nhứt ý quyên 
có trong khi ây. 

Nhứt ý thức giới trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... ý thức giới có trong khi 
nào, đây gọi là nhứt ý thức giới có trong khi ây. 

Nhứt pháp xứ trong khi có ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uân. Đây gọi là 
nhứt pháp xứ có trong khi ây. 


Nhút pháp giới trong khi có ra sao? Như là thọ uân, tưởng uẫn và hành uẫn. Đây gọi là 
nhứt pháp giới có trong khi ây. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


c) Phần tiêu diệt. 
Hay là chư pháp, chư uấn, chư xứ, chư giới, chư thực, quyên, thiền, đạo, lực, nhân, xúc, 


thọ, tưởng, tư, tâm, thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uấn, ý xứ, ý quyên, ý thức giới, 
pháp xứ, pháp giới. Hoặc những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
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Chư pháp trong khi có ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uân, hành uẫn và thức uân. Như 
thê gọi là chư pháp có trong khi ây. 


Chư uấn trong khi có ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uần, hành uân và thức uẫn. Đây 
gọi là chư uân có trong khi ây. 

Chự xứ trong khi có ra sao? Như là ý xứ và pháp xứ. Đây gọi là chư xứ có trong khi 
ây. 

Chư giới trong khi có ra sao? Như là ý thức giới và pháp giới. Đây gọi là chư giới có 
trong khi ây. 


Chư thực trong khi có ra sao? Như là xúc thực, tư thực và thức thực. Đây gọi là chư 
thực có trong khi ây. 


Chư quyền trong khi có ra sao? Như là tín quyên, cần quyền, niệm quyên, định quyên, 
tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền và mạng quyền. Như thế gọi là chư quyên có trong khi ấy. 


Thiền trong khi có ra sao? Như là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là thiền có 
trong khi ây. 


Đạo trong khi có ra sao? Như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định. Đây gọi là đạo có trong khi ây. 


Lực trong khi có ra sao? Như là tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy 
lực. Như thế gọi là lực có trong khi ấy. 


Nhân trong khi có ra sao? Như là vô tham, vô sân và vô sĩ. Như thế gọi là nhân có trong 
khi ây. 
Xúc trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là xúc có trong khi ấy. 
Thọ trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 
Tưởng trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là tưởng có trong khi ấy. 
Tư trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 
Tâm trong khi có ra sao? ... Như thê gọi là tâm có trong khi ấy. 
Thọ uẩn trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là thọ uẫn có trong khi ấy. 
Tưởng uấn trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là tưởng uân có trong khi ấy. 
Hành uấn trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là hành uẫn có trong khi ấy. 
Thức uẩn trong khi có ra sao? .... Như thê gọi là thức uẫn có trong khi ấy. 
Ý xứ trong khi có ra sao? .... Như thế gọi là ý xứ có trong khi ấy. 
Ý quyền trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là ý quyền có trong khi ấy. 
Ý thức giới trong khi có ra sao? ... Như thế gọi là ý thức giới có trong khi ấy. 
Pháp xứ trong khi có ra sao? Như là thọ uân, tưởng uấn và hành uần. Như thế gọi là 
pháp xứ có trong khi ây. 
Pháp giới trong khi có ra sao? Như là thọ uẫn, tưởng uân và hành uân. Như thế gọi là 
pháp giới có trong khi ây. 
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124. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trong khi ấy. 


Những chơn tướng này đều gọi là pháp thiện. 


Dứt phần tiêu diệt. 


1.2) Tâm đại thiện thứ hai. 


125.Chựư pháp thiện là chi? Tầm thiện Dục giới đồng sanh 'hỷ, tương ưng trí hữu dẫn, hoặc 


126. 


127. 


128. 


129. 


có cảnh sắc.. . hoặc có cảnh pháp. Hay những chi mở môi sanh ra trong khi nào, thì xúc.. 
vô phóng dật vẫn có trong khi ây. 


Như thế gọi là chư pháp thiện. 


1.3) Tâm đại thiện thứ ba. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hý, bắt tương ưng 
trí hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những chỉ mở mối sanh trong 
khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, tín quyền, cần quyên, 
niệm quyên, định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyên, chánh tư duy, chánh tinh tắn, 
chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tàm lực, úy lực, vô tham, 
vô sân, vô tham ác, vô sân độc, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu 
thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, 
chỉ, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh, đều gọi là 
pháp thiện có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này đều gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, thất quyên, ngũ chỉ thiên, tứ chỉ đạo, lục lực, 
nhị nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
vẫn có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, pháp hỷ, nhứt tâm, tín quyên, 
cần quyên, niệm quyền, định quyền, mạng quyền, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tàm lực, ú úy lực, vô tham, vô sân, 
vô tham ác, vô sân độc, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, 
nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, chỉ, 
chiếu cô, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uần, 
tưởng uấn, thức uân) có trong khi nào, thì hành uẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


1.4) Tâm đại thiện thứ tư. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ, bất tương ưng 
trí hữu dân, hoặc có cảnh säc... hoặc có cảnh pháp. Hay là những chi mở môi sanh ra 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy... 
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133. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


1.5) Tâm đại thiện thứ năm. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh xả, tương ưng trí, 
hoặc có cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Hay là những chi 
mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhất tâm, tín 
quyên, cần quyền, niệm quyền, định quyên, tuệ quyên, ý quyền, xả quyên, mạng quyên, 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm 
lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô s1, vô tham ác, vô sân độc, 
chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích 
thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, lương tri, chỉ, quán, 
chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong 
khi ấy. 
Những pháp chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu hưởng sự không vui, không buồn khổ sanh 
từ sự xúc chạm của ý thức giới. Cách hứng chịu không vui, không khổ (buôn) của tâm 
sanh từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy không vui, không khổ (buồn) của tâm sanh từ 
ý xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 


X4 trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng phi hỷ, phi phi hỷ sanh từ ý xúc, 
hứng chịu phi khổ phi lạc, dụng nạp lãnh lây cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như 
thế gọi là xả có trong khi ấy. 


Xả quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng phi hỷ, phi phi hỷ sanh từ 
ý xúc, hứng chịu phi khổ phi lạc, dụng nạp lãnh lây cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. 
Như thế gọi là xả quyền có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. 
Những chơn tướng như thế gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyền, tứ chỉ thiền, ngũ chỉ đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I... pháp xứ I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có 
trong khi ấy. Như thế đều gọi là pháp thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, âm, tứ, nhất tâm, tín quyền, cần quyền, 
niệm quyền, định quyền, tuệ quyên, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, úy 
lực, vô tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh 
tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần 
tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẫn, tưởng uấn, thức uân). Như thế 
gọi là hành uân có trong khi ấy. 


Những chơn tướng ấy gọi là pháp thiện. 
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1.6) Tâm đại thiện thứ sáu. 


134. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tầm thiện Dục giới đồng sanh xả, tương ưng trí 


135. 


136. 


137. 


hữu dẫn, hoặc có cảnh sắc... hoặc cảnh pháp. Hay là những chỉ mở mối sanh trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng ấy gọi là pháp thiện. 


1.7) Tâm đại thiện thứ bảy. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng. sanh xả, bất tương ưng 
trí, hoặc có cảnh sắc... hoặc có cảnh pháp. Hay những chỉ mở mối sanh ra trong khi nào, 
thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhất tâm, tín quyền, cần quyên, niệm quyên, 
định quyên, ý quyên, xả quyền, mạng quyên, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô 
tham ác, vô sân độc, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu 
tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, chỉ, 
chiếu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong 
khi ấy. 
Những pháp chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, thất quyền, tứ chi thiên, tứ chi đạo, lục lực, 
nhị nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
vẫn có trong khi ây. 


Những chơn tướng này đều gọi là pháp thiện. 


Hành uẩn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhút tâm, tín quyền, cần quyền, 
niệm quyên, định quyền, mạng quyên, chánh tư duy, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh 
định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô tham ác, 
vô sân độc, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích 
thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, chỉ, chiều cô, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đó (trừ ra thọ uân, tưởng 
uân, thức uần). Như thế đây gọi là hành uẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


1.8) Tâm đại thiện thứ tám. 


138. Chu pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh xả, bất tương ưng 


trí hữu dẫn, hoặc có cảnh sắc... hoặc có cảnh pháp. Hay là những chỉ mở mối sanh ra 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây... . 
Những pháp chơn tướng này đều gọi là pháp thiện. 
Dứựt tám tâm thiện Dục giới 
Dứt phần thứ nhì: 8.000 chữ PAIT 
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2) Thiện Sắc Giới 
Phân theo bốn bực. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục, văng lặng tât cả pháp bât thiện, chứng sơ thiên nương đê mục đât làm 
cảnh hợp với tâm, tứ, hỷ, lạc và nhứt tâm trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ây. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiên hành theo đường lôi hầu đến Sắc giới, tự 
nội yên tịnh, vắng lặng, ly tầm tứ, hiệp nhứt tâm, vô tầm, vô tứ, còn hý, lạc, nhứt tâm 
đến nhị thiền nương cảnh: đề mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, pháp 
hỷ, lạc, nhứt tâm, tín quyên, cần quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyền, ý quyên, 
hỷ quyền, mạng quyên, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiêu cô, vô phóng dật. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyền, tam chỉ thiền, tứ chi đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh cũng có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


142. Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, pháp hỷ, nhứt tâm, tín quyên, cần quyên, 


143. 


144. 


145. 


niệm quyên, định quyền, tuệ quyên, mạng quyền, chánh kiến, chánh tỉnh tắn... chiếu GỖ, 
vô phóng dật. Hay là những pháp phi sác nào khác nương sanh (trừ ra thọ uâẫn, tưởng 
uân, thức uân). Như thế đây gọi là hành uẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này đều gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hóa theo đường lôi hầu đến Sắc giới do 
tiêu tán pháp hý, luôn đến bực hiệp thọ xả, vẫn còn chánh niệm lương tri và hưởng lạc 
băng danh thân. Chư Thánh hiền gọi bực ấy là người hiệp xả, vẫn có niệm và lạc như 
thế, chứng tam thiền băng đề mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, lạc, 
nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyên, định quyên, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyên, 
mạng quyên, chánh kiến, chánh tỉnh tấn... chiêu cô, vô phóng dật. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyền, nhị chỉ thiền, tứ chỉ đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới IL. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh đều có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyên, niệm 
quyền, định quyên, tuệ quyên, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiếu có, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẫn, tưởng uẫn 
và thức uân). Đây gọi là hành uân có trong khi ấy. 
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Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


146. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hóa theo đường lỗi hầu đến Sắc giới chứng 


147. 


148. 


149. 


15. 


151. 


152. 


tứ thiền nương đề mục đất dứt bặt ưu hỷ, không khổ, không lạc, vẫn niệm thanh tịnh do 
xả, có trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, xả, nhứt tâm, tín quyên, cần quyền, 
niệm quyên, định quyên, tuệ quyền, ý quyền, xả quyên, mạng quyền, chánh kiến, chánh 
tinh tấn... chiêu cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều 
có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyên, nhị chỉ thiền, tứ chỉ đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới L. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh đều có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyên, niệm 
quyền, định quyên, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiếu cô, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trừ ra thọ uân, tưởng uân và 
thức uấn đều có trong khi ấy. Như thế gọi là hành uấn có trong khi đó. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Phân thiền năm bực. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tính ly chư dục... chứng sơ thiên nương đê mục đât... có trong khi khi nào thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực chứng nhị thiền nương đề mục đất, không tâm 
có tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tứ, pháp hỷ, lạc, nhứt tâm, tín quyền, 
cần quyền, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên, ý quyên, hỷ quyền, mạng quyên, chánh 
kiến, chánh tinh tấn... chiếu cô, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác 
nương sanh đều có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyên, tứ chỉ thiên, tứ chỉ đạo, thất lực, tam 
nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
vẫn có trong khi ây. 


Những chơn tướng như thế gọi là pháp thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tứ, pháp hỷ, nhúứt tâm, tín quyên, cần 
quyên, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyên, chánh kiến, chánh tinh tấn.. 
chiếu cô, vô phóng dật. Hay là những pháp phi săc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uân, 
tưởng uân và thức uân). Như thế đây gọi là hành uẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiến hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
vắng lặng tầm, tứ... đắc tam thiền bằng đề mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, pháp hỷ, lạc, nhứt tâm, tín quyền, cần quyền, niệm quyên, định quyền, tuệ 
quyền, ý quyên, hỷ quyên, mạng quyền, chánh kiến, chánh tính tấn.. . chiều cô, vô phóng 
dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyên, tam chỉ thiền, tứ chỉ đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh vẫn có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, pháp hỷ, nhứt tâm, tín quyên, cần quyên, 
niệm quyên, định quyên, tuệ quyên, mạng quyên, chánh kiến, chánh tinh tấn.. . chiều cô, 
vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uâẫn, tưởng 
uân, thức uấn). Như thế gọi là hành uẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lỗi hầu đến Sắc giới 
đặng tiêu tán pháp hỷ... chứng tứ thiền bằng đề mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, 
tưởng, tư, tâm, lạc, nhút tâm, tín quyền, cân quyền, niệm quyên, định quyên, tuệ quyền, 
ý quyên, hỷ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tính tấn.. . chiếu cô, vô phóng dật. 
Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uấn, nhị xứ, nhị giới, tam thiền, bát quyên, nhị chỉ thiền, tứ chỉ đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh vẫn có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyên, niệm 
quyền, định quyên, tuệ quyên, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn... chiếu có, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uân, tưởng uân 
và thức uân). Như thế gọi là hành uân có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới trừ 
luôn lạc... đắc ngũ thiền băng đề mục đất trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, xả, 
nhứt tâm, tín quyên, cần quyền, niệm quyền, định quyên, tuệ quyên, ý quyền, xả quyên, 
mạng quyên, chánh kiến, chánh tính tấn.. . chiếu cô, vô phóng dật. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, bát quyên, nhị chỉ thiên, tứ chỉ đạo, thất lực, 
tam nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh vẫn có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
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161. Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, nhứt tâm, tín quyền, cần quyên, niệm 


162. 


163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


168. 


quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tắn... chiếu có, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (trừ ra thọ uẫn, tưởng uân 
và thức uân). Như thế gọi là hành uân có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Tứ tiến hành (patipadä). 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiến hành theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, 
tính ly chư dục... chứng sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đắc trì... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiến hành theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, 
tnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đặc câp... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, 
tính ly chư dục... chứng sơ thiên băng đê mục đât... mà hành dị đắc câp... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiến hành theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành dị đắc câp... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiền hành theo đường lối hầu đến Sắc gIỚI, 
vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiển... ngũ thiền bằng 
đề mục đất... mà hành nan đắc trì... bằng đề mục đất... mà hành nan đắc cấp... bằng đề 
mục đât... mà hành dị đăc trì... băng đê mục đât... mà hành dị đắc câp... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Tứ cảnh. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà lực hy thiêu và cảnh hy thiêu trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật... có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bục tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng đê mục đât... mà lực hy thiêu, cảnh vô lượng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 
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Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lỗi đến Sắc giới, tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà lực vô lượng, cảnh hy thiêu... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiên băng đê mục đât... mà lực vô lượng, cảnh vô lượng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, vắng 
lặng tâm, tứ đặc nhị thiên... tam thiên... tứ thiên... đắc sơ thiên... đặc ngũ thiên băng 
đê mục đât... mà lực hy thiêu, cảnh hy thiêu... lực hy thiêu, cảnh vô lượng... lực vô 
lượng, cảnh hy thiêu... lực vô lượng, cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chia thiền mỗi thứ thành mười sáu. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tính ly chư dục... chứng sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đặc trì, lực hy thiêu, 
cảnh hy thiêu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đăc trì và lực hy thiêu, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đăc trì và lực vô lượng, 
cảnh hy thiêu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đăc trì và lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đắc câp và lực hy thiêu, 
cảnh hy thiêu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 
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Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đắc câp và lực hy thiêu, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đặc câp và lực vô lượng, 
cảnh hy thiêu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tính ly chư dục... đắc sơ thiên băng đê mục đât... mà hành nan đặc câp và lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực hy thiểu, 
cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực hy thiêu, 
cảnh vô lượng... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực vô lượng, 
cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc trì và lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực hy thiểu, 
cảnh hy thiểu... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực hy thiểu, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực vô lượng, 
cảnh hy thiểu... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất... mà hành dị đắc cấp và lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


176. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 


vắng lặng lìa tầm tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ 
thiên... băng đê mục đât..., mà hành nan đắc trì, lực hy thiêu cảnh hy thiêu... 


- _... hành nan đắc trì, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 
-_... hành nan đãc trì, lực vô lượng cảnh hy thiêu... 
- _... hành nan đãc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 


- ... hành nan đặc cấp, lực hy thiêu cảnh hy thiểu... 

- _... hành nan đặc cập, lực hy thiêu cảnh vô lượng... 

- _... hành nan đác cập, lực vô lượng cảnh hy thiêu... 

-... hành nan đặc câp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- _... hành đị đắc trì, lực hy thiêu cảnh hy thiểu... 

- ... hành dị đặc trì, lực hy thiêu cảnh vô lượng. ` 

-_... hành dị đắc trì, lực vô lượng cảnh hy thiêu... 

-_... hành dị đặc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

- _... hành đị đắc cấp, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

-_... hành dị đặc câp, lực hy thiêu cảnh vô lượng... 

-_... hành dị đặc cập, lực vô lượng cảnh hy thiêu... 

-_... hành dị đặc câp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 

.. có trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 

Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt chia thiên mỗi thứ thành mười sáu. 


177. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 


178. 


tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng đê mục nước... đê mục lửa... đê mục gió... đê mục 
màu xanh... đê mục màu vàng... đê mục màu đỏ... đê mục màu trăng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứút tăm đề mục phô cập chia môi thứ thành mười sáu. 


Diệu xứ (abhibhãyafanma). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
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dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hàu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy. sắc bên ngoài hy, thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc nhị thiền... tam thiên... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... trong khi 
nảo, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Tứ tiến hành (pafipadä). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hàu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiêu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hàu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, văng lặng 
tầm, tứ.. . chứng nhị thiên... tam thiền... tứ thiền... chứng sơ thiền... chứng ngũ thiền 
mà hành dị đắc trì... hành dị đắc cấp... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dút tứ tiễn hành. 


Nhi cảnh (ãrammana). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiêu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà lực hy thiểu cảnh hy thiểu... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hàu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, văng lặng, 
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la tầm tứ chứng nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... chứng sơ thiền... chứng ngũ thiền 
mà lực hy thiêu, cảnh hy thiêu... lực vô lượng, cảnh hy thiêu... trong khi nảo, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ây... Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứựt nhị cảnh. 


Chia thiền mỗi thứ thành mười sáu. (chia theo diệu xứ 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 

quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 

dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì, lực hy thiêu, cảnh hy thiểu... trong khi nảo, thì 
c... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì, lực vô lượng, cảnh hy thiêu... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 

quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 

dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp, lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nào, thì 
c... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp và lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 

quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiêu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 

dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nảo, thì 
c... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiêu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... chứng sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực vô lượng, cảnh hy thiêu... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp và lực hy thiểu, cảnh hy thiểu... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp và lực vô lượng, cảnh hy thiểu... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, quyết duy trì như thế, văng lặng 
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la tầm tứ... đắc nhị thiền... đắc tam thiền... đắc tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ 
thiên... mà hành nan đắc trì, lực hy thiêu, cảnh hy thiêu... 


-... hành nan đắc trì, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

-... hành nan đắc cấp, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

-... hành nan đắc cấp, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

-... hành dị đắc trì, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

-... hành dị đắc trì, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

-... hành dị đắc cấp, lực hy thiểu cảnh hy thiểu... 

-... hành dị đắc cấp, lực vô lượng cảnh hy thiểu... 

.. trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 

là pháp thiện. 


Dứit phán chia thiên môi thứ đặng mười sáu. 


Diêu xứ. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiêu màu tốt hoặc màu không tốt, quyết 
duy trì như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn, hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, 
không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiêu màu tốt hoặc màu không 
tốt, quyết duy trì như thế, vắng lặng lìa tầm tứ... đắc nhị thiền... đắc tam thiền... đắc tứ 
thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Diệu xứ chia mỗi thứ đặng tắm như thể này. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì như. thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì như thế, văng lặng 
lìa tầm tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiển.. . đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
thiện. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy... Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì như thế, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong 
khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chự pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì sự thấy như thế, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên rong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì sự nhận thấy như 
thế, vãng lặng lìa tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc 
ngũ thiền... mà hành nan đắc nan... hành nan đắc cấp. .. hành dị đắc trì... hành dị đắc 
cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Dứt tứ tiễn hành. 


Nhi cảnh. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lồi hâu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì nhận thấy sắc 
như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền băng lực hy thiểu, cảnh vô lượng... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, khôn \g 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì nhận thấy sắc 
như thế, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền mà hành nan đắc trì, lực đa cảnh vô lượng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lối hâu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy bên ngoài sắc vô lượng, quyết duy trì hiểu thấy sắc 
như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp, lực hy thiểu, cảnh vô 
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lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp thiện. 


Dút nhị cảnh. 


Chia thiền mỗi thứ đặng tám cách. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lối hâu đến Sắc giới, khôn g 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì sự thấy sắc 
ây, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền mà hành nan đắc câp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lồi hâu đến Sắc giới, khôn g 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì nhận thấy sắc 
như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực hy thiểu, cảnh vô lượng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chụ pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền, hành theo đường lối hâu đến Sắc giới, 
không quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì nhận 
thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chự pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì nhận thấy sắc ấy 
như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc cấp, lực vô lượng, cảnh vô 
lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hâu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì sự nhận thấy 
sắc ây, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực hy thiểu, cảnh vô lượng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lồi hâu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận 
thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền mà hành dị đắc trì, lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài dồi dào, quyết duy trì theo sự nhận 
thấy sắc ấy, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền mà hành dị đắc cấp, lực hy thiểu, cảnh vô 
lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp thiện. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lồi hâu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận 
thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành dị đắc cấp, lực vô lượng, 
cảnh vô lượng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lồi hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, quyết duy trì theo sự nhận 
thấy sắc ấy như thế, vắng lặng lìa tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc 
sơ thiền... đắc ngũ thiền, mà hành nan đắc trì, lực hy thiểu và cảnh vô lượng... 


-... hành nan đắc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 
-... hành nan đắc cấp, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 
-... hành nan đắc cấp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 
-... hành dị đắc trì, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 
-... hành dị đắc trì, lực vô lượng cảnh vô lượng... 
-... hành dị đắc cấp, lực hy thiểu cảnh vô lượng... 
-... hành dị đắc cấp, lực vô lượng cảnh vô lượng... 


.. trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Dứt cách chia thiên mỗi thứ đặng tám. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 

quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, màu tốt hoặc không tốt, 

quyết duy trì sự thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi nào, thì 
c... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng, có những màu tốt và không 
tốt, quyết duy trì sự nhận thấy như thế, vắng lặng tầm, tứ, đắc nhị thiền... tam thiên... 
tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền...... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Diệu xứ cũng chia mỗi thứ thành tám như thế này. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài màu xanh, chói xanh, chất xanh, chiếu 
xanh, quyết duy trì nhận thấy sắc ấy như thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi 
nảo, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chự pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài màu vàng, vàng chói, vàng ánh, vàng 
chiếu... nhận thấy sác bên ngoài đỏ, đỏ chói, đỏ đậm, chiếu đỏ... nhận thấy sắc bên 
ngoài trắng, chói trăng, trăng tinh, chiếu trăng, quyết duy trì nhận thấy sắc như thế đó, 
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tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Diệu xứ cũng chia mỗi thứ thành mười sáu như thế này. 
Dút điệu xư. 


Tam viên tịch (vữnokkha). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, đặng 
thây những sắc, tĩnh ly chư dục... đăc sơ thiên... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối hầu đến Sắc giới, không 
quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài, tĩnh ly chư dục.. . đắc sơ thiền.. 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, chăm 
chú tâm trong đê mục sắc màu cho răng tôt, tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Tam viên tịch cũng phân mỗi thứ thành mười sáu. 


Dứựt tam viên tịch. 


Thiền tứ vô lượng tâm. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đặc sơ thiên đông sanh với từ... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng 
lặng tâm, tứ... đặc nhị thiên đông sanh với từ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, lìa 
hý... đặc tam thiên đông sanh với từ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đặc sơ thiên đông sanh với từ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, đắc 
nhị thiền đồng sanh với từ, vô tầm còn tứ, hỷ, lạc sanh từ định, trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng 
lặng tầm, tứ... chứng tam thiền đồng sanh với từ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
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Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lôi hầu đến Sắc giới, xa lìa 
hỷ... đắc tứ thiên đông sanh với từ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiên đông sanh với bi... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng 
lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... đắc sơ thiền... đắc tứ thiền... đồng sanh với 
bi... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Chư pháp thiện rong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiên đồng sanh với tùy hỷ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng 
lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... đắc sơ thiền... tứ thiền... đồng sanh với tùy 
hỷ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng 
lặng lìa luôn chi lạc... đặc tứ thiên (cũng là ngũ thiên) đông sanh với xả... trong khi nảo, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Thiền tứ vô lượng tâm phân mỗi thứ thành mười sáu. 


Dứt thiên tứ vô lượng tâm. 


Thiền bắt mỹ (asubhaihana). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đặc sơ thiên đông sanh với “tưởng tử thi sình”... trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiên đông sanh với “tưởng tử thi biên sắc”... 


.. đồng sanh với “tưởng tử thi chảy nước vàng”... 
.. đồng sanh với “tưởng tử thi bể nứt nở”... 

.. đồng sanh với “tưởng tử thi bị thú ăn”... 

.. đồng sanh với “tưởng tử thi rã hai”... 

.. đồng sanh với “tưởng tử thi rã từng miếng”... 
.. đồng sanh với “tưởng tử thi máu đọng nhằm... 
.. đồng sanh với “tưởng tử thi hóa dòi tửa”... 


.. đông sanh với “tưởng tử thi rải rác” 
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... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 
Thiền bất mỹ cũng chia mỗi thứ đặng mười sáu. 
Dứi thiện sắc giới. 


3) Thiện Vô Sắc Giới 


a) Tứ thiên vô sắc giới. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Vô sắc giới, 
nhờ lướt qua những tưởng hữu hình, diệt tưởng phẫn nhuế, không còn tác ý tưởng dị, trừ 
luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ đồng sanh với Không vô biên xứ trong khi nảo, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới, do 
lướt khỏi những Không vô biên xứ đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ đồng sanh với 
tưởng Thức vô biên xứ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lôi hầu đến Vô sắc giới, 
do lướt khỏi những Thức vô biên xứ, đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ đồng sanh với 
tưởng Vô sở hữu xứ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới, do 
lướt khỏi những Vô sở hữu xứ, đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền xả thọ đồng sanh với tưởng 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bồn bực thiên vô sắc phân mỗi thứ thành mười sáu. 


Dứt thiện Vô sắc giới. 


b) Ba bực pháp thiện trong ba cối. 


Thiên Dục giới. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm Dục giới đồng sanh hỷ, tương ưng trí bực hạ 
(hĩna)... bực trung (majjhima)... bực thượng (pan4)... có dục trưởng... cần trưởng... 
tâm trưởng... thâm trưởng... 

- - Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 

- Có cần trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng.... 

- _ Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng.... 

- Có thâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 


. trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 


pháp thiện. 
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194. 


195. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ, tương ưng trí 
hữu dẫn... đồng sanh hý, bất tương ưng trí... đồng sanh hý, bất tương ưng trí hữu dẫn... 
đồng sanh xả, tương ưng trí... đồng sanh xả, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả, bất 
tương ưng trí... đồng sanh xả, bất tương ưng trí hữu dẫn... mà bực hạ... bực trung... 
bực thượng... 


- _ Có dục trưởng... cần trưởng... tâm trưởng... 

- - Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- Có cần trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- - Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 


... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Dứt thiện Dục giới. 
Thiện Sắc giới. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... chứng sơ thiền bằng đề mục đất... thành bực hạ... bực trung... bực 
thượng... có đục trưởng... cần trưởng... tâm trưởng... thâm trưởng... 

- - Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 

- Có cần trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 

- - Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng.... 

- Có thâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 


... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tu tiễn theo đường lối hầu đến Sắc giới, vắng 
lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng 
đề mục đất... thành bực hạ... bực trung... bực thượng... có dục trưởng... cần trưởng... 
tâm trưởng... thâm trưởng... 


- - Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 

- Có cần trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng.... 

- Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng.... 

- Có thâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Dứt thiện Sắc giới. 


Thiên Vô sắc giới. 


48 


Phân B. Thiên tâm sanh 


-_ Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới, do 


lướt qua những tưởng hữu hình, đã diệt tưởng phẫn nhué, không còn tác ý tưởng dị, đã 
trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng Không vô biên xứ mà thành bực hạ.. 
bực trung... bực thượng... có dục trưởng... cân trưởng... tâm trưởng.. . thâm trưởng... 

- - Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 

- Có cần trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 

- - Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng.... 

- Có thâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 


.. trong khi nảo, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Vô sắc giới, do 
lướt khỏi những Không vô biên xứ, đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
Thức vô biên xứ mà thành bực hạ... bực trung... bực thượng... có dục trưởng... cần 
trưởng... tâm trưởng... thầm trưởng... 


- - Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- Có cần trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- - Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- Có thâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 


. trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Vô sắc giới, do 
lướt qua khỏi những Thức vô biên xứ, đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
Vô sở hữu xứ... vẫn thành bực hạ... bực trung... bực thượng... có dục trưởng... cần 
trưởng... tâm trưởng... thâm trưởng... . 


- - Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- Có cần trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- - Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- Có thâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 


.. có trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


- Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Vô sắc giới, do 


lướt qua khỏi những Vô sở hữu xứ, đã trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ... mà thành bực hạ... bực trung... bực thượng... có dục 
trưởng... cân trưởng... tâm trưởng... thâm trưởng... 


-_ Có dục trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- - Có cân trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
-_ Có tâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
- - Có thâm trưởng mà bực hạ... bực trung... bực thượng... 
. trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 
Dứt thiện Vô sắc giới. 


Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Pháp Tụ — (Cáo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 49 


196. 


197. 


198. 


199. 


200. 


201. 


202. 


203. 


204. 


205. 


4) Tâm Thiện Siêu Thế 
4.1) Tâm thiện siêu thế (Lối hẹp có bốn). 
a) Tâm đạo thứ nhứt. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bụực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan đưa khỏi 
khổ, đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, trong sạch lìa 
bất thiện, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì hiệp với tầm, tứ, hỷ, sanh từ yên tĩnh trong 
khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tâm, tứ, pháp hy, lạc, nhứt tâm, tín quyền, cân 
quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, tri dị tri 
quyên, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, ú úy lực, vô 
tham, vô sân, vô si, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, 
khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, 
chánh thân, chánh tâm, (chánh) niệm, lương tri, (pháp) chỉ, (pháp) quán, chiều cố, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng 
sanh từ nơi sự xúc chạm của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, 
thái độ dụng nạp lãnh lây hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thê gọi là thọ có trong khi 
ây. 

Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ 
xúc phôi hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thê đó, mới gọi là tưởng có trong khi ây. 

Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý thức, thức uấn, tâm địa, 
tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyên, và ý thức giới. Như thê gọi là có tâm trong khi ây. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, cách 
đem tâm đên cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khăn khít cảnh, tư duy, 
chánh tư duy là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là có tâm trong khi ây. 
Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn 
sóc cảnh, tâm khăn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thê gọi là tứ có trong khi 
ây. 

(Pháp) Hỷ trong khi có ra sao? Khi nào có sự mừng no cả (thân) tâm, sự hớn hở, sự hân 
hoan, sự hải lòng, vui tươi, hoan lạc, rất mừng, hỷ giác chi là chỉ của đạo, liên quan 
trong đạo. Như thế gọi là (pháp) hỷ có trong khi ấy. 


Lạc trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vul, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui 
sanh từ ý xúc, dụng nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Như thê gọi là lạc có trong khi ây. 
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206. 


207. 


208. 


209. 


Nhút tâm trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, 
không tán loạn, không lao chao, tâm không bối rỗi, pháp chỉ, định quyền, định lực, chánh 
định và định giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi nào, thì nhứt tâm 
có trong khi ấy. 


Tín quyền trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, sự 
rất tín trọng, tín lực, tín quyên, tức là đức tin có trong khi nào, thì tín quyền có trong khi 
ẫy. 

Cần quyển trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có găng, tinh tấn, 
sắn sướt, lướt tới, tiễn đến, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ là, 
không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực, cần giác chỉ là 


chỉ của đạo, liên quan trong đạo, chánh tinh tắn có trong khi nào, thì cần quyền có trong 
khi ấy. 


Niệm quyền trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, 
thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên, niệm quyền tức là niệm, niệm lực, 
chánh niệm, niệm giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Đó là vẫn có niệm quyền 
trong khi ấy. 


210. Định quyền trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán 


211. 


212. 


213. 


loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, pháp chỉ, định quyên, định lực, chánh định, 
định giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là định quyền có trong khi 
ây. 

Tuệ quyển trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, lương tri, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như 
ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như 
kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp, 
trạch pháp giác chi là chỉ của đạo, liên quan trong đạo có trong khi nào, thì tuệ quyên 
vẫn có trong khi ấy. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm 
tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền sanh từ ý thức giới có trong khi nào, thì ý quyền có trong 
khi ấy. 

H (thọ) quyển trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc, hưởng 
cảnh an vui sanh từ ý xúc, hay dụng nạp hứng chịu sự an vui từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ 
quyền có trong khi ấy. 


214. Mạng quyên trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tôn, 


215, 


đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, đinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách 
sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 


Tri dị trỉ quyền trong khi có ra sao? ˆ Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, 
hiểu thấu, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu 
rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ 
như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ 
như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch 
pháp, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là tri dị tri 
quyền có trong khi ấy. 
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Chánh kiến trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu 
rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ 
như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ 
như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch 
pháp, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh kiến 
có trong khi ấy. 


Chánh tư duy trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, cách đem tâm 
đến cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khắn khít cảnh, tư duy, chánh tư 
duy là chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi nào, thì chánh tư duy có trong khi 
Ấy. 

Chánh ngữ trong khi có ra sao 2 Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa không 
làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm đến tứ ác ngữ, chánh ngữ là chỉ của 
đạo, trọn liên hệ trong đạo, lời nói chơn chánh có trong khi nào, thì chánh ngữ có trong 
khi ấy. 

Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Sự chùa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa, 
không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tam thân ác hạnh, chánh nghiệp 
là chi của đạo, liên hệ trong đạo, hành động chơn chánh có trong khi nào, thì chánh 
nghiệp có trong khi ấy. 


Chánh mạng trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ, tránh xa 
không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tà mạng, chánh mạng là chi của 
đạo, trọn liên hệ trong đạo, sự nuôi mạng chơn chánh có trong khi nào, thì chánh mạng 
có trong khi ấy. 


Chánh tỉnh tấn trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cô gắng, tỉnh 
tấn, sẵn sướt, lướt tới, tiễn đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ 
là, không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực, chánh tinh tấn 
và cần giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi nào, thì chánh tỉnh tấn 
có trong khi ấy. 


Chánh miệm trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, 
thường nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên, niệm là niệm quyên, niệm lực, chánh 
niệm, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi nào, thì chánh niệm 
có trong khi ấy. 


Chánh định trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán 
loạn, không lao chao, tâm không rong ruôi, pháp chỉ tức là định quyên, định lực, chánh 
định, định giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh định có 
trong khi ấy. 


Tín lực trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, cách tín ngưỡng, sự quyết tin, tâm tịnh 
tín, đức tin tức là tín quyên, tín lực. Như thế gọi là tín lực có trong khi ấy. 


Cần lực trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có găng, tỉnh tắn, sẵn 
sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ là, không 
bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyên, cân lực, chánh tinh tấn. và cân 
giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thê gọi là cần lực có trong khi ấy. 
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226. Niệm lực trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, phụ niệm, hôi quang, nhớ đặng, thường 


nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên, niệm là niệm quyên, niệm lực, chánh niệm, 
niệm giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là niệm lực có trong khi 


ây. 


227. Định lực trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán 
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230. 
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234. 
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236. 


loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, pháp chỉ tức là định quyền, định lực, chánh 
định, định giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là định lực có trong 
khi ấy. 

Tuệ lực trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự 
nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh 
sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ 
dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), tức là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp, 
trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là tuệ lực vẫn có 
trong khi ấy. 


Tàm lực trong khi có ra sao? Khi nào có sự thẹn, cách mắc cỡ, những sự hồ thẹn đối 
với việc làm tội lôi hay pháp bât thiện. Hành vị như thê gọi là tàm lực vân có trong khi 
ây. 

Úy lực trong khi có ra sao? Khi nào có sự chê tởm, cách sợ hãi, hành vi ghê sợ với việc 
làm tội lôi hay pháp bât thiện. Những ghê sợ đó gọi là úy lực có trong khi ây. 


Vô tham trong khi có ra sao? Khi nào có vô tham là không ham muốn, không nhiễm 
đăm, không tham ác, không mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, hành vi 
không tham, tức là căn thiện vô tham. Như thê gọi là vô tham có trong khi ây. 


Vô sân trong khi có ra sao? Khi nào không có sự giận dỗi, không hờn, không tức mình, 
không tính hại, không nghĩ đên sự ác độc tức là căn thiện vô sân. Như thê gọi là vô sân 
có trong khi ây. 


Vô sỉ trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như 
đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh 
kiến, trạch pháp, trạch pháp giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là 
vô sỉ có trong khi ấy. 


Vô tham ác trong khi có ra sao? Như là sự trái với tham, sự không ham muốn, không 
nhiễm đắm, không tham lam, không mong mỏi, không tham vọng, cách không tham, 
hành vi không tham, vô tham ác, tức là căn thiện vô tham có trong khi nào, thì vô tham 
ác có trong khi ấy. 


Vô sân độc trong khi có ra sao? Khi nào không có sự giận dữ, không hờn, không tức 
mình, không tính hại, không nghĩ đến sự ác độc, vô sân tức là căn thiện có trong khi nào, 
thì vô sân độc có trong khi ấy. 

Chánh kiến trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu 
thấu, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, 
cách hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quản xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ 
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như đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), tuệ quyền, chánh kiến, trạch pháp 
giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh kiến vẫn có trong khi 
ây. 

Tàm trong khi có ra sao? Trạng thái hồ thẹn với cách hành động ác xấu đáng hồ thẹn, 
thái độ hồ thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong khi ấy. 


Úy trong khi có ra sao? Trạng thái ghê sợ với hành động xấu đáng ghê sợ, thái độ ghê 
sợ với những tội ác có trong khi nào, thì úy có trong khi ây. 


Tĩnh thân trong khi có ra sao? Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên 
tự tĩnh của thọ uân, tưởng uân, hành uân và yên tĩnh giác chi. Như thê gọi là tĩnh thân 
có trong khi ây. 

Tĩnh tâm trong khi có ra sao? Trạng thái tĩnh, tự yên, tự tĩnh, thái độ tĩnh, cách tự yên 
tĩnh của thức uân và yên tĩnh giác chi. Như thê gọi là tĩnh tâm có trong khi ây. 

Khinh thân trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng 
nê, không sân sượng của thọ uân, tưởng uân và hành uân có trong khi nào, thì khinh thân 
có trong khi ây. 


242. Khinh tâm trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đồi nhẹ nhàng, không nặng nè, 


không sẵn sượng của thức uầẩn có trong khi nào, thì khinh tâm có trong khi ấy. 


243. Nhu thân trong khi có ra sao? Sự mềm dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thọ uân, 
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tưởng uấn và hành uần có trong khi nào, thì nhu thân có trong khi ấy. 


Nhu tâm trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không kiên ngạnh của thức 
uân có trong khi nào, thì nhu tâm có trong khi ấy. 


Thích thân trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với việc làm, 
trạng thái thích hợp việc làm của thọ uân, tưởng uân và hành uân có trong khi nào, thì 
thích thân có trong khi ây. 

Thích tâm trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp với việc làm, 
trạng thái thích hợp việc làm của thức uân có trong khi nào, thì thích tâm có trong khi 
ây. 

Thuần thân trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục 
của thọ uân, tưởng uân và hành uần có trong khi nào, thì thuần thân có trong khi ấy. 


Thuần tâm trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục 
của tâm có trong khi nào, thì thuần tâm có trong khi ây. 


Chánh thân trong khi có ra sao? Sự ngay thắng, cách ngay thắng, không cong vạy, 
không co vẹo của thọ uân, tưởng uầẩn và hành uấn có trong khi nào, thì chánh thân có 
trong khi ấy. 


Chánh tâm trong khi có ra sao? Sự ngay thẳng, cách ngay thắng, không cong vạy, không 
co vẹo của thức uẫn có trong khi nào, thì chánh tâm có trong khi ấy. 


Niệm trong khi có ra sao? Như là chánh niệm, phụ niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường 
nhớ, vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên, niệm quyên tức là niệm, niệm lực, chánh 
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niệm, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là niệm có trong 
khi ấy. 

Lương trì trong khi có ra sao? Như là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, 
tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, 
tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến, 
trạch pháp giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là lương tri có trong 
khi ấy. 

Chỉ trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, 
không lao chao, tâm không rong ruôi, (pháp) chỉ cũng gọi là định quyền, định lực, chánh 
định và định giác chỉ là chỉ của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chỉ vẫn có trong 
khi ấy. 

(Pháp) Quán trong khi có ra sao? Như là tuệ, sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như 
đèn, tuệ như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng 
cung, tuệ như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng là vô si, tuệ quyền, chánh 
kiến, trạch pháp giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là (pháp) quán 
có trong khi ấy. 


Chiếu cỗ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có găng, tỉnh tấn, sẵn 
sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không 
bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần miễn tức là cần, cần quyên, cần lực, chánh tinh tấn 
và cần giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chiếu cô có trong khi 
Ấy. 

Vô phóng dật trong khi có ra sao? Khi nào có sự đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, vô phóng dật tức là (pháp) chỉ, định 
quyền, định lực, chánh định và định giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như 
thê gọi là vô phóng dật có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp thiện. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, cửu quyên, ngũ chỉ thiền, bát chỉ đạo, thất lực, 
tam nhân xúc I, thọ I, tưởng I, tư I, tâm I, thọ uấn Ï, tưởng uấn I, hành uân L, thức uân I, 
ý xứ I, ý quyền I, ý thức giới I, pháp xứ I, pháp giới I, đều có trong khi ấy. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Như là xúc, tư, tâm, tứ, hỷ, nhứt tâm, tín quyên, cần quyên, niệm quyên, định quyền, tuệ 
quyền, mạng quyền, tri đị tri quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tín lực, cần lực, niệm lực, định 
lực, tuệ lực, tàm lực, úy lực, vô tham, vô sân, vô s1, vô tham ác, vô sân độc, chánh kiến, 
tàm, úy, tĩnh thân, tĩnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích 
tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, niệm, lương tri, chỉ, quán, chiếu cố, 
vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trừ ra thọ uân, tưởng 
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uân, thức uân có trong khi nào, thì hành uân có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Dứt lỗi hẹp có bốn. 


4.2) Tâm thiện siêu thế (Cách rộng có hai mươi). 
Phân tịnh tiến hành. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc nan trong khi nảo, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành dị đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền 
mà hành dị đắc cấp... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, văng lặng tầm, tứ... đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... mà hành nan đắc trì... 
hành nan đắc cấp... hành dị đắc trì... hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt phần tịnh tiễn hành. 


Chúng tiêu diệt (suñña/a). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
băng chủng tiêu diệt... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo thiền siều thế là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, văng lặng tầm, tứ... đắc nhị 
thiền... tam thiên... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt.. 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 
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266. 


267. 


Dứt phân chủng tiêu diệt. 


Phần căn tiêu diệt tiến hành. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc cấp... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành dị đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo thiền siều thế là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, văng lặng tầm, tứ... đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà 
hành nan đắc trì... bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc cấp... bằng chủng tiêu diệt mà 
hành dị đắc trì... bằng chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt phần tiêu diệt. 


Chúng phi nội (appanth1a). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục.. . đắc sơ 
thiền bằng chủng phi nội... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội... trong khi nào, thì 

c... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt chủng phi nội. 
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268. 


269. 


270. 


Phân căn phi nội tiên hành. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng phi nội mà hành dị đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng phi nội mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, văng lặng tầm, tứ... đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
nan đắc cấp... chủng phi nội mà hành dị đắc trì... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Dứt phân căn phi nội tiễn hành. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo đường lỗi siêu thế... tu tiễn tứ 
niệm xứ đến siêu thế... tu tiến tứ chánh cần đến siêu thế... tu tiến như ý túc đến siêu 
thế... tu tiến quyền đến siêu thế... tu tiễn lực đến siêu thế... tu tiến giác chi đến siêu 
thế... tu tiến đế đến siêu thế... tu tiến chỉ đến siêu thế... tu tiến pháp đến siêu thế... tu 
tiền uân đến siêu thế... tu tiến giới đến siêu thế... tu tiến thực đến siêu thế... tu tiến xúc 
đến siêu thế... tu tiến thọ đến siêu thế... tu tiến tưởng đến siêu thế... tu tiễn tư đến siêu 
thế... tu tiến tâm đến siêu thế... cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, 
hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi 
nảo, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dựt cách rộng hai mươi. 


Trưởng (adhipari). 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đên rôt ráo đặng trừ tà kiên hâu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 


Sổ 
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thiền bằng dục trưởng... cần trưởng... tâm trưởng... thầm trưởng mà hành nan đắc trì... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền... băng dục trưởng... cần 
trưởng... tâm trưởng... thâm trưởng... mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiền theo đường lối siêu thế... tu tiến tứ 
niệm xứ đến siêu thế... tu tiến chánh cần đến siêu thế... tu tiến như ý túc đến siêu thế.. 
tu tiến quyền đến siêu thế... tu tiễn lực đến siêu thế... tu tiễn giác chi đến siêu thế... tu 
tiền đề đến siêu thế... tu tiến chỉ đến siêu thế... tu tiến pháp đến siêu thế... tu tiễn uân 
đến siêu thế... tu tiến xứ đến siêu thế... tu tiến giới đến siêu thế... tu tiễn thực đến siêu 
thế... tu tiến xúc đến siêu thế... tu tiến thọ đến siêu thế... tu tiến tưởng đến siêu thế... 
tu tiễn tư đến siêu thế... tu tiến tâm đến siêu thế... cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo 
đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng dục trưởng... 
tâm trưởng... thâm trưởng mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt trưởng và dứt tâm đạo thứ nhứi. 


b) Tâm đạo thứ hai. 


271. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 


khô, đưa đến rốt ráo đặng chứng bực thứ hai hầu giảm bớt ái dục và sân độc cho nhẹ 
nhàng, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... tri 
dĩ tri quyền... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dút tâm đạo thứ hai. 


c) Tâm đạo thứ ba. 


272. Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi 


khổ, đưa đến rốt ráo hầu chứng bực thứ ba, đặng bớt ái dục và sân độc đều tuyệt, tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiên mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... tri dĩ tri quyên... 
vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dút tâm đạo thứ ba. 


d) Tâm đạo thứ tư. 


213. Chự pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiễn theo thiền siêu thể là cơ quan ra khỏi 


khổ, đưa đến rốt ráo, hầu chứng bực thứ tư, đặng trừ sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng 
dật và vô minh đều tuyệt không còn, tĩnh ly chư dục.. . đắc sơ thiền mà hành nan đắc 
trì... trong khi nào, thì xúc... tri dĩ tri quyền... vô phóng dật đều có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
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274. Tri dĩ trỉ quyền trong khi có ra sao? Tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 


Ti, 


trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tánh, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi vị tẾ, suy xét, gạn xét, quán xét, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ 
như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ 
như kẻ dẫn đường, (tuệ trừ tuyệt phiền não), cũng gọi vô si, chánh kiến, trạch pháp, trạch 
pháp giác chỉ là chi của đạo, liên quan trong đạo, có trong khi nào, thì tri dĩ tri quyền... 
vô phóng đật có trong khi ấy.... Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Dứt tâm đạo thứ tư và dứt tâm thiện siêu thể. 


I. PHÁP BÁT THIỆN 
12 TÂM BÁT THIỆN 


1) Tâm bắt thiện thứ nhứt. 


Phần chi pháp. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh hỷ, tương ưng tà kiến; 
hoặc có cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, hay là những chi mở môi sanh ra trong khi 
nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hý, lạc, nhứt tâm, cần quyên, định quyền, ý 
quyền, hỷ quyền, mạng quyên, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, 
vô tàm lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, tà kiến, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô 
phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


276. Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 


271. 


278. 


279. 


280. 


281. 


282. 


độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vul, hưởng sướng 
sanh từ nơi sự xúc chạm của ý thức giới. Cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc, 
thái độ dụng nạp lãnh lẫy hỷ, lạc của tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi 
Ấy. 

Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ 
xúc phối hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thế đó, mới gọi là tưởng có trong khi ấy. 


Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uấn, tâm địa, 
tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyên và ý thức giới. Như thê gọi là tâm có trong khi ây. 
Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, cách 


đem tâm đến cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khắn khít cảnh và tả tư 
duy. Như thê gọi là có tâm có trong khi ây. 


Tự trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kêm giữ, săn 
sóc cảnh, tâm khăn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thê gọi là tứ có trong khi 
ây. 
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(Pháp) Hý trong khi có ra sao? Khi nào có sự mừng no cả (thân) tâm, sự hớn hở, sự hân 
hoan, sự hài lòng, vui tươi, hoan lạc và rât mừng. Như thê gọi là (pháp) hỷ có trong khi 
ây. 

Lạc trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui 
sanh từ ý xúc và dụng nạp hứng chịu an vui từ ý xúc. Như thế gọi là lạc có trong khi ấy. 


Như tâm trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, 
không tán loạn, không lao chao, tâm không. bối rối, (pháp) chỉ, định quyền, định lực, tà 
định. Như thế gọi là nhứt tâm có trong khi ấy. 


Cân quyển trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có găng, tinh tấn, 
sắn sướt, lướt tới, tiền đến, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ là, 
không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực và tà tinh tấn có 
trong khi nào, thì cần quyên có trong khi ấy. 


287. Định quyền trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ, vững lòng, văng lặng, không tán 
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loạn, không lao chao, tâm không rong ruôi, (pháp) chỉ, định quyên, định lực và tả định. 
Như thế gọi là định quyền có trong khi ấy. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm 
tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyên, sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là ý quyền có trong khi 
ẫy. 

HỆ quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh 
an vui sanh từ ý xúc, hay dụng nạp hứng chịu sự an vui từ ý xúc. Như thế gọi là hỷ 
quyền có trong khi ấy. 


290. Mạng quyên trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tôn, 
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đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, đinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách 
sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 


Tà kiễn trong khi có ra sao? Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu kiến, thù 
nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến thức như triển, chấp trước nghịch kiến, kiến hoặc, khinh 
thị, lộ đồ sai, tà đạo, SỰ sai căn nguyên tà giáo, chấp ngược có trong khi nào, đây gọi là 
tà kiến có trong khi ấy. 


Tà tư duy trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, 
cách đem tâm đên cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khăn khít cảnh và tà 
tư duy. Như thê gọi là tà tư duy có trong khi ây. 


Tà tỉnh tấn trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có găng, tỉnh tấn, 
sẵn sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ là, 
không bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, tinh tấn tức là tà tinh tấn, cần quyên và cần lực. 
Như thế gọi là tà tinh tấn có trong khi ấy. 


Tà định trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán 
loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, (pháp) chỉ, cũng gọi định quyên, định lực và 
tà định. Như thế gọi là tà định có trong khi ấy. 


Cần lực trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, có găng, tỉnh tấn, sẵn 
sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bên dẻo, không lui sụt, không lơ là, không 
bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần tức là cần quyền, cần lực và tà tinh tấn. Như thế 
gọi là cần lực có trong khi ấy. 
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296. Định lực trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán 
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loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, (pháp) chỉ, cũng gọi định quyên, định lực và 
tà định. Như thế gọi là định lực có trong khi ấy. 


Vô tàm lực trong khi có ra sao? Khi nào không có sự hỗ thẹn, cách không mắc cỡ, những 
sự không hô thẹn đôi với việc làm tội lôi hay pháp bât thiện. Những hành vị như thê gọi 
là vô tàm lực có trong khi ây. 


Vô úy lực trong khi có ra sao? Khi nào không có sự ghê tởm, cách không sợ hãi, hành 
vi không ghê sợ đôi với việc làm tội lôi hay pháp bât thiện. Những sự không ghê sợ đó 
gọi là vô úy lực có trong khi ây. 


T ham trong khi có ra sao? Cách ham, sự muốn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, rất yêu 
mến, tham là căn bất thiện có trong khi nào, đây gọi là tham có trong khi ấy. 


Sỉ trong khi có ra sao? Cách vô tri, sự bất kiến, chăng hiểu thấu, không chịu lý đáng 
biết, chẳng hiểu theo chơn chánh, không thấu đáo, không cần dùng theo đúng đắn, không 
công nhận lối đầy đủ, chăng phán đoán, chẳng suy xét, không chịu làm cho minh hiền, 
tệ hèn, ngây ngô, khờ khạo, không biết chi, sự mê mờ, sự say mê, sự mê hoặc, cũng là 
vô minh, vô minh bộc, vô minh phối hợp, vô minh tùy miên, vô minh chỉ phối, vô minh 
là chốt gài. Si cũng là căn bất thiện có trong khi nào, đây gọi là si có trong khi ấy. 
Tham ác trong khi có ra sao? Cách ham, sự muốn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, rẤt 
yêu mến, tham là căn bất thiện có trong khi nào, đây gọi là tham ác có trong khi ấy. 


Tà kiễn trong khi có ra sao? Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu kiến, thù 
nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến thức như triển, chấp trước, nghịch kiến, kiến hoặc, 
khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, Sự sai căn nguyên, tà giáo, chấp ngược có trong khi nào, đây 
gọi là tà kiến có trong khi ấy. 


Vô tầm trong khi có ra sao? Trạng thái không hỗ thẹn với cách hành động ác xấu đáng 
hô thẹn, thái độ không hô thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào, thì vô tàm có 
trong khi ây. 


Vô úy trong khi có ra sao? Trạng thái không ghê sợ với hành động xâu đáng ghê sợ, thái 
độ không ghê sợ với những tội ác có trong khi nào, thì vô úy vẫn có trong khi ây. 


Chỉ trong khi có ra sao? Khi nào có tâm đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không tán loạn, 
không lao chao, tâm không rong ruôi, (pháp) chỉ, cũng gọi định quyên, định lực và tà 
định có trong khi nào, thì (pháp) chỉ có trong khi ây. 


Chiếu cố trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cố gắng, tinh tấn, sẵn 
sướt, lướt tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không 
bỏ qua việc làm, phò trì phận sự, cần miễn tức là cần, cần quyền, cần lực và tà tinh tấn 
có trong khi nào, thì chiêu cô vẫn có trong khi ấy. 


Vô phóng dật trong khi có ra sao? Khi nào có sự đình trụ, vững lòng, vắng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không rong ruồi, vô phóng dật tức là (pháp) chỉ, định 
quyên, định lực và tà định có trong khi nào, thì vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp bât thiện. 
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Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, ngũ chi thiền, tứ chi đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc I, pháp xứ I, pháp giới l. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp bât thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, pháp hỷ, nhứt tâm, cần quyền, 
định quyền, mạng quyền, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm 
lực, vô úy lực, tham. sĩ, tham ác, tà kiến, vô tàm, vô úy, chỉ, chiếu cô, vô phóng dật. Hay 
là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trừ ra thọ uân, tưởng uẫn, thức uân. Đây gọi 
là hành uần có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


2) Tâm bắt thiện thứ nhì. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh hỷ, tương ưng tà kiến 
hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh... hay những chi mở mối sanh 
ra trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật đều có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp bắt thiện. 


3) Tâm bắt thiện thứ ba. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hý, bất tương ưng tà 
kiến. Hoặc có sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, pháp làm cảnh. Hay những chỉ mở mội sanh ra 
trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, âm, tứ, (pháp) hỷ, lạc, nhứt tâm, cần quyên, 
định quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng quyền, tả tư duy, tà tinh tắn, tà định, cần lực, định 
lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, sĩ, tham ác, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô 
phóng dật đều có trong khi â ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyên, ngũ chỉ thiền, tam chỉ đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc 1, pháp xứ 1, pháp giới l đều có trong khi â ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nảo khác nương sanh đều vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất 
thiện. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, (pháp) hỷ, nhứt tâm, cần quyên, 
định quyền, mạng quyền, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm 
lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu có, vô phóng dật. Hay 
là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trừ thọ uân, tưởng uân, thức uân cũng đều 
có trong khi ây. Đây gọi là hành uân có trong khi â ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
bât thiện. 


4) Tâm bắt thiện thứ tư. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh hÿ, bất tương ưng tà 
kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh... hay những chi mở mối 
sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật đều có trong khi ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp bắt thiện. 
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5) Tâm bắt thiện thứ năm. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả, tương ưng tà kiến. 

Hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay pháp làm cảnh. Hay là những chỉ mở môi sanh ra 
trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cân quyên, định quyên, 

ý quyền, xả quyền, mạng quyên, tà tư duy, tà tính tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm 
lực, vô úy lực, tham, si, tham ác, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng dật, hay 
là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp bắt thiện. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm phi hỷ, phi phi hỷ sanh từ ý xúc, phối 
hợp ý thức giới, thọ hưởng phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. Như thê gọi là thọ có trong khi 
ây. 

Xá trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hứng chịu phi ưu phi hỷ sanh từ nơi ý 
xúc, thọ hưởng phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc trong khi nào, thì xả có trong khi ấy. 


Xả quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hứng chịu phi ưu phi hỷ sanh từ 
nơi ý xúc, thọ hưởng phi khổ phi lạc sanh từ nơi ý xúc trong khi nào, thì xả quyền có 
trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyên, tứ chỉ thiên, tứ chỉ đạo, ngũ lực, 
nhị nhân, xúc I... pháp xứ I, pháp giới I đều có trong khi â ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nảo khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất 
thiện. 


319. Hành uẩn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyên, định quyên, 
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mạng quyền, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tắn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy 
lực, tham, si, tham ác, tà kiến, vô tàm, vô úy, pháp chỉ, chiều cố, vô phóng dật, hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uấn, thức uân) cũng 
vân có trong khi â ấy. Đây gọi là hành uẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp bắt thiện. 


6) Tâm bắt thiện thứ sáu. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh xả, tương ưng tà kiến 
hữu dẫn... hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh... hay những chỉ mở mối 
sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp bắt thiện. 


7) Tâm bắt thiện thứ bảy. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh xả, bất tương ưng tà 
kiên. Hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc hay pháp làm cảnh. Hay những chi mở môi sanh 
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322. 


ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyên, định 
quyền, ý quyên, xả quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, 
vô tàm lực, vô úy lực, tham, sĩ, tham ác, vô tàm, vô úy, pháp chỉ, chiều cố, vô phóng 
dật, hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Như là tứ uấn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyên, tứ chỉ thiên, tam chi đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc l... pháp xứ 1, pháp giới l đêu có trong khi ây. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp bât 
thiện. 


323. Hành uấn 4rong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, 


324. 


325. 


326. 


mạng quyên, tả tư duy, tà tỉnh tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, tham, 
sĩ, tham ác, vô tàm, vô úy, chỉ, chiếu có, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh trừ ra thọ uân, tưởng uân, thức uẫn đều có trong khi ây. Đây gọi là 
hành uẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


8) Tâm bắt thiện thứ tám. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh xả, bất tương ưng tà 
kiến hữu dẫn... hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh... hay những chỉ mở 
mối sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp bắt thiện. 


9) Tâm bắt thiện thứ chín. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh ưu thọ, tương ưng 
phẫn nhué, hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc hay pháp làm cảnh; hay những chỉ mở môi 
sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, khổ, nhứt tâm, cần quyên, 
định quyền, ý quyền, ưu quyền, mạng quyên, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định 
lực, vô tàm lực, vô úy lực, sân, sĩ, sân độc, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cố, vô phóng 
dật đều có trong khi ây. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng 
chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 

Thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng buôn khổ phi hý sanh từ ý xúc, 
phối hợp ý thức giới, hứng chịu buồn khổ phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là thọ có 
trong khi ấy. 


Khổ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng buôn khổ phi hỷ sanh từ ý xúc, 
hứng chịu buồn khổ phi hý sanh từ ý xúc. Như thế gọi là khổ có trong khi ấy. 


Ưu quyển trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng buôn khô phi hỷ sanh từ 
ý xúc, hứng chịu buôn khổ phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu quyền có trong khi 


ây. 
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Sân trong khi có ra sao? Cách tính ác độc, sự tính ác độc, thái độ tính ác độc, cách tính 
ám hại, sự tính ám hại, thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tôi, sự hung đữ, sự ác khâu, 
cách tâm không thơ thới có trong khi nào, đây gọi là sân có trong khi ây. 


Sân độc trong khi có ra sao? Cách tính ác độc, sự tính ác độc, thái độ tính ác độc, cách 
tính ám hại, sự tính ám hại, thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tôi, sự hung dữ, sự ác 
khâu, cách tâm không thơ thới có trong khi nào, đây gọi là sân độc có trong khi ây. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyên, tứ chỉ thiền, tam chỉ đạo, tứ lực, 
nhị nhân, xúc 1... pháp xứ 1, pháp giới l đều có trong khi â ấy. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
bắt thiện. 


Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyên, định quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà tỉnh 
tấn, tà định, cần lực, định lực, vô tàm lực, vô úy lực, sân, si, sân độc, vô tàm, vô úy, 
(pháp) chỉ, chiều cố, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà 
trừ ra thọ uấn, tưởng uân, thức uân) cũng có trong khi ây. Như thế gọi là hành uẫn có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


10) Tâm bắt thiện thứ mười. 


Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh ưu thọ, tương ưng 
phẫn nhuế hữu dẫn, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh, hay những chỉ mở 
mối sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp bắt thiện. 


11) Tâm bắt thiện thứ mười một. 


Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện đồng sanh xả, tương ưng hoài 
nghi, hoặc có sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay pháp làm cảnh; hay những chỉ mở mối sanh ra 
trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tâm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyền, ý quyền, xả 
quyên, mạng quyên, tà tư duy, tà tính tấn, cần lực, vô tàm lực, vô úy lực, hoài nghĩ, sĩ, 
vô tàm, vô úy, chiếu cố, vô phóng dật đêu có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng 
chạm, thái độ xúc chạm. Lúc nào như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 


Nhứt tâm trong khi có ra sao? Trong khi nào có sự đình trụ của tâm... thì khi ây gọi là 
có nhứt tâm trong khi ây. 

Hoài Nghỉ trong khi có ra sao? Khi nào nghỉ ngờ, nghỉ hoặc, nghi nan, xét thấy lạ lùng, 
khác biệt, sự quyêt đoán cảnh không đặng, sự nhận thây thành hai khía cạnh, sự nhận 
thây như đường rẽ hai, cách nghi ngờ, sự không quyêt một, sự tính vớ vân, suy xét vu 
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vơ, sự không thê dứt khoát, sự sần sượng của tâm, ý do dự. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh cũng có trong khi ây. 


Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


332. Như là tứ uấn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tứ quyên, tứ chỉ thiền, nhị chỉ đạo, tam lực, 


nhân l, xúc l... pháp xứ 1, pháp giới 1. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bất thiện. 


333. Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, mạng 


quyên, tà tư duy, tà tinh tấn, cần lực, vô tàm lực, vô úy lực, hoài nghĩ, si, vô tàm, vô úy, 
chiếu có. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân, 
thức uẫn) vẫn có trong khi ây. Đây gọi là hành uân có trong khi â ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp bắt thiện. 


12) Tâm bắt thiện thứ mười hai. 


334. Chư pháp bắt thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả, tương ưng phóng 


335. 


dật, hoặc có sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, hay pháp làm cảnh. Hay là những chỉ mở môi sanh 
ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt tâm, cần quyên, định 
quyền, ý quyên, xả quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, cần lực, định lực, 
vô tàm lực, vô úy lực, phóng dật, sĩ, vô tàm, vô úy, (pháp) chỉ, chiếu có, vô phóng dật. 
Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Phóng đật trong khi có ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng của tâm, sự 
lao chao của tâm, sự sôi nỗi của tâm, có trong khi nào, thì phóng dật có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


336. Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyền, tứ chỉ thiền, tam chi đạo, tứ lực, 


nhân l1, xúc l... pháp xứ I, pháp giới l. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp bât thiện. 


337. Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyền, định quyền, 


mạng quyên, tà tư duy, tà tinh tắn, tà định, vô tàm lực, vô úy lực, phóng dật, si, vô tàm, 
vô úy, (pháp) chỉ, chiếu cô, vô phóng dật. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân, thức uấn) ngoài ra đều có như thế. Đây gọi là hành 
uân có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp bắt thiện. 


Dứt mười hai tâm bắt thiện. 
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II. PHÁP VÔ KÝ 
1) Quả dục giới. 
a) Ngũ thức quả thiện. 


Pháp vô ký trong khi có ra sao? Nhãn thức quả (thiện) đồng sanh xả, có sắc làm cảnh 
sanh do nghiệp thiện Dục giới đã tạo tích trữ, sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, xả, nhứt tâm, ý quyên, xả quyền, mạng quyền đều có trong khi ấy. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 


339. Xác trong khi có ra sao ? Khi nào có sự đụng chạm, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, 


340. 


341. 


342. 


343. 


thái độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào sở hữu tâm sanh từ nơi xúc nhãn thức giới phi hý phi 
phi hỷ sanh từ ý xúc, hưởng phi khô phi lạc và sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khô phi lạc 
trong khi nào, thì thọ vần có trong khi ây. 


Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng sanh từ 
xúc phôi hợp cùng nhãn thức giới. Khi nào như thê đó, mới gọi là tưởng có trong khi 
ây. 

Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phôi hợp cùng nhãn thức giới. Như thê gọi là tư có trong khi ây. 
Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm tạng, 
bạch tịnh thức, ý xứ, ý quyên, thức uân hòa chung nhau với nhãn thức giới trong khi 
nào, đây gọi là tâm có trong khi ây. 


344. Xả trong khi có ra sao? Khi nào sở hữu tâm hưởng phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng 


345. 


346. 


347. 


chịu phi khô phi lạc sanh từ ý xúc và dụng nạp lãnh lây cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý 
xúc, như thê gọi là xả có trong khi ây. 


Nhứt tâm trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm 
có trong khi ây. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm 
tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, ý quyền, thức uẫn sanh từ nhãn thức giới có trong khi nào, 
thì ý quyền có trong khi ấy. 


Xả quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng phi hÿ phi phi hỷ sanh từ 
ý xúc, hứng chịu phi khô phi lạc dụng nạp lãnh lây cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc. 
Như thê gọi là xả quyên có trong khi ây. 


348. Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tôn, 


349. 


350. 


đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, đinh dưỡng, gọi mạng quyên tức là cách 
sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 

Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyền, xúc 1... nhãn thức giới 1, pháp xứ 
1, pháp giới I đêu có trong khi ây. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vân 
có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 
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354. 
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356. 


kh E 


358. 


359. 


360. 


361. 


Hành uẩấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ ân, tưởng uần, thức uẫn) cũng đồng 
có trong khi ấy. Đây gọi là hành uân có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


-- Nhĩ thức quả (thiện) đồng sanh xả, có thinh làm cảnh... 
- Tý thức quả (thiện) đồng sanh xả, có khí làm cảnh... 

-_ Thiệt thức quả (thiện) đồng sanh xả, có vị làm cảnh... 

- _ Thân thức quả (thiện) đồng sanh lạc có xúc làm cảnh... 


. sanh ra do đã làm việc thiện Dục giới chất chứa nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, lạc, nhứt tâm, ý quyên, lạc quyên, mạng quyên đều có trong khi ấy; 
hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp vô ký. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu thọ làm cho tâm hưởng vui, hưởng sướng 
sanh từ nơi sự xúc chạm của thân thức giới, cách hứng chịu hỷ, lạc của tâm sanh từ thân 
xúc, thái độ dụng nạp lãnh lẫy hỷ, lạc của tâm sanh từ thân xúc. Như thế gọi là thọ có 
trong khi ấy. 


Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ 
xúc phôi hợp cùng thân thức giới. Khi nào như thê, đó mới gọi là tưởng có trong khi ây. 


Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phôi hợp cùng thân thức giới. Như thê gọi là tư có trong khi ây. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý là ý xứ, 
ý quyên, thức uân mà thuộc về thân thức giới có trong khi nào, đây gọi là tâm có trong 
khi ây. 


Lạc trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vul, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui 
sanh từ thân xúc, dụng nạp hứng chịu sự an vui sanh từ thân xúc. Như thê gọi là lạc có 
trong khi ây. 


Nhứt tâm trong khi có ra sao? Sự đình trụ vững vàng của tâm trong khi nào, đây gọi là 
nhứt tâm có trong khi ây. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, 
bạch tịnh thức, ý xứ, ý quyên, thức, thức uân mà thuộc về thân thức giới trong khi nào, 
đây gọi là ý quyền có trong khi ấy. 


Lạc quyển trong khi có ra sao? Trong khi nào thân thích, thân sướng sanh từ xúc, thân 
thọ lạc, hưởng sướng và trạng thái hưởng cảnh vui sướng sanh từ thân xúc trong khi 
nào, đây gọi là lạc quyên có trong khi ây. 


362. Mạng quyên trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tôn, 


363. 


đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách 
sông còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 
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365. 
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367. 
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369. 


370. 
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372. 


373. 


374. 


375. 


Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uấn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc 1... thân thức giới 1, pháp xứ 
1, pháp giới I đêu có trong khi đó. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh 
cũng có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, nhứt tâm, mạng, quyền. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân, thức uân) cũng có 
trong khi ấy. Đây gọi là hành uẫn vẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

Dựt ngũ thức quả thiện. 
b) Ý giới quả thiện. 
Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Như là ý giới quả (thiện) đồng sanh xả, hoặc có 
sác làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh. Hay là những cảnh nào mở môi phát sanh do 
nghiệp thiện Dục giới đê làm tích trữ trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tâm, tứ, 
xả, nhứt tâm, ý quyên, xả quyên, mạng quyên đêu có trong khi ây. Hay là những pháp 
phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi đó. Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 
Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Khi nào sở hữu tâm hưởng sự không vui không buồn khổ sanh 
từ sự xúc chạm của ý giới, cách hứng chịu sự không vui không khổ (buồn) của tâm sanh 
từ ý xúc, thái độ dụng nạp lãnh lấy sự không vui không khổ (buôn) của tâm sanh từ ý 
xúc. Như thế gọi là thọ có trong khi ấy. 


Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ 
xúc phối hợp cùng ý giới. Khi nào như thế đó, mới gọi là tưởng có trong khi ấy. 


Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uân, tâm địa, 
tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền và ý giới, đó gọi là tâm có trong khi ấy. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, cách 
đem tâm đên cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khăn khít cảnh. Như thê 
gọi là tâm có trong khi ây. 

Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn 
sóc cảnh, tâm khăn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thê gọi là tứ có trong khi 
ây. 

Xá trong khi có ra sao? Trong khi nào sở hữu tâm hưởng phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý 


xúc, sự hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu phi khổ phi lạc 
sanh từ ý xúc trong khi nào, đây gọi là xả có trong khi ây. 


Nhứt tâm trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm 
có trong khi ây. 
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376. 


377. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, thức uân, tâm 
địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền hòa chung nhau với ý giới. Đây gọi là ý quyền 
có trong khi ấy. 

Xả quyền trong khi có ra sao? Khi nào sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, sự 
hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ 
ý xúc có trong khi nào, đây gọi là xả quyền có trong khi ấy. 


378. Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tôn, 


379. 


380. 


381. 


382. 


383. 


384. 


385. 


386. 


đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, đinh dưỡng, gọi mạng quyền tức là cách 
sông còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng vẫn có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc l... ý giới l, pháp xứ l, pháp 
ĐIỚI Ì đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân và thức uấn) 
ngoài ra cũng như thế. Đây gọi là hành uân có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp vô ký. 

Dứi ý giới quả thiện. 


c) Ý thức giới quá thiện. 

Đồng sanh hỷ thọ. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới quả (thiện) đồng sanh hỷ thọ, hoặc có 
sác làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh; hay là những cảnh nào mở môi sanh ra do thiện 
Dục giới đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tâm, tứ, 
hỷ, lạc, nhứt tâm. ý quyên, (thọ) hỷ quyên, mạng quyên đêu có trong khi ây. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi đó. Những chơn tướng này 
gọi là pháp vô ký. 

Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây. 


Thọ trong khi có ra sao? Sự làm trong tâm vul, sự làm trong tâm vui thích sanh từ nơi 
xúc hòa trộn với ý thức giới, sự hưởng (cảnh) vui thích sanh từ nơi ý xúc, thái độ hứng 
chịu (cảnh) vui thích sanh từ ý xúc, lúc nào như thế đây gọi là thọ có trong khi ấy. 


Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ 
xúc phôi hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thê, đó mới gọi là tưởng có trong khi ây. 

Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 
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Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 
tịnh thức, ý xứ, ý quyên, thức, thức uân thuộc ý thức giới có trong khi nào, đây gọi là 
tâm có trong khi ây. 

Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, cách 
đem tâm đên cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khăn khít cảnh có trong 
khi nào, thì tâm có trong khi ây. 

Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự giữ gìn cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn 
sóc cảnh, tâm khăn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thê gọi là tứ có trong khi 
ây. 

Pháp hỷ trong khi có ra sao? Khi nào có sự mừng no cả thân tâm, sự hớn hở, sự hân 
hoan, sự hài lòng, vui tươi, hoan lạc và rât mừng. Như thê gọi là pháp hỷ có trong khi 
ây. 

Lạc trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vul, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui 
sanh từ ý xúc, dụng nạp hứng chịu an vui sanh từ ý xúc. Như thê gọi là lạc có trong khi 
ây. 


392. Nhút tâm trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm có trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm 


Nhà. 


có trong khi ấy. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, thức, tâm địa, tâm 
tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyên sanh từ ý thức giới có trong khi nào, thì ý quyên có trong 
khi ấy. 


394. Hý (thọ) quyên trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hý, sở hữu tâm lạc, sự hưởng 


cảnh an vui sanh từ ý xúc, hay dụng nạp hứng chịu sự an vui sanh từ ý xúc như thế trong 
khi ấy vẫn có hỷ (thọ) quyền. 


395. Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tôn, 


396. 


q5, 


398. 


399. 


đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, đinh dưỡng, gọi mạng quyên tức là cách 
sống còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc 1... ý thức giới l, pháp xứ 1, 
pháp giới I đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
có trong khi đó. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, nhứt tâm, mạng quyền, hay 
là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân và thức uần) 
ngoài ra cũng như thế. Đây gọi là hành uẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp vô ký. 

Dứt ý thức giới quả thiện đồng sanh hỷ thọ. 


Đồng sanh xả thọ. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới quả (thiện) đồng sanh xả thọ, hoặc có 
sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh... Hay là những cảnh nào mở môi phát sanh do 
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401. 


402. 


403. 


404. 


405. 


406. 


407. 


408. 


409. 


410. 


thiện Dục giới đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, 
tứ, xả, nhứt tâm, ý quyền, xả quyên, mạng quyền đều có trong khi ây. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi đó. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thế, đây gọi là xúc có trong khi ấy. 


Thọ trong khí có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng cảnh phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý 
thức giới xúc, sự hưởng cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu cảnh 
phi khô phi lạc sanh từ ý xúc trong khi nào, đây gọi là thọ có trong khi ây. 


Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng, sanh từ 
xúc phối hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thế mới gọi là tưởng có trong khi ấy. 


Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết 
hành động sanh từ xúc phối hợp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 


Tâm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biết cảnh tức là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 
tịnh thức, ý xứ, ý quyên, thức, thức uân thuộc ý thức giới có trong khi nào, đây gọi là 
tâm có trong khi ây. 


Tám trong khi có ra sao? Khi nào có sự tìm cảnh, nghĩ ngợi, suy xét, toan tính, cách 
đem tâm đên cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, cách đem tâm khăn khít cảnh, có trong 
khi nào, đây gọi là tâm có trong khi ây. 


Tứ trong khi có ra sao? Khi nào có sự giữ gìn cảnh cho tâm, chăm nom, kềm giữ, săn 
sóc cảnh cho tâm, khắn khít cảnh và cách tâm dính theo cảnh. Như thế gọi là tứ có trong 
khi ấy. 

Xó trong khi có ra sao? Khi nào sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, sự hưởng 
cảnh phi khô phi lạc sanh từ ý xúc, trạng thái hứng chịu phi khổ phi lạc cũng sanh từ ý 
xúc trong khi nào, đây gọi là xả có trong khi ấy. 


Nhứt tâm trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm trong khi nào, đây gọi là nhứt tâm 
có trong khi ây. 


Ý quyền trong khi có ra sao? Khi nào có tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh thức, ý xứ, 
ý quyên, thức, thức uân thuộc ý thức giới có trong khi nảo, đây gọi là ý quyền có trong 
khi ây. 


Xả quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ sanh từ ý xúc, 
sự hứng chịu phi khổ phi lạc và dụng nạp lãnh lây cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. 
Như thế gọi là xả quyền có trong khi ấy. 


411. Mạng quyền trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tôn, 


412. 


đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, dinh dưỡng, gọi mạng quyên tức là cách 
sông còn của danh pháp. Như thế gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 


Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 


Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 
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413. Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc 1... ý thức giới l, pháp xứ 1, 


pháp giới đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


414. Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là 


những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân và thức uấn) 
ngoài ra cũng thê. Đây gọi là hành uân có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

Dứt ý thức giới quả thiện đồng sanh xả thọ. 


d) Tám tâm đại quả. 


415. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới quả (thiện) đồng sanh hỷ (thọ), tương 


ưng trí, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh nào mở môi 
phát sanh... đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ, bất tương ưng 
trí... đồng sanh hỷ thọ, bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ, tương ưng trí.. 
đồng sanh xả thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ, bất tương ưng trí.. . đồng 
sanh xả thọ, bất tương ưng trí hữu dẫn... sanh ra do thiện Dục giới đã làm tích trữ nghiệp 
tạo trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 


416. Căn vô ký tức là vô tham... Căn vô ký tức là vô sân... Căn vô ký tức là vô si... 


417. 


Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt tám tâm đại quả. 


2) Quả Sắc giới. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao ? 


Bực tu tiễn hành theo đường lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng 
đê mục đât... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng 
này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiễn tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền bằng đề mục đất... thành tựu quả do thiện 
sắc giới đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao ? 

Bực tu tiễn theo đường lỗi hầu đến Sắc giới, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiên... 
tứ thiên... đắc sơ thiên... đắc ngũ thiên băng đê mục đât trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiễn đắc sơ thiền bằng đề mục đất, không khổ, không lạc, do trừ lạc khổ, đặng 
thành tựu quả do thiện sắc giới đã làm tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt quả Sắc giới. 
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3) Quả Vô sắc giới. 
418. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới do vượt khỏi những tưởng hữu sắc, diệt 
tưởng phẫn nhuế, không tác ý tưởng dị trừ luôn lạc, đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
Không vô biên xứ trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiễn do lướt qua những tưởng còn hình thức, vắng lặng tưởng phẫn nhuế không 
tác ý tưởng dị, trừ luôn lạc, đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng Không vô biên xứ... thành 
tựu quả do thiện Vô sắc giới đã tích trữ nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


419. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới nhờ lướt khỏi những tưởng Không vô 
biên xứ trừ luôn lạc, đặc tứ thiên đông sanh với tưởng Thức vô biên xứ... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiễn vượt qua tất cả Không vô biên xứ trừ luôn lạc, đắc tứ thiền đồng sanh với 
tưởng Thức vô biên xứ thành tựu quả do thiện Vô sắc giới đã làm tích trữ nghiệp tạo 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

420. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiễn theo đường lối hầu đến Vô sắc giới do lướt khỏi tất cả thức vô biên trừ luôn 
lạc, đặc tứ thiên đông sanh với tưởng Vô sở hữu xứ trong khi nào, thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến (theo đường lối hầu đến Vô sắc giới) do lướt qua khỏi tất cả Thức vô biên 
xứ, trừ luôn lạc, đắc tứ thiên đông sanh với tưởng Vô sở hữu xứ... thành tựu quả do thiện 
Vô sắc giới đã tích trữ tạo nghiệp trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

421. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 
Bực tu tiến hành theo đường lối hầu đến Vô sắc giới do lướt qua tất cả Vô sở hữu xứ, 
trừ luôn lạc, đặc tứ thiên đông sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
Bực tu tiến lướt qua tất cả tưởng Vô sở hữu xứ, trừ luôn lạc, chứng tứ thiền đồng sanh 
với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ... thành tựu quả do thiện Vô sắc giới tích trữ 
nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng 
này gọi là pháp vô ký. 


Dứt tâm quả Vô sắc giới. 
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4) Quả siêu thế (Lokuftaravipaka). (Cách rộng có 20) 
a) Quả của tâm đạo thứ nhất. 
Phân tịnh tiến hành. 

422. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng chủng tiêu diệt... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiền tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt (vô ngã tướng) mà hành 
nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

423. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng chủng tiêu diệt... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiền tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng (vô thường tướng) mà 
hành nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiễn đặng xong như lối đó 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 

424. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng chủng tiêu diệt... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội (khô não tướng) mà hành 
nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiễn đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

425. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền mà hành nan đắc trì... trong 
khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì, quả như đây... chủng tiêu 
diệt mà hành nan đắc trì; thiện như đây chủng vô chứng mà hành nan đắc trì, quả như 
đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì; thiện như đây chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp vô ký. 

426. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền mà hành nan đắc cấp... hành dị đắc trì... mà hành dị đắc cấp. .. đắc nhị thiền... đắc 
tam thiền... đắc tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền mà hành dị đắc cấp... trong khi 
nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng tiêu diệt 
mà hành dị đắc cấp; thiện như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp, quả như đây... 


Z6 Phân B. Thiên tâm sanh 


chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp; thiện như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp, 
quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 
Dứt phần tịnh tiến hành. 
Phân tịnh tiêu diệt. 
427. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đặc sơ thiên băng chủng tiêu diệt... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


428. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đặc sơ thiên băng chủng tiêu diệt... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


429. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đặc sơ thiên băng chủng tiêu diệt... trong khi nào, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bục tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


430. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt... trong 
khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt, quả như đây... chủng tiêu diệt, thiện như đây 
chủng vô chứng, quả như đây... chủng vô chứng, thiện như đây chủng phi nội, quả như 
đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt phần tịnh tiêu diệt. 
Tiêu diệt tiến hành. 
431. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 
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Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nảo, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


432. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nảo, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


433. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nảo, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


434. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ... đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành 
nan đắc trì... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu điệt mà hành nan đắc trì, quả như 
đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành nan 
đắc trì, quả như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì, thiện như đây... chủng phi 
nội mà hành nan đắc trì, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


435. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc cấp... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc trì... 
chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp... chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... 
đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, 
thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng tiêu diệt mà 
hành dị đắc cấp, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp, quả như đây... 
chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp, thiện như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp, 
quả như đây thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 

Dứt tiêu diệt tiễn hành. 


Phần tịnh tiến hành (suddhika appanihifa). 
436. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 
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Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đặc sơ thiên băng chủng phi nội... trong khi nào, thì 
c... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bục tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


437. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đặc sơ thiên băng chủng phi nội... trong khi nào, thì 
c... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


438. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng chủng phi nội... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... thành tựu quả do thiền 
thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


439. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội... trong 
khi nào, thiện như đây... chủng phi nội, quả như đây... chủng phi nội, thiện như đây... 
chủng vô chứng, quả như đây... chủng phi nội, thiện như đây... chủng tiêu diệt, quả như 
đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt phân tịnh tiến hành. 


Phi nội tiến hành. 

440. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 
Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên băng chủng phi nội mà hành nan đắc 
trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 
Bực tu tiễn tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì... 


nh tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiễn đặng xong như lối đó trong khi nào, thì 
.. vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


441. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 
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Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc 
trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nảo, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


442. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc 
trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi 
là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... 
thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nảo, thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


443. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiên... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
nan đắc trì... trong khi nào, thiện như đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì, quả như 
đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành nan 
đắc trì, quả như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì, thiện như đây... chủng tiêu 
diệt mà hành nan đắc trì, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


444. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền 
băng chủng phi nội mà hành nan đắc cấp... chủng phi nội mà hành dị đắc trì... chủng phi 
nội mà hành dị đắc cấp... chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đặc sơ 
thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành dị đắc cấp... trong khi nào, thiện như 
đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc 
cấp, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp, quả như đây... chủng vô chứng 
mà hành dị đắc cấp, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp, quả như đây 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt phi nội tiền hành. 


445. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến theo đường lối siêu thế... tu niệm xứ siêu thế... tu chánh cần siêu thế... tu như 
ý túc siêu thế... tu thất giác chi siêu thế... tu để siêu thế... tu chỉ siêu thế... tu pháp siêu 
thế... tu uẩn siêu thế... tu xứ siêu thế... tu giới siêu thế... tu thực siêu thế... tu xúc siêu 
thế... tu thọ siêu thế... tu tưởng siêu thế... tu tư siêu thế... tu tâm siêu thế là cơ quan ra 
khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc 
sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 
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Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... chủng vô chứng... chủng 
phi nội mà hành nan đắc trì... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiễn đặng xong 
như lối đó trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp vô ký. 


Dứựit lôi rộng hai mươi. 


446. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt... hành nan đắc trì có dục 
trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


447. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

445. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bậc tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 
chứng bậc ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy.... Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 

Bậc tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy.... Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 

449. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bậc tu tiễn siêu thê có thiền là cơ quan ra khỏi khô, 
đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bậc ban sơ, chế chỉ tầm tứ, đắc nhị thiên... 
tam thiền... tứ thiền..., đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng; quả như đây... mà hành nan đắc trì có dục trưởng; thiện như đây... chủng vô 
chứng mà hành nan đắc trì có dục trưởng; quả như đây... mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng; thiện như đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng; quả như đây 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


450. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bậc tu tiễn siêu thê có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, 
đưa đên rôt ráo đặng trừ tà kiên hâu chứng bậc ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiên 
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mà hành nan đắc cấp có dục trưởng... hành dị đắc trì có dục trưởng... hành dị đắc cấp 
có dục trưởng... chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc ngũ thiền mà hành dị đắc cấp có dục trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng 
tiêu diệt mà hành dị đắc cấp có dục trưởng; quả như đây... mà hành dị đắc cấp có dục 
trưởng: thiện như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp có dục trưởng; quả như 
đây... mà hành dị đắc cấp có dục trưởng: thiện như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc 
cấp có dục trưởng: quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 


451. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bậc tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 
chứng bậc ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Bậc tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiên thiện siêu thê đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


452. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Bực tu tiễn tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


453. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... thành tựu 
quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


454. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục 
trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt có dục trưởng, quả như đây... 
chủng tiêu diệt có dục trưởng, thiện như đây... chủng vô chứng có dục trưởng, quả như 
đây... chủng tiêu diệt có dục trưởng, thiện như đây... chủng phi nội có dục trưởng, quả 
như đây thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

455. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 
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Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì có dục trưởng... trong khi nảo, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


456. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


457. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc 
trì có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


458. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 


khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành 
nan đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có dục trưởng, 
thiện như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng 
vô chứng mà hành nan đắc trì có dục trưởng, thiện như đây... chủng phi nội mà hành 
nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


459. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 


khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc cấp có dục trưởng... chủng tiêu diệt mà hành 
dị đắc trì có dục trưởng... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp có dục trưởng... chế chỉ 
tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng 
tiêu diệt mà hành dị đắc cấp có dục trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng tiêu 
diệt mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, quả như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc 
cấp có dục trưởng, thiện như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, 
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quả như đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như đây... chủng 
phi nội mà hành dị đắc câp có dục trưởng, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


400. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... thành tựu 
quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


461. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội có dục trưởng... 
trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp thiện. 


Bực tu tiễn tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


462. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đặc sơ thiên băng chủng phi nội có dục trưởng trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp 
thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt có dục trưởng... thành 
tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi nào, thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


463. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiên... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội có dục 
trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng phi nội có dục trưởng, quả như đây... 
chủng phi nội có dục trưởng, thiện như đây... chủng vô chứng có dục trưởng, quả như 
đây... chủng vô chứng có dục trưởng, thiện như đây... chủng tiêu diệt có dục trưởng, quả 
như đây thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 

464. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì 
có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 
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Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục 
trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


465. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì 
có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng vô chứng mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


466. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


Bực tu tiến siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc trì 
có dục trưởng... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp thiện. 


Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì có 
dục trưởng... thành tựu quả do thiên thiện siêu thê, đã tu tiên đặng xong như lôi đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


467. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 


khô, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, chế chỉ tầm tứ đắc nhị 
thiền... tam thiên... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội mà hành 
nan đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, thiện như đây... chủng phi nội mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng, 
thiện như đây... chủng vô chứng mà hành nan đắc trì có dục trưởng, quả như đây... chủng 
phi nội mà hành nan đắc trì có dục trưởng, thiện như đây... chủng tiêu điệt mà hành nan 
đắc trì có dục trưởng, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 


468. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi 


khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 
thiền bằng chủng phi nội mà hành nan đắc cấp có dục trưởng... chủng phi nội mà hành 
dị đắc trì có dục trưởng... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp có dục trưởng... chế chỉ tầm 
tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng chủng phi nội 
mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như đây... chúng phi nội mà hành dị đắc cấp có 
dục trưởng, quả như đây... chủng phi nội mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như 
đây... chủng vô chứng mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, quả như đây... chủng vô chứng 
mà hành dị đắc cấp có dục trưởng, thiện như đây... chủng tiêu diệt mà hành dị đắc cấp 
có dục trưởng, quả như đây thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng 
này gọi là pháp vô ký. 


469. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 
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Bực tu tiến theo đường lối siêu thế... tu niệm xứ siêu thế... tu chánh cần siêu thế... tu như 
ý túc siêu thế... tu quyền siêu thế... tu lực siêu thế.. tu giác chỉ siêu thế... tu đề siêu thế... 
tu chỉ siêu thế... tu pháp siêu thế... tu uân siêu thế... tu xứ siêu thế... tu giới siêu thế... tu 
thực siêu thế... tu xúc siêu thế... tu thọ siêu thế... tu tưởng siêu thế... tu tư siêu thế... tu 
tâm siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban 
sơ, tĩnh ly chư dục..., đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì có dục trưởng... trong khi nào, 
thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp thiện. 

Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... 
chủng vô chứng... chủng phi nội có dục trưởng... có cần trưởng... có tâm trưởng... có 
thâm trưởng thành tựu quả do thiền thiện siêu thế đã tu tiến đặng xong như lối đó trong 
khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


Dứt quả của tâm đạo thứ nhứt. 


b) Quả của tâm đạo thứ hai, ba và tư. 


470. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


471. 


Bực tu tiễn siêu thế có thiền là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, hầu chứng bực thứ 
hai đặng cho nhẹ nhàng tham ái và sân độc. Hầu chứng bực thứ ba đặng trừ tuyệt tham 
ái và sân độc... hầu chứng bậc thứ tư đặng trừ tuyệt sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng 
dật và vô minh không còn, tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì... trong khi 
nào, thì xúc... tri đĩ tri quyền... vô phóng đật có trong khi ấy. Những chơn tướng này 
gọi là pháp thiện. 


Bậc tu tiến tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền bằng chủng tiêu diệt mà hành nan đắc trì... thành 
tựu quả do thiền thiện siêu thế, đã tu hành đặng xong trong khi nảo, thì xúc... tri cụ tri 
quyền... vô phóng dật có trong khi ấy... hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh cũng có trong khi ấy.... Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây.... 


Tri cụ trì quyền trong khi có ra sao? Tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như 
ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như 
kẻ dẫn đường, tuệ trừ tuyệt phiền não, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, là chỉ 
của đạo, liên quan trong đạo. Khi nào như thế, đây gọi là tri cụ tri quyền có trong khi 
ấy... hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi đó. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 
Dứt quả siêu thế. 


5) Vô ký quả bắt thiện. 


472. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 


đó 
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- Nhãn thức quả (bất thiện) đồng sanh xả có sắc làm cảnh phát sanh... 

- - Nhĩ thức quả (bất thiện) đồng sanh xả có thinh làm cảnh phát sanh... 

- Tý thức quả (bất thiện) đồng sanh xả có khí làm cảnh phát sanh... 

- _ Thiệt thức quả (bất thiện) đông sanh xả có vị làm cảnh phát sanh.. 

- _ Thân thức quả (bắt thiện) đồng sanh khổ có xúc làm cảnh phát sanh do bắt thiện đã... 
làm chất chứa nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, khổ, nhất tâm, ý 
quyên, khô quyền, mạng quyên đều có trong khi ấy. 

Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký.... 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm. Lúc nào như thê, đây gọi là xúc có trong khi ây.... 


Thọ trong khi có ra sao? Sự không thích hợp với thân, sự khổ thân sanh từ xúc, hòa trộn 
nơi thân thức giới; sự hưởng cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc; thái 
độ hứng chịu cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. Lúc nào như thế, 
đây gọi là thọ có trong khi ấy. 


Khổ trong khi có ra sao? Sự không thích hợp với thân, sự khô thân sanh từ xúc hòa trộn 
nơi thân xúc; sự hưởng cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc; thái độ 
hứng chịu cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. Lúc nào như thế, đây 
gọi là khổ có trong khi ấy. 


Khổ quyền trong khi có ra sao? Sự không thích hợp với thân, sự khô thân sanh từ xúc, 
hòa trộn nơi thân xúc; sự hưởng cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc; 
thái độ hứng chịu cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. Lúc nào như 
thế, đây gọi là khổ quyền có trong khi ấy... Hay là những pháp phi sắc nào khác nương 
sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc 1... thân thức giới 1, pháp xứ 
I, pháp giới Ï đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uẩấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là những 
pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uẫn và thức uẫn) ngoài ra 
cũng có. Đây gọi là hành uần có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành quả đồng sanh xả hoặc có sắc 
làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh. Hay là những cảnh nào mở mối sanh ra do bắt thiện 
đã làm tích trữ nghiệp tạo ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt 
tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền đêu có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc ], ý giới l, pháp xứ 1, pháp 
ĐIỚI Ì đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân và thức uẫn) 
ngoài ra cũng có. Đây gọi là hành uẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là 
pháp vô ký. 
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Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành quả đồng sanh xả hoặc có sắc 
làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh nào mở mối sanh ra do bắt thiện 
đã làm chất chứa nghiệp tạo trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhứt 
tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền đêu có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc 
nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uấn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc I... ý thức giới 1, pháp xứ 1, 
pháp giới I đêu có trong khi ây. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
có trong khi ây. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uẩn trong khử có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uẫn, tưởng uân và thức uẩn) 
cũng có trong khi ấy. Đây gọi là hành uẫn có trong khi đó. Những chơn tướng này gọi 
là pháp vô ký. 

Dứt vô ký quả bất thiện. 


6) Dục giới tô (kãmãyacarakiriyä). 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý giới thành tố phi thiện phi bất thiện và phi dị 
thục quả do nghiệp tạo, , đồng sanh xả hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh. Hay 
những cảnh chỉ mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, xả, 
nhứt tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền đêu có trong khi ây. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô 
ký. 


Như là tứ uẫn, nhị xứ, nhị giới, tam thực, tam quyên, xúc Ì, ý giới l, pháp xứ 1, pháp 
ĐIỚI Ì đều có trong khi đó. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uẩn trong khi có ra sao? Như là xúc, thọ, tầm, tứ, nhứt tâm, mạng quyền. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng uân và thức uần) đều 
có trong khi đó. Đây gọi là hành uẫn có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp 
vô ký. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành tô phi thiện phi bắt thiện và phi 
nghiệp quả, đồng sanh hỷ (thọ), hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là 
những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, (pháp) 
hỷ, lạc, nhứt tâm, cần quyên, định quyên, ý quyền, hý (thọ) quyền, mạng quyền đều có 
trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái 
độ xúc chạm, lúc nào như thế đây gọi là xúc có trong khi ấy. 


Nhút tâm trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng vắng lặng, 
không tán loạn, không lao chao, tâm không bôi rôi, pháp chỉ, định quyên, định lực và 
chánh định có trong khi nào, thì nhứt tâm có trong khi ây. 
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Cân quyền trong khi có ra sao? Sự siêng năng của tâm, cách cô gắng, trạng thái tỉnh 
tấn, sự sẵn sướt, sự lướt tới, thái độ tiến đến, sự ráng thêm, cách chịu đựng, lối bên dẻo, 
không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua việc làm, duy trì phận sự, cũng gọi cần, cần 
quyền hay cần lực có trong khi nào, đây gọi là cần quyền có trong khi ấy. 


Định quyên trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm, cách đình trụ của tâm, sự vững 
vàng của tâm, tâm không tán loạn, không lao chao, không xao xuyên, sự vắng lặng, cũng 
gọi chỉ hay định quyền, định lực có trong khi nào, đây gọi là định quyền có trong khi 
ây. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyên, xúc I, ý thức giới l, pháp xứ 1, 
pháp giới Ì đều có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng 
có trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uấn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, (pháp) hỷ, nhứt tâm, cần quyên, 
định quyên, mạng quyên. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra 
thọ uân, tưởng uân và thức uân) đều có trong khi đó. Đây gọi là hành uân có trong khi 
ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành tô (iriya) phi thiện, phi bắt thiện 
và phi nghiệp quả (kamnavipakaq) đồng sanh xả hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp 
làm cảnh. Hay là những cảnh chỉ mở môi sanh ra trong khi nào, thì xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, tầm, tứ, xả, nhút tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, xả quyền, mạng quyên đều 
có trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 
Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Như là tứ uân, nhị xứ, nhị giới, tam thực, ngũ quyên, xúc 1, ý thức giới 1, pháp xứ ], 
pháp giới 1. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Hành uẩn trong khi có ra sao? Như là xúc, tư, tầm, tứ, nhứt tâm, cần quyên, định quyên, 
mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh (mà trừ ra thọ uân, tưởng 
uân và thức uân) đều có trong khi đó. Đây gọi là hành uân có trong khi ấy. Những chơn 
tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành tố phi thiện, phi bất thiện và phi 
nghiệp quả, đồng sanh hỷ tương ưng trí, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. 
Hay là những cảnh chỉ mở môi sanh ra.. . đồng sanh hỷ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng 
sanh hỷ bất tương ưng trí... Câu sanh hỷ, bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả 
tương ưng trí.. . đồng sanh xả tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả bất tương ưng trí.. 
đồng sanh xả bất tương ưng trí hữu dẫn sanh ra trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Căn vô ký tức là vô tham... Căn vô ký tức là vô sân... Căn vô ký tức là vô s1... Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Dứt Dục giới tố. 
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7) Sắc giới tô (rñpãyacarakiriyä). 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực Ứng cúng tu tiễn thiền Sắc ĐIỚI tố (kiriya) phi 
thiện, phi. bắt thiện và phi nghiệp quả, an vui tại thế, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền băng 
đề mục đất... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy... Những chơn tướng 
này gọi là pháp vô ký. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực Ứng cúng tu tiễn thiền Sắc giới tố, phi thiện, 
phi bất thiện và phi nghiệp quả, an vui tại thế, chế chỉ tầm tứ đắc nhị thiền... tam thiền... 
tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền bằng đề mục đất... trong khi nảo, thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy... Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Dứt Sắc giới tổ. 


8) Vô sắc giới tổ (aripävacarakiriyä). 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực Ứng cúng tu tiễn thiền Vô sắc gIỚI tố phi thiện, 
phi bắt thiện và phi nghiệp quả, chỉ an vui hiện thế do lướt khỏi những sắc tưởng nhờ 
sự văng lặng nơi tưởng phẫn nhuế do không tác ý tưởng dị, trừ luôn lạc chứng tứ thiền 
đồng sanh với tưởng Không vô biên xứ không khổ không lạc, đã trừ lạc khổ... trong khi 
nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy... Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực Ứng cúng tu tiễn thiền Vô sắc giới tố phi thiện, 
phi bất thiện và phi nghiệp quả, chỉ an vui hiện tại do vượt qua những tưởng Không vô 
biên xứ, trừ luôn lạc mới chứng tứ thiền đồng sanh với tưởng Thức vô biên xứ phi khổ 
phi lạc do trừ lạc khô... trong khi nào, thì xúc... vô phóng đật có trong khi ấy... Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực Ứng cúng tu tiễn thiền Vô sắc giới tố, phi 
thiện, phi bât thiện và phi nghiệp quả, chỉ an vui hiện thê do lướt qua những tưởng Thức 
vô biên xứ, trừ luôn lạc chứng tứ thiên đông sanh với tưởng Vô sở hữu xứ, không khô 
không lạc, do trừ lạc khô... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong khi ây... Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực Ứng cúng tu tiễn thiền Vô sắc giới tố, phi 
thiện, phi bât thiện và phi nghiệp quả, chỉ an vui hiện thê do vượt qua những tưởng Vô 
sở hữu xứ, trừ luôn lạc, đắc tứ thiên đông sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
không khô, không lạc, do trừ lạc khô... trong khi nào, thì xúc... vô phóng dật có trong 
khi ây... Những chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Căn vô ký tức là vô tham... Căn vô ký tức là vô sân... Căn vô ký tức là vô s1... Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 

Dứt Vô sắc giới tổ, dứt tập tâm sanh. 
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Phần C. THIÊN SẮC PHÁP (Rñpakapdarm) 


501. Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Quả của pháp thiện và bắt thiện trong cõi Dục giới, 
Sắc giới, VÔ sắc giới và siêu thế tức là thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân, pháp 
thành tố, phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là pháp vô ký. 


502. Tất cả sắc pháp là chỉ? Như là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương sắc tứ đại sung, đó 
gọi là tât cả sắc pháp. 


I. ĐẦU ĐÈ (Mãfika) 
1) Phần nhút đề. 


503. TẤt cả sắc pháp cũng gọi là phi nhân, vô nhân, bất tương ưng nhân, hành động theo với 
duyên thành pháp hữu vi, thành sắc pháp, thành pháp hiệp thế, thành cảnh của lậu, thành 
cảnh của triền, thành cảnh của phược, thành cảnh của bộc, thành cảnh của phối, thành 
cảnh của cái, thành cảnh của khinh thị, thành cảnh của thủ, thành cảnh của phiền não, 
thành cảnh của pháp vô ký, thành không biết cảnh, thành phi sở hữu tâm, thành bất 
tương ưng tâm, thành phi đị thục quả, thành phi dị thục nhân, thành phi phiền toái mà 
cảnh phiền não, thành phi pháp hữu tầm hữu tứ, thành phi pháp vô tầm hữu tứ, thuộc 
pháp vô tầm vô tứ, thành phi pháp đồng sanh hỷ, thành phi pháp đồng sanh lạc, thành 
pháp phi đồng sanh xả, thành pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, thành pháp phi ba đạo cao tuyệt 
trừ, thành pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ, thành phi nhân sanh tử, thành phi nhân đến Níp Bàn, thành phi hữu học, thành phi 
vô học, thành pháp hy thiểu, thành pháp Dục giới, thành pháp phi sắc giới, thành pháp 
phi Vô sắc giới, thành pháp hiệp thế, thành phi pháp siêu thế, thành pháp bắt định, thành 
pháp phi bắt định, thành pháp hiện tại bị lục thức biết, nó là vô thường, đã bị sự già bao 
vây. Sắc yêu hiệp phần một như thế này. 


Dứt phân nhứt để. 


2) Phần nhị đè. 

504. Sắc yếu hiệp phần hai: 
- Chơn sắc y sinh cũng có; chơn sắc phi y sinh cũng có. 
- Chơn sắc thủ cũng có; chơn sắc phi thủ cũng có. 


- Chơn sắc thủ cảnh thủ cũng có; chơn sắc phi thủ cảnh thủ cũng có. 

- Chơn sắc bị thấy cũng có; chơn sắc không bị thấy cũng có. 

- Chơn sắc đối chiều cũng có; chơn săc không đối chiếu cũng có. 

- Chơn sắc quyền cũng có; chơn sắc phi quyền cũng có. 

- Chơn sắc đại sung cũng có; chơn sắc phi đại sung cũng có. 

- Chơn sắc biểu tri cũng có; chơn sắc phi biểu tri cũng có. 

- Chơn sắc có tâm làm sở sanh cũng có; chơn sắc không có tâm làm sở sanh cũng có. 
- Chơn sắc sanh chung với tâm cũng có; chơn sắc không sanh chung với tâm cũng có. 
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- Chơn sắc luân chuyền theo tâm cũng có; chơn sắc không luân chuyên theo tâm cũng 
có. 

- Chơn sắc bên trong cũng có; chơn sắc bên ngoài cũng có. 

- Chơn sắc thô cũng có; chơn sắc tế cũng có. 

- Chơn sắc viễn cũng có; chơn sắc cận cũng có. 


- Chơn sắc nương nhãn xúc sanh ra cũng có; chơn sắc không nương nhãn xúc sanh ra 
cũng có. 

- Chơn sắc nương thọ sanh ra do nhãn xúc... (nương) tưởng... (nương) tư... (nương) nhãn 
thức cũng có; chơn sắc không phải nhãn thức nương sanh ra cũng có. 

- Chơn sắc chỗ nương của nhĩ xúc sanh ra... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc 
cũng có; chơn sắc chăng phải chỗ nương của thân xúc sanh ra cũng có. 

- Chơn sắc mà thọ nương sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức cũng có; chơn sắc 
không phải chỗ nương của thân thức cũng có. 


- Chơn sắc cảnh của nhãn xúc cũng có; chơn sắc phi cảnh của nhãn xúc cũng có. 

- Chơn sắc cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của nhãn thức cũng có; 
chơn sắc phi cảnh của nhãn thức cũng có. 

- Chơn sắc cảnh của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc cũng có; chơn 
sắc phi cảnh của thân xúc cũng có. 

- Chơn sắc cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân thức cũng có; 
chơn sắc phi cảnh của thân thức cũng có. 


- Chơn sắc thành nhãn xứ cũng có; chơn sắc phi nhãn xứ cũng có. 

- Chơn sắc thành nhĩ xứ cũng có; chơn sắc phi nhĩ xứ cũng có. 

- Chơn sắc thành tỷ xứ... thiệt xứ... thân xứ cũng có; chơn sắc phi thành thân xứ cũng 
có. 

- Chơn sắc thành sắc xứ cũng có; chơn sắc thành phi sắc xứ cũng có. 

- Chơn sắc thành thinh xứ... khí xứ... vị xứ... xúc xứ cũng có; chơn sắc thành phi xúc xứ 
cũng có. 


- Chơn sắc thành nhãn giới cũng có; chơn sắc phi nhãn giới cũng có. 

- Chơn sắc thành nhĩ giới... thành tỷ giới... thành thiệt giới... thành thân giới cũng có; 
chơn sắc thành phi thân giới cũng có. 

- Chơn sắc thành sắc giới cũng có; chơn sắc thành phi sắc giới cũng có. 

- Chơn sắc thành thỉnh giới... khí giới... vị giới... xúc giới cũng có; chơn sắc thành phi 
xúc giới cũng có. 

- Chơn sắc thành nhãn quyền cũng có; chơn sắc thành phi nhãn quyền cũng có. 

- Chơn sắc thành nhĩ quyên... thành tỷ quyên... thành thiệt quyên... thành thân quyền 
cũng có; chơn sắc thành phi thân quyên cũng có. 

- Chơn sắc thành nữ quyên cũng có; chơn sắc thành phi nữ quyền cũng có. 

- Chơn sắc thành nam quyên cũng có; chơn sắc thành phi nam quyên cũng có. 

- Chơn sắc thành mạng quyên cũng có; chơn sắc thành phi mạng quyền cũng có. 


- Chơn sắc thành thân biểu tri cũng có; chơn sắc thành phi thân biểu tri cũng có. 
- Chơn sắc thành khẩu biểu tri cũng có; chơn sắc thành phi khẩu biểu tri cũng có. 
- Chơn sắc hư không" chất cũng có; chơn sắc phi hư không chất cũng có. 

- Chơn sắc thủy chất cũng có; chơn sắc phi thủy chất cũng có. 


* Sắc hư không còn gọi là sắc giao giới. 
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- Chơn sắc thành sắc khinh cũng có; chơn sắc thành phi sắc khinh cũng có. 

- Chơn sắc thành sắc thích dụng” cũng có; chơn sắc thành phi sắc thích dụng cũng có. 

- Chơn sắc sanh („pacaya) cũng có; chơn sắc phi sắc sanh cũng có. 

- Chơn sắc thành sắc thừa kế (sanari) cũng có; chơn sắc thành ph sắc thừa kế (sanfafi) 
cũng có. 

- Chơn sắc thành sắc lão cũng có; chơn sắc thành phi sắc lão cũng có. 

- Chơn sắc thành sắc vô thường (2zcca/ä) cũng có; chơn sắc thành phi sắc vô thường 
cũng có. 

- Chơn sắc thành đoàn thực cũng có; chơn sắc thành phi đoàn thực cũng có. 


Sắc yêu hiệp phần nhị như đây. 
Dứt phân nhị đề. 


3) Phần tam đề. 


Tam yêu hiệp sắc 


Sắc nội thành y sinh. Sắc ngoại thành y sinh cũng có, thành phi y sinh cũng có. 

Sắc nội thành thủ. Sắc ngoại thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 

Sắc nội thành thủ cảnh thủ. Sắc ngoại thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh 
thủ cũng có. 

Sắc nội thành bắt kiến. Sắc ngoại thành kiến cũng có, thành bắt kiến cũng có. 

Sắc nội thành đối chiếu. Sắc ngoại thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng 
có. 

Sắc nội thành quyền. Sắc ngoại thành quyền cũng có, thành phi quyền cũng có. 

Sắc nội thành phi đại sung. Sắc ngoại thành đại sung cũng có, thành phi đại sung cũng 
có. 

Sắc nội thành phi biểu tri. Sắc ngoại thành biểu tri cũng có, thành phi biểu tri cũng 
có. 

Sắc nội thành không nương tâm làm sở sanh. Sắc ngoại thành nương tâm làm sở sanh 
cũng có, thành không nương tâm làm sở sanh cũng có. 

Sắc nội thành phi đồng sanh tồn với tâm. Sắc ngoại thành đồng sanh tồn với tâm cũng 
có, thành phi đồng sanh tồn với tâm cũng có. 

Sắc nội thành phi tùng tâm thông lưu. Sắc ngoại thành tùng tâm thông lưu cũng có, 
thành phi tùng tâm thông lưu cũng có. 

Sắc nội thành thô. Sắc ngoại thành thô cũng có, thành tế cũng có. 

Sắc nội thành cận. Sắc ngoại thành cận cũng có, thành viễn cũng có. 

Sắc ngoại không nương nhãn xúc sanh. Sắc nội nương nhãn xúc sanh cũng có, không 
nương nhãn xúc sanh cũng có. 

Sắc ngoại không nương thọ sanh từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức. Sắc nội nương 
nhãn thức cũng có, không nương nhãn thức cũng có. 

Sắc ngoại không nương nhĩ xúc sanh... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc. Sắc nội nương 
thân xúc sanh cũng có, không nương thân xúc sanh cũng có. 

Sắc ngoại không nương thọ sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức. Sắc nội nương 
thân thức sanh ra cũng có, không nương thân thức sanh ra cũng có. 


5 Sắc thích dụng tức là sắc thích sự. 
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Sắc nội không thành cảnh của nhãn xúc. Sắc ngoại thành cảnh của nhãn xúc cũng có, 
không thành cảnh của nhãn xúc cũng có. 

Sắc nội không thành cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của nhãn 
thức. Sắc ngoại thành cảnh của nhãn thức cũng có, không thành cảnh của nhãn thức 
cũng có. 

Sắc nội không thành cảnh của nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc. Sắc ngoại thành 
cảnh của thân xúc cũng có, không thành cảnh của thân xúc cũng có. 

Sắc nội thành cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân thức. Sắc 
ngoại thành cảnh của thân thức cũng có, không thành cảnh của thân thức cũng có. 
Sắc ngoại thành phi nhãn xứ. Sắc nội thành nhãn xứ cũng có, thành phi nhãn xứ cũng 
có. 

Sắc ngoại thành phi nhĩ xứ... thành phi tỷ xứ... thành phi thiệt xứ... thành phi thân xứ. 
Sắc nội thành thân xứ cũng có, thành phi thân xứ cũng có. 

Sắc nội không thành sắc xứ. Sắc ngoại thành sắc xứ cũng có, không thành sắc xứ 
cũng có. 

Sắc nội không thành thinh xứ... không thành khí xứ... không thành vị xứ... không 
thành xúc xứ. Sắc ngoại thành xúc xứ cũng có, không thành xúc xứ cũng có. 

Sắc ngoại không thành nhãn giới. Sắc nội thành nhãn giới cũng có, không thành nhãn 
ØIớI cũng có. 

Sắc ngoại không thành nhĩ giới... không thành tỷ giới... không thành thiệt giới... không 
thành thân giới. Sắc nội thành thân giới cũng có, không thành thân giới cũng có. 

Sắc nội không thành sắc giới. Sắc ngoại thành sắc giới cũng có, không thành sắc giới 
cũng có. 

Sắc nội không thành thinh giới... không thành khí giới... không thành vị giới... không 
thành xúc giới. Sắc ngoại thành xúc giới cũng có, không thành xúc giới cũng có. 

Sắc ngoại không thành nhãn quyên. Sắc nội thành nhãn quyền cũng có, không thành 
nhãn quyền cũng có. 

Sắc ngoại không thành nhĩ quyên.. . không thành tỷ quyên... không thành thiệt quyên... 
không thành thân quyên. Sắc nội thành thân quyên cũng có, không thành thân quyền 
cũng có. 

Sắc nội không thành nữ quyên. Sắc ngoại thành nữ quyền cũng có, không thành nữ 
quyền cũng có. 

Sắc nội không thành nam quyên. Sắc ngoại thành nam quyền cũng có, không thành 
nam quyên cũng có. 

Sắc nội không thành mạng quyên. Sắc ngoại thành mạng quyên cũng có, không thành 
mạng quyên cũng có. 

Sắc nội không thành thân biểu tri. Sắc ngoại thành thân biểu tri cũng có, không thành 
thân biểu tri cũng có. 

Sắc nội không thành khâu biểu tri. Sắc ngoại thành khẩu biểu tri cũng có, không thành 
khẩu biểu tri cũng có. 

Sắc nội không thành hư không giới. Sắc ngoại thành hư không giới cũng có, không 
thành hư không giới cũng có. 

Sắc nội không thành thủy chất. Sắc ngoại thành thủy chất cũng có, không thành thủy 
chất cũng có. 

Sắc nội không thành sắc khinh. Sắc ngoại thành sắc khinh cũng có, không thành sắc 
khinh cũng có. 
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Sắc nội không thành sắc nhu. Sắc ngoại thành sắc nhu cũng có, không thành sắc nhu 
cũng có. 

Sắc nội không thành sắc thích dụng. Sắc ngoại thành sắc thích dụng cũng có, không 
thành sắc thích dụng cũng có. 

Sắc nội không thành sắc sanh. Sắc ngoại thành sắc sanh („pacaya) cũng có, không 
thành sắc sanh cũng có. 

Sắc nội không thành sắc thừa kế (san1afi). Sắc ngoại thành sắc thừa kế cũng có, không 
thành sắc thừa kế cũng có. 

Sắc nội không thành sắc lão /ara/Z). Sắc ngoại thành sắc lão cũng có, không thành 
sắc lão cũng có. 

Sắc nội không thành sắc vô thường (zzicca/ä). Sắc ngoại thành sắc vô thường cũng 
có, không thành sắc vô thường cũng có. 

Sắc nội không thành đoàn thực. Sắc ngoại thành đoàn thực cũng có, không thành đoàn 
thực cũng có. 


Tam yêu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu 


Dứt phân tam đề. 


4) Phần tứ đầu đề. 


Tứ yêu hiệp sắc 


Sắc y sinh thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. Sắc bất y sinh thành thủ cũng 
có, thành phi thủ cũng có. 

Sắc y sinh thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. Sắc bắt y sinh 
thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. 

Sắc y sinh thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc bất y sinh thành 
đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. 

Sắc y sinh thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc bất y sinh thành thô cũng có, 
thành tế cũng có. 

Sắc y sinh thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc bất y sinh thành viễn cũng có, 
thành cận cũng có. 

Sắc thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. Sắc phi thủ thành hữu kiến 
cũng có, thành bắt kiến cũng có. 

Sắc thủ thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc phi thủ thành đối 
chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. 

Sắc thủ thành tứ đại sung cũng có, không thành tứ đại sung cũng có. Sắc phi thủ thành 
tứ đại sung cũng có, không thành tứ đại sung cũng có. 

Sắc thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi thủ thành thô cũng có, thành tế 
cũng có. 

Sắc thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi thủ thành viễn cũng có, thành 
cận cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. Sắc phi thủ cảnh 
thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. Sắc phi 
thủ cảnh thủ thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có. 
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Sắc thủ cảnh thủ thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. Sắc phi thủ 
cảnh thủ thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành thô 
cũng có, thành tế cũng có. 

Sắc thủ cảnh thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành 
viễn cũng có, thành cận cũng có. 

Sắc xúc chạm đặng thành quyền cũng có, không thành quyền cũng có. Sắc xúc chạm 
không đặng thành quyền cũng có, không thành quyên cũng có. 

Sắc xúc chạm đặng thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. Sắc xúc 
chạm không đặng thành đại sung cũng có, không thành đại sung cũng có. 

Sắc quyền thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi quyền thành thô cũng có, 
thành tế cũng có. 

Sắc quyên thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi quyền thành viễn cũng có, 
thành cận cũng có. 

Sắc tứ đại sung thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi đại sung thành thô cũng 
có, thành tế cũng có. 

Sắc đại sung thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc phi đại sung thành viễn cũng 
có, thành cận cũng có. 

Sắc thấy đặng, sắc nghe đặng, sắc biết đặng, sắc tỏ ngộ đặng. 


Tứ yêu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 


Dứt phân tứ đầu đề. 


5) Phần ngũ đầu đề. 


507. Ngũ yếu hiệp sắc. Chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió và sắc y sinh. 


Ngũ yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 
Dứt phần ngũ đầu đề. 


6) Phần lục đầu đề. 


508. Lục yếu hiệp sắc. Sắc mà nhãn thức biết đặng, sắc mà nhĩ thức biết đặng, sắc mà tỷ thức 


biết đặng, sắc mà thiệt thức biết đặng, sắc mà thân thức biết đặng, sắc mà ý thức biết 
đặng. Lục yêu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 


Dứt phân lục đâu đề. 


7) Phần thất đầu đề. 


509. Thất yếu hiệp SẮC. Sắc mà nhãn thức đáng biết, sắc mà nhĩ thức đáng biết, sắc mà tỷ 


thức đáng biết, sắc mà thiệt thức đáng biết, sắc mà thân thức đáng biết, sắc mà ý giới 
đáng biết, sắc mà ý thức giới đáng biết. Thất yếu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 


Dứt phân thất đâu đề. 
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8) Phần bát đầu đề. 


510. Bát yếu "hiệp sắc. Sắc mà nhãn thức phải biết, sắc mà nhĩ thức phải biết, sắc mà tỷ thức 
phải biết, sắc mà thiệt thức phải biết, sắc mà thân thức phải biết, đụng Sướng cũng có, 
đụng khổ cũng có, sắc mà ý giới nên biết và sắc mà ý thức giới nên biết. Bát yếu hiệp 
sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dứt phân bát đầu để. 


9) Phần cửu đầu đề (cửu yếu hiệp). 


511. Cứu yếu hiệp sắc. Nhãn quyền, nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyên, 
nam quyền, mạng quyên và sắc phi quyên. Cửu yêu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 


Dứt phân cứu đầu đề. 


10) Phần thập đầu đề. 


512. Thập yếu "hiệp sắc. Nhãn quyên, nhĩ quyên, tỷ quyên, thiệt quyền, thân quyên, nữ quyên, 
nam quyên, mạng quyền, sắc phi quyên đụng chạm chăng đặng cũng có, đụng chạm 
không đặng cũng có. Thập yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dứt phần thập đầu đề. 


11) Phần thập nhứt đầu đề. 


513. Thập nhứt yêu hiệp sắc. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thính xứ, khí 
xứ, vị xứ, xúc xứ và sắc bât kiên vô đôi chiêu mà liên hệ trong pháp xứ. Thập nhât yêu 
hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 


Dứt phân thập nhứt đầu đề và dứt đầu đề. 


I. THẬP NHỨT ĐÈ XIÊN MINH 
1) Phần nhứt xiễn mỉnh. 


514. Tất cả sắc pháp đều là phi nhân, đều là vô nhân, đều là bất tương ưng nhân, đều là hữu 
duyên, đều là hữu vi, đều gọi là sắc, đều là hiệp thế, đều là cảnh lậu, đều là cảnh triền, 
đều là cảnh phược, đều là cảnh bộc, đều là cảnh phối, đều là cảnh cái, đều là cảnh khinh 
thị, đêu là cảnh thủ, đều là cảnh phiền não, đều là pháp vô ký, đều là không biết cảnh, 
đều là phi sở hữu tâm, đều là bất tương ưng tâm, đều là phi dị thục quả, đều là phi dị 
thục nhân, đều là phi phiền toái mà cảnh phiền não, đều là phi pháp hữu tầm hữu tứ, đều 
là phi pháp vô tầm hữu tứ, đều là pháp vô tầm vô tứ, đều là phi đồng sanh pháp hỷ, đều 
là phi đồng sanh lạc, đều là phi đồng sanh xả, đều là phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt 
trừ, đều là chẳng phải hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, đều là phi nhân sanh tử 
và phi nhân đến Níp Bản, đều là phi hữu học và phi vô học, đều là pháp hy thiêu, đều là 
pháp Dục giới, đều là phi Sắc giới, đều là phi Vô sắc giới, đều là pháp liên quan luân 
hồi, đều là phi siêu thế, đều là bất định, đều là không đưa ra khỏi khổ, đều là vô thường, 
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đều bị sự già bao vây, đều bị 6 thức hiện tại biết đặng. Sắc yếu hiệp phần nhứt chỉ có 
bây nhiêu. 


Dứt phân nhứt xiển mình. 


2) Phần nhị xiến minh. 


Phân theo (sắc) y sinh. 


515. Sắc y sinh là chỉ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thỉnh xứ, khí so bà 


516. 


xứ, nữ quyên, nam quyền, mạng quyên, thân biểu tri, khẩu biểu tri, hư không giới”, 
khinh, sắc nhu, sắc thích dụng”, sắc sanhŠ (wpacaya), sắc thừa kế (samari), sắc lão 
(Jjarata). sắc vô thường (amiccara) và đoàn thực. 


Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh” nương sắc tứ đại sung, 
liên hệ trong thân thê, thành không thấy mà đối chiếu đặng, chúng sanh đã thấy, đang 
thấy, sẽ thấy, nên thấy thứ sắc thấy đặng và đối chiếu (do thâu bằng thần kinh nhãn), 
thứ sắc thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, 
cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyên, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng 
gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi con 
n8ươi, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ bên nảy, cũng gọi luống không, nhà trống. Những 
sắc này gọi là nhãn xứ. 


Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung, 
liên hệ trong thân thể mà thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Nhập với sắc hữu kiến 
và đối chiếu đặng, đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc nên đối 
chiếu, thứ nhãn nào mà thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, 
cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, 
cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi 
là vật, cũng gọi con ngươi, cũng gọi là trống không, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà 
trống, luống không. Những sắc này gọi là nhãn xứ. 


Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung, 
liên hệ trong thân thể, là thức không thấy mà đối chiếu đặng. Nhãn nào là đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc nên 
đối chiếu, nhập với sắc hữu kiến và đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là 
nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là 
môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng 
gọi nhà trống, cũng gọi là con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trông luống không. 
Những sắc này gọi là nhãn xứ. 

Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung, 
liên hệ trong thân thê, là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, do nương nhãn nào mà nhãn 
xúc mở mối, sắc hoặc đã sanh ra rồi, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh... .; 


k Hư không giới còn gọi là sắc g1aO gIỚI. 
7 Sắc thích dụng còn gọi là sắc thích sự. 

8 Sắc sanh còn gọi là sắc tích trữ. 

° Sắc thần kinh còn gọi là sắc thanh triệt. 
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do nhờ nương nhãn nào mà thọ sanh ra từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức khai đoan 
cho sắc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh...; do nương nhãn 
nào thì nhãn xúc nhờ sắc làm cảnh hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc 
nên sanh...; do nương nhãn nào, thọ mà sanh từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức có 
sắc làm cảnh, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc nên sanh. Đây cũng gọi 
là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là nhãn quyền, cũng gọi là 
đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng 
gọi là vật, cũng gọi là trống, cũng gọi con mắt, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà trống 
luống không. Những sắc này gọi là nhãn xứ. 


Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên 
quan thân thể, là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng (mà chúng sanh) hoặc đã nghe, 
hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc đang nghe những tiếng là thứ không thấy mà đối 
chiếu đặng. Nhĩ nào là thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ, 
cũng gọi là nhĩ nhập, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, 
cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là 
giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi 
là nhĩ xứ. 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ 
trong thân thẻ, thành đồ bắt kiến hữu đối chiếu, nhập với thinh là thứ không thấy mà đối 
chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối 
chiếu. Thuộc nhĩ nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng 
gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là 
môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng 
gọi bờ bên nảy, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 


Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ 
trong thân thể, thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập với thinh là thứ không 
thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, 
hoặc đáng đối chiếu với tiếng không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng 
gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là 
môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng 
gọi bờ bên nảy, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 


Sắc mà gọi là nhĩ xứ đó ra sao? Nhĩ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ 
trong thân thể, thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng, do nương nhĩ nào thì nhĩ xúc 
mở mỗi tiếng đã sanh ra, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương nhĩ 
nào mà thọ sanh từ nhĩ xúc... tưởng... tư... nhĩ thức mở mối tiếng đã sanh, hoặc đang 
sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương nhĩ nào, nhĩ xúc mà có thính làm cảnh 
đã sanh ra, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương nhĩ nào thì thọ 
sanh từ nhĩ xúc... tưởng... tư... nhĩ thức có thính làm cảnh đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc 
sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là nhĩ, cũng gọi là nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, 
cũng gọi là nhĩ quyên, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi 
là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi bờ bên này, cũng gọi nhà không. Những sắc này 
gọi là nhĩ xứ. 
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Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong 
thân thể, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, (thế vậy chúng sanh) đã ngửi, đang ngửi, 
sẽ ngửi, đáng ngửi, nhập với khí là thứ không thấy mà đối chiếu đặng đối với tỷ nào 
thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi 
là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng 
gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà 
không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 


Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong 
thân thê, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với khí là đồ không thấy mà đối 
chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối 
chiếu nơi tỷ nào thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng 
gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, 
cũng gọi là biến, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi 
thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 


Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong 
thân thê, thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với khí là thứ không thấy nhưng 
đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng 
đối chiếu với khí mà không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là 
tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng 
gọi là biến, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, cũng gọi thử 
ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 


Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ trong 
thân thể, thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng, bởi nương tỷ nào thì tỷ xúc mở mối 
khí đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương tỷ nào thì thọ 
sanh từ tỷ xúc... tưởng... tư... tỷ thức mở mối khí đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, 
hoặc đáng sanh...; do nương tỷ nào thì tỷ xúc có khí làm cảnh, hoặc đã sanh, hoặc đang 
sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương tỷ nào thì thọ sanh từ tỷ xúc... tưởng... 
ư... tý thức mà có khí làm cảnh đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. 
Đây cũng gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi 
là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, 
cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 


Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ 
trong thân thể, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, (thế vậy) chúng sanh đã nêm, hoặc 
đang nếm, hoặc sẽ nếm, hoặc đáng nếm băng, vị mà không thấy nhưng đối chiếu đặng 
với thiệt nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, theo đây cũng gọi là thiệt, cũng 
gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyên, cũng gọi là đời, cũng gọi 
là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới, cũng gọi là vật, 
cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 


Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ 
trong thân thê, là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với vị là thứ không thấy nhưng 
đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng 
đối chiếu nơi thiệt nào là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, 
cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng 
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gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, 
cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 


Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung, liên hệ 
trong thân thẻ, thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với vị là thứ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc 
đáng đối chiếu, chỗ vị mà thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, 
cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng 
gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, 
cũng gọi thử ngạn, cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 


Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thần kinh nương sắc tứ đại minh liên hệ 
trong thân thể, thành đồ không thấy mà đối chiếu đặng, do nương lưỡi nào thì thiệt xúc 
mở môi vị đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... do nương thiệt nào 
mà thọ sanh từ thiệt xúc... tưởng... tư... thiệt thức mở mối vị đã sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do nương thiệt nào mà thiệt xúc có vị làm cảnh đã phát 
sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh; do nương thiệt nào mà thọ phát 
sanh từ thiệt xúc... tưởng... tư... Thiệt thức mà có vị làm cảnh hoặc đã sanh, hoặc đang 
sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi 
là thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biến, 
cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi thử ngạn, cũng gọi 
nhà không. Những sắc này gọi là thiệt xứ. 


Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ 
trong thân thể, thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Thế vậy (chúng sanh) hoặc đã 
đụng chạm, hoặc đang đụng chạm, hoặc sẽ đụng chạm, hoặc đáng đụng chạm với xúc 
là đồ không thấy nhưng đối chiếu nơi thân nào là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. 
Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyên, 
cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là 
giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này 
gọi là thân xứ. 


Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ 
trong thân thể, là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập với xúc là thứ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã xúc chạm, hoặc đang xúc chạm, hoặc sẽ xúc chạm, hoặc 
đáng xúc chạm nơi thân nào đối với thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là 
thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, 
cũng gọi là môn, cũng gọi là biến, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi 
là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. 


Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ 
trong thân thể, là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập với thân là thứ không thấy 
mà đối chiếu đặng, hoặc đã ép bức, hoặc đang ép bức, hoặc sẽ ép bức, hoặc đáng ép bức 
nơi xúc là thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân 
xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng 
gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử 
ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. 
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Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ 
trong thân thê là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, do nương với thân nào thì thân xúc 
mở mối cho xúc hoặc đã phát sanh, hoặc đang phát sanh, hoặc sẽ phát sanh, hoặc đáng 
phát sanh; do nhập với thân nào mà thọ phát sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức 
mở mối cho xúc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do 
nương thân nào mà thân xúc có sự mở mối cho cảnh xúc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh; do nương thân nào mà thọ sanh từ thân xúc... tưởng... 

. thân thức có cảnh xúc hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. 
Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền, 
cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là 
giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là nhà trống. Những sắc này gọi là thân xứ. 


Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng 
và đối chiếu được tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu 
chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, đải, văn, viễn, 
to, tròn, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, năng, ánh sảng, tối, mây, 
sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ánh sao, sao rỌI, kiếng TỌI, "ØỌC chiếu, ốc chiếu, 
ánh trân châu, ánh ngọc mắt mẻo, ánh vàng, ánh bạc, hoặc dù cho sắc nào khác thành 
màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. Như thế, chúng sanh đã 
thấy, hoặc đang thấy, hoặc sẽ thấy, hoặc đáng thấy bằng sắc nào mà thứ thấy đặng và 
đối chiếu đặng với nhãn là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là sắc, cũng 
gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 


Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng 
và đối chiếu được tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu 
chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vẫn, viễn, 
to, tròn, dầy, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lôi, bóng, năng, ánh sáng, tối, 
mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ánh sao, sao rọi, kiếng TỌI, hgỌC chiếu, Ốc 
chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc; hoặc dù sắc nào khác thành 
màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và vẫn đối chiếu đặng. Nhãn là thứ thấy 
không đặng nhưng đối chiếu đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã đối chiếu, hoặc đang 
đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào mà thứ thấy đặng và đối 
chiếu đặng. Đây gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều 
gọi là sắc xứ. 


Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng 
và đối chiếu được, tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu 
chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vẫn, viễn, 
to, tròn, dầy, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, năng, ánh sảng, tối, 
mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời chói, ảnh sao, sao rỌI, kiếng TỌI, NĐØỌC chiếu, Ốc 
chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc; hoặc dù sắc nào khác thành 
màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và vẫn đối chiếu được, do sắc nào mở mối 
mà nhãn xúc nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; 
do sắc nào mở mối, thời thọ sanh từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhãn thức nương nhãn hoặc 
đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; nhãn xúc có sắc nào làm cảnh 
mà nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... thọ mà 
sanh từ nhãn xúc... tưởng... tư... nhấn thức mà có sắc nào nương nhãn hoặc đã sanh, hoặc 
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đang sanh, hoặc sẽ sanh. hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng 
gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. 


Sắc mà gọi là thính xứ đó ra sao? Thịnh nào nương sắc tứ đại sung thành thứ không 
thấy mà đối chiều đăng, tức là tiếng trồng, tiếng vô bồng, tiếng ôc thôi, tiếng phi nam 
nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, 
tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ 
đại sung thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng... Thế vậy, chúng sanh hoặc đã 
nghe, hoặc đang nghe, hoặc sẽ nghe, hoặc đáng nghe những tiếng nảo là thứ thấy không 
đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với nhĩ thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. 
Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thính xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều 
gọi là thính xứ. 


Sắc mà gọi là thính xứ đó ra sao? Thịnh nào nương sắc tứ đại sung thành thứ không 
thấy mà đối chiều đặng, tức là tiếng trồng, tiếng vô bông, tiếng ôc thôi, tiếng phi nam 
nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, 
tiếng nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ 
đại sung thành thứ thấy không đặng và vẫn đối chiếu đặng... nhập với nhĩ là thứ thấy 
không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối 
chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nảo là thứ thấy không đặng nhưng đối chiều đặng. 
Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thính xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều 
gọi là thinh xứ. 


Sắc mà gọt là thinh xứ đó ra sao? Thính nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà 
đối chiều đặng, tức là tiếng trồng, tiếng vỗ bồng, tiếng Ốc thối, tiếng phi nam nữ, tiếng 
ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng 
nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại 
sung thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng... nhập với thinh là thứ thấy không 
đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, 
hoặc đáng đối chiếu nơi nhĩ mà thành thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây 
cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh nhập (thinh xứ). Những sắc 
này đều gọi là thính xứ. 


Sắc mà gọi là thính xứ đó ra sao? Thịnh nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà 
đối chiều đặng, tức là tiếng trồng, tiếng võ bồng, tiếng ốc thối, tiếng phi nam nữ, tiếng 
ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng 
nước, tiếng nhân loại, tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại 
thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng... do thinh nào mở mối nhĩ xúc nương 
nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do thinh nào mở mối 
mà thọ sanh từ nhĩ xúc... tưởng... tư... nhĩ thức nương nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; nhĩ xúc mà có thính nào làm cảnh nương nhĩ hoặc đã 
sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; thọ nương từ nhĩ xúc... tưởng... 
tư... nhĩ thức có tiếng nào làm cảnh nương nhĩ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ 
sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là thính, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. 
Những sắc này đều gọi là thinh xứ. 


104 


Phân C. Thiên sắc pháp 


524. 


Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, 
hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là những hơi nào khác mà nương 
sắc tứ đại sung thành đồ không thấy đặng nhưng vẫn đối chiếu. Thế vậy chúng sanh 
hoặc đã ngửi, hoặc đang ngửi, hoặc sẽ ngửi, hoặc đáng ngửi, hơi nào mà thành thứ không 
thấy đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với tỷ mà thuộc về thứ không thấy nhưng đối chiếu 
đặng. Đây cũng gọi là khí, hoặc gọi khí xứ, hoặc gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là 
khí xứ. 


Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc đại sung thành đồ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, 
hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là những hơi nào khác mà nương 
sắc tứ đại thành đồ không thấy đặng nhưng vẫn đối chiếu đặng. Nhập với tỷ là thứ đồ 
không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối 
chiếu, hoặc đáng đối chiếu do khí nào là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng 
gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. 


Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy 
mà đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, 
hơi trái cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi hoặc những hơi nào khác mà nương 
sắc tứ đại sung thành đồ không thấy đặng nhưng vẫn đối chiếu đặng. Nhập với khí là đồ 
không thấy mà đối chiếu đặng, hoặc đã đói chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, 
hoặc đáng đối chiếu nơi tỷ mà thành thứ không thấy đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây 
cũng gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. 


Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy 
nhưng đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, 
hơi trải cây, hơi thúi, hơi sình, hơi thơm, hơi hôi, hoặc những hơi nào khác mà nương 
sắc tứ đại thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, do khí nào mở mối cho tỷ xúc 
nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; do khí nào mở 
mối thì thọ sanh từ tỷ xúc... tưởng... tư... tỷ thức nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, 
hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; tỷ xúc có khí nào làm cảnh nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc 
đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; thọ mà sanh từ tỷ xúc... tưởng... tư... tỷ thức 
có khí làm cảnh nương tỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. 
Đây cũng gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí 
xứ. 


Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? VỊ nào nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy mà 
đối chiếu đặng, tức là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, 
vị chua, vị ngọt, vị đăng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị đở, hoặc vị 
nào khác nương sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Nhập 
với thiệt thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đôi 
chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi vị nào mà thành đồ không thấy nhưng 
đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, cũng gọi vị giới. Những sắc này đều 
gọi là vị xứ. 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại sung thành thứ đồ không thấy 
được nhưng đối chiếu đặng như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông 
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cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đăng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị TIg0n, 
vị đở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy mà vẫn đối 
chiếu... nhập với thiệt là đồ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, 
hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi vị nào mà thành thứ đồ 
thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, cũng gọi vị 
giới. Những sắc này đều gọi là vị xứ. 

-_ Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại sung thành thứ đồ thấy không 
đặng nhưng đối chiếu đặng như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông 
cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đăng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, 
vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy nhưng đối 
chiếu đặng. Nhập với vị nào mà thành món thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc 
đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi thiệt mà 
thành thứ đồ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là vị, cũng gọi vị xứ, 
cũng gọi vị giới. Những sắc này đều gọi là vị xứ. 


-_ Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại sung thành đồ thấy không được 
mà đối chiếu đặng như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái 
cây, vị chua, vị ngọt, vị đăng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhân, vị chát, vị ngon, vị dở. 
Hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu 
đặng, do sắc nào mở mỗi thiệt xúc nương lưỡi đã sanh ra, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, 
hoặc đáng sanh...; do vị nào mở mối thì thọ sanh từ thiệt xúc... tưởng... tư... thiệt thức 
nương thiệt đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh...; thiệt xúc có vị 
nào làm cảnh nương thiệt nào hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng 
sanh...; thọ mà sanh từ thiệt xúc... tưởng... tư... thiệt thức có vị nào làm cảnh nương 
thiệt hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh. Đây cũng gọi là vị, 
cũng gọi là vị xứ. Những sắc này đều gọi là vị xứ. 


525. Sắc mà gọi là nữ quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nữ như là nữ căn, nữ 
tướng, thân phân nữ, thái độ nữ, nêt hạnh nữ, hành động theo cách người nữ. Như thê 
đây gọi là sắc nữ quyên. 


526. Sắc mà gọi là nam quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nam như là nam 
căn, nam tướng, thân phân nam, thái độ nam, nết hạnh nam, hành động theo cách người 
nam. Như thế đây gọi là sắc nam quyên. 


S27. Sắc mà gọi là mạng quyển đó ra sao? Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện 
tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc pháp, gọi sắc 
mạng quyên tức là cách sống còn của sắc pháp. Những sắc này đều gọi là mạng quyên. 


528. Sắc mà gọi là thân biểu trì đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, 
thái độ lay động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, hành động trình bày cho biết ý nghĩa nơi 
thân của người mà có tâm thiện, tâm bắt thiện hay là tâm vô ký sai khiến tới lui, ngó liếc 
qua lại, co ngay như thế nào. Những sắc này đều gọi là thân biểu tri. 

529. Sắc mà gọi là khẩu biểu trì đó ra sao? Cách nói, cách phát ra lời, cách nói chuyện, 
cách tường thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo, ngôn ngữ, lời phân biệt của những 
người có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký. Đây gọi là ngữ ngôn, sự trình bày 
cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa 
bằng ngôn ngữ như thế nào. Những sắc này đều gọi là khẩu biểu tri. 
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Sắc mà gọi là hư không giới (giao giới) đó ra sao? Trống không tục gọi là hư không, 
cách luống không, sự 'luông không, kẽ hở, lỗ trống, tục gọi là không ngơ, thường gọi là 
rỗng không, thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, nhưng đụng chạm không đặng. 
Những sắc này đều gọi là hư không giới. 


Sắc mà gọi là sắc khinh ( nhẹ) đó ra sao? Sự nhẹ, sự không nặng, sự lẹ làng, sự không 
chân chờ chậm chạp dù nơi sắc nào. Như thê đây gọi là sắc khinh. 


Sắc mà gọi là sắc nhu (mêm) đó ra sao? Trạng thái mêm dịu, sự mêm dịu, không sân 
sượng, không cứng cỏi dù nơi sắc nào, đêu gọi là sắc nhu. 


Sạc mà gọi là sắc thích dụng (thích sự) đó ra sao? Cách vừa với việc làm, sự vừa theo 
việc làm, trạng thái vừa với việc làm dù nơi sắc nào đều gọi là sắc thích dụng. 


Sác mà gọi là sặc sanh đó ra sao? Những cách nào chât chứa xứ, sự sanh ra của sắc đó, 
sắc như thê đây gọi là sắc sanh (upacay4). 


Sắc mà gọi là sắc thừa kế đó ra sao? Sự sanh ra của sắc nào thành liên tiếp (thừa kế) 
của sắc pháp như thê đó, những sắc này gọi là sắc thừa kê (san/a/i). 


Sạc mà gọi là sắc lão đó ra sao? Sự già, sự cũ, rụng răng, tóc bạc, bớt thọ, da dùn, cách 
chín mùi của sắc quyên có trong những sắc nào như thê, đây gọi là sắc lão /ara/4). 


Sắc mà gọi là sắc vô thường đó ra sao? Sự mắt, cách hoại, sự rã, sự tan, sự không bền, 
sự vô thường của sắc nào, những sắc như thế gọi là sắc vô thường (amiccara). 


Sắc mà gọi là đoàn thực đó ra sao? Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa 
chế, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật, nước mía, hay là những sắc nào khác vẫn có mà 
thành đồ để vào miệng nhai nuốt cho no bụng của mỗi chúng sanh và nhân loại hay 
những chất chi bố dưỡng cho tất cả chúng sanh. Những sắc này đều gọi là đoàn thực. 


Những sắc này gọi là sắc y sinh (upada rupA). 
Dứi phán y sinh. 
Dút tập sắc pháp sơ phán 8.000 chữ. 


Phân theo (sắc) bắt y sinh. 


. Sắc bắt y sinh đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới. 


Sắc mà goi là xúc xứ đó ra sao? Địa giới, hỏa giới, phong giới, sự cứng, sự mềm, thứ 
to, thứ nhuyễn, sự nặng, sự nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không thích. Nhập với thân 
là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, 
hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với thứ xúc nào mà thành thứ thấy không đặng 
nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những 
sắc này đều gọi là xúc xứ. 


Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? Địa giới, hỏa giới, phong giới, thứ cứng, thứ mềm, thứ 
to, thứ nhuyễn, cách nặng, cách nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không thích sướng. 
Nhập với thân là thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang 
đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với thứ xúc mà thành thứ thấy không 
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đặng nhưng đôi chiêu đặng. Đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. 
Những sắc này đều gọi là xúc xứ. 


Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? Địa giới, hỏa giới, phong giới, thứ cứng, thứ mềm, thứ 
to, thứ nhuyễn, cách nặng, cách nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không thích sướng. Xúc 
nào mà thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối 
chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu với thân mà thành thứ không thấy mà đối 
chiếu đặng. Đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những sắc này 
đều gọi là xúc xứ. 


Sắc mà gọi là xúc xứ đó ra sao? Địa giới, hỏa giới, phong giới, các thứ cứng, mềm, tO, 
nhuyễn, nặng, nhẹ, đụng vào thích sướng hoặc không thích sướng do xúc nào mở mối 
thân xúc nương thân hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... do 
xúc nào mở mối cho thọ sanh từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức nương với thân 
hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... thân xúc có xúc nào làm 
cảnh nương thân hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh... thọ sanh 
từ thân xúc... tưởng... tư... thân thức có xúc nào làm cảnh nương thân hoặc đã sanh, 
hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc đáng sanh.... Đây gọi là xúc, hoặc xúc xứ, hoặc xúc 
giới. Những sắc này đều gọi là xúc xứ. 


541. Sắc mà goi là thủy giới đó ra sao? Sự ướt át, thứ vẫn tươm, sự dẻo dai, cơ quan dính, 


542. 


543. 


sắc nào như thê, những sắc ây đêu gọi là thủy giới. 


Những sắc vừa kê trên đêu gọi là sắc bât y sinh. 


3) Nhị đề xiến minh. 


Sắc thành thủ đó ra sao? Như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, nữ quyên, 
nam quyền, mạng quyên; hoặc những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị 
xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh ( Iupacaya). sắc thừa kế (sanzi), và đoàn 
thực do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc thành thủ. 


Sắc thành phi thủ đó ra sao? Như là thỉnh xứ, thân biễu tri, khâu biểu tri, sắc khinh, 
sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão /arz/ã), sắc vô thường. Hay là những sắc nảo khác đồng 
có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế, 
đoàn thực mà không do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ. 


Sắc thủ và cảnh thủ đó ra sao? Nhẫn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyên, 
hay những sắc nào khác đồng có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, 
thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế (samari) và đoàn thực mà do nghiệp tạo. Những sắc này 
đều gọi là sắc thủ và cảnh thủ. 


Sắc phi thủ cảnh thủ đó ra sao? Như là thính xứ, thân biểu tri, khâu biểu tri, sắc khinh, 
sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão /ara/đ), sắc vô thường (anicca¿đ); hoặc những sắc nào 
khác chung có như là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, 
sắc sanh, sắc thừa kế, đoàn thực mà không do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi 
thủ cảnh thủ. 


108 


Phân C. Thiên sắc pháp 


544. 


545. 


546. 


547. 


548. 


549. 


550. 


Sắc hữu kiên đó ra sao? Túc là sắc xứ, những sắc này gọi là sắc hữu kiên. 


Sắc bắt kiến đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc bất 
kiến. 


Sắc hữu đội chiêu đó ra sao? Như là nhăn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, 
thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Những sắc này đêu gọi là sắc hữu đôi chiêu (sappafigha). 


Sắc vô đối chiếu đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc vô đối 
chiêu (appafigha). 


Sắc quyền đó ra sao? Như là nhãn quyền, nhĩ quyên, tỷ quyền, thiệt quyên, thân quyền, 
nữ quyên, nam quyền, mạng quyền. Những sắc này đều gọi là sắc quyền. 


Sắc phi quyên đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc phi quyền. 


Sắc đại sung đó ra sao? Tức là xúc xứ và thủy chât. Những sắc này đêu gọi là sắc tứ đại 
sung. 


Sắc phỉ đại sung đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này đều gọi là sắc 
phi đại sung. 


Sắc biểu tri đó ra sao? Như là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này gọi là sắc 
biêu tr1. 
Sắc phi biểu tri đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
biểu tri. 


Sắc có tâm làm sở sanh đó ra sao? Như là thân biểu tri và khẩu biểu tri, hoặc những 
sắc nào khác đồng có sanh từ nơi tâm có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh tức là sắc 
xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc 
thích dụng, sắc sanh, sắc thừa kế (sanzi) và đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc có 
tâm làm sở sanh. 


Sắc phi tâm làm sở sanh đó ra sao? Nhãn xứ... thần xứ, nữ quyên, nam quyền, mạng 
quyền, sắc lão, sắc vô thường, hoặc những sắc nào khác đồng có mà không do tâm tạo, 

không do tâm làm nhân, không do tâm làm sở sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị 
xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc sanh, sắc 
thừa kế và đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi tâm làm sở sanh. 


Sắc đồng sanh tôn với tâm đó ra sao? Như là thân biêu trị và khâu biêu trị. Những sắc 
này gọi là săc đông sanh tôn với tâm. 
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Sắc không đồng sanh tôn với tâm đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc 
này gọi là săc không đông sanh tôn với tâm. 


Sắc tùng tâm thông lưu đó ra sao? Như là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Những sắc này 
gọi là sắc tùng tâm thông lưu. 


Sắc phi tùng tâm thông lưu đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là săc phi tùng tâm thông lưu. 


Sắc nội đó ra sao? Như là nhẫn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội. 


Sắc ngoại đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại. 


Sắc thô đó ra sao? Như là nhãn xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thô. 


Sắc tế đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc tế. 


Sắc viễn đó ra sao? Như là nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc viễn. 


Sắc cận đó ra sao? Như là nhẫn xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc cận. 


Sắc vật mà nhãn xúc nương đó ra sao? Tức là nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc vật 
mà nhãn xúc nương. 


Sắc chăng phải sắc vật mà nhãn xúc nương đó ra sao? Như là nhĩ xứ... đoàn thực. 
Những sắc này gọi là sắc chăng phải sắc vật mà nhãn xúc nương. 


Sắc thành vật mà thọ nương... nhãn xúc nương... . tổng Hương... t# nương... nhãn 
thức nương đó ra sao? Tức là nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc vật mà nhãn thức 
nương. 


Sắc chẳng phải vật mà nhãn thức nương đó ra sao? Như là nhĩ xứ... đoàn thực. Những 
sắc này gọi là sắc chăng phải sắc vật mà nhãn thức nương. 


Sắc thành vật mà nhĩ xúc nương... tŸ xúc nương... thiệt xúc nương... thân xúc 
nương... đó ra sao? Tức là thân xứ. Những sắc này gọi là sắc thành vật mà thân xúc 
nương. 


Sắc chăng phải sắc vật mà thân xúc nương đó ra sao? Như là nhẫn xứ... đoàn thực. 
Những sắc này gọi là sắc chăng phải sắc thành vật mà thân xúc nương. 


Sắc thành vật mà thọ sanh từ thân xúc nương... tưởng nương... tw nương... thân 
thức nương... đó ra sao? Thân xứ. Sắc này gọi là sắc thành vật mà thân thức nương. 
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Sắc chẳng phải sắc vật mà thân thức nương đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. 
Những sắc này gọi là sắc chăng phải sắc vật mà thân thức nương. 


Sắc thành cảnh của nhãn xúc đó ra sao? Tức là sắc xứ. Sắc này gọi là sắc thành cảnh 
của nhãn xúc. 


Sắc phi cảnh của nhãn xúc đó ra sao? Như là nhẫn xứ... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là săc phi cảnh của nhãn xúc. 


Sắc thành cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tự... của nhấn thức đó 
ra sao? Sắc là sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành cảnh của nhãn thức. 


Sắc phi cảnh của nhãn thức đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là săc phi cảnh của nhãn thức. 


Sắc thành cảnh của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc đó ra sao? 
Như là xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành cảnh của thân xúc. 


Sắc phi cảnh của thân xúc đó ra sao? Như là nhẫn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi 
là sắc phi cảnh của thân xúc. 


Sắc thành cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân thức đó ra 
sao 2 Tức là xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành cảnh của thân thức. 


Sắc phi cảnh của thân thức đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là săc phi cảnh của thân thức. 


Sắc thành nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung... đây 
cũng gọi là nhãn... hoặc gọi nhà không. Những sắc này gọi là săc thành nhãn xứ. 


Sắc phi nhãn xứ đó ra sao? Như là nhĩ xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
nhãn xứ. 


Sắc thành nhĩ xứ... thành tỷ xứ... thành thiệt xứ... thành thân xứ đó ra sao? Thân 
nào là sắc thân kinh nương sắc tứ đại sung... đây cũng gọi là thân... cũng gọi nhà không. 
Những sắc này gọi là sắc thành thân xứ. 


Sắc phi thân xứ đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
thân xứ. 


Sắc thành sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung... đây cũng gọi là 
sắc, cũng gọi sắc xứ, cũng gọi sắc giới. Những sắc này gọi là sắc thành sắc xứ. 
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Sắc phỉ sắc xứ đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
sắc xứ. 


Sắc thành thính xứ... thành khí xứ... thành vị xứ... thành xúc xứ đó ra sao? Địa 
giới... đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, cũng gọi xúc giới. Những sắc này gọi là 
sắc thành xúc xứ. 


Sắc phi xúc xứ đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
xúc xứ. 


Sắc thành nhãn giới đó ra sao? Tức là nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc thành nhãn 
ĐIỚI. 

Sắc phi nhãn giới đó ra sao? Như là nhĩ xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
nhãn giới. 


Sắc thành nhĩ giới... thành tỷ giới... thành thiệt giới... thành thân giới đó ra sao? Tức 
là thân xứ. Những sắc này gọi là sắc thành thân giới. 

Sắc phi thân giới đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
thân giới. 


Sắc thành sắc giới đó ra sao? Tức là sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành sắc giới. 


Sắc phỉ sắc giới đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
Sắc gIỚI. 


Sắc thành thỉnh giới... thành khí giới... thành vị giới... thành xúc giới đó ra sao? Tức 
là xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc thành xúc giới. 

Sắc phi xúc giới đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
XÚC ĐIỚI. 


Sắc thành nhãn quyển đó ra sao? Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung, đây 
hoặc gọi là nhãn... hoặc gọi nhà không. Những sắc này gọi là sắc nhãn quyên. 


Sắc phì nhãn quyền đó ra sao? Như là nhĩ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là 
sắc phi nhãn quyên. 


Sắc thành nhĩ quyền... thành tỷ quyên... thành thiệt quyền... thành thân quyên đó ra 
sao? Thân nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung. Đây cũng gọi là thân... hoặc gọi 
nhà không... Những sắc này gọi là sắc thành thân quyền. 
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Sắc phí thân quyền đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi thân 
quyên. 


Sắc thành nữ quyên đó ra sao? Những sắc nào thuộc về phần nữ như là nữ căn, nữ 
tướng, chơn tướng nữ, thái độ nữ, nêt na nữ, thân phân nữ, những nguyên nhân hiện bày 
như thê, những sắc này gọi là sắc thành nữ quyên. 


Sắc phi nữ quyển đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
nữ quyên. 


Sắc thành nam quyên đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nam như là nam căn, 
nam tướng, chơn tướng nam, thái độ nam, nêt hạnh nam, thân phân nam, phát hiện như 
thê do nguyên nhân nào. Những sắc này đây gọi là sắc thành nam quyên. 


Sắc phỉ nam quyên đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
phi nam quyên. 


Sắc mạng quyền đó ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang 
liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc pháp, gọi. sắc mạng quyền 
tức là cách sông còn của sắc pháp. Những sắc này gọi là sắc mạng quyên. 


Sắc phi mạng quyên đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
phi mạng quyên. 


Sắc thành thân biểu trì đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, thái 
độ lay động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, hành động 
trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân của người mà có tâm thiện, tâm bắt thiện hay là tâm 
vô ký sai khiến tới lui, ngó liếc qua lại, co ngay như thế nào. Những sắc này đều gọi là 
sắc thân biểu tri. 


Sắc phỉ thân biểu trỉ đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
phi thân biểu tri. 


Sắc thành khẩu biểu trì đó ra sao? Cách nói, cách phát ra lời, cách nói chuyện, cách 
tường thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo, ngôn ngữ, lời phân biệt của những người có 
tâm thiện hoặc tâm bắt thiện hay là tâm vô ký. Đây gọi là ngữ ngôn, sự trình bày cho 
biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa bằng 
ngữ ngôn như thế nào, những sắc này đều gọi là sắc khẩu biểu tri. 


Sắc phi khẩu biểu trỉ đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
phi khẩu biểu tri. 


Sắc thành hự không giới đó ra sao? Trống không tục gọi là hư không, cách luống 
không, sự trồng không, kẽ hở, lỗ trống, tục định là không ngơ, thường gọi là rỗng không 
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thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, nhưng đụng chạm không đặng. Những sắc này 
đều gọi là săc hư không giới. 


Sắc phi hư không giới đó ra sao? Như là nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là 
sắc phi hư không giới. 


Sắc thành thủy giới đó ra sao? Sự ướt át, cách ướt át, sự dẻo, chơn tướng dẻo, cơ quan 
dính của sắc. Những sắc này gọi là sắc thành thủy giới. 

Sắc phi thúy giới đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi thủy 
ĐIỚI. 


Sắc nhẹ đó ra sao? Sự nhẹ, cách mau, không chậm chạp, không nặng nê của sắc nào 
như thê, đây gọi là sắc nhẹ. 


Sắc phi sắc nhẹ đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc nhẹ. 


Sắc thành sắc mêm đó ra sao? Sự mêm mại, cách mêm mại, không cứng, không sượng 
của sắc nào, đây gọi là săc thành sắc mêm. 


Sặc phi sắc mêm đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc 
mêm. 


Sắc thành sắc thích dụng đó ra sao? Cách vừa với việc làm, sự vừa theo việc làm, trạng 
thái vừa với việc làm dù nơi sắc nào đêu gọi là sắc thành sắc thích dụng. 


Sắc phi sắc thích dụng đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
sắc thích dụng. 


Sắc thành sắc sanh đó ra sao? Sự tích tựu của những xứ, sự sanh ra của sắc, dù thê nào 
những sắc này gọi là sắc sanh (upacay4). 


Sắc phỉ sắc sanh đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc 
sanh. 


Sắc thành sắc thừa kê đó ra sao? Sự thừa kê (tiên lên) của sắc, sự tiêp liên của sắc, dù 
thê nào những sắc này đêu gọi là sắc thành sắc thừa kê (san/a/i). 


Sắc phi sắc thừa kế đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi sắc 
thừa kế. 


Sắc thành sắc lão đó ra sao? Sự già, cách cũ, thay đổi như là tóc bạc, răng lung lay, 
giảm thọ, sự chín mùi của quyền và của sắc pháp như thế nào những sắc này gọi là sắc 
lão /arai4). 
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Sắc phi sắc đị (sắc lão) đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
săc lão. 


Sắc thành sắc vô thường đó ra sao? Sự mất đi, hao đi, hư hoại, không bền, sự không 
trường tôn của sắc pháp, dù thê nào những sắc này đêu gọi là sắc vô thường (anicca1a). 


Sắc phi sắc vô thường đó ra sao? Nhãn xử... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
sắc vô thường. 


Sắc thành đoàn thực đó ra sao? Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa chua, 
bơ lỏng, bơ đặc, mỡ, dầu, mật, nước mía. Hay là những sắc nào khác đồng có thành đồ 
để trong miệng nhai nuốt no bụng của mỗi chúng sanh tức là những chất bổ nào nuôi 
sống nhân loại và vạn vật. Những sắc này gọi là sắc thành đoàn thực. 


Sắc phi đoàn thực đó ra sao? Nhãn xứ... sắc vô thường. Những sắc này gọi là sắc phi 
đoàn thực. 
Nhị yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu đây. 


Dựt nhị đề xiên minh. 
4) Tam đề xiễn minh. 


Sắc nội thành y sinh đó ra sao? Nhãn xử... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành 
y sinh. 


Sắc ngoại thành y sinh đó ra sao? Sắc xử... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
thành y sinh. 


Sắc ngoại phỉ y sinh đó ra sao? Xúc xứ... thủy giới. Những sắc này đều gọi là sắc ngoại 
phi y sinh. 


Sắc nội thành thủ đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành 
thủ. 


Sắc ngoại thành thủ đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Hay là những sắc 
nào khác đồng có tức là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, 
sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành thủ. 


Sắc ngoại thành phi thủ đó ra sao? Thình xử, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc nhẹ, sắc 
mềm, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường. Hay là những sắc nào khác đồng có tức là 
sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế 
và đoàn thực đo nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành phi thủ. 
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Sắc nội thành thủ cảnh thủ đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc 
nội thành thủ cảnh thủ. 


Sắc ngoại thành thủ cảnh thủ đó ra sao? Nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, hay là 
những sắc nào khác đồng có tức là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế, sắc vật thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
thành thủ cảnh thủ. 


Sắc ngoại phi thủ cảnh thủ đó ra sao? Thình xứ, thân biểu tri, khâu biểu tri, sắc nhẹ, 
sắc mềm, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường. Hay là những sắc nào khác đồng có 
tức là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và 
đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thủ cảnh thủ. 


Sắc nội thành bất kiến đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
thành bắt kiến. 

Sắc ngoại thành bất kiến đó ra sao? Chỉ có sắc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
thành bât kiên (Sanidassana). 

Sắc ngoại mà hữu kiến đó ra sao? Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại mà hữu kiên. 


Sắc nội thành đối chiễu đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
thành đôi chiêu (Sapparigha). 

Sắc ngoại thành đỗi chiếu đó ra sao? Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
thành đôi chiêu. 

Sắc ngoại vô đối chiếu đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại vô đôi chiêu (Appafigha). 


Sắc nội thành quyên đó ra sao? Nhãn quyền... thân quyền. Những sắc này gọi là sắc 
nội thành quyên (Tndr14). 

Sắc ngoại thành quyền đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Những sắc này 
gọi là sắc ngoại thành quyên. 

Sắc ngoại phi quyền đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi quyên. 


Sắc nội phỉ đại sung đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
đại sung (Mahabhia). 

Sắc ngoại thành đại sung đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại thành đại sung. 

Sắc ngoại phỉ đại sung đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi đại sung. 
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Sắc nội phi biêu trí đó ra sao? Nhãn xử... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
biêu tr. 

Sắc ngoại thành biêu tri đó ra sao? Thân biêu trì và khâu biêu trị. Những sắc này gọi 
là sắc ngoại thành biêu tr1 (viññafri). 


Sắc ngoại phi biêu tri đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi biêu tri. 


Sắc nội không có tâm làm sở sanh đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi 
là săc nội không có tâm làm sở sanh (ci1asamufthãna). 


Sắc ngoại có tâm làm sở sanh đó ra sao? Thân biêu tri, khẩu biểu tri, hay là những sắc 
nào khác có tâm làm nhân sanh và sở sanh tức là sắc XỨ, thính xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, 
hư không giới, thủy giới, sự nhẹ của sắc, sự mềm của sắc, sự thích dụng của sắc, cách 

sanh của sắc, cách thừa kế của sắc và đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại có tâm 
làm sở sanh (ciasamufthana). 


Sắc ngoại không có tâm làm sở sanh đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, sự già của sắc, 
cách vô thường của sắc. Hay là sắc nào khác mà không có tâm làm nhân sanh hay sở 
sanh tức là sác xứ, thính xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sự nhẹ của 
sắc, sự mềm của sắc, sự thích dụng của sắc, cách sanh của sắc, sự thừa kế của sắc và 
đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại không có tâm làm sở sanh. 


Sắc nội không đồng sanh tôn với tâm đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này 
gọi là sắc nội không đông sanh tôn với tâm (ciasahabhu). 


Sắc ngoại đồng sanh tôn với tâm đó ra sao? Thân biêu tri và khâu biêu tri. Những sắc 
này gọi là săc ngoại đồng sanh tôn với tâm. 


Sắc ngoại không đồng sanh tôn với tâm đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc 
này gọi là săc ngoại không đông sanh tôn với tâm. 


Sắc nội phi tùng thông lưu với tâm đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi 
là sắc nội phi tùng thông lưu với tâm. 

Sắc ngoại tùng thông lưu với tâm đó ra sao? Thân biêu tri và khâu biểu tri. Những sắc 
này gọi là săc ngoại tùng thông lưu với tâm. 


Sắc ngoại không tùng thông lưu với tâm đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc 
này gọi là sắc ngoại không tùng thông lưu với tâm (ci/tãnuparivaffi). 


Sắc nội thô đó ra sao? Nhãn xử... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thô. 


Sắc ngoại thô đó ra sao? Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại thô. 
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Sắc ngoại tế đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại tế 
(sukhama). 


Sắc nội thành cận đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội cận. 


Sắc ngoại mà viên đó ra sao? Nữ quyên... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
viên (bahira dùre). 


Sắc ngoại cận đó ra sao? Sắc xử... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại cận (5aãhira 
sanfike). 


Sắc ngoại phỉ vật nương của nhãn xúc đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là sắc ngoại phi vật nương của nhãn xúc. 


Sắc nội thành vật nương của nhãn xúc đó ra sao? Nhãn xứ. Sắc này gọi là sắc nội 
thành vật nương của nhãn xúc. 


Sắc nội không thành vật nương của nhãn xúc đó ra sao? Như là nhĩ xứ... thần xứ. 
Những sắc này gọi là sắc nội không thành vật nương của nhãn xúc. 


Sắc ngoại không thành vật nương của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... 
của nhãn thức đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những săc này gọi là sắc ngoại không 
thành vật nương của nhãn thức. 


Sắc nội thành vật nương của nhãn thức đó ra sao? Nhẫn xứ. Sắc này gọi là sắc nội 
thành vật nương của nhãn thức. 


Sắc nội phí vật nương của nhãn thức đó ra sao? Nhĩ xứ... thần xứ. Những sắc này gọi 
là sắc nội phi vật nương của nhãn thức. 


kả 


Sắc ngoại không thành vật nương của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của 
thân xúc đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại không thành 
vật nương của thân xúc. 


Sắc nội thành vật nương của thân xúc đó ra sao? Thân xứ. Sắc này gọi là sắc nội thành 
vật nương của thân xúc. 


Sắc nội phí vật nương của thân xúc đó ra sao? Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi 
là sắc nội phi vật nương của thân xúc. 


Sắc ngoại phi vật nương của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tư... của thân 
thức đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi vật nương của 
thân thức. 


Sắc nội thành vật nương của thân thức đó ra sao? Thân xứ. Sắc này gọi là sắc nội 
thành vật nương của thân thức. 
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Sắc nội không thành vật nương của thân thức đó ra sao? Nhãn xứ... thiệt xứ. Những 
sắc này gọi là sắc nội không thành vật nương của thân thức. 


Sắc nội phi cảnh của nhãn xúc đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là 
sắc nội phi cảnh của nhãn xúc. 


Sắc ngoại thành cảnh của nhãn xúc đó ra sao? Sắc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành 
cảnh của nhãn xúc. 


Sắc ngoại phi cảnh của nhãn xúc đó ra sao? Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là sắc ngoại phi cảnh của nhãn xúc. 


Sắc nội phi cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... của tưởng... của tư... của nhãn thức đó 
ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi cảnh của nhãn thức. 


Sắc ngoại thành cảnh của nhãn thức đó ra sao? Sắc xử. Sắc này gọi là sắc ngoại thành 
cảnh của nhãn thức. 


Sắc ngoại phi cảnh của nhãn thức đó ra sao? Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là sắc ngoại phi cảnh của nhãn thức. 


Sắc nội phi cảnh của nhĩ xúc... của tỷ xúc... của thiệt xúc... của thân xúc đó ra sao? 
Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi cảnh của thân xúc. 


Sắc ngoại thành cảnh của thân xúc đó ra sao? Xúc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành 
cảnh của thân xúc. 


Sắc ngoại phỉ cảnh của thân xúc đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là 
sắc ngoại phi cảnh của thân xúc. 


Sắc nội phi cảnh của thọ sanh từ thân xúc... của tưởng... của tự... của thân thức đó 
ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi cảnh của thân thức. 


Sắc ngoại thành cảnh của thân thức đó ra sao? Xúc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành 
cảnh của thân thức. 


Sắc ngoại phi cảnh của thân thức đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi 
là sắc ngoại phi cảnh của thân thức. 


Sắc ngoại phi nhãn xứ đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi nhãn xứ. 

Sắc nội thành nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung. Đây 
gọi là nhãn... hoặc gọi nhà không. Những sắc này gọi là sắc nội thành nhãn xứ. 

Sắc nội phi nhãn xứ đó ra sao? Nhĩ xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
nhãn xứ. 
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Sắc ngoại phi nhĩ xứ... phi tỷ xứ... phi thiệt xứ... phi thân xứ đó ra sao? Sắc xứ.. 
đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thân xứ. 


Sắc nội thành thân xứ đó ra sao? Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung. Đây 
cũng gọi là thân... hoặc gọi nhà không. Những sắc này gọi là sắc nội thành thân xứ. 


Sắc nội phi thân xứ đó ra sao? Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
thân xứ. 


Sắc nội phí sắc xứ đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc 
xứ. 
Sắc ngoại thành sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung... Đây cũng 


gọi là sắc, cũng gọi sắc xứ, cũng gọi sắc giới. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc 
xỨ. 


Sắc ngoại phỉ sặc xứ đó ra sao ? Thình xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi sắc xứ. 


Sắc nội phi thỉnh xứ... phi khí xứ... phi vị xứ... phi xúc xứ đó ra sao? Nhãn xứ... thần 
xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi xúc xứ. 

Sắc ngoại thành xúc xứ đó ra sao? Địa giới... Đây cũng gọi là xúc, cũng gọi xúc xứ, 
cũng gọi xúc giới. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành xúc xứ. 

Sắc ngoại phi xúc xứ đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi xúc xứ. 


Sắc ngoại phi nhãn giới đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi nhãn giới. 

Sắc nội thành nhãn giới đó ra sao? Nhãn xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành nhãn 
ĐIỚI. 

Sắc nội phi nhãn giới đó ra sao? Nhĩ xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
nhãn giới. 


Sắc ngoại phì nhĩ giới... phi tỷ giới... phi thiệt giới... phi thân giới đó ra sao? Sắc 
xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thân giới. 

Sắc nội thành thân giới đó ra sao? Thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội thành thân 
ĐIỚI. 

Sắc nội phi thân giới đó ra sao? Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
thân giới. 
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Sắc nội phỉ sặc giới đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
sắc gIỚI. 
Sắc ngoại thành Sắc giới đó ra sao? Sắc xứ. Sắc này gọi là sắc ngoại thành Sắc giới. 


Sắc ngoại phỉ sắc giới đó ra sao? Thinh xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi sắc giới. 


Sắc nội phi thỉnh giới... phi khí giới... phỉ vị giới... phí xúc giới đó ra sao? Nhãn xứ... 
thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi xúc giới. 

Sắc ngoại thành xúc giới đó ra sao? Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành xúc 
ĐIỚI. 

Sắc ngoại phi xúc giới đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi xúc giới. 


Sắc ngoại phi nhãn quyên đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi nhãn quyên. 


Sắc nội thành nhãn quyển đó ra sao? Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại 
sung... Đây cũng gọi là nhãn... cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là sắc nội thành 
nhãn quyên. 


Sắc nội phi nhãn quyền đó ra sao? Nhĩ xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
nhãn quyên. 


Sắc ngoại phi nhĩ quyền... . phi tỷ quyền.. . phi thiệt quyền... phỉ thân quyển đó ra sao? 
Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại phi thân quyên. 


Sắc nội thành thân quyền đó ra sao? Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung... 
Đây cũng gọi là thân... cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là sắc nội thành thân 
quyên. 

Sắc nội phỉ thân quyển đó ra sao? Nhãn xứ... thiệt xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi thân quyên. 


Sắc nội phi nữ quyền đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
nữ quyên. 

Sắc ngoại thành nữ quyền đó ra sao? Nguyên nhân nào phát sanh bộ phận nữ, tư cách 
nữ, thái độ nữ, thân phân nữ, tướng trạng nữ, nữ căn, sắc làm nhân phát hiện như thế. 
Những sắc này gọi là sắc ngoại thành nữ quyên. 

Sắc ngoại phi nữ quyền đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi nữ quyên. 
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Sắc nội phi nam quyền đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi nam quyên. 


Sắc ngoại thành nam quyển đó ra sao? Nhân nào phát bày bộ phận nam, tư cách nam, 
thái độ nam, thân phân ¡ nam, tướng trạng nam, nam căn, sắc làm nhân phát hiện như thế. 
Những sắc này gọi là sắc ngoại thành nam quyên. 


Sắc ngoại phi nam quyên đó ra sao? Sắc xử... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi nam quyên. 


Sắc nội phi mạng quyền đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi mạng quyên. 


Sắc ngoại thành mạng quyền đó ra sao? Sự sông còn, đang còn, sự hiện hữu, cách hiện 
tồn, đang liên tiếp, hành vị đang còn, sự dinh dưỡng của sắc pháp, cũng gọi mạng sống 
đang bảo tồn cho những sắc nghiệp. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành mạng quyền. 


Sắc ngoại phi mạng quyền đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi mạng quyên. 


Sắc nội phi thân biểu trỉ đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi thân biểu tri. 


Sắc ngoại thành thân biểu trỉ đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, 
thái độ lay động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bày cho biết ý nghĩa, hành 
động trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân người mà có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm 
vô ký sai khiến tới, lui, ngó, liếc qua lại, co, ngay ra sao. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
thành thân biểu tri. 


Sắc ngoại phi thân biểu trỉ đó ra sao? Sắc xử... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi thân biêu tri. 


Sắc nội phi khẩu biêu tri đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi khâu biêu tri. 


Sắc ngoại thành khẩu biểu tri đó ra sao? Cách nói, sự nói, lời nói, cách tường thuật, 
cách tuyên bố, cách quảng cáo, ngôn ngữ, lời phân biệt của những người có tâm thiện, 
tâm bắt thiện hay là tâm vô ký. Đây cũng gọi là ngôn ngữ, sự trình bày cho biết ý nghĩa, 
cách trình bày cho biết ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa bằng ngôn ngữ, dù 
thế nào những sắc này đều gọi là sắc ngoại thành khẩu biểu tri (wocï viññatj). 


Sắc ngoại phi khẩu biểu trỉ đó ra sao? Sắc xử... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi khâu biêu tri. 


Sắc nội phì hư không giới đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi hư không giới. 
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Sắc nội thành hư không giới đó ra sao? Trống không tục gọi là hư không, cách luống 
không, sự luống không, kẽ hở, lỗ trống, tục định là không ngơ, thường gọi là rỗng không 
thuộc về y sinh nương sắc tứ đại sung, nhưng không đụng chạm chi. Những sắc này gọi 
là sắc nội thành hư không giới (Zkasadhãtu). 


Sắc ngoại phi hư không giới đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi hư không giới. 


Sắc nội phỉ thủy giới đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
thủy giới. 

Sắc ngoại thành thủy giới đó ra sao? Sự ướt át, cách ướt át, sự dẻo, cách dẻo, cơ quan 
vân thu hút. Những sắc này đêu gọi là sắc ngoại thành thủy giới. 


Sắc ngoại phi thủy giới đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi thủy giới. 


Sắc nội phi sắc khinh đó ra sao? Nhãn xử... thần xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
sắc khinh. 


Sắc ngoại thành sắc khinh đó ra sao? Cách nhẹ, sự mau, không chậm chạp, không 
nặng nề nơi sắc nào như thế, đây gọi là sắc ngoại thành sắc khinh (zữpa lahuza). 


Sắc ngoại phi sắc khinh đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi sắc khinh. 


Sắc nội phi sắc nhu đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
sắc nhu. 


Sắc ngoại thành sắc nhụ đó ra sao? Cách mềm, sự mềm, không cứng, không sần sượng 
dù nơi sắc nào, những sắc như thế này đều gọi là sắc ngoại thành sắc nhu. 


Sắc ngoại phi sắc nhu đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi sắc nhu. 


Sắc nội phi sắc thích dụng đó ra sao? Nhãn xử... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc 
nội phi sắc thích dụng. 

Sắc ngoại thành sắc thích dụng đó ra sao? Sắc vừa với công việc làm, sự thích hợp 
với cách làm, trạng thái thích hợp với việc làm của sắc thê nào, những sắc này đêu gọi 
là sắc ngoại thành sắc thích dụng (zupakammañna14). 

Sắc ngoại phi sắc thích dụng đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi sắc thích dụng. 


Sắc nội phi sắc sanh đó ra sao? Nhẫn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi 
sắc sanh. 
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Sắc ngoại thành sắc sanh đó ra sao? Sự tích tụ của những xứ, cách sanh của sắc như 
thê nào. Những sắc này đêu gọi là sắc ngoại thành sắc sanh (upacaya). 


Sắc ngoại phỉ sắc sanh đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi sắc sanh. 


Sắc nội phi sắc thừa kê đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi sắc thừa kê. 


Sắc ngoại thành sắc thừa kế đó ra sao? Cách sắc vừa sanh liên tiếp (thừa kế) của sắc 
như thê nào. Những sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc thừa kê (z„pasanrafi). 


Sắc ngoại phi sắc thừa kê đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc 
ngoại phi sắc thừa kê. 


Sắc nội phỉ sắc lão đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Những sắc này gọi là sắc nội phi sắc 
lão. 


Sắc ngoại thành sắc lão đó ra sao? Cách cũ, sự già, răng lay, tóc bạc, giảm thọ, da dùn, 
sự chín mùi của quyền nơi sắc nào, những sắc này gọi là sắc ngoại thành sắc lão (na 
jaraf4). 


Sắc ngoại phi sắc lão đó ra sao? Sắc xử... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc ngoại 
phi sắc lão. 


Sắc nội phỉ sắc vô thường đó ra sao? Nhẫn xử... thần xứ. Những sắc này gọi là sắc nội 
phi sắc vô thường (amiccai4). 


Sắc ngoại thành sặc vô thường đó ra sao? Sự hư, cách mật, cách rã, trạng thái biên đôi, 
thái độ tiêu tan, không còn tôn tại của sắc nào. Những sắc này đêu gọi là sắc ngoại thành 
sắc vô thường (7úpa aniccaf4). 


Sắc ngoại phỉ sắc vô thường đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này đêu gọi là 
sắc ngoại phi sắc vô thường. 


Sắc nội phi đoàn thực đó ra sao? Nhãn xử... thân xứ. Những sắc này đều gọi là sắc nội 
phi đoàn thực. 


Sắc ngoại thành đoàn thực đó ra sao? Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa 
chua, bơ trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật ong, nước mía; hay là những sắc nào khác chung 
có đặng để vào miệng nhai, nuốt cho no bụng mỗi chúng sanh, hoặc từ người dân dã, dù 
chất bô như thế nào mà để nuôi mạng sống cho tất cả chúng sanh. Những sắc này đều 
gọi là sắc ngoại thành đoàn thực (kabalinkarahara). 


Sắc ngoại phỉ đoàn thực đó ra sao? Sắc xử... sắc vô thường. Những sắc này đêu gọi là 
sắc ngoại phi đoàn thực. 
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Tam yêu hiệp sắc chỉ có bảy nhiễu. 


Dứt tam đề xiển mỉnh. 
5) Tứ đề xiễn minh. 


Sắc J sinh thành (sắc), thủ đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng 
quyên. Hay là những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, 
sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh thành 
(sắc) thủ. 


Sắc sinh phỉ sắc thủ đó ra sao? Thinh xứ, thân biểu tri, khâu biểu tri, sắc khinh, sắc 
nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường. Hay là những sắc nào khác chung có tức là 
sắc XỨ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực phi nghiệp tạo. 
Những sắc này gọi là sắc y sinh phi sắc thủ. 


Sắc bất y sinh thành sắc thủ đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những 
sắc này gọi là sắc bât y sinh thành sắc thủ. 


Sắc bất y sinh phi sắc thủ đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. Những 
sắc này gọi là sắc bât y sinh phi sắc thủ. 


Sắc y sinh thành thủ cảnh thủ đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyên, nam quyên, 
mạng quyên. Hay là những sắc nào khác chung có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh 
thành thủ cảnh thủ. 


Sắc y sinh phỉ thủ mà cảnh thủ đó ra sao? Thinh xứ, thân biểu trí, khâu biểu tri, sắc 
khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hoặc sắc nào khác chung có như 
là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp 
tạo. Những sắc này gọi là sắc y sinh phi thủ mà cảnh thủ. 


Sắc bắt y sinh thành thú cảnh thủ đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới do nghiệp tạo. Những 
sắc này gọi là sắc bât y sinh thành thủ cảnh thủ. 

Sắc bắt sinh phi thủ cảnh thủ đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới mà phi nghiệp tạo. 
Những sắc này gọi là sắc bât y sinh phi thủ cảnh thủ. 


Sắc y sinh thành đối chiếu đó ra sao? Nhãn xứ... vị xử. Những sắc này gọi là sắc y 
sinh thành đôi chiêu (sappafigha). 

Sắc y sinh vô đối chiếu đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y 
sinh vô đôi chiêu. 

Sắc bắt y sinh mà đối chiễu đó ra sao? Xúc xứ. Sắc này gọi là sắc bất y sinh mà đối 
chiêu. 
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Sắc bát y sinh vô đôi chiêu đó ra sao? Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bât y sinh vô đôi 
chiêu. 


Sắc y sinh thô đó ra sao? Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh thô. 


Sắc y sinh tế đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh tế (rñpa 
upada sukhuma). 


Sắc bắt y sinh thô đó ra sao? Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc bất y sinh thô. 


Sắc bắt y sinh tế đó ra sao? Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bất y sinh tế. 


Sắc y sinh viễn đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh viễn 
(ripa upadäa dure). 


Sắc y sinh cận đó ra sao? Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc y sinh cận (¡na 
upada sanfiRe). 


Sắc bắt y sinh viễn đó ra sao? Thủy giới. Sắc này gọi là sắc bất y sinh viễn. 


Sắc bát y sinh cận đó ra sao? Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc bât y sinh cận. 


Sắc thủ hữu kiến đó ra sao? Sắc xứ do nghiệp tạo. Sắc này gọi là sắc thủ hữu kiến (ñpa 
upadinna sanidassana). 


Sắc thủ bất kiến đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. 
Hay là những sắc nào khác chung có như là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy 
ĐIỚI, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ bất 
kiến (rữpa upädinna anidassana). 


Sắc phi thủ hữu kiến đó ra sao? Sắc xứ mà phi nghiệp tạo. Sắc này gọi là sắc phi thủ 
hữu kiến. 

Sắc phỉ thủ và bất kiến đó ra sao? Thinh xứ, thân biêu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc 
nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường; hay những sắc nào khác chung có như là khí 
xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực phi nghiệp 
tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ và bất kiến. 


Sắc thủ hữu đôi chiêu đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ. Hay là những sắc nào khác chung 
có như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ 
hữu đôi chiêu (z„pa upãdinna sappafigha). 


Sắc thủ vô đối chiếu đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, mạng quyên, hay là những sắc 
nào khác đồng có như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do 
nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ vô đối chiếu. 


Sắc phi thủ hữu đối chiếu đó ra sao? Thịnh xứ, hay những sắc nào khác như là sắc xứ, 
khí xứ, vị xứ và xúc xứ mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ hữu đôi 
chiêu. 
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Sắc phỉ thủ vô đối chiễu đó ra sao? Thân biểu tri, khâu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc 
thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hay là cũng có những sắc chỉ khác như là hư không 
giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi 
là sắc phi thủ vô đối chiếu. 


Sắc thủ thành đại sung đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới do nghiệp tạo. Những sắc này 
đêu gọi là sắc thủ thành đại sung (z„pa uäãdinna mahabhữi4). 


Sắc thủ phi đại sung đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, 
cũng có những sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sác sanh, sắc 
thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc thủ phi đại sung. 


Sắc phi thủ thành đại sung đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới đều phi nghiệp tạo. Những 
sắc này đều gọi là sắc phi thủ thành đại sung. 


Sắc phi thủ và phi đại sung đó ra sao? Thình xứ, thần biểu tri, khâu biểu tri, sắc khinh, 
sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí 
xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những 
sắc này đều gọi là sắc phi thủ và phi đại sung. 


Sắc thủ thô đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, 
vị xứ, xúc xứ do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ thô. 


Sắc thủ tế đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chi khác như là 
hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kê và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc 
này gọi là sắc thủ tê. 

Sắc phi thủ thô đó ra sao? Thinh xứ, cũng có sắc chỉ khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ 
và xúc xứ mà phi nghiệp tạo. Những sắc này đêu gọi là sắc phi thủ thô. 


Sắc phi thủ tế đó ra sao? Thân biêu trĩ, khâu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, 
sắc lão, sắc vô thường, hay cũng có sắc chỉ khác như là hư không giới, thủy giới, sắc 
sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ 
tế. 


Sắc thủ viễn đó ra sao? Nữ quyên, nam quyền, mạng quyền, cũng có sắc chỉ khác như 
là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc 
này gọi là sắc thủ viên. 


Sắc thủ cận đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, hay cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí 
xứ, vị xứ, xúc xứ do nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc cận pa anupädinna 
dure). 

Sắc phi thủ cận đó ra sao? Thinh xứ, hay là những sắc chỉ khác như là sắc xứ, khí xứ, 
vị xứ và xúc xứ mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cận (ñpa 
anupadinna santike). 
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Sắc thủ cảnh thủ và thấy đặng đó ra sao? Sắc xứ do nghiệp tạo. Sắc này gọi là sắc thủ 
cảnh thủ vả thây đặng. 


Sắc thủ cảnh thủ mà bắt kiến đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, nữ quyền, nam quyên, 
mạng quyền, hay là những sắc chi khác tức là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy 
giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ 
cảnh thủ mà bất kiến. 


Sắc phi thủ cảnh thủ mà hữu kiến đó ra sao? Sắc xứ mà phi nghiệp tạo. Sắc này gọi 
là sắc phi thủ cảnh thủ mà hữu kiến. 

Sắc phi thủ cảnh thủ và bất kiến đó ra sao? Thinh xứ, thân biểu tri, khâu biểu tri, sắc 
khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hay cũng có sắc chi khác như là 
khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà 
phi nghiệp tạo. Những sắc này đều gọi là sắc phi thủ cảnh thủ và bắt kiến. 


Sắc thủ cảnh thủ hữu đối chiếu đó ra sao? Nhãn xử... thân xứ, hay cũng có sắc chỉ 
khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ 
cảnh thủ hữu đôi chiêu. 

Sắc thủ cảnh thủ vô đối chiễu đó ra sao? Nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, hay cũng 


có sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do 
nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ vô đối chiếu. 


Sắc phí thủ cảnh thủ hữu đối chiễu đó ra sao? Thinh xứ, hay cũng có sắc chỉ khác như 
là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh 
thủ hữu đối chiếu. 

Sắc phi thủ cảnh thủ vô đối chiếu đó ra sao? Thân biêu tri, khâu biểu tri, sắc khinh, 
sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hay cũng có sắc chi khác như là hư 
không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc 
này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ vô đối chiếu. 


Sắc thủ cảnh thủ thành đại sung đó ra sao? Xúc xứ và thủy giới do nghiệp tạo. Những 
sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ thành đại sung. 


Sắc thủ cảnh thủ phủ đại sung đó ra sao? Nhãn xứ... thần xứ, nữ quyên, nam quyên, 
mạng quyên, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc sanh, 
sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ phi đại 
Sung. 


Sắc phi thủ cảnh thủ thành đại sung đó ra sao? Xúc xứ và thủy chất mà phi nghiệp 
tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ thành đại sung. 


Sắc phi thủ cảnh thủ phỉ đại sung đó ra sao? Thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biêu tri, sắc 
khinh, sắc nhu, sắc thích dụng, sắc lão, hay cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí xứ, 
vị xứ, hư không giới, sắc sanh, sắc tiễn và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này 
gọi là sắc phi thủ cảnh thủ phi đại sung. 
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Sắc thủ cảnh thủ thô đó ra sao? Nhẫn xứ... thân xứ, cũng có sắc chi khác nữa như là 
sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ thô. 


Sắc thủ cảnh thủ tế đó ra sao? Nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, cũng có sắc chỉ 
khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. 
Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ tế. 


Sắc phỉ thủ cảnh thủ thô đó ra sao? Thinh xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc xứ, khí 
xứ, vị xứ, xúc xứ mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ thô. 


Sắc phi thủ cảnh thủ tế đó ra sao? Thân biêu tri, khâu biêu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc 
thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, cũng có sắc chi khác như là hư không giới, thủy giới, 
sắc sanh, sác thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ 
cảnh thủ tế. 


Sắc thủ cảnh thủ viễn đó ra sao? Nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, cũng có sắc chỉ 
khác như là hư không giới, thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực do nghiệp tạo. 
Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ viễn. 


Sắc thủ cảnh thủ cận đó ra sao? Nhãn xứ... thân xứ, cũng có sắc chi khác như là sắc 
xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ do nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc thủ cảnh thủ cận. 


Sắc phi thủ cảnh thủ viễn đó ra sao? Thân biêu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, 
sắc thích dụng, sắc lão, sắc vô thường, hay cũng có sắc chi khác như là hư không giới, 
thủy giới, sắc sanh, sắc thừa kế và đoàn thực mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là 
sắc phi thủ cảnh thủ viễn. 


Sắc phi thủ cảnh thủ cận đó ra sao? Thinh xứ, cũng có sắc chi khác nữa như là sắc xứ, 
khí xứ, vị xứ, xúc xứ mà phi nghiệp tạo. Những sắc này gọi là sắc phi thủ cảnh thủ cận. 


Sắc hữu đối chiếu thành quyển đó ra sao? Nhãn quyên... thân quyền. Những sắc này 
gọi là sắc hữu đôi chiêu thành quyên. 

Sắc hữu đối chiễu phi quyền đó ra sao? Sắc xử... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc hữu 
đối chiếu phi quyên. 

Sắc vô đối chiễu thành quyền đó ra sao? Nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Những 
sắc này gọi là sắc vô đôi chiêu thành quyên. 

Sắc vô dối chiếu và phi quyền đỏ ra sao? Thân biểu tri... đoàn thực. Những sắc này 
gọi là sắc vô đối chiếu và phi quyền. 


Sắc hữu đối chiễu thành đại sung đó ra sao? Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc hữu 
đôi chiêu thành đại sung (nahabhữi4). 

Sắc hữu đối chiếu phỉ đại sung đó ra sao? Nhãn xứ... Vị xứ. Những sắc này gọi là sắc 
hữu đôi chiêu phi đại sung. 

Sắc vô đối chiếu thành đại sung đó ra sao? Thủy chất. Sắc này gọi là sắc vô đối chiếu 
thành đại sung. 
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Sắc vô đôi chiêu và phi đại sung đó ra sao? Nữ quyên... đoàn thực. Những sắc này gọi 
là sắc vô đôi chiêu và phi đại sung. 


Sắc quyên thô đó ra sao? Nhãn quyền... thân quyền. Những sắc này gọi là sắc quyền 
thô. 


Sắc quyên tê đó ra sao? Nữ quyên, nam quyên, mạng quyên. Những sắc này gọi là sắc 
quyên tê. 


Sắc phi quyền thô đó ra sao? Sắc xử... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc phi quyên thô. 


Sắc phi quyên tế đó ra sao? Thân biêu tri và đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
quyên tê. 


Sắc quyền viên đó ra sao ? Nữ quyên, nam quyên và mạng quyên. Những sắc này gọi là 
sắc quyên viên. 


Sắc quyên cận đó ra sao? Nhãn quyên... thân quyên. Những sắc này gọi là sắc quyên 
cận. 


Sắc phi quyền viễn đó ra sao? Thân biểu tri... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
quyên viên. 


Sắc phi quyên cận đó ra sao? Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc phi quyên 
cận. 


Sắc đại sung thô đó ra sao? Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc đại sung thô. 
Sắc đại sung tế đó ra sao? Thủy chất. Sắc này gọi là sắc đại sung tế. 


Sắc phi đại sung thô đó ra sao? Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc phi đại 
sung thô. 


Sắc phỉ đại sung tế đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi đại 
sung tê. 


Sắc đại sung viên đó ra sao? Thủy chât. Sắc này gọi là sắc đại sung viên. 
Sắc đại sung cận đó ra sao? Xúc xứ. Những sắc này gọi là sắc đại sung cận. 


Sắc phi đại sung viễn đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi 
đại sung viên. 


Sắc phi đại sung cận đó ra sao? Nhãn xứ... vị xứ. Những sắc này gọi là sắc phi đại 
sung cận. 


Sắc thấy đặng tức là sắc xứ. Sắc nghe đặng tức là thinh xứ. Sắc biết đặng tức là khí xứ, 
vị xứ và xúc xứ. Sắc biệt rõ đặng băng tâm tức là tât cả sắc pháp. 
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Tứ yêu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 


Dựt tứ để xiên mình. 


6) Ngũ đề xiến minh. 


Sắc gọi là địa chất đó ra sao? Sắc nào mà cứng sượng, sự cứng, cách cứng, vật cứng, 
trạng thái cứng, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. 
Những sắc này gọi là địa chât (oathavidhafu). 


Sắc gọi là thủy chất đó ra sao? Sắc nào có chơn tướng chảy ra, quến lại, hay sự nhỉ, 
ướt, tươm của sắc hoặc bên trong, hoặc bên ngoàải, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, 
dù thê nào những sắc này đêu gọi là thủy chât (apodhafu). 


Sắc mà gọi là hóa chất đó ra sao? Sự nóng, cách nóng, sự âm, cách ấm, sự nực, cách 
nực, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù thê nào 
những sắc này đêu gọi là hỏa chât (@odhđ/u). 


Sắc mà gọi là phong chất đó ra sao? Gió nào của sắc lay động qua lại, hoặc bên trong, 
hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ, dù thế nào những sắc này đều gọi 
là phong chất (»ãyodhãin). 


Sắc mà gọi là y sinh đó ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc y sinh 
(ripa upad3). 


Ngũ yêu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 


Dút ngũ đê xiên mình. 


7) Lục đề xiến minh. 

Sắc mà nhãn thức có thê biết tức là sắc xứ. Sắc mà nhĩ thức có thể biết tức là thỉnh xứ. 

Sắc mà tỷ thức có thê biệt tức là khí xứ. Săc mà thiệt thức có thê biệt tức là vị xứ. Sắc 

mà thân thức có thê biệt tức là xúc xứ. Sắc mà ý thức có thê biệt tức là tât cả sắc pháp. 
Lục yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dựt lục đề xiên mình. 


8) Thât đề xiên mỉnh. 
Săc mà nhãn thức nên biệt tức là sắc xứ. Săc mà nhĩ thức nên biệt tức là thinh xứ. Sắc 
mà tỷ thức nên biệt tức là khí xứ. Săc mà thiệt thức nên biệt tức là vị xứ. Săc mà thân 
thức nên biệt tức là xúc xứ. Săc mà ý giới nên biệt tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ 
và xúc xứ. Sắc mà ý thức giới nên biết tức là tât cả sắc pháp. 
Thât yêu hiệp sắc chỉ có bây nhiêu. 
Dứút thất đề xiên mình. 
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9) Bát đề xiễn minh. 

Sắc mà nhãn thức đáng biết tức là sắc xứ. Sắc mà nhĩ thức đáng biết tức là thinh xứ. Sắc 
mà tỷ thức đáng biết tức là khí xứ. Sắc mà thiệt thức đáng biết tức là vị xứ. Sắc mà thân 
thức đáng biết bằng cách đụng sướng tức là xúc thích hợp (tâm), có thê biết bằng cách 
đụng khổ tức là xúc không thích hợp (tâm). Sắc mà ý gIỚI CÓ thê biết tức là sắc xứ, thinh 
xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ. Sắc mà ý thức giới có thê biết tức là tất cả sắc pháp. 


Bát yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dúứt bát đê xiển mình. 
10) Cửu đề xiễn minh. 


Sắc mà gọi là nhãn quyển đó ra sao? Sắc nào là thanh triệt nương sắc tứ đại sung.. 
đây hoặc gọi là nhãn... hoặc gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhãn quyền. 


Sắc mà gọi là nhĩ quyền... gọi là tỷ quyển... gọi là thiệt quyên.. . gọi là thân quyền... 
gọi là nữ quyển... gọi là nam quyên... gọi là mạng quyên đó ra sao? Khi nào có sự 
sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự 
dinh dưỡng, cai quản đặng sống còn của sắc pháp, dù như thế nào những sắc này đều 
gọi là sắc mạng quyên. 


Sắc phi mạng quyển đó ra sao? Sắc xứ... đoàn thực. Những sắc này gọi là sắc phi mạng 
quyên. 
Cửu yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 


Dứt cứu đê xiển mình. 
11) Thập đề xiễn minh. 


Sắc mà gọi là nhãn quyên đó ra sao? Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ đại sung... 
đây cũng gọi là nhãn... cũng gọi là nhà không. Những sắc này đêu gọi là nhãn quyên. 


Sắc mà gọi là nhĩ quyền... gọi là tỷ quyển... gọi là thiệt quyên.. . gọi là thân quyền... 
gọi là nữ quyển... gọi là nam quyên... gọi là mạng quyên đó ra sao? Khi nào có sự 
sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự 
dinh dưỡng, sự cai quản đặng sống còn của sắc pháp, dù như thế nào những sắc này đều 
gọi là sắc mạng quyên. 


Sắc phi quyền mà hữu đối chiếu đó ra sao? Sắc xứ... xúc xứ. Những sắc này đều gọi 
là sắc phi quyền mà hữu đối chiếu. 


Sắc phi quyền mà vô đối chiếu đó ra sao? Thân biểu tri... đoàn thực. Những sắc này 
đêu gọi là sắc phi quyên vô đôi chiêu. 


Thập yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 


đc Phân C. Thiên sắc pháp 


Dứt thập đề xiển mình. 


12) Thập nhứt đề xiễn minh. 
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-_ Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào là sắc thân kinh nương sắc tứ đại sung... 
Đây cũng gọi là nhãn... cũng gọi nhà không. Những sắc này gọi là nhãn xứ. 


-_ Sức mà gọi là nhĩ xứ... gọi là tỷ xứ... gọi là thiệt xứ... gọi là thân xứ... gọi là sắc xứ... 
gọi là thỉnh xứ... gọi là khí xứ... gọi là vị xứ... gọi là xúc xứ đó ra sao? Địa chât... 
cũng gọi là xúc, cũng gọi là xúc giới. Những sắc này đêu gọi là xúc xứ. 


-_ Sức bát kiên vô đôi chiêu mà liên hệ trong pháp xứ đó ra sao? Nữ quyên... đoàn thực. 
Những sắc này đêu gọi là sắc bât kiên vô đôi chiêu mà liên hệ trong pháp xứ. 


Thập nhứt yếu hiệp sắc chỉ có bấy nhiêu. 
Dứt thập nhữt đề xiển mình. 
Dứt nhân sắc. 


Hết đoạn 8.000 chữ phần thứ tám. 


Hồi hướng phước đến tắt cả chúng sanh, nhứt là các vị Chư thiên có oai lực hộ trì Tạng Diệu pháp đặng thạnh hành. 


Sài Gòn 06 - 06 - 1975 (27 - 04- 2518) Việt nam. 
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Phần D. THIÊN TOÁT YÊU 
I. TOÁT YÊU ĐẦU ĐÈ TAM (Tikamarikã) 


Chư pháp thiện là chỉ? Ba căn thiện là vô tham, vô sân và vô si; thọ uẫn, tưởng uân, 
hành uân và thức uân tương ưng với căn thiện; thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp có 
căn thiện làm sở sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp thiện. 


Chư pháp bất thiện là chỉ? Ba căn bất thiện là tham, sân, sỉ và phiền não đồng nương 
căn bắt thiện; thọ uân, tưởng uấn, hành uẫn và thức uẫn tương ưng với căn bất thiện; 
thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có căn bắt thiện làm sở sanh. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp bắt thiện. 


Chư pháp vô ký là chí? DỊ thục quả của pháp bất thiện và thiện nương Dục giới, Sắc 
giới, VÔ sắc giới và siêu thế tức là thọ uân, tưởng uẫn, hành uân, thức uẫn; pháp thành 
tố (kiriyä) phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, tất cả sắc pháp luôn vô vi giới 
(asankhatadhatu). 


Chu pháp tương ng lạc thọ là chỉ? Tưởng uân, hành uẫn và thức uẫn tương ưng với 
lạc thọ, Tâm dục giới, sắc giới và siêu thế làm sở sanh của lạc thọ. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp tương ưng lạc thọ. 


Chư pháp tương ưng khổ thọ là chỉ? Tưởng uân, hành uẫn và thức uẫn tương ưng với 
khổ thọ, tâm Dục giới làm sở sanh cho khổ thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
tương ưng khổ thọ. 


Chư pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ là chỉ? Tưởng uân, hành uân và thức uân 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ, tâm Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế làm 
sở sanh cho phi khổ phi lạc thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ. 


Chu pháp đị thục quả là chỉ? DỊ thục quả của bất thiện và thiện Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới và siêu thế, tức là thọ uẫn, tưởng uân, hành uân và thức uân thuộc về pháp dị 
thục quả. Những chơn tướng này gọi là chư pháp dị thục quả. 


Chư pháp đị thục nhân là chỉ? Pháp bất thiện và pháp thiện Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới và siêu thế, tức là thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uần và thức uẫn. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp dị thục nhân. 

Chư pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân là chỉ? Pháp thành tô phi thiện phi bất thiện 
và phi nghiệp quả của tất cả sắc pháp luôn vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 


Chư pháp thành do thủ và cảnh thú là chỉ? Dị thục quả của thiện và bắt thiện do phần 
pháp lậu sanh theo Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, tức là thọ uân, tưởng uân, hành 
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uân, thức uân và sắc nghiệp tạo. Những chơn tướng này gọi là chư pháp thành do thủ và 
cảnh thủ. 


Chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ là chỉ? Pháp thiện và bất thiện còn bị lậu biết 
sanh theo Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, tức là thọ uân, tưởng uân, hành uẫn và thức 
uân; pháp thành tô (#iriyä) phi thiện, phi bất thiện, phi nghiệp quả và sắc phi nghiệp tạo. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ. 


Chư pháp phi thành do thủ và phì cảnh thú là chỉ? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi thành do thủ và phi cảnh thủ. 


Chư pháp phiên toái và cảnh phiền não là chỉ? Ba căn bất thiện là tham, sân, s¡ và 
phiền não đồng y trụ với căn bắt thiện; thọ uân, tưởng uẫn, hành uẫn, thức uân mà tương 
ưng với căn bất thiện; thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có căn bất thiện làm sở 
sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phiền toái và cảnh phiền não. 

Chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não là chỉ? Pháp thiện và pháp vô ký còn lệ 
thuộc lậu trong Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uẫn, thọ uân, tưởng uân, hành 
uân và thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền 
não. 

Chư pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não là chỉ? Đạo, quả siêu thê và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não. 


Chu pháp hữu tâm hữu tứ là chỉ? Thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân tương ưng 
với tầm, tứ (trừ tầm, tứ). Tâm dục giới, sắc giới và siêu thế còn nương pháp hữu tầm 
hữu tứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu tầm hữu tứ. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ là chỉ? Thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uần trong cõi vô 
tầm hữu tứ tức là Sắc giới và siêu thế (trừ tứ). Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
vô tầm hữu tứ. 

Chư pháp vô tâm vô tứ là chỉ? Thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân trong cõi vô 
tầm vô tứ tức là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế luôn cả sắc pháp và vô vi 
giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô tầm vô tứ. 


Chư pháp đông sanh với (pháp) hý là chỉ? Sở sanh của pháp hỷ là Tâm dục giới, sắc 
giới và siêu thế, tức là thọ uần.. . thức uẩn tương ưng với pháp hý (trừ pháp hỷ). Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp đông sanh với pháp hỷ. 


Chu pháp đồng sanh với lạc thọ là chỉ? Tưởng uân, hành uân và thức uẫn tương ưng 
với lạc thọ, tâm Dục giới, Sắc giới và siêu thế làm sở sanh của lạc thọ. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với lạc thọ. 

Chư pháp đồng sanh với xả thọ là chỉ? Tưởng uân, hành uẫn và thức uẫn tương ưng 
với xả thọ, tâm Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế làm sở sanh cho xả thọ. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với xả thọ. 
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Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ là chỉ? Tam triền tức là thân kiến (triền), hoài nghi (triỀn) và 
giới cắm thủ (triển). 

Trong tam triển đó mà thân kiến triền là chỉ? Phàm phu trong đời này kẻ thiếu học 
không đặng gặp bậc Thánh, không thông pháp của bậc Thánh, không tập rèn theo pháp 
của bậc Thánh, không gặp trí thức, chăng thông pháp của trí thức, chẳng tập rèn theo 
pháp của trí thức như: 


- Nhận thấy sắc uấn là ta, nhận thấy ta có sắc uân, nhận thấy sắc uân ở trong ta, nhận 
thấy ta có trong sắc uấn. 

- Nhận thấy thọ uần là ta, nhận thấy ta có thọ uấn, nhận thấy thọ uẫn ở trong ta, nhận 
thấy ta có trong thọ uân. 

- Nhận thấy tưởng uân là ta, nhận thấy ta có tưởng uân, nhận thấy tưởng uân ở trong 
ta, nhận thấy ta có trong tưởng uấn. 

- Nhận thấy hành uân là ta, nhận thấy ta có hành uần, nhận thấy hành uâẫn ở trong ta, 
nhận thấy: ta có trong hành uấn. 

- Nhận thấy thức uân là ta, nhận thấy ta có thức uân, nhận thấy thức uần ở trong ta, 
nhận thấy ta có trong thức uân. 


Nhận thấy thức uân là ta tức là thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu địch 
kiến, biến hoá kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp Sa1, trạng 
thái sai, tà đạo, đường lỗi xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn và cách chấp theo khinh 
thị. Những chơn tướng này gọi là thân kiến triền có trong khi đó. 


672. Hoài nghỉ (riền) trong khi có ra sao? Hoài nghị Phật, Pháp, Tăng; hoài nghi điều học, 
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hoài nghi quá khứ, hoài nghi vị lai, hoài nghi quá khứ và vị lai, hoài nghi pháp y tương 
sinh (paficcamuppäaa) là pháp y tương sinh có phải do duyên trợ tạo mới sanh ra chăng? 
Cách lừng chừng, động tác lừng chừng, sự lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự 
quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường 
rẽ hai, sự không thể quyết một, sự tính lớ thớ, suy xét lừng chừng, sự không thể trọn 
tính, sự sẵn sượng của tâm, sự tràn lan của tánh. Những chơn tướng như thế gọi là hoài 
nghi (triền). 


Giới cắm thủ (triỀn) trong khi có ra sao? Chúng ngoại giáo Sa-môn, Bà-la-môn nhận 
thấy sự trong sạch do giới, do tu hành, do thực hành trì giới mà có sự nhận thấy bằng 
cách thiên kiến như là: 
- Nhận thấy sắc uân là ta, nhận thấy ta có sắc uân, nhận thấy sắc uân ở trong ta, nhận 
thấy ta trong sắc uấn. 
- Nhận thấy thọ uân là ta, nhận thấy ta có thọ uân, nhận thấy thọ uâẫn ở trong ta, nhận 
thấy ta trong thọ uấn. 
- Nhận thấy tưởng uấn là ta, nhận thấy ta có tưởng uấn, nhận thấy tưởng uân ở trong 
ta, nhận thấy ta trong tưởng uẫn. 
- Nhận thấy hành uân là ta, nhận thấy ta có hành uân, nhận thấy hành uẫn ở trong ta, 
nhận thấy ta trong hành uân. 
- Nhận thấy thức uân là ta, nhận thấy ta có thức uân, nhận thấy thức uẫn ở trong ta, 
nhận thấy ta trong thức uần. 


Những chơn tướng này gọi là giới cắm thủ (triền). 
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Chu pháp sơ đạo tuyệt trừ trong khi có ra sao? Tam triền này và phiền não đồng nương 
với tam triền đó tức là thọ uẫn... thức uân tương ưng với tam triền đó, luôn cả thân 
nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có tam triền này làm sở sanh. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 


Chu pháp ba đạo cao tuyệt trừ trong khi có ra sao? Tham, sân, sĩ ngoài ra và phiền não 
đồng nương với tham, sân, si đó tức là thọ uân... thức uấn tương ưng với tham, sân, s1 
luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, si làm sở sanh. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ. 


Chư pháp phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ trong khi có ra sao? Pháp thiện và 
pháp vô ký trong Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uân... thức uần, 
luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi sơ đạo và phi 
ba đạo cao tuyệt trừ. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ trong khi có ra sao? Tam triền tức là thân kiến 
(triên), hoài nghi (triên) và giới cầm thủ (triên). 


Cả tam triền đó mà £hân kiến (triển) trong khi có ra sao?... đây gọi là thân kiến (triền). 
Hoài nghỉ (triển) trong khi có ra sao?... đây gọi là hoài nghỉ (triền). 
Giới cắm thủ (triỀn) trong khi có ra sao?... đây gọi là giới câm thủ (triền). 


Cả tam triền và phiền não đồng nương tam triền đó, thọ uân... thức uẫn tương ưng với 
tam triên luôn cả thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có tam triên làm sở sanh. 
Những chơn tướng đó gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Tam triển tức là thân kiến (triền), hoài nghi (triền), giới cắm thủ (triền). Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 


Tham, sân và si đồng nương với tam triền đó. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Phiền não đồng nương với tham, sân, si ấy tức là thọ uầẩn... thức uẫn tương ưng với 
tham, sân, sĩ đó luôn cả thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, sĩ làm 
sở sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trữ ra sao? Tham, sân, sĩ ngoài ra. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. phiền não đồng nương với 
tham, sân, sỉ và thọ uần... thức uẫn tương ưng với tham, sân, si luôn cả thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, si làm sở sanh. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 


Chư pháp phí hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? Trừ ra pháp tuyệt trừ, 
còn pháp thiện, bất thiện và vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức 
là thọ uân, tưởng uần, hành uân và thức uần luôn tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 
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Chư pháp nhân sanh tử trong khi có ra sao? Pháp bất thiện và pháp thiện còn nương 
pháp lậu trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là thọ uân... thức uân. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp nhân sanh tử. 


Chu pháp nhân đễn níp-bàn trong khi có ra sao? Bôn đạo siêu thê. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp nhân đên níp-bàn. 


Cư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến níp-bàn trong khi có ra sao? DỊ Thục quả 
của bắt thiện và thiện nơi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uấn.. 
thức uân, pháp thành tố (#iyä;) phi thiện, phi bất thiện và phi nghiệp quả, luôn cả sắc 
pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân 
đến níp-bản. 


Chư pháp hữu học trong khi có ra sao? Bôn đạo và ba quả siêu thê tầm thường. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp hữu học (sekkha dhammđ). 


Chư pháp vô học trong khi có ra sao? Vô học quả cao tột tức là quả A-la-hán. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp vô học (asekkha dhammđ). 


Chư pháp phi hữu học và phi vô học trong khi có ra sao? Trừ ra pháp hữu học, pháp 
vô học, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra trong Dục giới, Sắc giới 
và Vô sắc giới tức là thọ uấn... thức uân, luôn tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi hữu học và phi vô học. 


Chư pháp hy thiểu trong khi có ra sao? Tất cả pháp trong Dục giới như là thiện, bất 
thiện và vô ký, tức là sắc uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hy 
thiêu (0arita dhammđ). 


Chư pháp đáo đại trong khi có ra sao? Pháp thiện và vô ký trong Sắc giới, Vô sắc giới 
tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp đáo đại. 


Chu pháp vô lượng trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp vô lượng (a2pamang dhammđ). 


Chư pháp biết cảnh hy thiểu trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu nào 
sanh ra khai đoan cho pháp hy thiêu. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biệt cảnh 
hy thiêu (parita dhammđ). 


Chư pháp biết cảnh đáo đại trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu nào 
mở mối cho pháp đáo đại. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh đáo đại. 


Chư pháp biết cảnh vô lượng trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu 
nào khai đoan pháp vô lượng. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biệt cảnh vô lượng. 


Chư pháp ty hạ trong khi có ra sao? Ba nhân bắt thiện là tham, sân, sỉ và phiền não 
đồng sở y với tham, sân, si đó tức là thọ uân... thức uân tương ưng với tham, sân, si, 
luôn cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, si làm sở sanh. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ty hạ (na dhammđ). 
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Chu pháp trung trong khi có ra sao? Thiện và vô ký còn liên hệ với pháp lậu nương 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là sắc uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp trung (m4aj/hừnaã dhamm). 


Chư pháp tỉnh lương trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp tinh lương (pafä dhamng). 


Cư pháp tà cho quả nhứt định (đời sau liên tiếp) ra sao? Ngũ nghiệp vô gián và tà 
kiên nhứt định. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tà cho quả nhứt định (đời sau 
liên tiêp). 

Chư pháp chánh cho quả nhứt định (liên tiếp sảf-na) ra sao? Bón đạo siêu thế. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp chánh cho quả nhút định (liên tiêp sát-na). 


- Chư pháp bất định (ngoài ra hai phần trên) ra sao? Trừ ra những pháp trên rồi, còn 


682. 


683. 


pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra thuộc về Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới và siêu thê tức là thọ uân... thức uân, luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp bât định (ngoài ra 2 phân trên) (aniyata dhammđ). 


Chư pháp có đạo là cảnh trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu nào 
sanh ra khai đoan cho Thánh đạo. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có đạo là cảnh. 


Chư pháp có đạo là nhân trong khi có ra sao? 


Trừ chi của đạo rồi, còn thọ uân... thức uẫn tương ưng với chi đạo tập hợp với Thánh 
quả. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có đạo là nhân naggahetuka dhammđ). 


Chánh kiến của bậc tập hợp với Thánh đạo cũng gọi là đạo, cũng là nhân, (cho nên) trừ 
chánh kiên còn lại thọ uân... thức uân mà tương ưng với chánh kiên đó. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp có đạo là nhân naggahe dhammđ). 


Chư pháp có đạo là trưởng trong khi có ra sao? 


Những pháp tức là tâm và sở hữu nào làm cho Thánh đạo thành trưởng sanh ra đó. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp có đạo là trưởng (maggadhipafino dhammđ). 


Thọ uân. .. thức uấn tương ưng với thâm trưởng của bậc đã tập hợp Thánh đạo và đang 
tu tiên đạo (trừ thâm). Những chơn tướng này gọi là chư pháp có đạo là trưởng. 


Chư pháp sanh tôn trong khi có ra sao? Những pháp nào sanh tồi, thành rồi, sanh đều 
đủ rồi, sanh ra rồi, đã sanh rồi, đã hiện hành, vĩ đáo, toàn đáo, đã trụ đều trong phần sanh 
TÔI, yếu hiệp lại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
sanh tồn (uppannä dhamm). 


Chư pháp chưa sanh trong khi có ra sao? Những pháp nào chưa sanh, chưa thành, chưa 
sanh đều đủ, chưa sanh ra, chưa hiện hành, chưa khởi sanh, chưa vĩ đáo, chưa toàn đáo, 
chưa trụ đều trong phần sanh, yếu hiệp lại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp chưa sanh (anuppanna dhammđ). 
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Chư pháp sẽ sanh (vì có nhân sẵn) trong khi có ra sao? Dị thục quả của pháp thiện và 
bất thiện mà chưa cho quả nương cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là 
thọ uân... thức uân, luôn cả sắc nghiệp tạo. Những chơn tướng này gọi là chư pháp sẽ 
sanh (vì có nhân sẵn) („pädino dhamm). 


Chu pháp quá khứ trong khi có ra sao? Những pháp nào đã qua, đã diệt, đã lìa, đã biến 
mắt, đã biến đôi mắt đi rôi, đã đến sự tiêu diệt, đã sanh lìa rồi và đi luống qua, thuộc về 
phần đã qua tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
quá khứ (a#a dhamm). 


Chư pháp vị lai trong khi có ra sao? Những pháp nào chưa sanh, chưa thành tựu, chưa 
sanh đều đủ, chưa đặng sanh ra, chưa sanh đơn độc, chưa đặng hiện hành, chưa đặng 
phát ra, chưa sanh ra đều đủ, chưa phải còn đều đủ, chưa lai đáo, yếu hiệp lại thành phần 
chưa lai đáo như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
VỊ lai. 

Chu pháp hiện tại trong khi có ra sao? Những pháp nào đang sanh, đang thành, đang 
đều đủ, đang đặng sanh, đơn độc sanh, đang hiện hành, đang phát ra, đang phát ra đều 
đủ, đang trụ đều đủ, đang trụ một mình, yếu hiệp chỉ phần hiện tại tức là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hiện tại. 


Chư pháp biết cảnh quá khứ trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu nào 
phát sanh ra do pháp quá khứ khai đoan. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biết 
cảnh quá khứ. 

Chu pháp biết cảnh vị lai trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu nào 
phát sanh ra do pháp vị lai khai đoan. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh 
vị lai (anägatärammana dhammđ). 


Chư pháp biết cảnh hiện tại trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu nào 
phát sanh ra do pháp hiện tại khai đoan. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biệt 
cảnh hiện tại (accuppannarammana dhammđ). 


Chư pháp nội phân trong khi có ra sao? Những pháp nào thành bên trong, thành phần 
ta, sanh cho ta, thành của riêng mỗi người, thành pháp thủ của mỗi mỗi chúng sanh, tức 
là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nội phần (ajjharä 
dhammA). 

Chu pháp ngoại phần trong khi có ra sao? Những pháp nào thành phần ngoài, thành 
riêng tư người khác, sanh cho tự người khác, thành của riêng mỗi người khác, thành 
pháp thủ của người khác, chúng sanh khác, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ngoại phần (bahiddhã dhammä). 

Chu pháp nội và ngoại phần trong khi có ra sao? Những pháp của hai phần kê trên. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp nội và ngoại phần (4jjhattabahiddhä dhammä). 


Chư pháp biết cảnh nội phân trong khi có ra sao? 
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Những pháp tức là tâm, sở hữu nào khi phát sanh ra mà biết pháp nội phần. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp biết cảnh nội phần (aJjhattarammana dhamma) 

Những pháp tức là tâm, sở hữu nào khi phát sanh ra mà biết pháp ngoại phần. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh ngoại phần (bahiddhäarammana dhamm3) 
Những pháp tức là tâm, sở hữu nào khi phát sanh ra mà biết cả pháp nội và ngoại phần. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh nội và ngoại phần 
(aj?hattabahiddharammana dhammđ) 


Chu pháp bị thấy và đối chiếu ra sao? Sắc xứ (rpãyatana), chơn tướng này gọi là chư 
pháp bị thây và đôi chiêu (sanidassanasappafigha dhammđ). 


Chư pháp không bị thấy mà đối chiếu ra sao? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ, thính xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không bị 
thây mà đôi chiêu (anidassanasappafigha dhammđ). 


Chu pháp không bị thấy và không đối chiễu ra sao? Thọ uẫn, tưởng uẩn, hành uẫn, 
thức uấn luôn cả sắc pháp thuộc pháp xứ không bị thấy, không đối chiếu và vô vi ĐIỚI. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp không bị thấy và không đối chiếu 
(anidassanappafigha dhammđ). 


Dứt Đầu đề tam (tikamatikä). 


H. TOÁT YÊU ĐẦU ĐÉ NHỊ (Dukamãtikã) 


1) Phần chùm nhân (hefugocchaka). 


Chư pháp nhân trong khi có ra sao? 3 nhân thiện, 3 nhân bắt thiện, 3 nhân vô ký, 9 nhân 
Dục giới, 6 nhân Sắc giới, 6 nhân Vô sắc giới và 6 nhân siêu thê. 


690. Bao nhiêu nhân đó mà 3 nhân thiện là chỉ? Vô tham, vô sân và vô s1. 


- Trong 3 nhân thiện đó mà vô tham là chỉ? Cách không tham, sự không tham, thái 
độ không tham, sự không nặng ái tình, cách không nặng ái tình, thái độ không nặng 
ái tình, không tham ác; vô tham tức là căn thiện. Những chơn tướng này gọi là vô 
tham (alobha). 

- Vô sân trong khi có ra sao? Không tính độc ác, thái độ không tính độc ác, cách 
không tính độc ác, thái độ không tính độc ác, cách có bạn tốt, cách thân mật, sự thân 
mật, cách ái hộ, sự ái hộ, thái độ ái hộ, tìm lợi ích liên quan, sự biết thương hại, không 
sân độc, không tính ép bức, vô sân tức là căn thiện. Những cách như thế gọi là vô sân. 
- Vô sỉ trong khi có ra sao? Sự biết trong khô, sự biết trong khổ tập, sự biết trong khổ 
diệt, sự biết thực hành đi đến diệt khô, sự biết trong phần quá khứ, sự biết trong phần 
vị lai, sự biết trong phần quá khứ vị lai, sự biết pháp y tương sinh do duyên trợ tạo 
mới sanh ra. Tuệ là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa chọn, 
nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự nghĩ 
ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ như ánh 
sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ 
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dẫn đường, tuệ trừ tuyệt phiền não, tuệ quyền, tuệ lực, vô si, trạch pháp, chánh kiến. 
Những cách như thê gọi là vô s1 (amoha). 


Những chơn tướng này gọi là 3 nhân thiện. 
691. Ba căn bất thiện là chỉ? Tham, sân, sỉ. 
- Trong 3 nhân bất thiện đó mà tham như thể nào? 


Sự dục vọng, đa dục vọng, biến chuyên theo cảnh, sự vui thích, sự hí hởn, sự dục 
vọng bằng mãnh lực hí hởn, sự dục vọng nặng của tâm, sự ham muốn, sự quy lụy, sự 
mê đắm, sự thân ái, sự tình ái, sự liên hệ gắn bó, sự trầm nịch, vẫn lôi kéo, vẫn gạt 
sâm, còn làm cho chúng sanh liên kết, lỗi thiên nhiên, vẫn thâm tâm, hằng tươm ra, 
pháp như sợi chỉ, vẫn tỏa ra, vẫn gom lại, vẫn như bạn lưỡng diện, chính nguồn CộI 
tâm, vẫn đưa đến cõi đời, sự dục vọng như sum lâm, sự dục vọng như mật lâm, sự 
liên hệ, sự lưu luyến, quái niệm, sự ràng buộc, sự mong mỏi, thái độ mong mỏi. 


Mong mỏi sắc, mong mỏi thính, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong 
mỏi lợi, mong mỏi của, mong mỏi con, mong mỏi trường thọ, khao khát, quá khao 
khát, rất quá khao khát, sự tế ngữ, cách tế ngữ, thái độ tế ngữ, sự tham lam, cách tham 
lam, thái độ tham lam, thành nhân mê mẫn theo những cảnh tốt, sự địa vị trong địa vị 
không thích hợp, sự tham quá cỡ, sự nhiễm đắm tâm, thái độ nhiễm đắm tâm, sự hỷ 
lạc của tâm, sự quá mong mỏi dục vọng, hữu dục, ly hữu dục, Sắc giới dục, Vô sắc 
giới dục, diệt dục (đoạn kiến), sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc đục, pháp dục, 

bộc, phối, phược, thủ, luyến mộ, cái, mái che ngăn, mây ràng buộc, tùy phiền não, 

tiềm thùy, che đậy, dục như dây mây, sự mong mỏi các vật chất, cội rễ của khổ, nhân 
của khổ, sở sanh của khổ, bẫy của ma, lưỡi câu của ma, sở sanh của ma, tình dục như 
sông cái, tình dục như chải lưới, tình dục như ràng buộc, tình dục như biển cả, tham 
lam, tham ác, tham là căn bắt thiện. Những trạng thái như thế gọi là tham. 


- Sân trong khi có ra sao? 


Thủ hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho ta hư hại, thủ hận sát hại do nghĩ 
răng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rắng người này sẽ làm 
cho ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, thù 
hận sát hại do nghĩ răng người này đang làm cho người thương của ta hư hại, thù hận 
sát hại do nghĩ răng người này sẽ làm cho người thương của ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét, thù hận 
sát hại do nghĩ rắng người này đang làm cho lợi ích đên người mà ta ghét, thù hận sát 
hại do nghĩ răng người này sẽ làm cho lợi ích đên người mà ta ghét. 


Hay là thù hận phát sanh ra đặng với nguyên do tâm oán hận, sự giận hờn, sự xích 
mích, oán giận, tức tưởi, bồn chôn, sân, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lối 
ám hại, tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này, những sự ám hại, 
cách ám hại, thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự 
oán giận, sự hung đữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Nếu có những trạng thái 
như thế đây gọi là sân. 


- Sĩ frong khi có ra sao? Sự không biết khổ, sự không biết khổ tập. sự không biết khổ 
diệt, sự không biệt thực hành đường đi đên diệt khô, sự không biệt phân quá khứ, sự 
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692. 


694. 


không biết phần vị lai, sự không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y 
tương sinh là do nhân mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, 
sự không biết bằng cách thích hợp, sự không biết theo chân thật, sự không thấu suốt, 
sự không tín theo lẽ phải, sự không quyết. tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự 
không suy xét, sự không làm cho tỏ rõ, thiên trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê 
mờ, sự mê luyến, sự trầm mê cũng gọi vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh 
tiềm thùy, vô minh che khuất, then chốt của sự tối tăm, si là căn bất thiện. Những 
trạng thái như thế gọi là si. 


Những chơn tướng này gọi là 3 nhân bắt thiện. 


Ba nhân vô ký là chi? Vô tham, vô sân và vô sĩ thuộc phía dị thục quả của pháp thiện; 
hay là vô tham, vô sân và vô s1 trong pháp vô ký tô (4/zi4). Những chơn tướng này gọi 
là 3 nhân vô ký. 


9 nhân Dục giới là chi? 3 nhân thiện, 3 nhân bất thiện và 3 nhân vô ký. Những chơn 
tướng này gọi là 9 nhân Dục giới. 


6 nhân Sắc giới là ch¡? 3 nhân thiện và 3 nhân vô ký. Những chơn tướng này gọi là 6 
nhân Sắc giới. 

6 nhân Vô sắc giới là ch¡? 3 nhân thiện và 3 nhân vô ký. Những chơn tướng này gọi là 
6 nhân Vô sắc giới. 


6 nhân siêu thế là chỉ? 3 nhân thiện và 3 nhân vô ký. Những chơn tướng này gọi là 6 
nhân siêu thê. 
Trong 6 nhân siêu thế mà 3 nhân thiện ra sao? Vô tham, vô sân và vô si. 


Trong 3 nhân thiện đó mà vô tham ra sao? Cách không tham, sự không tham, thái 
độ không tham, cách không dục vọng, sự không dục vọng, thái độ không dục vọng, 
không tham ác; vô tham tức là căn thiện. Đây gọi là vô tham. 

Vô sân trong khi có ra sao? Cách không tính ác độc, sự không tính ác độc, thái độ 
không tính ác độc... sự không sân ác, không tính hiếp đáp, vô sân tức là căn thiện. 
Đây gọi là vô sân. 


Vô sỉ trong khi có ra sao? Sự biết trong khô, sự biết trong khổ tập. sự biết trong khổ 
diệt, sự biết thực hành đi đến diệt khô, sự biết trong phần quá khứ, sự biết trong phần 
vị lai, sự biết trong phần quá khứ và vị lai, Sự biết trong pháp y tương sinh là do duyên 
trợ tạo mới sanh ra. Vô si là sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, trạch pháp, lựa 
chọn, nghiên cứu, hiểu biết, rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách hiểu rành, sự 
nghĩ ngợi, suy xét, gạn xét, quán xét, lương tri, vô si như ngọc, vô si như đèn, vô sĩ 
như ánh sảng, vô si như gươm, vô si như vũ khí, vô sĩ như đại địa, vô sĩ như hoàng 
cung, vô si như kẻ dẫn đường, vô si trừ tuyệt phiền não, vô si là tuệ, tuệ quyên, tuệ 
lực, trạch pháp, chánh kiến. Đây gọi là vô s1. 


Những chơn tướng này gọi là 3 nhân thiện. 


Ba nhân vô ký là chỉ? Vô tham, vô sân và vô si trong phần dị thục quả của pháp thiện. 
Những chơn tướng này gọi là 3 nhân vô ký. 
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695. 


697. 


698. 


699. 


709. 


Những chơn tướng này gọi là 6 nhân siêu thế. 
Những chơn tướng này gọi là pháp nhân. 


Chư pháp phi nhân ra sao? Trừ những pháp nhân ra rồi còn pháp thiện, pháp bất thiện 
và pháp vô ký ngoài ra thuộc Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thê tức là thọ uân... 
thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi 
nhân. 


bền k5 hữu nhân ra sao? Những pháp nào có nhân như pháp nhân đó tức là thọ 
. thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân. 


Chư pháp vô. nhân ra sao? Những pháp nào không có nhân như nhân đó tức là thọ 
uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
vô nhân. 


Chư pháp tương ng nhân ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp nhân đó tức 
là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng nhân. 


Chu pháp bất trơng ưng nhân ra sao? Những pháp nào bắt tương ưng với nhân đó tức 
là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp bât tương ưng nhân. 


Chư pháp nhân và hữu nhán ra sao? 


Nhân tham có nhân sĩ và nhân s1 cũng có nhân tham. Nhân sân có nhân sĩ và nhân s1 
cũng có nhân sân (s1 hiệp tâm si không gặp nhân khác). 


Vô tham, vô sân và vô s1, cả 3 nhân cũng tương ưng nhau. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp nhân và hữu nhân. 


Chu pháp nhân mà phi nhân ra sao? Những pháp nào có nhân là pháp nhân đó mà trừ 
ra pháp nhân tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nhân 
mà phi nhân. 


Chư pháp hữu nhân và hiệp nhân ra sao? Nhân tham hiệp với nhân sĩ và nhân s1 hiệp 
với nhân tham. Nhân sân hiệp với nhân s1 và nhân s1 cũng hiệp với nhân sân (si hiệp tâm 
si không gặp nhân khác). Vô tham, vô sân và vô si, cả 3 nhân cũng tương ưng nhau. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân và hiệp nhân (5e ceva 
hefusampayuftaä cq). 

Chư pháp hiệp nhân mà phi nhân ra sao? Những pháp nào tương ưng với nhân đó mà 
trừ ra pháp nhân tức là thọ uân... thức uẫn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hiệp 
nhân mà phi nhân (hefusampayuftä ceva na ca hefH). 
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Chư pháp phí nhân mà hữu nhân ra sao? Những pháp nào chăng phải nhân mà có 
pháp nhân ây tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi 
nhân mà hữu nhân (he heti sahetuka dhammđ). 

Ci pháp phí nhân và vô nhân ra sao? Những pháp nào chẳng phải nhân và cũng 


không có pháp thành nhân ấy tức là thọ uẫn... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân và vô nhân. 


2) Phần nhị đề đỉnh (cữlanfaraduka). 


701. 


702. 


703. 


74. 


705. 


706. 


Chủ pháp hữu duyên ra sao? Ngũ uẩn là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uẫn và thức 
uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu duyên (sap?accaya dhammđ). 


Chư pháp vô duyên ra sao? Vô vị giới (asankhara). Chơn tướng này gọi là chư pháp vô 
duyên (appaccaya dhammđ). 


Chư pháp hữu vi ra sao? Những pháp nào mà có duyên trợ tạo. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp hữu vIị (sankhataã dhammđ). 


Chư pháp vô vỉ ra sao ? Những pháp nào mà không có duyên trợ tạo. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp vô vị (asankhata dhammđ). 


Chư pháp bị thấy ra sao? Sắc xứ (rñpãyafana). Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
bị thây (samidassana dhammđ). 


Chư pháp bất kiến ra sao? Nhãn xứ... sắc xứ, thọ uân... thức uân, sắc không thấy không 
đối chiếu có liên quan với pháp xứ và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
bất kiến (asanidassanã dhamm). 


Chư pháp đối chiếu ra sao? Nhãn xử... xúc xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
đối chiếu (sappatighã dhammä). 


Chư pháp phi đối chiếu ra sao? Thọ uẫn... thức uân với sắc không thấy không đối chiếu 
mà có liên quan với pháp xứ luôn vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi 
đôi chiêu (a?pafigha dhammđ). 


Chu pháp sắc trong khi có ra sao? Tứ đại sung và sắc y sinh. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp sắc (zupino dhammđ). 

Chư pháp phỉ sắc trong khi có ra sao? Thọ uẩn... thức uân và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi sắc (arupino dhammđ). 
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-_ Chự pháp hiệp thế trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn 
thành phần pháp lậu nương theo Dục giới, Sắc giới và vô vi giới tức là sắc uẫn... thức 
uân. Những chơn tướng nảy gọi là chư pháp hiệp thế. 


-_ Chư pháp siêu thế trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp siêu thê (/okutara dhammđ). 


707. Chư pháp cũng có tâm biết đặng và cũng có tâm không biết đặng trong khi có ra sao? 


Những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết, hay là những 
pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết. Những pháp nào mà 
nhãn thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết, hay là những pháp nào mà tỷ thức 
biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết. Những pháp nào mà nhãn thức biết thì 
những pháp ấy thiệt thức không biết, hay là những pháp nào mà thiệt thức biết thì những 
pháp ây nhãn thức không biết. Những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ây 
thân thức không biết, hay là những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy nhãn 
thức không biết. 


Những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết, hay là những 
pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết. Những pháp nào mà 
nhĩ thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết, hay là những pháp nào mà thiệt 
thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết. Những pháp nào mà nhĩ thức biết thì 
những pháp ấy thân thức không biết, hay là những pháp nào mà thân thức biết thì những 
pháp ấy nhĩ thức không biết. Những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy nhãn 
thức không biết, hay là những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ấy nhĩ thức 
không biết. 


Những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết, hay là những 
pháp nào mà thiệt thức biết, thì những pháp ây tỷ thức không biết. Những pháp nào mà 
tỷ thức biết thì những pháp â ấy thân thức không biết, hay là những pháp nào mà thân thức 
biết thì những pháp ây tỷ thức không biết. Những pháp nào mà tỷ thức biết thì những 
pháp â ấy nhãn thức không biết, hay là những pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp 
ây ty thức không biết. Những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp â ấy nhĩ thức không 
biết, hay là những pháp nào mà nhĩ thức biết thì những pháp ấy tỷ thức không biết. 


Những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết, hay là những 
pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết. Những pháp nào 
mà thiệt thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết, hay là những pháp nào mà 
nhãn thức biết thì những pháp ấy thiệt thức không biết. Những pháp nào mà thiệt thức 
biết thì những pháp ấy nhĩ thức không biết, hay là những pháp nào mà nhĩ thức biết thì 
những pháp ây thiệt thức không biết. Những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp 
ấy tỷ thức không biết, hay là những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp ấy thiệt 
thức không biết. 


Những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy nhãn thức không biết, hay là những 
pháp nào mà nhãn thức biết thì những pháp ây thân thức không biết. Những pháp nảo 
mà thân thức biết thì những pháp ây nhĩ thức không biết, hay là những pháp nào mà nhĩ 
thức biết thì những pháp ấy thân thức không biết. Những pháp nào mà thân thức biết thì 
những pháp ấy tỷ thức không biết, hay là những pháp nào mà tỷ thức biết thì những pháp 
ấy thân thức không biết. Những pháp nào mà thân thức biết thì những pháp ấy thiệt thức 
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không biết, hay là những pháp nào mà thiệt thức biết thì những pháp ấy thân thức không 
biết. 

Những chơn tướng này gọi là chư pháp cũng có tâm biết đặng và cũng có tâm không 
biệt đặng (kenaci vinnayya dhamma ca na kenaci na vinneyya dhammđ). 


3) Phần chùm lậu (asavyagocchaka). 


708. Chư pháp lậu trong khi có ra sao? Tứ lậu là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp lậu (asava dhamưmđ). 


709. Trong tứ lậu đó mà dục lậu ra sao 2 Những nào là dâm dục, thích dục lạc, ái dục lạc, hí 


hớn, ái dục tình, liên đới dục lạc, kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nồng nả dục lạc. 
Những chơn tướng này gọi là dục lậu (wãmasav9). 


710. Hữu lậu trong khi có ra sao? Ưa thích trong đời sống, dục vọng trong kiếp sông, hí hớn 


trong đời sông, liên đới trong kiếp sống, nông nàn trong đời sông, vùi lập trong kiếp 
sông, trầm nịch trong đời sống, luôn cả nhiều đời kiếp. Những cách như thế gọi là hữu 
lậu (bhavasava). 


711. Tà kiến lậu trong khi có ra sao? Như là nhận thấy đời trường tồn, hoặc không trường 


712. 


tồn, Thế giới cùng tột hoặc không cùng tột. Hay cho rằng sanh mạng cũng vì sanh lý, 
hoặc sanh mạng khác với sanh lý. Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mất, hoặc chết rồi 
còn cũng chăng phải, hoặc chết rồi mắt cũng chăng phải. Sự nhận xét băng cách thiên 
kiến tức là hoang vu kiến, khuyết phạp: kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triỀn kiến, tự 
chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lỗi xấu, giáo 
phái phát nguyên điêu tàn, chấp theo khinh thị. Những cách như thế gọi là tà kiến lậu. 


Vô mình lậu trong khi có ra sao? Sự không biết khô, sự không biết khô tập, sự không 
biết khô diệt, sự không biết thực hành đường lỗi đi đến diệt khổ, sự không biết phân quá 
khứ, sự không biết phân vị lai, sự không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp 
y tương sinh là do nhân trợ mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc 
chứng, sự không biết bằng cách thích hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không 
thấu suốt, sự không tín theo lẽ phải, sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, 

sự không suy xét, sự không làm cho tỏ rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê 
mờ, sự mê luyến, sự trầm mê tức là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, 

vô minh tiềm thùy, then chốt của vô minh, si là căn bất thiện. Những trạng thái này gọi 


là vô minh lậu (av/asava). 


Những chơn tướng nói trên gọi là pháp lậu. 


713. Chư pháp phi lậu trong khi có ra sao? Trừ ra pháp lậu, còn pháp thiện, pháp bất thiện 


714. 


và pháp vô ký nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế ngoài ra đó, tức là thọ 
uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
phi lậu (no ãsava dhammđ). 


Cư pháp cảnh lậu trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký nương 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là sắc uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp cảnh lậu (sasava dhamưnđ). 
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715. 


716. 


717. 


718. 


Chư pháp phi cảnh lậu trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thê và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh lậu (anaäsava dhammđ). 


Cư pháp tương wng lậu trong khi có ra sao? Những pháp nào mà tương ưng với pháp 
lậu đó tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng lậu 
(asava sampayutta dhammđ). 


Chu pháp bắt tương ưng lậu trong khi có ra sao? Những pháp nào mà bất tương ưng 
với pháp lậu đó tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng lậu. 


Chư pháp lậu và cảnh lậu ra sao? Những pháp lậu đó mà thôi. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp lậu và cảnh lậu (asava ceva dhamma sasava ca). 


Cư pháp cảnh lậu mà phỉ lậu ra sao? Những pháp nào thành cảnh của những pháp 
lậu đó mà trừ ra pháp lậu rôi tức là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký ngoài ra mà 
còn thuộc phần lậu nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là sắc uẫn... thức uẫn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh lậu mà phi lậu (sasava ceva dhamma no 
ca asava). 


Chư pháp lậu hiệp với pháp lậu ra sao? 

Dục lậu tương ưng với vô minh lậu và vô minh lậu tương ưng với dục lậu. 

Hữu lậu tương ưng với vô minh lậu và vô minh lậu tương ưng với hữu lậu. 

Tà kiến lậu tương ưng với vô minh lậu và vô minh lậu tương ưng với tà kiến lậu. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp lậu hiệp với pháp lậu. 


Chu pháp hiệp lậu mà phí lậu ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp lậu đó mà 
trừ ra pháp lậu rôi tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
hiệp lậu mà phi lậu (4sava samayuftã ceva dhamma no ca ãsav). 


Chư pháp ly lậu mà cảnh lậu ra sao? Những pháp nào bất tương ưng với pháp lậu mà 
còn lậu biết như là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký nương cõi Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới tức là sắc uấn, thọ uẫn, tưởng uân, hành uân, thức uẫn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ly lậu mà cảnh lậu (2sava vi2payufftãä sãsav). 


Chu pháp ly lậu và phỉ cảnh lậu trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thê và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly lậu và phi cảnh lậu. 


4) Phần chùm triền (saññoyanagocchaka). 


719. Chư pháp triền trong khi có ra sao? Thập triển tức là ái dục triển, phần nhuếễ triên, ngã 


mạn triên, tà kiến triên, hoài nghỉ triền, giới cắm thủ triền, hữu ái triển, tật đồ triền, lận 
sắt triền, vô minh triển. 
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720. Trong thập triên đó mà ái dục triỀn ra sao? Những nào là dâm dục, thích dục lạc, ái đục 


lạc, hí hởn, ái dục tình, liên đới dục lạc, kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nồng nả dục 
lạc. Những chơn tướng này gọi là ái dục triên. 


721. Phẫn nhu triỀn trong khi có ra sao? Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm 


cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng người ấy đang làm cho ta hư hại, thù hận sát 
hại do nghĩ răng người ây sẽ làm cho ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, thù hận 
sát hại do nghĩ răng người này đang làm cho người thương của ta hư hại, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho người thương của ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét, thù hận sát 
hại do nghĩ răng người này đang làm cho lợi ích đên người mà ta ghét, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho lợi ích đên người mà ta ghét. 


Hay là thù hận sát hại phát sanh ra đặng với nguyên do tâm oán giận, sự giận hờn, xích 
mích, oán giận, tức tưởi, bồn chồn, sân hận, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lối 
ám hại, tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này: Những sự ám hại, cách 
ám hại, thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, 
sự hung đữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Đây gọi là phẫn nhuế triền. 


722. Ngã mạn triền trong khi có ra sao? Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta bằng họ, ta 


thua họ, sự so sánh, thái độ so sánh, lôi so sánh, lúc nào có trạng thái như thê tức là tự 
nâng cao, đem mình sánh cho băng kẻ khác, tự so đo với người, tâm công cao, tánh cân 
so sánh này gọi là ngã mạn triên (mãnasaññojana). 


723. Tà kiến triỀn trong khi có ra sao? Như là nhận thấy đời trường tồn, hoặc không trường 


tồn, Thế giới cùng tột hoặc không cùng tột. Hay cho rằng sanh mạng cũng vì sanh lý, 
hoặc sanh mạng khác với sanh lý. Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mất, hoặc chết rồi 
còn cũng chăng phải, hoặc chết rồi mất cũng chăng phải. Sự nhận xét băng cách thiên 
kiến tức là hoang vu kiến, khuyết phạp: kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triỀn kiến, tự 
chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lỗi xấu, giáo 
phái phát nguyên điêu tàn, chấp theo khinh thị. Đây gọi là tà kiến triển. 


Tât cả tà kiên (trừ giới câm thủ triên) đêu là tà kiên triên. 


724. Hoài nghỉ triỀn trong khi có ra sao? 


725. 


Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghĩ điều học, quá khứ, vị lai luôn cả quá khứ vị lai, 
hoài nghi pháp y tương sinh là pháp y tương sinh có phải do duyên trợ tạo mới sanh ra 
chăng? 


Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh 
không đặng, sự nhận thấy thành hai lẽ, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự không quyết 
một, sự tính vớ vân, suy xét lừng chừng, sự không thê dứt khoát, sự sần sượng của tâm, 
sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghi triền. 


Giới cắm thủ triền trong khi có ra sao? Nhận thấy răng sự trong sạch do giới, do tu 
hành, thực hành trì giới của Sa-môn, Bà-la-môn ngoài Tông giáo này là thiên kiến, hoang 
vụ kiến, khuyết phạp kiến, vi phản kiến, xảo man kiến, triền kiến, tự chấp, chấp trước, 
có chấp, chấp lầm, thái độ sai lầm, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn 
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và cách chấp theo khinh thị. Những trạng thái như thế gọi là giới cắm thủ triỀn có trong 
khi đó. 


726. Hữu ái triỀn trong khi có ra sao? Ưa thích trong đời sống, dục vọng trong kiếp sông, hí 


hởn trong đời sông, liên đới trong kiếp sống, nông nàn trong đời sông, vùi lấp trong kiệp 
sống, trầm nịch trong đời sống luôn cả nhiều đời kiếp. Đây gọi là hữu ái triền 
(bhavaraägasañnojana). 


727. Tật đỗ triỀn trong khi có ra sao? Cách ganh ty, thái độ ganh ty, cách tật đó, sự tật đó, 


thái độ tật đó, tật đồ vì lợi lộc, tật đố vì cung kinh, tật đồ vì tín ngưỡng, tật đồ vì cách lễ 
bái, tật đô vì cách cúng dường của người khác. Những cách như thê gọi là tật đô triên. 


728. Lận sắt triển trong khi có ra sao? Ngũ lận sắt như là: Bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn dòng 


giông, bón xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp (danh thơm), bỏn xẻn giáo pháp, cách bỏn xẻn, 
sự bón xẻn, thái độ bỏn xẻn, sự rít rắm, sự keo kiệt, sự không tê độ, không rộng rãi của 
tâm. Những cách như thê gọi là lận sắt triên (nacchariyasannojana). 


729. Vô mình triền trong khi có ra sao? Sự không biết khổ, sự không biết khổ tập, sự không 


biết khô diệt, sự không biết thực hành đường lồi đi đến diệt khổ, sự không biết phần quá 
khứ, sự không biết phân vị lai, sự không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp 
y tương sinh là do nhân trợ mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc 
chứng, sự không biết bằng cách thích hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không 
thấu suốt, sự không tín theo lẽ phải, sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, 

sự không suy xét, sự không làm cho tỏ rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê 
mờ, sự mê luyến, sự trầm mê tức là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, 

vô minh tiềm thùy, then chốt của sự tối tăm, si là căn bất thiện. Những trạng thái như 
thế gọi là vô minh triền. Những chơn tướng nói trên gọi là pháp triền. 


730. Chư pháp triền trong khi có ra sao? Trừ ra pháp triền rồi còn lại pháp thiện, pháp bất 


731. 


732. 


733. 


thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thê tức là thọ 
uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vị giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
triên. 


Chư pháp cảnh triển trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn 
trong phạm vi lậu mà nương theo Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uấn... thức 
uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh triền. 


Chư pháp phi cảnh triền trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh triên. 


Chư pháp tương ng triền trong khi có ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp 
triên đó tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng 
triền. 

Chư pháp bắt trơng ưng triền trong khi có ra sao? Những pháp nào bất tương ưng với 


pháp triền đó tức là thọ uẫn... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng triền. 
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735. 


Chư pháp triền và cảnh triền trong khi có ra sao? Tức là pháp triền. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp triên và cảnh triên. 


Cư pháp cảnh triền mà phi triền trong khi có ra sao? Những pháp nào thành cảnh của 
pháp triền đó nhưng trừ ra pháp triền tức là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô _ 
ngoài ra còn trong phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uẫn.. 
thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh triền mà phi triển. 


Chư pháp triỀn trơng ưng triền trong khi có ra sao? 

Dục ái triền tương ưng với vô minh triền và vô minh triền tương ưng với dục ái triền. 
Phẫn nhuế triền tương ưng với vô minh triền và vô minh triền tương ưng với phẫn nhuế 
triền. 

Ngã mạn triỀn tương ưng với vô minh triền và vô minh triỀn tương ưng với ngã mạn 
triền. 

Tà kiến triền tương ưng với vô minh triển và vô minh triỀn tương ưng với tà kiến triền. 
Hoài nghỉ triền tương ưng với vô minh triỀn và vô minh triền tương ưng với hoài nghỉ 
triền. 

Giới cắm thủ triền tương ưng với vô minh triền và vô minh triền tương ưng với giới cắm 
thủ triển. 

Hữu ái triền tương ưng với vô minh triền và vô minh triền tương ưng với hữu ái triền. 
Tật đồ triển tương ưng với vô minh triển và vô minh triển tương ưng với tật đồ triển. 
Lận sắt triền tương ưng với vô minh triỀền và vô minh triền tương ưng với lận sắt triển. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp triển tương ưng triển. 


Chu pháp tương ưng triền mà phi triền trong khi có ra sao? Những pháp nào tương 
ưng với pháp triên đó mà trừ ra pháp triên rôi tức là thọ uân... thức uân. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp tương ưng triên mà phi triên. 


Cư pháp ly triền mà cảnh triển ra sao? Những pháp nào mà bất tương ưng với pháp 
triền đó tức là pháp thiện, pháp | bắt thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu mà nương 
theo Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giỚI tỨC là sắc uẫn... thức uẫn. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp ly triền mà cảnh triển. 


Chư pháp ly triền và phi cảnh triền ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ly triên và phi cảnh triên. 


5) Phần chùm phược (gan£hagocchaka). 


736. Chư pháp phược trong khi có ra sao? Tứ phược là: tham ác thân phược, sân độc thân 


phược, giới cắm thủ thân phược và ngã kiến thân phược. 


737. Trong tứ phược đó mà tham ác thân phược ra sao 2 


Sự dục vọng, đa dục vọng, biến chuyên theo cảnh, sự vui thích, sự hí hởn, sự dục vọng 
bằng mãnh lực hí hớn, sự dục vọng nặng của tâm, sự ham muốn, sự quy lụy, sự mê đắm, 
sự thân ái, sự tình áI1, sự liên hệ gắn bó, sự trầm nịch, vẫn lôi kéo, vẫn gạt gầm, còn làm 
cho chúng sanh liên kết, lối thiên nhiên, vẫn thắm tâm, hằng tươm ra, pháp như sợi chỉ, 
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vẫn tỏa ra, vẫn gom lại, vẫn như bạn lưỡng diện, chính nguồn cội tâm, vẫn đưa đến cõi 
đời, sự dục vọng như sum lâm, sự dục vọng như mật lâm, sự liên hệ, sự lưu luyên, quái 
niệm, sự ràng buộc, sự mong mỏi, thái độ mong mỏi. 


Mong nỏi sắc, mong mỏi thính, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong mỏi 
lợi, mong mỏi của, mong mỏi con, mong mỏi trường thọ, khao khát, quá khao khát, rất 
quá khao khát, sự tế ngữ, cách tế ngữ, thái độ tế ngữ, sự tham lam, cách tham lam, thái 
độ tham lam thành nhân mê mẫn theo những cảnh tốt, sự địa vị trong địa vị không thích 
hợp, sự tham quá cỡ, sự nhiễm đắm tâm, thái độ nhiễm đắm tâm, sự hỷ lạc của tâm, sự 
quá mong mỏi dục vọng, hữu dục, ly hữu dục, Sắc giới dục, Vô sắc giới dục, diệt đục 
(đoạn kiến), sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, bộc, phối, phược, 
thủ, luyến mộ, cái, mái che ngăn, mây ràng buộc, tùy phiền não, tiềm thùy, che đậy, dục 
như dây mây, sự mong mỏi các vật chất, cội rễ của khổ, nhân của khổ, sở sanh của khổ, 
bẫy của ma, lưỡi câu của ma, sở sanh của ma, tình dục như sông cái, tình dục như chải 
lưới, tình đục như buộc cột, tình dục như biến cả, tham lam, tham ác, tham là căn bất 
thiện. Như thế gọi là tham ác thân phược (abhjjjhã kãya gantha). 


738. Sân độc thân phược trong khi có ra sao? 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
rằng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng người này sẽ làm 
cho ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, thù hận 
sát hại do nghĩ răng người này đang làm cho người thương của ta hư hại, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho người thương của ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét, thù hận sát 
hại do nghĩ răng người này đang làm cho lợi ích đên người mà ta ghét, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho lợi ích đên người mà ta ghét. 


Hay là thù hận phát sanh ra đặng với nguyên do tâm oán hận, sự giận hòn, xích mích, 
oán giận, tức tưởi, bồn chôn, sân, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lối ám hại, 
tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này: Những sự ám hại, cách ám hại, 
thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, sự hung 
dữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Đây gọi là sân độc thân phược 
(byapadakayagantha). 


739. Giới cắm thủ thân phược ra sao? Nhận thấy rằng sự trong sạch do giới, do tu hành, 
thực hành trì giới của Sa-môn, Bà-la-môn ngoài Tông giáo này là thiên kiến, hoang vu 
kiến, khuyết phạp kiến, vi phản kiến, xảo man kiến, triên kiến, tự chấp, sự chấp trước, 
sự cố chấp, chấp tâm, thái độ sai lầm, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu 
tàn, cách chấp theo khinh thị. Những chơn tướng này gọi là giới cắm thủ thân phược 
(silabataparamaso kayagantho). 


740. Ngã kiến thân phược ra sao? 


Nhận thấy vũ trụ hằng còn chắc hắn không sai khác, hoặc nhận thấy vũ trụ không trường 
tồn chắc hắn không sai khác, hoặc nhận thấy vũ trụ có chỗ cùng tột chắc hắn không sai 
khác, hoặc nhận thấy vũ trụ không cùng tột chắc hắn không sai khác, hoặc nhận thấy 
linh hồn và sanh mạng là một chắc hắn không sai khác, hoặc nhận thấy linh hồn và sự 
sông chắc hắn khác nhau, hoặc nhận thấy chúng sanh chết rồi mắt, hoặc nhận thấy chúng 
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sanh sau khi chêt vân còn, hoặc nhận thây chúng sanh sau khi chêt còn cũng phải và 
không còn cũng phải, hoặc nhận thây chúng sanh sau khi chêt còn cũng chăng phải và 
không còn cũng chăng phải. 


Sự thấy bằng cách thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu địch kiến, biến hóa 
kiến, triỀn kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, 
đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn. Nếu có trạng thái như thế gọi là ngã kiến 
thân phược (/dansaccabhinivesakayagantha). 


Tất cả tà kiến (trừ giới cắm thủ thân phược) đều là ngã kiến thân phược. 
Những chơn tướng này gọi là pháp phược (gantha dhammđ). 


Chư pháp phi phược trong khi có ra sao? Trừ ra pháp phược tồi còn lại pháp thiện, pháp 
bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức 
là thọ uân... thức uấn luôn tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp phi phược. 


Cư pháp cảnh phược trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký 
còn trong phạm vi lậu mà nương theo Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uân... 
thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh phược. 


Chư pháp phi cảnh phược ra sao? Đạo, quả siêu thễ và vô vi giới. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp phi cảnh phược. 


Chu pháp tương ng phược ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp phược đó tức 
là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phược. 

Cư pháp ly phược trong khi có ra sao? Những pháp nào bất tương ưng với pháp phược 
đó tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp ly phược. 


Chư pháp phược và cảnh phược trong khi có ra sao? Tức là pháp phược. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phược và cảnh phược. 


Chu pháp cảnh phược mà phí phược ra sao? Những pháp nào thành cảnh của pháp 
phược đó mà trừ ra pháp phược tức là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký mà còn 
trong phạm vi lậu biết nương theo Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uân... thức 
uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh phược mà phi phược. 


Chư pháp phược tương ng phược ra sao? 


Giới cắm thủ thân phược tương ưng với tham ác thân phược và tham ác thân phược 
tương ưng với giới câm thủ thân phược. 


Ngã kiến thân phược tương ưng với tham ác thân phược và tham ác thân phược tương 
ưng với ngã kiên thân phược. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp phược tương ưng phược. 
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746. 


Cư pháp tương ng phược mà phi phược trong khi có ra sao? Những pháp nào tương 
ưng với pháp phược đó mà trừ ra pháp phược rôi tức là thọ uân... thức uân. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp tương ưng phược mà phi phược. 


Chư pháp ly phược mà cảnh phược ra sao? Những pháp nào bất tương ưng với pháp 
phược đó tức là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uấn... thức uân. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp ly phược mà cảnh phược. 


Chư pháp ly phược và phi cảnh phược ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ly phược và phi cảnh phược. 


6) Phần chùm bộc và chùm phối (oghagocchaka yogagocchaka). 


747. 


Tóm tắt hai phần như sau: 


Chư pháp bộc trong khi có ra sao?... 
Chư pháp phối trong khi có ra sao?... 


7) Phần chùm cái (nivaranagocchaka). 


748. Chư pháp cái trong khi có ra sao? Lục cái tức là: Dục dục cái, sân độc cái, hôn trầm 


thùy miên cái, trạo hôi cái, hoài nghi cái và vô minh cái. 


749. Trong những pháp cái đó mà dục dục cát ra sao ? Những nào là dầm dục, thích dục lạc, 


ái dục lạc, hí hởn, ái dục tình, liên đới dục lạc, kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nồng 
nả dục lạc. Những chơn tướng này gọi là dục dục cái. 


750. Sản độc cái trong khi có ra sao? 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
rằng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ rằng người này sẽ làm 
cho ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, thù hận 
sát hại do nghĩ răng người này đang làm cho người thương của ta hư hại, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho người thương của ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét, thù hận sát 
hại do nghĩ răng người này đang làm cho lợi ích đên người mà ta ghét, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho lợi ích đên người mà ta ghét. 


Hay là thù hận phát sanh ra đặng với nguyên do tâm oán, sự giận hờn, xích mích, oán 
giận, tức tưởi, bồn chỗn, sân, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lỗi ám hại, tâm 
giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như là: Những sự ám hại, cách ám hại, thái độ ám 
hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, sự hung dữ, ác 
khâu, những sự tâm không hoan hỷ. Như thế gọi là sân độc cái. 
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751. Hôn trầm thùy miên cái trong khi có ra sao? Hôn trầm thùy miên cái chia ra: hôn trầm 


là I và thùy miên là l. 

Trong 2 thứ này mà hôn trầm trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của tâm, 
cách không thích hợp việc làm của tâm, sự chân chừ, sự lùi sụt, sự buôn ngủ, cách buôn 
ngủ, trạng thái buôn ngủ, sự bân thân, dã dượi, cách dã dượi, bân thân, thái độ bân thân 
đã dượi, sự uê oải, cách uê oải, thái độ uê oải. Những trạng thái như thê gọi là hôn trâm. 


Thùy miên trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của danh thân, cách không 
thích hợp với công việc của danh thân. sự chụp đậy, sự bao trùm, sự che lập phần trong, 
sự đã dượi bần thần, thái độ dã dượi bần thần, cách dã dượi bần thần, sự buồn ngủ, cách 
ngáp ngủ, trạng thái ngáp ngủ, sự ngủ gục, cách ngủ gục, trạng thái ngủ gục. Những 
trạng thái như thế gọi là thùy miên. 


Hôn trâm và thùy miên chung lại gọi là hôn trâm thùy miên cái. 


752. Trạo hồi cái trong khi có ra sao? Trạo hối đây chia ra trạo cử là l và hồi hận là 1. 


Trong 2 thứ này mà trạo cứ nhự thế nào? Sự tán loạn của tâm, sự không văng lặng của 
tâm, sự sôi nồi của tâm, sự rối loạn của tâm, sự lộn xộn của tâm. Những cách như thế 
gọi là trạo cử. 

Hi hận trong khi có ra sao? Sự đáng cho rằng không đáng, sự không đáng cho rằng 
đáng, sự có lỗi cho rằng không lỗi, sự không lỗi cho răng có lỗi, cách chú trọng, sự chú 
trọng, thái độ chú trọng, cách nóng nảy, sự động tâm. Những trạng thái như thế gọi là 
hôi hận. 


Trạo cử và hôi hận kêu chung lại là trạo hôi cái. 


753. Hoài nghỉ cái trong khi có ra sao? 


754. 


Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghĩ điều học, hoài nghi quá khứ, vị lai, luôn cả quá 
khứ vị lai, hoài nghi pháp y tương sinh là pháp y tương sinh có phải do nhờ duyên trợ 
tạo mới sanh ra chăng? 


Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng, khác biệt, sự quyết đoán cảnh 
không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự không 
quyết một, sự tính vớ vân, suy xét lừng chừng, sự không thể đứt khoát, sự sần Sượng 
của tâm, sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghỉ cái. 


Vô mình cái trong khi có ra sao? Sự không biết khô, sự không biết khổ tập, sự không 
biết khổ diệt, sự không biết thực hành đường đến diệt khổ, sự không biết phần quá khứ, 
sự không biết phần vị lai, sự không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y 
tương sinh là do nhân trợ mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, 
sự không biết bằng cách thích hợp, sự không biết theo chân thật, sự không thấu suốt, sự 
không tín theo lẽ phải, sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không suy 
xét, sự không làm cho tỏ rõ, thiển trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê 
luyến, sự trầm mê tức là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh 
tiềm thùy, then chốt của sự tối tăm, s¡ là căn bất thiện. Những trạng thái như thế gọi là 
vô minh cái. 


Những chơn tướng này gọi là pháp cái (0yarana dhammđ). 
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755. Chư pháp phi cái trong khi có ra sao? Trừ ra pháp cái rồi còn lại pháp thiện, pháp bất 


750. 


751. 


758. 


759. 


thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ 
uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
phi cái, 


Chư pháp cảnh cái trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký còn 
trong phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là sắc uẫn... thức uần. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh cái. 


Chư pháp phì cảnh cái trong khi có ra sao? 


Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh cái. 


Cư pháp tương ng cái trong khi có ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp cái 
đó tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng cái. 


Chu pháp bất trơng ưng cát trong khi có ra sao? Những pháp nào bất tương ưng với 
pháp cái đó tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp bât tương ưng cái (varana vippayuttadhamm). 


Chư pháp cái và cảnh cái ra sao 2 Tức là pháp cái. Đây gọi là chư pháp cái và cảnh cái. 


Chư pháp cảnh cái mà phì cái ra sao 2 Những pháp nào thành cảnh của pháp cái đó mà 
trừ ra pháp cái tức là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký ngoài ra mà còn trong 
phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới tức là sắc uân... thức uẫn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh cái mà phi cái. 


Chư pháp cái và tương ng cái ra sao? 

Dục dục cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với dục dục cái. 

Sân độc cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với sân độc cái. 

Hôn trầm thùy miên cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với hôn trầm 
thùy miễn cái. 

Trạo cử cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với trạo cử cái. 

Hi hận cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với hối hận cái. 

Hoài nghi cái tương ưng với vô minh cái, vô minh cái tương ưng với hoài nghi cái. 
Dục dục cái tương ưng với trạo cử cái, trạo cử cái tương ưng với dục dục cái. 

Sân độc cái tương ưng với trạo cử cái, trạo cử cái tương ưng với sân độc cái. 

Hôn trầm thùy miên cái tương ưng với trạo cử cái, trạo cử cái tương ưng với hôn trầm 
thùy miễn cái. 


Hôi hận cái tương ưng với trạo cử cái, trạo cử cái tương ưng với hôi hận cái. 
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769. 


Hoài nghi cái tương ưng với trạo cử cái, trạo cử cái tương ưng với hoài nghi cái. 

Vô minh cái tương ưng với trạo cử cái, trạo cử cái tương ưng với vô minh cái. 

Những chơn tướng này gọi là chư pháp cái và tương ưng cái. 

Cư pháp tương ng cái mà phí cái ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp cái 


đó mà trừ ra pháp cái ấy tức là thọ uần... thức uấn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp tương ưng cái mà phi cái. 


Chư pháp ly cái mà cảnh cái ra sao? Những pháp nào bắt tương ưng với pháp cái đó, 
tức là pháp thiện, pháp vô ký còn trong phạm vi lậu mà nương Dục giới, Sắc giới và Vô 
sắc giới tức là sắc uấn... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly cái mà 
cảnh cái. 

Chu pháp ly cái và phi cảnh cái ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ly cái và phi cảnh cái. 


8) Phần chùm khinh thị (parãmäsagocchaka). 


761. 


762. 


763. 


Chư pháp khinh thị trong khi có ra sao? Tức là tà kiến khinh thị. 


Tà kiến khinh thị trong khi có ra sao? Như là nhận thấy đời trường tồn hoặc không 
trường tồn, Thế giới cùng tột hoặc không cùng tột. Hay là cho rằng sanh mạng cũng vì 
sanh lý, hoặc sanh mạng khác với sanh lý. Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mất, hoặc 
chết rồi còn cũng chẳng phải, hoặc chết rồi mất cũng chẳng phải. Sự nhận xét bằng cách 
thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự 
tự chấp, sự chấp trước, sự cỗ chấp, sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo 
phái phát nguyên điêu tàn, chấp theo khinh thị. Những chơn tướng này gọi là tà kiến 
khinh thị (ihiparamaäso). Tất cả tà kiến đều là tà kiến khinh thị. 


Những chơn tướng này gọi là tà kiến khinh thị. 


Chu pháp phì khinh thị trong khi có ra sao? Trừ ra pháp khinh thị rôi còn pháp thiện, 
pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế 
tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp phi khinh thị. 


Cư pháp cảnh khinh thị trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô v 
còn trong phạm vi lậu mà nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, tức là sắc uân.. 
thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị. 


Chư pháp phi cảnh khinh thị trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh khinh thị. 
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764. 


765. 


Cư pháp tương ng khinh thị ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp khinh thị 
đó tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng khinh 
thị. 


Chư pháp bắt tương ng khinh thị ra sao? Những pháp nào không hiệp với pháp khinh 
thị đó tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp bât tương ưng khinh thị. 


Chư pháp khinh thị cảnh khinh thị ra sao ? Tức là khinh thị. Đây gọi là chư pháp khinh 
thị cảnh khinh thị. 


Chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị ra sao? Những pháp nào thành cảnh của 
pháp khinh thị đó, trừ ra khinh thị còn lại pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký thuộc 
phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, tức là sắc uần... thức uân. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị. 


Chư pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị ra sao? Những pháp nào bất tương ưng với 
pháp khinh thị đó như là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký mà còn trong phạm 
vi khinh thị nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uân... thức uân. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị. 


Chư pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị ra sao? Đạo, quả siêu thê và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị. 


9) Phần nhị đề đại (ahartara duka). 


766. 


767. 


768. 


769. 


Chư pháp hữu trỉ cảnh ra sao? Thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn và thức uẫn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hữu tri cảnh (sarammana dhammđ). 
Chu pháp vô trí cảnh trong khi có ra sao? Tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp vô tri cảnh (anaärammana dhammđ). 


Chư pháp tâm trong khi có ra sao? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 
ý giới và ý thức giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tâm (ci4 dhammđ). 

Chư pháp phi tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uẫn, hành uân luôn cả sắc pháp 
và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi tâm. 


Chư pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao? Thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uân. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp sở hữu tâm. 

Chư pháp phi sở hữu tâm trong khi có ra sao? Tâm, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi sở hữu tâm. 
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770. 


771. 


T12. 


T73. 


T14. 


Chu pháp tương ng tâm trong khi có ra sao? Thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uân. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng tâm. 


Chư pháp bất trơng ưng Âm ra sao? Tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp bât tương ưng tâm. 


Tâm gọi tương ưng tâm chắng phải và gọi bất tương ưng tâm cũng chẳng phải. 


Chu pháp hòa với tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uân, hành uẫn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm (citasamsaftha dhammđ). 


Chư pháp không hòa với tâm ra sao? Tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp không hòa với tâm. 


Tâm gọi hòa với tâm chẳng phải và gọi không hòa với tâm cũng chẳng phải. 


Chư pháp có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Thọ uẫn, tưởng uân, hành uần, thân 
biểu tri (kãya viññaứi), khẩu biểu tri (vacr viãñatfj), hay là những sắc pháp nào do tâm 
tạo có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh như là: sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, 
hư không chất, thủy chất, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc vừa làm việc, sắc sanh, sắc thừa kế 
(sanfafi rupa), đoàn thực. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh 
(cữtasamu{thana dhammđ). 


Chư pháp không có tâm làm sở sanh ra sao? Tâm, sắc pháp ngoài ra và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp không có tâm làm sở sanh. 


Chu pháp đồng sanh tôn với tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uân, hành uân, 
thân biêu tri, khâu biêu trị. Những chơn tướng này gọi là chư pháp đông sanh tôn với 
tâm (ci1a sahabhuno dhammđ). 


Chu pháp phi đồng sanh tôn với tâm trong khi có ra sao? Tâm, sắc pháp ngoài ra và 
vô vị giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi đông sanh tôn với tâm. 


Cư pháp tùng tâm thông lưu trong khi có ra sao? Thọ uẩn, tưởng uâẫn, hành uân, thân 
biểu tri, khâu biểu tri. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tùng tâm thông lưu 
(cittanuparivattino dhamm). 


Chư pháp phi tùng tâm thông lưu ra sao? Tâm, sắc pháp ngoài ra và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi tùng tâm thông lưu (no citänuparivaffino dhammđ). 


Chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uân 
và hành uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh 
(cữtasamsattha samu{thana dhammđ). 

Cư pháp không hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Tầm, 


tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không hòa với tâm 
và không có tâm làm sở sanh. 


Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Pháp Tụ — (Cảo Bán) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 159 


T75. 


716. 


TT1. 


T78. 


¡ (h 


Chư pháp hòa, sanh tôn và nương tâm làm sở sanh ra sao? Thọ uân, tưởng uẫn và 
hành uẫn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở 
sanh (cứtasamsattha samu{thana sahabhuno dhammđ). 


Cư pháp không hòa, không đồng sanh tôn và khói nương tâm làm sở sanh trong khi 
có ra sao? Tâm, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
không hòa, không đồng sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh (no ciftasaimsaftha 
samu{thana sahabhuno dhammg). 


Chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm trong khi có ra sao? Thọ uẫn, 
tưởng uân và hành uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh, 
thông lưu và hòa với tâm (cifasamsaftha samu{thänanupari vattino dhammđ). 


Chư pháp không có tâm làm sở sanh và không hòa, không tùng thông lưu với tâm ra 
sao? Tâm, tất cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không 
có tâm làm sở sanh và không hòa, không tùng thông lưu với tâm (no ci1ra 
Sansatthasamu{thananuparivattino dhammđ). 


Chư pháp nội trong khi có ra sao? Nhãn xử... ý xứ. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp nội (4J/hatfika dhammg). 


Chu pháp ngoại trong khi có ra sao? Sắc xứ... pháp xứ. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp ngoại (bahira dhammđ) 


Chư pháp thủ trong khi có ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp thủ („pada dhammđ). 


Chư pháp phí thủ trong khi có ra sao? Thọ uẩn, tưởng uân, hành uân và thức uân luôn 
sắc tứ đại sung và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi thủ (o upadaä 
dhammA). 


Cư pháp do thủ trong khi có ra sao? DỊ thục quả của pháp thiện và pháp bất thiện còn 
thuộc phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là thọ uấn... thức uần. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp do thủ („2ãdinã dhammđ). 


Cư pháp phí do thủ trong khi có ra sao? Pháp thiện và pháp bất thiện còn trong phạm 
vị lậu nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là thọ uân... thức uẩn luôn pháp thành 
tố phi thiện, phi bất thiện, phi nghiệp quả, phi sắc nghiệp, đạo, quả siêu thế và vô vi giới. 

Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi do thủ (anupadinna dhammđ). 


10) Phần chùm thủ (upadana gocchaka). 


780. Cu pháp thủ trong khi có ra sao? Tứ thủ tức là dục thủ, tà kiến thủ, giới cắm thủ và 


ngã châp thủ. 


160 


Phân D. Thiên toát yếu 


781. Trong tứ thủ đó mà dục thủ như thể nào? Những nào là dâm dục, thích dục lạc, ái dục 


lạc, hí hớn, ái dục tình, liên đới dục lạc, kích thích dục lạc, hôn mê dục lạc, nông nả dục 
lạc. Những chơn tướng này gọi là dục thủ. 


782. Tà kiến thú trong khi có ra sao? 


Sự nhận thấy bố thí rồi không có quả phúc, cách cúng dường không có quả phúc, sự 
cúng cầu Thần Thánh và chư thiên không có quả phúc, quả của nghiệp tốt và nghiệp xấu 
không có, đời này không có, đời khác cũng không có, cha không có, mẹ cũng không có. 
Chúng sanh sau khi chết hóa sanh chăng có, Sa-môn, Bà-la-môn thật hành phạm hạnh 
trong đời này không có, Sa-môn, Bà-la-môn tự tu hành đặng trí cao nhúứt trong đời này 
và đời khác rồi trình bày cho người khác biết đều không có. 

Tà kiến là sự nhận xét bằng. cách thiên kiến, hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu địch 
kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cố chấp, sự chấp sai, trạng 
thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn. Nếu có trạng thái như thế 
gọi là tà kiến thủ. 


Trừ ra giới cắm thủ và ngã chấp thủ, tất cả tà kiến ngoài ra đều gọi là tà kiến thủ. 


783. Giới cấm thủ trong khi có ra sao? Nhận thấy rằng sự trong sạch do giới, do tu hành, do 


thực hành trì giới của Sa-môn, Bà-la-môn ngoài Tông giáo này là thiên kiến, hoang vu 
kiến, khuyết phạp'” kiến, vi phản kiến, xảo man kiến, triền kiến, tự chấp, chấp trước, cố 
chấp, chấp lầm, thái độ sai lầm, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn 
và cách chấp theo khinh thị. Những trạng thái như thế gọi là giới cắm thủ. 


784. Ngã chấp thủ trong khi có ra sao? 


785. 


Phàm phu trong đời này thiếu học, không gặp Thánh nhân, không đặng nghe pháp của 
Thánh nhân, không tập rèn theo pháp của Thánh nhân, không gặp trí thức, không khéo 
với pháp của trí thức, không tập rèn theo pháp của trí thức. Nhận thấy sắc uân là ta, hay 
nhận thấy - ta có sắc uấn, nhận thấy sắc uấn trong ta, nhận thấy ta trong sắc uẫn. Nhận 
thấy thọ uấn là ta, hay nhận thấy ta có thọ uân, nhận thấy thọ uân trong ta, nhận thấy ta 
trong thọ uấn. Nhận thấy tưởng uân là ta, hay nhận thấy ta có tưởng uân, nhận thấy tưởng 
uân trong ta, nhận thấy ta trong tưởng uân. Nhận thấy hành uấn là ta, hay nhận thấy ta 
có hành uân, nhận thấy hành uân trong ta, nhận thấy ta trong hành uân. Nhận thấy thức 
uấn là ta, hay nhận thấy ta có thức uần, nhận thấy thức uần trong ta, nhận thấy ta trong 
thức uân. 


Tà kiến là sự nhận thấy bằng cách thiên kiến, tức là hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, 
cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự chấp trước, sự cô chấp, sự chấp 
sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lối xấu, giáo phái phát nguyên điêu tàn. Nếu có trạng 
thái như thế gọi là ngã chấp thủ. 


Những chơn tướng như trên gọi là chư pháp thủ. 


Chư pháp phi thủ trong khi có ra sao? Trừ ra pháp thủ tôi, còn pháp thiện, pháp bất 
thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ 
uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
phi thủ (no upadana dhammđ). 


!9 Khuyết phạp — thiếu thốn (theo từ điển Hán-Việt của Đào Duy Anh) 
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786. 


787. 


788. 


789. 


790. 


Chư pháp cảnh thủ trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn 
trong phạm vi lậu mà nương theo Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới tức là sắc uân... 
thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh thủ. 


Chư pháp phi cảnh thủ trong khi có ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh thủ (anwupadaniya dhammđ). 


Cư pháp tương ưng thủ trong khi có ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp thủ 
đó tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ. 
Chư pháp bắt tương ưng thủ trong khi có ra sao2 Những pháp nào bất tương ưng với 
pháp thủ đó tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp bât tương ưng thủ. 


Chư pháp thủ và cảnh thủ trong khi có ra sao? Tức là pháp thủ. Đây gọi là chư pháp 
thủ và cảnh thủ („oadänag ceva dhamma upadaniya ca). 

Chư pháp cảnh thủ mà phí thủ ra sao 2 Những pháp nào thành cảnh thủ mà trừ ra pháp 
thủ tức là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uân... thức uấn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp cảnh thủ và phi thủ. 


Chư pháp thủ và tương ng thủ trong khi có ra sao? 

Tà kiến thủ tương ưng với dục thủ, dục thủ tương ưng với tà kiến thủ. 

Giới cắm thủ tương ưng với dục thủ, dục thủ tương ưng với giới cấm thủ. 

Ngã chấp thủ tương ưng với dục thủ, dục thủ tương ưng với ngã chấp thủ. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp thủ và tương ưng thủ. 


Chu pháp tương ng thú mà phỉ thủ ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp thủ 
đó mà trừ ra pháp thủ, tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
tương ưng thủ mà phi thủ. 


Chư pháp ly thủ mà cảnh thủ ra sao? Những pháp nào bất tương ưng với pháp thủ đó 
như là pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký mà còn thuộc phạm vi lậu nương Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới, tức là sắc uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp ly thủ mà cảnh thủ. 


Chư pháp ly thủ và phỉ cảnh thủ ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ly thủ và phi cảnh thủ. 
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11) Phần chùm phiền não (kilesagocchaka). 


791. Chư pháp phiền não trong khi có ra sao? Thập phiền não như là tham, sân, si, ngã mạn, 
tà kiên, hoài nghi, hôn trâm, phóng dật, vô tàm, vô úy. 


792. Trong thập phiên não đó mà tham như thế nào? 


Sự dục vọng, đa dục vọng, biến chuyền theo cảnh, sự vui thích, sự hí hởn, sự dục vọng 
băng mãnh lực hí hởn, sự dục vọng nặng của tâm, sự ham muốn, sự quy lụy, sự mê đắm, 
sự thân ái, sự tình ái, sự liên hệ găn bó, sự. trầm nịch, vẫn lôi kéo, vẫn gạt gẫm, còn làm 
cho chúng sanh liên kết, lối thiên nhiên, vẫn thắm tâm, hằng tươm ra, pháp như sợi chỉ, 
vẫn tỏa ra, vẫn gom lại, vẫn như bạn lưỡng diện, chính nguồn cội tâm, vẫn đưa đến cõi 
đời, sự dục vọng như sum lâm, sự dục vọng như mật lâm, sự liên hệ, sự lưu luyến, quái 
niệm, sự ràng buộc, sự mong mỏi, thái độ mong mỏi. 


Mong nỏi sắc, mong mỏi thỉnh, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong mỏi 
lợi, mong mỏi của, mong mỏi con, mong mỏi trường thọ, khao khát, quá khao khát, rất 
quá khao khát, sự tế ngữ, cách tế ngữ, thái độ tế ngữ, sự tham lam, cách tham lam, thái 
độ tham lam, thành nhân mê mẫn theo những cảnh tốt, sự địa vị trong địa vị không thích 
hợp, sự tham quá cỡ, sự nhiễm đắm tâm, thái độ nhiễm đắm tâm, sự hỷ lạc của tâm, sự 
quá mong mỏi dục vọng, hữu dục, ly hữu dục, Sắc giới dục, Vô sắc giới dục, diệt dục 
(đoạn kiến), sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, bộc, phối, phược, 
thủ, luyến mộ, cái, mái che ngăn, mây ràng buộc, tùy phiền não, tiềm thùy, che đậy, dục 
như dây mây, sự mong mỏi các vật chất, cội rễ của khổ, nhân của khổ, sở sanh của khổ, 
bẫy của ma, lưỡi câu của ma, sở sanh của ma, tình dục như sông cái, tình dục như chải 
lưới, tình đục như buộc cột, tình dục như biến cả, tham lam, tham ác, tham là căn bất 
thiện. Những trạng thái như thế gọi là tham. 


793. Sân trong khi có ra sao? 


Thủ hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ 
răng người này đang làm cho ta hư hại, thù hận sát hại do nghĩ răng người này sẽ làm 
cho ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm cho người thương của ta hư hại, thù hận 
sát hại do nghĩ răng người này đang làm cho người thương của ta hư hại, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho người thương của ta hư hại. 


Thù hận sát hại do nghĩ rằng người này đã làm lợi ích đến người mà ta ghét, thù hận sát 
hại do nghĩ răng người này đang làm cho lợi ích đên người mà ta ghét, thù hận sát hại 
do nghĩ răng người này sẽ làm cho lợi ích đên người mà ta ghét. 


Hay là thù hận phát sanh ra đặng với nguyên do tâm oán hận, sự giận hờn, xích mích, 
oán giận, tức tưởi, bồn chôn, sân, nghĩ cách ám hại, quyết ám hại, bực tức, lỗi ám hại, 
tâm giận, thái độ giận, trạng thái có sự sân như thế này, những sự ám hại, cách ám hại, 
thái độ ám hại, sự mưu hại, cách mưu hại, thái độ mưu hại, sự giận, sự oán giận, sự hung 
dữ, ác khẩu, những sự tâm không hoan hỷ. Nếu có trạng thái như thế đây gọi là sân. 
794. Sỉ trong khi có ra sao? Sự không biết khô, sự không biết khô tập, sự không biết khổ diệt, 
sự không biết thực hành đường đi đến diệt khổ, sự không biết phần quá khứ, sự không 
biết phần vị lai, sự không biết phần quá khứ và vị lai, sự không biết pháp y tương sinh 
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là do nhân trợ tạo mới sanh ra, sự không biết, sự không thấy, sự không đắc chứng, sự 
không biết băng cách thích hợp, sự không biết theo cách chân thật, sự không thấu suốt, 
sự không tín theo lẽ phải, sự không quyết tín đàng hoàng, sự không xét đoán, sự không 
suy xét, sự không làm cho tỏ rõ, thiên trí, khờ khạo, sự không biết rõ, sự mê mờ, sự mê 
luyến, sự trầm mê tức là vô minh, vô minh bộc, vô minh phối, vô minh cái, vô minh 
tiềm thùy, then chốt của sự tối tăm, s¡ là căn bất thiện. Những trạng thái như thế gọi là 
S1. 


795. Ngũ mạn trong khi có ra sao? Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta bằng họ, ta thua 


796. 


họ, sự so sánh, thái độ so sánh, lôi so sánh, lúc nào có trạng thái như thê tức là tự nâng 
cao, đem mình sánh cho băng kẻ khác, tự so đo với người, tâm công cao, tánh cân so 
sánh này gọi là ngã mạn. 


Tà kiến trong khi có ra sao? Như là nhận thấy đời trường tồn, hoặc không trường tôn, 
Thế giới cùng tột hoặc không cùng tột. “Hay cho rằng sanh mạng cũng vì sanh lý. hoặc 
sanh mạng khác với sanh lý. Hoặc chết rồi còn, hoặc chết rồi mắt, hoặc chết rồi còn 
cũng chẳng phải, hoặc chết rồi mất cũng chẳng phải. Sự nhận xét bằng cách thiên kiến, 
hoang vu kiến, khuyết phạp kiến, cừu địch kiến, biến hóa kiến, triền kiến, sự tự chấp, sự 
chấp trước, sự cô chấp, sự chấp sai, trạng thái sai, tà đạo, đường lỗi xấu, giáo phái phát 
nguyên điêu tàn, chấp theo khinh thị. Những cách như thế gọi là tà kiến. 


Tât cả kiên thức nhận sai đêu thuộc vê tà kiên. 


797. Hoài nghỉ trong khi có ra sao? 


Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, hoài nghi điều học, quá khứ, vị lai, luôn cả quá khứ và vị 
lai, hoải nghi pháp y tương sinh là pháp y tương sinh có phải do duyên trợ tạo mới sanh 
ra chăng? 


Cách lừng chừng, thái độ lừng chừng, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh 
không đặng, sự nhận thấy thành hai lẽ, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự không quyết 
một, sự tính vớ vân, suy xét lừng chừng, sự không thê dứt khoát, sự sần sượng của tâm, 
sự tràn lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghi. 


798. Hôn trầm trong khi có ra sao? Sự không khéo hợp của tâm, sự không thích hợp với công 


việc của tâm, sự nhuyễn nhược, sự lui sụt, sự bần thân, cách bần thân, trạng thái bần 
thân, sự dã dượi, cách dã dượi, thái độ dã dượi. Đây gọi là hôn trâm. 


799. Phóng dật. trong khi có ra sao? Sự toán loạn của tâm, sự không văng lặng của tâm, sự 


800. 


801. 


802. 


lao chao của tâm, sự sôi nỗi của tâm. Như thế gọi là phóng dật. 

Vô tàm trong khi có ra sao? Thái độ không thẹn với sự vật đáng thẹn, hành động không 
mắc cỡ với những sự ác, xấu. Như thế gọi là vô tàm. 

Vô úy trong khi có ra sao? Thái độ không ghê sợ với trường hợp đáng ghê sợ, cách 
không ghê sợ với tội ác xâu, như thê gọi là vô úy. 

Những chơn tướng như trên gọi là chư pháp phiền não. 

Chư pháp phi phiền não ra sao? Trừ ra pháp phiền não, còn pháp thiện, pháp bất thiện 
và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẫn.. 


thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phí 
phiên não. 
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805. 


806 


807. 


808. 


Chư pháp cảnh phiền não là chỉ? Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong 
phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uân... thức uấn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh phiền não. 


Chư pháp phi cảnh phiền não ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi cảnh phiên não (asankilesika dhammđ). 


Chư pháp phiền toái trong khi có ra sao? Ba căn bắt thiện là tham, sân, si và phiền não 
đồng nương với căn bắt thiện; thọ uẫn... thức uân tương ưng với căn bất thiện đó luôn 
thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có căn bất thiện làm sở sanh. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phiền toái (saukilithä dhammä). 


Cư pháp phi phiền toái ra sao? Pháp thiện và pháp vô ký nương Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẫn... thức uẫn, luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiên toái. 


Cư pháp tương ng phiên não ra sao? Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não 
đó tức là thọ uẫn... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phiền 
não (#ilesa sampayutta dhamm). 


Chư pháp bắt [ƠI WHg phiền não trong khi có ra sao? Những pháp nào không tương 
ưng với pháp phiền não, đó tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng phiền não. 


Chư pháp phiên não và cảnh phiên não ra sao? Tức là những pháp phiền não. Đây gọi 
là chư pháp phiên não và cảnh phiên não (#ilesa ceva dhamma sankilesika ca). 


Chư pháp cảnh phiền não mà phi phiền não trong khi có ra sao? Những pháp nào 
thành cảnh của pháp phiền não đó mà trừ ra pháp phiền não tức là pháp thiện, pháp bất 
thiện và pháp vô ký còn trong phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới, VÔ sắc giới tức là 
sắc uân... thức uẫn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh phiền não mà phi phiền 
não. 


Chư pháp phiền não và phiên toái ra sao? Tức là pháp phiền não. Đây gọi là chư pháp 
phiền não và phiền toái (#ilesa ceva đhammä sankilitthä ca). 


Chư pháp phiền toái mà phi phiên não ra sao? Những pháp sôi nổi nóng nảy mà trừ ra 
phiền não tức là thọ uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phiền toái 
mà phi phiền não (saikilifha ceva dhammä no ca kilesä). 


Chư pháp phiền toái và trơng ng phiên não ra sao? 

Phiền não tham tương ưng với phiên não si và phiền não sỉ tương ưng với phiền não 
tham. 

Phiền não sân tương ưng với phiền não si và phiền não sỉ tương ưng với phiền não sân. 
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Phiền não ngã mạn tương ưng với phiền não si và phiền não sỉ tương ưng với phiền não 
ngã mạn. 

Phiền não tà kiến tương ưng với phiền não si và phiền não sĩ tương ưng với phiền não 
tà kiến. 

Phiền não hoài nghỉ tương ưng với phiền não si và phiền não sỉ tương ưng với phiền não 
hoài ngh1. 

Phiền não hôn trầm tương ưng với phiền não si và phiền não sỉ tương ưng với phiền não 
hôn trầm. 

Phiền não phóng dật tương ưng với phiền não si và phiền não sỉ tương ưng với phiền 
não phóng dật. 

Phiền não vô tàm tương ưng với phiền não si và phiền não si tương ưng với phiền não 
vô tàm. 

Phiền não vô úy tương ưng với phiền não si và phiền não sỉ tương ưng với phiền não vô 
Úy. 

Phiền não tham tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương ưng 
với phiền não tham. 

Phiền não sân tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương ưng với 
phiền não sân. 

Phiền não sỉ tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương ưng với 
phiền não si. 

Phiền não ngã mạn tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương 
ưng với phiền não ngã mạn. 

Phiền não tà kiến tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương ưng 
với phiền não tà kiến. 

Phiền não hoài nghi tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương 
ưng với phiền não hoài nghi. 

Phiền não hôn trầm tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương 
ưng với phiền não hôn trầm. 

Phiền não vô tàm tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương ưng 
với phiền não vô tàm. 

Phiên não vô úy tương ưng với phiền não phóng dật và phiền não phóng dật tương ưng 
với phiền não vô úy. 

Phiền não tham tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với 
phiền não tham. 

Phiền não sân tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với phiền 
não sân. 

Phiền não sỉ tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với phiền 
não SI. 

Phiền não ngã mạn tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với 
phiền não ngã mạn. 

Phiền não tà kiến tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với 
phiền não tà kiến. 

Phiền não hoài nghỉ tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với 
phiền não hoài nghi. 

Phiền não hôn trầm tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với 
phiền não hôn trầm. 


1ó6 
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Phiền não phóng dật tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng 
với phiền não phóng đật. 

Phiền não vô úy tương ưng với phiền não vô tàm và phiền não vô tàm tương ưng với 
phiền não vô úy. 

Phiền não tham tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với phiền 
não tham. 

Phiền não sân tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với phiền 
não sân. 

Phiên não si tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với phiền não 
S1. 

Phiền não ngã mạn tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não ngã mạn. 

Phiền não tà kiến tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não tà kiến. 

Phiền não hoài nghi tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não hoàải nghi. 

Phiền não hôn trầm tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não hôn trầm. 

Phiền não phóng dật tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não phóng dật. 

Phiền não vô tàm tương ưng với phiền não vô úy và phiền não vô úy tương ưng với 
phiền não vô tàm. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp phiền não tương ưng phiền não (kilesa ceva 
dhamma kilesa sampayufta cq). 


Cư: pháp tương ng phiền não mà phi phiền não ra sao? Những pháp tương ưng với 
pháp phiền não đó mà trừ ra phiền não tức là thọ uân... thức uẫn. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não. 


Chư pháp ly phiền não mà cảnh phiền não ra sao? Những pháp nào bất tương ưng 
phiền não đó tức là pháp thiện và pháp vô ký mà còn trong phạm vi lậu nương Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới, tức là sắc uân... thức uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
ly phiền não mà cảnh phiền não. 


Chư pháp ly phiền não và phi cảnh phiền não ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly phiên não và phi cảnh phiên não. 


12) Phần yêu bối (pihiduka). 


810. 


811. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ ra sao? Tam triền tức là thân kiến (triền), hoài nghi (triền) và 
giới câm thủ (triên). 

Trong tam triển đó mà thân kiến (triỀn) ra sao? 

Phàm phu trong đời này có kẻ thiếu học không đặng gặp bậc Thánh, không thông pháp 
của bậc Thánh, không tập rèn theo pháp của bậc Thánh, không BẠp trí thức, , chăng thông 
pháp của trí thức, chắng tập rèn theo pháp của trí thức. Nhận thấy sắc uầẩn là ta, hoặc 
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nhận thấy ta có sắc uần, nhận thấy sắc uẫn trong ta, nhận thấy ta trong sắc uấn. Nhận 
thây thọ uân... tưởng uân... hành uân... thức uân là ta, hoặc nhận thấy ta có thức uấn, 
nhận thấy thức uân trong ta, nhận thấy ta trong thức uần. 


Tà kiến tức là thiên kiến... cách tin dị đoan. Những trạng thái như thế gọi là thân kiến 
(triền). 


812. Hoài nghỉ (riền) trong khi có ra sao? Hoài nghi Phật... sự sằn sượng của tâm, sự tràn 


813. 


814. 


815. 


816. 


817. 


lan của tánh. Những trạng thái như thế gọi là hoài nghỉ (triền). 


Giới cắm thủ (triền) trong khi có ra sao? Chúng ngoại giáo Sa-môn, Bà-la-môn nhận 
thây sự trong sạch do giới, do tu hành, do thực hành trì giới mà có sự nhận thây băng tà 
kiên tức là thiên kiên, cách tin dị đoan. Những trạng thái như thê gọi là giới cầm thủ 
(triên). 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ trong khi có ra sao? Tam triền nói đây mà phiền não đồng y 
trụ với tam triền đó như là thọ uẩn... thức uân tương ưng với tam triền ấy luôn thân 
nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tam triền làm sở sanh. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ (Dassanena pahatabba dhammđ). 


Chu pháp phi sơ đạo tuyệt trừ trong khi có ra sao? Trù ra pháp triên, còn pháp thiện, 
pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế, 
tức là thọ uân... thức uấn luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng nảy gọi là 
chư pháp phi sơ đạo tuyệt trừ. 


Cư pháp ba đạo cao tuyệt trừ là chỉ? Tham, sân, sĩ ngoài ra và phiền não đồng y trụ 
với tham, sân, sĩ ấy, tức là thọ uân... thức uân tương ưng với tham, sân, si đó luôn thân 
nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, si làm sở sanh. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ (bhãvanãya pahatabba dhammđ). 


Chu pháp ba đạo cao không tuyệt trừ là chỉ? Trừ ra những pháp ba đạo cao tuyệt trừ, 
còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới và siêu thế tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao không tuyệt trừ (a bhãvanaãya pahatfabba 
dhammđ). 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? Tam triền tức là thân kiến, hoài nghi và 
giới câm thủ. 

Trong tam triển đó mà thân kiến (triỀn) ra sao? 

Phàm phu trong đời này có kẻ thiếu học không đặng gặp bậc Thánh, không thông pháp 
của bậc Thánh, không tập rèn theo pháp của bậc Thánh, không gặp trí thức, thông pháp 
của trí thức, chăng tập rèn theo pháp của trí thức. 

Nhận thấy sắc uấn là ta, hoặc nhận thấy ta có sắc uấn, nhận thấy sắc uẫn trong ta, nhận 
thấy ta trong sắc uẫn. Nhận thấy thọ uân.. . tưởng uấn... hành uẫn... thức uẫn là ta, hoặc 
nhận thấy ta có thức uân, nhận thấy thức uần trong ta, nhận thấy ta trong thức uần. 

Tà kiến tức là thiên kiến... cách tin theo dị đoan. Những trạng thái như thế gọi là thân 
kiên (triên). 


1ó8 


Phân D. Thiên toát yếu 


818. 


819. 


320. 


821. 


922. 


Hoài nghỉ trong khi có ra sao? Hoài nghi Phật... sự sần sượng của tâm, sự tràn lan của 
tánh. Những trạng thái như thê gọi là hoài ngh1. 


Giới cắm thủ trong khi có ra sao? Chúng ngoại giáo Sa-môn, Bà-la-môn nhận thấy sự 
trong sạch do giới, do tu hành, do thực hành trì giới mà có sự nhận thây băng cách tà 
kiên, thiên kiên, cách tin dị đoan. Những trạng thái như thê gọi là giới cầm thủ. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? Tam triền như đã nói đây và phiền não 
đồng y trụ với tam triền đó, tức là thọ uân... thức uẫn tương ưng với tam triền ấy luôn 
thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có tam triển làm sở sanh. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Tam triền tức là thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp sơ đạo tuyệt trừ. 


Tham, sân, si đồng sanh y trụ nơi tam triền ấy. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Về phần phiền não đồng y trụ với tham, sân, si ấy như là thọ uân... thức uân tương ưng 
với tham, sân, s1 đó luôn thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, s1 làm 
sở sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? Trừ ra những pháp sơ đạo tuyệt trừ, 
còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới và siêu thế tức là thọ uân... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ („4a dassanena pahaftabba 
hetuka dhammđ). 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao ? 


Tham, sân, sĩ ngoài ra. Những chơn tướng nảy gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ (bhavanaya pahatabba dhammđ). 


Phần phiền não đồng nương với tham, sân, s¡ đó như là thọ uẫn... thức uân mà tương 
ưng với tham, sân, si ây luôn thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có tham, sân, s1 
làm sở sanh. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 


Chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ là chỉ? Trừ ra những pháp ba đạo cao 
tuyệt trừ, còn pháp thiện, pháp bắt thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uẫn... thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ („a bhãvanäya 
pahatabba hetuka dhammđ). 


Cư pháp hữu tầm trong khi có ra sao? Chỉ trừ tâm trong cõi hữu tầm là Dục giới, Sắc 
giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uấn.. . thức uẫn mà tương ưng với tầm đó. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp hữu tầm (saviakka dhammä). 
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823. 


324. 


925. 


926. 


927. 


Chư pháp vô tầm trong khi có ra sao? Thọ uân... thức uân trong cõi vô tầm, tức là Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới, siêu thê và tâm luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp vô tâm (aviakk4). 


Chư pháp hữu tứ trong khi có ra sao? Chỉ trừ tứ trong cõi hữu tứ là Dục giới, Sắc giới 
và siêu thê tức là thọ uân... thức uân mà tương ưng với tứ đó. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp hữu tứ (savwicärä dhammđ). 


Chư pháp vô tứ trong khi có ra sao? Thọ uẫn... thức uẫn trong cõi vô tứ, tức là Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới, siêu thê và tứ luôn tât cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp vô tứ (avicara dhammđ). 


Chư pháp hữu hý trong khi có ra sao? Chỉ trừ pháp hỷ trong cõi hữu hỷ là Dục giới, 
Sắc giới và siêu thế, tức là thọ uẫn... thức uân mà tương ưng với pháp hỷ đó. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp hữu hỷ (sappifika dhammđ). 


Chư pháp vô hỷ trong khi có ra sao? Thọ uấn... thức uẩn trong cõi vô hỷ là Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới, siêu thê và pháp hỷ luôn tât cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp vô hỷ (appiika dhammđ). 


Chư pháp đồng sanh với pháp hỷ ra sao? Chỉ trừ pháp hỷ trong cõi hữu hỷ là Dục giới, 
Sắc giới và siêu thế tức là thọ uân... thức uân mà tương ưng với pháp hỷ đó. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với pháp hỷ. 


Chư pháp không đẳng sanh với pháp hỷ ra sao? Thọ uẩn, tưởng uần, hành uẫn và thức 
uẩn trong cõi vô hỷ tức là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, siêu thế và hỷ luôn cả sắc 
pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không đồng sanh với pháp 
hỷ (na pttisahagata dhammđ). 


Chư pháp đồng sanh với lạc thọ ra sao? Chỉ trừ lạc thọ trong cõi hữu lạc là Dục giới, 
Sắc giới và siêu thế tức là tưởng uẩn, hành uấn, thức uẫn mà tương ưng với lạc thọ. 
Những chơn tướng nảy gọi là chư pháp đồng sanh với lạc thọ (sukhasahagatä dhamm3). 


Chư pháp không đồng sanh với lạc thọ ra sao? Thọ uẩn... thức uấn trong cõi vô lạc tức 
là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, siêu thế và lạc thọ luôn cả sắc pháp và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp không đồng sanh với lạc thọ. 


Chư pháp đồng sanh với xá thọ ra sao? Chỉ trừ xả thọ trong cõi hữu xả thọ là Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là tưởng uân, hành uân, thức uẫn mà tương ưng với 
xả thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với xả thọ (upekha sahagata 
dhamm3). 


Cư pháp không đồng sanh với xả thọ ra sao? Thọ uẩn... thức uấn trong cõi vô xả thọ 
là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, siêu thế và xả thọ luôn cả sắc pháp và vô vi giới. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp không đồng sanh với xả thọ. 
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829. 


830. 


831. 


832. 


833. 


Cư pháp Dục giới trong khi có ra sao? Uẫn, xứ, ĐIỚI, sắc, thọ, tưởng, hành, thức luân 
chuyên liên quan trong những cõi như vây: Phía thấp tột đến địa ngục A tỳ, phía trên cao 
tột đến Tha hóa tự tại thiên. Những chơn tướng này gọi là chư pháp Dục giới 
(kamavacara dhammđ). 


Chư pháp phi Dục giới trong khi có ra sao? Tức là pháp Sắc giới, pháp Vô sắc giới và 
pháp siêu thê. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi Dục giới. 


Chư pháp Sắc giới trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu của bậc nhập 
thiền (thiền thiện) hay là của bậc hóa sanh (thiền quả), hay là của bậc an vui hiện đời 
(thiền tố). Những pháp này luân chuyền liên quan trong cõi ấy, phía dưới từ Phạm thiên, 
phía trên tột đến Sắc cứu cánh (akanif/hä). Những chơn tướng này gọi là chư pháp Sắc 
ĐIỚI. 


Cư pháp phí Sắc giới trong khi có ra sao? Pháp Dục giới, pháp Vô sắc giới và pháp 
siêu thế. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi Sắc giới. 


Cư pháp Vô sắc giới trong khi có ra sao? Những pháp tức là tâm và sở hữu của bậc 
nhập thiền (thiền thiện) hay của bậc hóa sanh (thiền quả), hay của bậc hưởng lạc hiện 
đời (thiền tố). Những pháp này luân chuyển liên quan trong cõi ấy, thấp từ Không vô 
biên, tột cao đến Phi tưởng phi phi tưởng. Những chơn tướng này gọi là chư pháp Vô 
sắc giới. 

Chu pháp phi Vô sắc giới trong khi có ra sao? Tức là pháp Dục giới, pháp Sắc giới và 
pháp siêu thế. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi Vô sắc giới. 


Chư pháp liên quan luân hồi ra sao? Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong 
phạm vi lậu nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, tức là sắc uẩn... thức uân. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp liên quan luân hồi (øariyãpannä đhamm3). 


Chu pháp bắt liên quan luân hồi ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vì giới. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp bât liên quan luân hôi (apariyapanna dhammđ). 


Chu pháp nhân xuất luân hôi ra sao? Tức là bỗn đạo siêu thể. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp nhân xuât luân hôi (0yanikã dhammđ). 


Chu pháp phì nhân xuất luân hôi ra sao? Trừ ra pháp nhân xuất luân hồi, còn pháp 
thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và 
siêu thế tức là thọ uẫn.. . thức uân luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp phi nhân xuất luân hồi. 


Cư pháp (cho quả) nhứt định ra sao? Ngũ nghiệp vô gián, tà kiến nhứt định và bốn 
đạo siêu thê. Những chơn tướng này gọi là chư pháp (cho quả) nhút định (04/4). 
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835. 


836. 


837. 


838. 


839. 


Chu pháp phỉ (cho quá) nhút định ra sao? Trừ ra pháp nhứt định, còn pháp thiện, pháp 
bất thiện và pháp vô ký ngoài ra nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế tức là 
thọ uẩn... thức uẫn luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp phi (cho quả) nhứt định. 


Chư pháp hữu thượng là chỉ? Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký còn trong phạm 
vi lậu nương Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới tức là sắc uân... thức uấn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hữu thượng (sa 1/ar4). 


Chư pháp vô thượng ra sao? Đạo, quả siêu thế và vô vi giới. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp vô thượng (anuftara dhamm). 


Cư pháp hữu y trong khi có ra sao? Ba căn bất thiện là tham, sân, sỉ và phiền não đồng 
y trụ với căn bất thiện tức là thọ uấn... thức uẫn mà tương ưng với căn bất thiện luôn 
thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà có căn bất thiện làm sở sanh. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hữu y (sarana dhammđ). 


Cư pháp vô y trong khi có ra sao? Pháp thiện và pháp vô ký nương Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới và siêu thế tức là thọ uân... thức uân, luôn cả sắc pháp và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp vô y (aranđ). 


HI. TOÁT YẾU NHỊ ĐÈ KINH (Su#antamaiikã) 


Tắt cả pháp phe đẳng mình ra sao? Tất cả pháp tương ưng với minh. Những chơn tướng 
này gọi là tât cả pháp phe đảng minh (v7abhaãgino dham?m). 


Tắt cả pháp phe đảng vô mình trong khi có ra sao? Tất cả pháp tương ưng với vô minh. 
Những chơn tướng này gọi là tât cả pháp phe đảng vô minh (avi/abhägino dhammđ). 


Tắt cả pháp như điển (chớp) ra sao? Tức là trí tuệ trong 3 Thánh đạo thấp. Những chơn 
tướng này gọi là tât cả pháp như điên (chớp) (viuppama dhammđ). 


Tắt cả pháp như lôi (sấm) ra sao? Trí tuệ trong đạo cao tức là La Hán đạo. Những chơn 
tướng này gọi là tât cả pháp như lôi (sâm) (avửiripama dhammđ). 


Tất cả pháp tiểu nhân ra sao? Vô tàm và vô ủy. Những chơn tướng này gọi là tất cả 
pháp tiêu nhân (5ala dhammgđ). 


Tắt cả pháp quân tử trong khi có ra sao? Tàm và úy. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp quân tử (pandita dhammđ). 


Tất cả pháp thiện đều là pháp quân tử (panditã dhammä). 
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Tắt cả pháp hắc trong khi có ra sao? Vô tàm và vô úy. Những chơn tướng này gọi là tất 
cả pháp hắc (kanhaã dhamm). 


Tất cả pháp bất thiện sắp về pháp hắc (kanhã đhamm). 


Tắt cả pháp bạch trong khi có ra sao? Tàm và ủy. Những chơn tướng này gọi là tất cả 
pháp bạch (sukkhã dhammđ). 


Tất cả pháp thiện sắp về pháp bạch (sukkhã dhammg). 


Tất cả pháp viêm trong khi có ra sao? Thân ác, khâu ác, ý ác. Những chơn tướng này 
gọi là pháp viêm (apamiya dhammđ). 

Tất cả pháp bất thiện sắp về pháp viêm (apaniyä dhamm). 

Tất cả pháp vô viêm trong khi có ra sao? Thân thiện, khẩu thiện, ý thiện. Những chơn 
tướng này gọi là tât cả pháp vô viêm (afapamiya dhammđ). 


Tất cả pháp thiện sắp về pháp vô viêm (aapaniyä dhamm). 


Tắt cả pháp chơn tướng thành ra danh ra sao? Nhắc việc đồn đãi, xưng danh, định đặt, 
ngôn ngữ, danh, bí danh, tên đặt, tên xưng, đích danh, gọi tên. Những chơn tướng này 
gọi là tât cả pháp chơn tướng thành ra danh (adhivacana dhammđ). 


Tắt cả pháp chơn tướng nhân trình bày ra danh như thế nào? Tất cả pháp gọi là pháp 
chơn tướng nhân trình bày ra danh (ađdhivacanapatha dhammđ). 


Tắt cả pháp chơn tướng ngữ ngôn ra sao? Nhắc việc đồn đãi, xưng danh, định đặt, 
ngôn ngữ, danh, bí danh, tên đặt, tên xưng, đích danh, gọi tên. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp chơn tướng ngữ ngôn (0r„fi dhammđ). 


Tất cả pháp gọi là pháp chơn tướng nhân trình bày ra ngữ ngôn („0ufipathäã dhammä). 


Tắt cả pháp chơn tướng thỉnh danh chế định ra sao? Nhắc việc đồn đãi, xưng danh, 
định đặt, ngôn ngữ, danh, bí danh, tên đặt, tên xưng, đích danh, gọi tên. Những chơn 
tướng này gọi là pháp chơn tướng thinh danh chế định (oaññati dhamml). 

Tắt cả pháp chơn tướng nhân hiện bày thỉnh danh chế định trong khi có ra sao? Tất 
cả pháp gọi là pháp chơn tướng nhân hiện bày thinh danh chế định (pañña - ftipathä 
dhammA). 


Tất cả danh pháp là chị? Thọ uân, tưởng uẫn, hành uẫn, thức uân và vô vi giới. Những 
chơn tướng này gọi là tât cả danh pháp (0œmua dhammđ). 

Tắt cả sắc pháp là chỉ? Sắc tử đại sung và sắc y sinh. Những chơn tướng này gọi là sắc 
pháp uupa dhammđ). 
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Vô mình đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy. .. vô minh như then chốt, si là căn 
bât thiện. Dù thê nào đây gọi là vô minh (av774). 


Hữu ái đó ra sao? Sự vừa lòng trong kiếp sống... sự trầm miếng trong những kiếp sống. 
Dù thê nào đây gọi là hữu ái (bhavafanh4). 


Hữu kiến đó ra sao? Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ sẽ sanh, chính sự nhận thức như 
đây là tà kiên, thiên kiên... lôi châp theo dị đoan. Dù thê nào đây gọi là hữu kiên 
(bhavadifthi). 


Ly hữu kiến trong khi có ra sao? Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ sẽ không sanh, chính 
sự nhận thức như đây là tà kiên, thiên kiên... lôi châp theo dị đoan. Dù thê nào đây gọi 
là Iy hữu kiên (vibhavadifthi). 


Thường kiến là chỉ? Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ trường tồn, chính sự nhận thức như 
đây là tà kiên, thiên kiên... lôi châp theo dị đoan. Dù thê nào đây gọi là thường kiên 
(sassatadiffhi). 


Đoạn kiến là chỉ? Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ sẽ tiêu mất, chính sự nhận thức như 
đây là tà kiên, thiên kiên... cách châp theo dị đoan. Dù thê nào đây gọi là đoạn kiên 
(ucchedadifthi). 


Cùng tận kiến (hữu biên kiến) ra sao? Sự nhận thấy rằng ta và vũ trụ có chỗ cùng tột, 
chính sự nhận thức này là tà kiến, thiên kiến... cách chấp theo đị đoan. Dù thế nào đây 
gọi là cùng tận kiến (antavadifthi). 

Vô cùng tận kiến (vô biên kiến) ra sao? Sự nhận thây răng ta và vũ trụ không cùng 
không tột, chính sự nhận thấy như đây là tà kiến, thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. 
Dù thế nào đây gọi là vô cùng tận kiến (anantavädiffhi). 


Hữu tiền kiến là chỉ? Sự nhận thức theo lỗi tà kiến, thiên kiến... cách chấp theo dị đoan 
mở môi phân quá khứ phát sanh. Dù thê nào đây gọi là hữu tiên kiên (pubbanfanudirthi). 
Hữu hậu kiến là chỉ? Sự nhận thức bằng cách tà kiến, thiên kiến... cách chấp theo đị 
đoan mở môi phân vị trí sanh ra. Dù thê nào đây gọi là hữu hậu kiên (aparantanudiffh)). 


Vô tàm trong khi có ra sao? Thái độ không hỗ thẹn với cách làm ác xấu mà đáng hồ 
thẹn, không hô thẹn với tât cả pháp tội ác. Dù thê nào đây gọi là vô tàm (ahirikq). 

Vô úy trong khi có ra sao? Thái độ không ghê sợ với cách hành động ác xấu mà đáng 
ghê sợ, không ghê sợ với tât cả pháp tội ác. Dù thê nào đây gọi là vô úy (anoffappa). 


Tàm trong khi có ra sao? Thái độ hồ thẹn với cách làm ác đáng nên hồ thẹn và hồ thẹn 
với cách hợp tât cả pháp tội ác. Dù thê nào đây gọi là tàm. 
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Úy trong khi có ra sao? Thái độ ghê sợ với cách làm ác đáng ghê sợ và ghê sợ với những 
pháp tội ác. Dù thê nào đây gọi là úy (ofappa). 


Nan giáo trong khi có ra sao? Thái độ khó nói, khó dạy, khó sửa, lập trường chống đối, 
ưa lôi biện bác, sự không dung hòa, chăng nhận thây theo, không cung kỉnh, chăng nghe 
lời trong khi bị nhắc pháp tự chê. Dù thê nào đây gọi là nan giáo (dovacassai4). 


Ác hữu trong khi có ra sao? Những kẻ nào không đức tin, không trì giới, xiến trí, thiếu 
học, có sự bỏn xẻn mà hội họp, tụ tập, kết giao, gặp gỡ, sùng tín cho đến quá thương 
kinh với người đó, cả thân tâm chiều theo người đó. Dù thế nào đây gọi là ác hữu 
(papamitta1). 


Người dễ dạy (dị giáo) trong khi có ra sao? Thái độ của người dễ nói, dễ dạy, dễ sửa, 
lập trường không chống đối, không biện bác phản đối, có dung hòa, đang nhận thấy theo, 
có sự cung kinh, dễ nghe lời dạy không khi nào bị nhắc bằng pháp tự chế. Dù thế nào 
đây gọi là dị giáo (sovacassa1a). 

Người có thiện hữu ra sao? Người nào là bậc có đức tin, trì giới, đa văn, bố thí, trí tuệ 
mà hiệp hội, tụ tập, kết giao, tìm gặp gỡ, sùng tín, cho đến quá thương kỉnh, tin cậy với 
người đó và đem thân tâm chiều chuộng theo người đó. Dù thế nào đây gọi là người có 
thiện hữu (kalvanamit1a14). 


Trỉ quá ra sao? Sai với ngũ thiên thất tụ (luật) gọi là phạm, người có trí hiểu rành... 
không mê mờ, săn trạch pháp, có chánh kiên, làm nhân rành rẽ sự sai phạm của môi tât 
cả. Dù thê nào đây gọi là tri quá (4paffikusalafa). 


Tri ly quá là chỉ? Người có trí, thái độ biết rành... sự không mê mờ, có cách trạch pháp 
do chánh kiên làm nhân biệt rành xuât những tội ây. Dù thê nào đây gọi là tri ly quá 
(apaftti-vu{thanakusalat4). 


Rành nhập thiền ra sao? Nhập thiền có tầm tứ, nhập thiền không tầm còn tứ và nhập 
thiền không tầm không tứ, phải là người có trí, thái độ hiểu rành... sự không mê mờ, sẵn 
trạch pháp, có chánh kiến làm nhân biết rành cách nhập thiền trong các cách nhập đó. 
Dù thế nào đây gọi là rành nhập thiền (samãpattikusalatä). 


Tri xuất thiền ra sao? Sáng kiễn biết rành... sự không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh 
kiên làm nhân rành những cách xuât thiên. Dù thê nào, đây gọi là tri xuât thiên 
(samapatfi-vu{thanakusala1a). 


Rành thập bát giới ra sao? Thập bát giới là: Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ 
giới, thính giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 

Trí tuệ hiểu rành... không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến làm nhân hiểu rành tất 
cả giới. Dù thê nào, đây gọi là rành thập bát giới (dhaãfukusalaf4). 
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Hiểu rành tác ý khéo ra sao? Trí tuệ, thái độ biết rành... không mê mờ, sẵn trạch pháp, 
có chánh kiên làm nhân, hiệu rành trong cách xét rõ những giới. Dù thê nào đây gọi là 
hiệu rành tác ý khéo (manasikara kusala14). 


Hiêu rành xứ ra sao 2 

Thập nhị xứ là: Nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, 
xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. 

Trí tuệ, thái độ biệt rành... sự không mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiên làm nhân 
biệt rành tât cả xứ. Dù thê nào đây gọi là hiệu rành xứ (ayatana kusalata). 


Hiểu rành y tương sinh ra sao? Y tương sanh là vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên sanh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, sầu, khóc, 
khổ, ưu, ai. Tất cả khổ sanh ra đều do như thế này, bậc trí tuệ có sự biết rành... không 
mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến, rành y tương sinh. Dù thế nào đây gọi là hiểu 
rành y tương sinh (paƒiccasamupada kusala1). 


Hiểu rành vị trí ra sao? Những pháp làm duyên trợ cho pháp khác sanh, các trạng thái 
ây gọi là vị trí (hãng). Bậc trí tuệ có thái độ hiệu rành... không mê mò, săn trạch pháp, 
có chánh kiên, rảnh vị trí. Dù thê nào đây gọi là hiêu rành vị trí (0hãanakusalai4). 


Rành phi vị trí ra sao? Những pháp không phải làm duyên trợ cho pháp khác sanh ra. 
Những trạng thái ấy gọi là phi vị trí. Bậc trí tuệ có thái độ hiểu rành... không mê mờ, 
sẵn trạch pháp, có chánh kiến, rành phi vị trí. Dù thế nào đây gọi là rành phi vị trí 
(atthana kusalafa). 


Chánh trực trong khi có ra sao? Sự chơn thật không cong, không vạy vọ, không xảo 
trá, không quỷ quyệt. Dù thê nào đây gọi là chánh trực (4/7/avo). 


Nhu nhược trong khi có ra sao? Sự mêm địu, sự nhu hòa, không can cường, không 
cường ngạnh, tâm khiêm nhượng. Dù thê nào đây gọi là nhu nhược (m„addavo). 


Nhẫn nại trong khi có ra sao? Sự nhịn nhục, thái độ nhịn nhục, tự đè nén, cách không 
dữ dăn, miệng không ác xâu, tâm hoan hỷ. Dù thê nào đây gọi là nhân nại (khan). 


Nghiêm tịnh trong khi có ra sao? Không hiện thô thân, không quá lời thô lỗ, không phát 
hiện thân tâm thô ác. Dù thê nào đây gọi là nghiêm tịnh (soraccan). 


Cam ngôn mỹ từ trong khi có ra sao? Chừa những lời nói nào gai góc, gút mắt, gay gắt, 
xiên xỏ người khác để làm cho giận hờn không yên ổn, chỉ nói những lời không lõi, 
thích tai, vừa lòng, danh từ nhiều người trong xứ ưa thích, nói những cách ấy lời suốt 
thao thao không thô lỗ, thành người cam ngôn mỹ từ. Dù thế nào đây gọi là cam ngôn 
mỹ từ (sakhalyam). 
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Tiếp đãi trong khi có ra sao? Tiếp đãi có hai cách: Một là tiếp đãi vật chất, hai là tiếp 
đãi pháp. Cũng có người trong đời này thành người tiêp đãi, hoặc tiêp đãi băng vật chât, 
hoặc tiêp đãi băng pháp. Theo đây gọi là tiêp đãi (pafisantharo). 


Người không thu thúc lục môn quyền ra sao? 


Có người trong đời này hoặc thấy sắc bằng con mắt rồi chấp tướng, chấp theo hình thẻ, 
cho nên những tội ác tham, sân, sĩ mới chỉ phối những người không thu thúc nhăn quyên 
ấy, do vì không thu thúc nhãn quyền mới không tu tập để thu thúc nhãn quyên, chẳng 
gìn giữ nhãn quyền, do đó mới không đặng gọi là thu thúc nhãn quyên. 


Nghe tiếng bằng lỗ tai... ngửi hơi bằng mũi... nếm vị bằng lưỡi... đụng chạm cảnh xúc 
băng thân... biết cảnh pháp bằng tâm... rồi chấp theo tướng, chấp theo hình thức nên 
những tội ác tham, sân, si mới chỉ phối những người không thu thúc ý quyền ấy. Cũng 
do không thu thúc ý quyền, chẳng thực hành để thu thúc ý quyền, không gìn giữ ý quyền 
mới không thành tựu thu thúc ý quyền vậy. 


Sự không bảo hộ, cách không bảo hộ, thái độ không bảo hộ, cách không thu thúc lục 
quyên như thê. Đây gọi là người không thu thúc lục môn quyên (ïindriyesu 
qguttadvara1a4). 


Người không độ lượng vật thực ra sao? Có người trong đời này tác ý không khéo cho 
rằng ăn vật thực để chơi bời, để mê mân, đề cho có sắc đẹp, đặng mập mạp. Như thế là 
người không tri túc, không biết độ thực, chăng khéo suy xét với vật thực. Như thế gọi là 
người không độ lượng vật thực (bhojame amaftIañnui4). 


Người thu thúc lục môn quyền ra sao? 


Cũng có người trong đời này thấy sắc bằng con mắt rồi không chấp tướng, không chấp 
theo hình thể, cho nên những tội ác tham, sân, si không bị chi phối. Những người thu 
thúc nhãn quyên ấy, do nhờ thu thúc nhãn quyền mới tu tập đề thu thúc nhãn quyên, gìn 
giữ nhãn quyền đó mới thành tựu người thu thúc nhãn quyên. 


Đặng nghe tiếng băng tai.. . ngửi hơi bằng mũi... nễm vị bằng lưỡi.. . đụng cảnh xúc 
băng thân... biết cảnh pháp bằng tâm, rôi không chấp theo tướng, không chấp theo hình 
thể, cho nên những tội ác tham, sân sĩ không chỉ phối những người thu thúc ý quyền ây. 
Cũng do nhờ thu thúc ý quyền rồi giữ gìn ý quyền mới thành tựu cách thu thúc ý quyên. 
Sự bảo hộ, cách bảo hộ, thái độ bảo hộ, cách thu thúc lục môn quyền như thế. Đây gọi 
là người thu thúc lục môn quyền (indriyesu guftadvarail). 


Người trí độ thực ra sao? Có người trong đời này suy xét khéo léo cho rằng vật thực ăn 
chăng phải để chơi, ăn chẳng phải để say mê, ăn chẳng phải để trau dồi sắc đẹp, ăn chẳng 
phải để giúp cho mập mạp, mà chỉ cần ăn để sống hầu còn sanh mạng, (ta) ăn để hạn 
chế sự đói trợ phạm hạnh, do nhờ phương tiện này (ta) sẽ hạn chế sự chịu khổ từng đói 
và không chịu khổ mới sẽ đặng sông vững vàng tạo sự không có lỗi và nhờ đó mà có 
cách sông an vul sẽ có đến cho ta, suy nghĩ như thế rồi mới độ vật thực. Sự tri túc, sự tri 
độ thực, cách suy xét trong vật thực đó. Dù thế nào đây gọi là người tri độ thực (bhojane 
mattannui4). 
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Thất niệm trong khi có ra sao? Sự nhớ không đặng, phụ niệm không đặng, không nhớ 
lại, nhớ ghi không đặng, cử chỉ nhớ không đặng, sự lướt đời, sự lần lộn. Dù thê nào đây 
gọi là thât nệm (muithasacca). 


Quên mình trong khi có ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh như then chốt 
đóng, s1 là căn bât thiện. Dù thê nào đây gọi là quên mình (asampaJjañña). 


Chánh niệm trong khi có ra sao? Chánh niệm, phụ niệm, nhớ lại, nhớ đặng, thái độ nhớ 
đặng, sự vẫn nhớ, không lướt đời, sự không quên, cũng gọi là niệm, niệm quyên, niệm 
lực, chánh niệm. Đây gọi là chánh niệm. 


Lương trì trong khi có ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê, cách không mê, 
cách trạch pháp và chánh kiên. Đây gọi là lương tr1 (sưmpajjañña). 


Sức kiểm lại là chi? Trí tuệ, thái độ biết rõ... sự không mê mờ, sự trạch pháp và chánh 
kiên. Đây gọi là sức kiêm lại (pafisankhanabalam). 

Tu tiến lực là chị? Cách giao dịch, cách tu tiến, cách làm cho nhiều những pháp thiện. 
Đây gọi là tu tiên lực (bhavanabalam). 


Chỉ trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm... chánh định. Đây gọi là chỉ (samafha). 


Quán trong khi có ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê mò, sự trạch pháp và 
chánh kiên. Đây gọi là quán (vinassan3). 


Ấn chứng chỉ trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm... chánh định. Đây gọi là ấn 
chứng chỉ (samatha nim1114). 


Ấn chứng tỉnh tấn trong khi có ra sao? Cách mở mỗi cho tâm tỉnh tân... chánh tỉnh 
tân. Đây gọi là ân chứng tinh tân (oaggahanimif1a). 


Chiếu cố trong khi có ra sao? Cách mở mỗi cho tâm tỉnh tấn... chánh tinh tấn. Đây gọi 
là chiêu cô (0aggaãho). 


Vô phóng dật trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm... chánh định. Đây gọi là vô 
phóng dật (avikkhepo). 


Giới trụy là chi? Thân phạm, khâu phạm hay thân và khâu phạm. Những cách như thế 
gọi là giới trụy (s?lavipaffi). 

Dù khuyết những giới nào đều sắp về giới trụy (s7/avipafii). 

Kiến trụy là chỉ? Như là nhận thấy răng bồ thí rồi không có quả phước, cúng dường rồi 
cũng không có quả phước, sự cúng câu Thân Thánh chư thiên đêu không có quả phước. 
Quả của nghiệp làm tôt đặng tôt, quả của nghiệp làm xâu bị xâu cũng không có. Đời này 
không có, đời khác cũng không có. Cha không phải là cha, mẹ không phải là mẹ. Chúng 
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sanh chết và hóa sanh cũng chăng có. Sa-môn, Bà-la-môn thực hành tốt đẹp chơn chánh 
phạm hạnh trong đời cũng không có. Sa-môn, Bà-la-môn tu hành đặng biết rõ đời này 
và đời khác bằng cách tu tuệ cao rồi tuyên bố cho người khác biết cũng không có trong 
đời. Dù nhận thấy bằng cách sai lạc, băng cách thiên kiến... chấp theo dị đoan. Những 
cách như thế gọi là kiến trụy (dithivipafi). 


Tắt cả tà kiến đều sắp về kiến trụy (đi†hivipaffl). 


Mãn túc giới trong khi có ra sao? Thân không phạm, khẩu không phạm, thân và khâu 
không phạm. Đây gọi là mãn túc giới (s?asampad3). 

Giới thu thúc tất cả gọi là mãn túc giới (s?lasampadaä). 

Mãn túc kiến trong khi có ra sao? Sự nhận thấy rằng người bố thí vẫn có quả phúc, 
cách cúng dường vẫn có quả phước, sự cúng cầu Thần Thánh chư thiên đều có quả 
phước. Nghiệp làm tốt hay xấu đều có kết quả. Đời này vẫn có, đời khác cũng có. Cha 
thật là cha, mẹ thật là mẹ. Chúng sanh chết và hóa sanh vẫn có. Sa-môn, Bà-la-môn thực 
hành phạm hạnh chơn chánh tốt đẹp vẫn có trong đời này và đời khác bằng tự trí tuệ cao 
siêu rồi bố cáo cho người khác biết vẫn có trong đời. Bậc trí tuệ có cách hiểu rõ... không 
mê mờ, sẵn trạch pháp, có chánh kiến. Những trạng thái như thế gọi là mãn túc kiến 
(dithisampad4). 


Tất cả chánh kiến đều sắp thành mãn túc kiến ( ditthisampad4). 


Tịnh giới trong khi có ra sao? Thân không phạm, khâu không phạm, thân và khẩu đều 
không phạm. Đây gọi là tịnh giới (s?7/avisuddhi). 


Tất cả giới thu thúc đều sắp là tịnh giới (s?lavisuddhi). 


Tịnh kiến trong khi có ra sao? Tuệ tri tự nghiệp, tuệ thuận tùng đề, tuệ đạo và tuệ quả 
(siêu thê). 


Câu nói: “nh kiên” có giải như vây: tuệ, cách hiệu rõ... sự không mê mờ, cách trạch 
pháp và chánh kiên. 


Câu nói: “Sự finh tán của người có đủ trì kiên trong sạch đở” có giải như vây: Cách mở 
môi cho tâm tĩnh tân... chánh tính tân. 


Câu nói: “Š% £hê thảm tâm đó” có giải như vầy: Tuệ thấy cải sanh bằng lối hoạn họa, 
tuệ thây cái già băng lôi hoạn họa, tuệ thây cái đau băng lôi hoạn họa, tuệ thây cái chêt 
băng lôi hoạn họa. 


Câu nói: “Sở y thê thảm của tâm” có giải như vây: Tức là sanh, lão, bệnh, tử. 


Câu nói: “Sự đã khéo tỉnh tán của người có tâm thê thảm” có giải như vây: Phíc khú 
trong Tông giáo này vân bảo vệ tâm vững vàng, ưa thích. 


Muốn cho trừ cần phát sanh hầu tuyệt trừ những tội ác đã từng sanh. 
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Muốn cho thận cần phát sanh hầu ngăn ngừa những pháp tội ác chưa từng sanh không 
đặng sanh. 

Muốn cho tu cần phát sanh hầu trau dỗi những pháp thiện chưa từng sanh đặng sanh. 
Muốn cho bảo cần phát sanh hầu duy trì những pháp thiện đã từng sanh càng tăng thêm 
không giảm bớt, tiễn hóa đầy đủ rộng rãi. 


Câu nói: “Sự không biết no trong pháp thiện” có giải như vầy: cách càng rất ưa thích 
của người không biêt no trong sự tu tiên tât cả pháp thiện. 

Câu nói: “Không lui sụt tỉnh tấn” có giải như VẦy: thái độ cung kỉnh, hành vị liên lạc, 
làm không nghĩ ngợi, phẩm hạnh không giảm thiểu, chẳng bỏ sự thích hợp, không tránh 
phận sự tư cách kết giao, sự tiễn triển càng làm nhiều hâầu tu tiễn tất cả pháp thiện. 


876. Tiếng gọi minh có giải như vầy: Tam minh tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu 


tận minh. 


Câu nói: “Giải thoát” có giải như vây: Nhị giải thoát là sự rảnh rang của tâm (bát thiền) 
và níp-bản. 


877. Câu nói “uệ rong phần tuyệt” tức là tuệ đạo. 


Câu nói “Tuệ sanh theo” tức là tuệ đang hiệp với quả siêu thê. 


Dứt nhị đề kinh và dứt tập toát yếu (nikkhepakanda). 
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Phần E. THIÊN TRÍCH YÊU ĐẦU ĐÈ TAM VÀ ĐẦU ĐÈ NHỊ 
I. ĐẦU ĐÈ TAM 


Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Thiện trong 4 cõi. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp thiện (kusala dhammđ). 


Chu pháp bắt thiện trong khi có ra sao? 12 tâm bắt thiện hiện hành. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp bât thiện. 


Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? DỊ thục quả trong 4 cõi, vô ký tố (kiriyä) trong 3 
cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô ký. 


Cư pháp tương ng lạc thọ ra sao? Tâm đồng sanh với lạc thọ, 4 thứ tâm thiện Dục 
giới, 4 thứ tâm bắt thiện, tâm dị thục quả thiện Dục giới và tâm tố mỗi phần 5 thứ. Ba 
bậc thiền hoặc 4 bậc thiền Sắc giới thiện, dị thục quả và tố (kiriya). Ba bậc thiền hoặc 4 
bậc thiền siêu thế thiện và dị thục quả trừ lạc đồng sanh với những tâm này. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp tương ưng lạc thọ. 


Chư pháp tương ng khổ thọ ra sao? Tâm đồng sanh với ưu thọ: 2 thứ và thân thức 
đông sanh với khô thọ mà trừ khô thọ đông sanh với tâm ây. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp tương ưng khô thọ. 


Chư pháp đồng sanh với phi khổ phi lạc thọ ra sao? Tâm đồng sanh với xả thọ: Thiện 
Dục giới 4 thứ, bất thiện 6 thứ, dị thục quả thiện Dục giới 10 thứ, dị thục quả bắt thiện 
6 thứ, tâm tô (kiriy4) 6 thứ; tứ thiền Sắc giới: Thiện, dị thục quả và tố; 4 thứ tâm thiện, 
dị thục quả và tô Vô sắc giới; tỨ thiền siêu thế: Thiện và quả mà trừ ra phi khổ phi lạc 
thọ sanh với những tâm ấy. Những chơn tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với phi 
khổ phi lạc thọ. 


Cả 3 thọ, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này không thể gọi là pháp tương ưng 
lạc thọ, pháp tương ưng khô thọ và pháp tương ưng phi khô phi lạc thọ. 


Chư pháp dị thục quả trong khi có ra sao? Tầm dị thục quả trong 4 cõi. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp dị thục quả. 

Chư pháp đị thục nhân trong khi có ra sao? Tâm bất thiện và thiện trong 4 cõi. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp dị thục nhân. 

Chư pháp phi dị thục quả phỉ dị thục nhân ra sao? Tâm vô ký tô trong 3 cõi, sắc pháp 
và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 


Chư pháp thành do thủ và cảnh thủ ra sao? Tâm dị thục quả trong 3 cõi và sắc nghiệp 
tạo. Những chơn tướng này gọi là chư pháp thành do thủ và cảnh thủ. 
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Chu pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ ra sao? Bắt thiện và thiện trong 3 cõi, vô ký 
tô trong 3 cõi và sắc phi nghiệp tạo. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi thành 
do thủ mà cảnh thủ. 


Chư pháp phi thành do thủ và phỉ cảnh thủ ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi thành do thủ và phi cảnh thủ. 


Chư pháp phiền toái và cảnh phiền não ra sao? 12 tâm bắt thiện sanh ra. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phiên toái và cảnh phiên não. 


Chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não ra sao? Tâm thiện trong 3 cõi, tâm dị thục 
quả trong 3 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng nảy gọi 
là chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não. 


Chu pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp- 
bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiên toái và phi cảnh phiên não. 


Chư pháp hữu tâm hữu tứ trong khi có ra sao? Bất thiện và thiện Dục giới, l] tâm quả 
thiện Dục giới, 2 tâm quả bắt thiện, 11 tâm tố (ray); sơ thiền Sắc giới: Thiện, dị thục 
quả và tố; sơ thiền siêu thế: Thiện, dị thục quả (trừ tầm và tứ sanh trong những tâm ây). 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu tầm hữu tứ. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ ra sao? Nhị thiền Sắc giới sắp theo 5 bậc: Thiện, dị thục quả 
và tô. Nhị thiên siêu thê sắp theo 5 bậc: Thiện và dị thục quả (trừ tứ) trong những tâm 
sanh ây. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô tâm hữu tứ. 


Chư pháp vô tầm vô tứ trong khi có ra sao? Ngũ song thức, thiện, dị thục quả và tâm tố 
tam thiên Sắc giới sắp lên; thiện, dị thục quả và tô Vô sắc giới; thiện, dị thục quả siêu 
thê tam thiên sắp lên, sắc pháp, níp-bàn và lây lại tứ trong nhị thiên nêu sắp theo 5 bậc. 
Tứ trong nhị thiền sắp theo 5 bậc; tứ sanh với tằm không thể nói hữu tầm hữu tứ, vô tầm 
hữu tứ và vô tâm vô tứ cũng không thê nói đặng. 


Chu pháp đồng sanh với pháp hỷ ra sao? Tâm đồng sanh với hỷ thọ, 4 tâm thiện Dục 
giới, 4 tâm bất thiện, 5 tâm quả thiện Dục giới, 5 tâm tố. Thiền 2 bậc hoặc 3 bậc thiện, 
dị thục quả và tố Sắc giới. Thiền 2 bậc hoặc 3 bậc thiện và dị thục quả siêu thế (trừ pháp 
hỷ sanh chung với những tâm ấy). Những chơn tướng này gọi là chư pháp đồng sanh 
với pháp hỷ. 

Chư pháp đồng sanh với lạc thọ ra sao? Tâm đồng sanh với lạc thọ: 4 thứ tâm thiện 
Dục giới, 4 thứ tâm bắt thiện, tâm dị thục quả thiện Dục giới và tâm tố (mỗi phần 5 thứ), 
3 bậc hoặc 4 bậc thiền Sắc giới thiện, dị thục quả và tố. 3 bậc hoặc 4 bậc thiền siêu thế, 
thiện, dị thục quả (trừ lạc đồng sanh với những tâm này). Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp đồng sanh với lạc thọ. 


Chư pháp đồng sanh với xả thọ ra sao? Tâm đồng sanh với xả thọ: 


Thiện Dục giới 4 thứ, bất thiện 6 thứ, đị thục quả thiện Dục giới 10 thứ, dị thục quả bất 
thiện 6 thứ, tâm tô 6 thứ. 
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Tứ thiền thiện, dị thục quả và tố sắc ĐIỚI. 
4 thứ tâm thiện, dị thục quả và tố Vô sắc giới. 
Tứ thiền siêu thế thiện và dị thục quả trừ phi khổ phi lạc thọ sanh với những tâm ấy. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với xả thọ. 


Pháp hýỷ không đồng sanh với pháp hỷ mà đồng sanh với hỷ thọ chớ không đồng sanh 
với xả thọ. 


Lạc thọ không đồng sanh với lạc thọ mà đồng sanh với pháp hỷ và xả thọ cũng không 
đông sanh với pháp hỷ. 


Hai thứ tâm đồng sanh với ưu thọ, thân thức đồng sanh với khổ thọ, xả thọ, sắc pháp và 
níp-bản. Những pháp này không thê nói đồng sanh với lạc thọ và cũng không thể nói 
đồng sanh với xả thọ. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 4 thử tâm sanh tương ưng với tà kiến và tâm đồng 
sanh với hoài nghi. Những chơn tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 


Cư pháp ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? Tâm đồng sanh với phóng dật; còn những 4 tâm 
tham bất tương ưng, 2 tâm sân và 2 tâm đồng sanh ưu thọ. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và sơ đạo cũng tuyệt trừ. 


Chư pháp sơ đạo và ba đạo cao không tuyệt trừ ra sao? Thiện và dị thục quả trong 4 
cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng nảy gọi là chư 
pháp sơ đạo và ba đạo cao không tuyệt trừ. 


Chu pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? 4 thứ tâm tương ưng tà kiến, tâm đồng 
sanh với hoài nghi (trừ s1 hiệp với tâm sĩ ây). Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao ? 


Tâm đồng sanh với phóng dật (trừ si). Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ. 


4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân đồng sanh với ưu thọ. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ cũng có. 

Chu pháp phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ trong khi có ra sao? Sĩ đồng 
sanh với hoài nghi, sĩ đồng sanh với phóng dật, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký 
tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân 
sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 


Chư pháp nhân sanh tử ra sao? Bất thiện và thiện trong 3 cõi. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp nhân sanh tử. 

Chư pháp nhân đến níp-bàn ra sao? 4 đạo siêu thế. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp nhân đên níp-bàn. 
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Chư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến níp-bàn ra sao? Vô ký tỗ trong 3 cõi, đị 
thục quả trong 4 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi 
nhân sanh tử và phi nhân đên níp-bàn. 


Chư pháp hữu học trong khi có ra sao? 4 đạo và 3 quả siêu thế thông thường (thấp). 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu học. 


Chư pháp vô học ra sao? Quả cao tột và A-la-hán quả. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp vô học. 


Chư pháp phi hữu học phi vô học ra sao? Tâm bất thiện, thiện, vô ký tố và dị thục quả 
trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu học 
phi vô học. 


Chư pháp hy thiểu trong khi có ra sao? Tâm bất thiện, thiện, dị thục quả, vô ký tố 
(kiriya) trong cõi Dục giới và sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hy thiêu 
(paritta dhamm). 


Chư pháp đáo đại trong khi có ra sao? Pháp thiện, pháp vô ký trong Sắc giới và Vô sắc 
giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp đáo đại (mahaggafa dhammđ). 


Chu pháp vô lượng trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp vô lượng (appamana dhammđ). 


Chư pháp biết cảnh hy thiểu ra sao? Tất cả tâm, dị thục quả Dục giới, tâm tố Ý ĐIỚI, 
tâm tô vô nhân và ý thức giới mà đông sanh với hỷ thọ. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp biệt cảnh hy thiêu (parifarammana). 


Chư pháp biết cảnh đáo đại trong khi có ra sao? Tâm Thức vô biên xứ và Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biệt cảnh đáo đại 
(nahaggatarammana dhammđ). 


Chư pháp biết cảnh vô lượng trong khi có ra sao? 4 đạo và 4 quả siêu thế. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp biệt cảnh vô lượng. 


4 tâm thiện Dục giới bất tương ưng trí, 4 tâm tô (#ri;) Dục giới bất tương ưng trí, tất 
cả tâm bắt thiện. Những chơn tướng như này gọi là chư pháp biết cảnh hy thiểu cũng có, 
biết cảnh đáo đại cũng có, mà không biết cảnh vô lượng nên không thê nói biết cảnh hy 
thiểu hay biết cảnh đáo đại. 


4 tâm thiện Dục giới tương ưng với trí, và 4 tâm tô Dục giới tương ưng với trí. Tứ thiền 
Sắc giới: Thiện và tố, tâm tố vô nhân ý thức giới đồng sanh với xả thọ. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp biết cảnh hy thiểu cũng có, biết cảnh đáo đại cũng có, biết 
cảnh vô lượng cũng có, mà không thê nói biết cảnh hy thiểu, biết cảnh đáo đại và biết 
cảnh vô lượng. 


Thiền Sắc giới 3 hoặc 4 bậc: Thiện, dị thục quả và tố. Tứ thiền dị thục quả, tâm Không 
vô biên xứ và Vô sở hữu xứ. Những chơn tướng này không thể nói: Biết cảnh hy thiểu, 
biết cảnh đáo đại hay biết cảnh vô lượng. 
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Sắc pháp và níp-bàn đều là không biết cảnh. 


Chư pháp ty hạ trong khi có ra sao? 12 tâm bất thiện. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp ty hạ (na dhammđ). 


Chư pháp trung bình trong khi có ra sao? Tâm vô kỹ tố, thiện và dị thục quả trong 3 
cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp trung bình (naj/himaã 
dhammđ). 


Chư pháp tỉnh lương trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thê và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp tinh lương. 


Cư pháp tà cho quả nhứt định (đời sau liên tiếp) trong khi có ra sao? 4 tâm sanh 
tương ưng với tà kiên và 2 tâm đông sanh với ưu thọ. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp tà cho quả nhút định (liên tiêp đời sau). 


Chu pháp chánh cho quả nhứt định (liên tiếp sát-na) trong khi có ra sao? 4 đạo siêu 
thê. Những chơn tướng này gọi là chư pháp chánh cho quả nhứt định (liên tiêp sát-na). 


Tắt cả pháp bất định (ngoài ra 2 phần trên) ra sao? 4 tâm tham bắt tương ưng, tâm 
đồng sanh với hoài nghĩ, tâm đồng sanh với phóng dật, tâm vô ký tố, thiện và dị thục 
quả trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất định 
(ngoài 2 phần trên). 


Chư pháp có đạo là cảnh ra sao? 


4 tâm thiện, 4 tâm tô Dục giới hiện hành tương ưng với trí. Những chơn tướng này thành 
pháp có đạo là cảnh cũng có, chăng phải pháp có đạo là nhân, cũng chăng phải pháp có 
đạo là trưởng. Nên không trọn nói pháp có đạo là cảnh và cũng không trọn nói là pháp 
có đạo là trưởng. 


4 Thánh đạo chăng phải pháp có đạo là cảnh, cũng có phần gọi là pháp có đạo là nhân 
và pháp có đạo là trưởng, thời không nên quyết nói răng pháp có đạo là trưởng. 


Tứ thiền thiện và tâm tố Sắc giới, tâm tố vô nhân ý thức giới đồng sanh xả thọ. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp có đạo là cảnh, có phần gọi chẳng phải pháp có đạo là 
nhân, và cũng có phần gọi chăng phải pháp có đạo là trưởng, nên không quyết gọi là 
pháp có đạo là cảnh. 


4 tâm thiện Dục giới hiện hành bất tương ưng trí, tất cả tâm bắt thiện, tất cả tâm dị thục 
quả Dục giới, 6 tâm tố hiện hành Dục giới. Tam hoặc tứ thiền thiện, dị thục quả và tố. 
Tứ thiền quả Sắc giới. Tâm thiện, tâm dị thục quả và tâm tổ trong 4 cõi Vô sắc giới và 
4 tâm đị thục quả siêu thế. Những chơn tướng này không đặng gọi là chư pháp có đạo 
là cảnh, không đặng gọi là chư pháp có đạo là nhân, và cũng không đặng gọi là chư pháp 
có đạo là trưởng. 


Còn sắc pháp và níp-bàn là pháp không biết cảnh. 
Chư pháp sanh tôn trong khi có ra sao? 


Tâm quả trong 4 cõi và sắc nghiệp tạo. Những chơn tướng này gọi là pháp sanh tồn cũng 
có, gọi là pháp sẽ sanh cũng có, nhưng không đặng gọi là pháp chưa sanh. 


166 


Phân E. Thiên trích yếu đầu đề tam và đâu đề nhị 


895. 


896. 


997. 


998. 


Tâm bắt thiện và tâm thiện trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi và sắc phi nghiệp. Những 
chơn tướng này gọi là pháp đã sanh cũng có, gọi là pháp chưa sanh cũng có, mà không 
đặng gọi là pháp sẽ sanh. 

Còn níp-bàn không nên nói: Đã sanh, chưa sanh hay sẽ sanh. 

Tất cả pháp trừ ra níp-bàn cũng thành quá khứ, cũng thành vị lai, cũng thành hiện tại. 


Còn níp-bàn không đặng nói thành quá khứ, vị lai hay hiện tại. 


Chư pháp biết cảnh quá khứ là chỉ? 


Tâm thức vô biên xứ và tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp biệt cảnh quá khứ. 


Pháp biết cảnh vị lai không có, chỉ quyết phần nào. 
Chư pháp biết cảnh hiện tại ra sao? 


Ngũ song thức và 3 tâm ý giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh hiện 
tại. 


10 tâm dị thục quả thiện hiện hành Dục giới, ý thức giới đồng sanh với xả thọ, tâm quả 
bắt thiện, tâm tố ý thức giới vô nhân đồng sanh với hỷ thọ. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp cũng biết cảnh quá khứ, cũng biết cảnh vị lai, cũng biết cảnh hiện tại. 

Tâm bắt thiện, tâm thiện Dục giới, 9 tâm tố hiện hành Dục giới, tâm tứ thiền Sắc giới 
thiện và tố. Những chơn tướng này cũng biết cảnh quá khứ, vị lai và hiện tại; mà không 
đặng nói là chư pháp biết cảnh quá khứ, chư pháp biết cảnh vị lai hay chư pháp biết cảnh 
hiện tại. 

Tam hoặc tứ thiền thiện, dị thục quả và tố Sắc giới luôn dị thục quả tứ thiền với tâm 
Không vô biên xứ, tâm Vô sở hữu xứ, bốn đạo và 4 quả siêu thế. Những chơn tướng này 
không đặng nói là chư pháp biết cảnh quá khứ, chư pháp biết cảnh vị lai, chư pháp biết 
cảnh hiện tại. 


Còn sắc pháp và níp-bàn thuộc về pháp vô tri (không biết cảnh). 


Tất cả pháp trừ ra sắc pháp không liên hệ với quyền („đr74) và trừ ra Níp bàn, ngoài ra 
đó thành pháp nội phân (4jjha#tã đhamma) cũng có, thành pháp ngoại phần (bahiddhä 
dhamm3) cũng có, thành pháp nội phần và ngoại phần (aj/hatfabahidhä) cũng có. 


Còn pháp không liên quan với quyền và níp-bàn đều thuộc về pháp ngoại phần. 


Chư pháp biết cảnh nội phân ra sao? Tức là tâm Thức vô biên xứ và tâm Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh nội phân 
(ajÿ?hattarammanadhamma). 


Chư pháp biết cảnh ngoại phân ra sao? 


Tam hoặc tứ thiền: Thiện, dị thục quả và tố cõi Sắc giới. Tứ thiền dị thục quả cõi Sắc 
giới, tâm Không vô biên, bôn đạo và 4 quả siêu thê. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp biệt cảnh ngoại phân. 
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Tất cả pháp thiện, pháp bắt thiện, pháp vô ký tố hiện hành cõi Dục giới, tâm tố và thiện 
tứ thiền Sắc giới trừ ra sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp biết cảnh nội 
phần cũng có, biết cảnh ngoại phần cũng có, biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. 


Tâm Vô sở hữu xứ không thê nói biết cảnh nội phần, ngoại phần hay nội và ngoại phần. 


Còn sắc pháp và níp-bàn đều thuộc về pháp không biết cảnh. 


Chu pháp bị thấy và đối chiếu ra sao? Chỉ có sắc xứ. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp bị thây và đôi chiêu. 

Chu pháp không bị thấy mà đối chiếu ra sao? Nhãn xứ... xúc xứ. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp không bị thây mà đôi chiêu. 


Chư pháp không bị thấy và không đỗi chiếu ra sao? Tâm bất thiện, tâm thiện và tâm 
dị thục quả trong 4 cõi. Tâm vô ký tô trong 3 cõi và sắc không thây không đôi chiêu mà 
liên hệ trong pháp xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không bị thây và không 
đôi chiêu. 

Dứt phần trích yếu đầu đề tam. 


H. ĐẦU ĐÈ NHỊ 
1) Phần tụ nhân. 


Chư pháp nhân trong khi có ra sao? 3 nhân thiện, 3 nhần bất thiện, 3 nhân vô ký; nhân 
vô tham và nhân vô sân trong 4 cõi; nhân vô s1 sanh với tâm thiện cả trong 4 cõi mà trừ 
ra 4 tâm thiện Dục giới bất tương ưng trí. (Sở hữu) Tham đồng sanh với 8 tâm tham, sở 
hữu sân đồng sanh với 2 tâm sân và sở hữu si đồng sanh với tất cả tâm bắt thiện. Nhân 
vô tham và nhân vô sân sanh với tất cả tâm dị thục quả trong 4 cõi mà trừ ra tâm dị thục 
quả Dục giới vô nhân. Nhân vô sĩ sanh với tất cả tâm dị thục quả trong 4 cõi mà trừ ra 
tâm dị thục quả Dục giới vô nhân và cũng trừ ra 4 tâm đại dị thục quả uahävipäla) bất 
tương ưng trí. Nhân vô tham và nhân vô sân sanh với tâm tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm 
tố Dục giới vô nhân. Nhân vô si sanh với tâm tố trong 3 cõi chỉ trừ ra tâm tố Dục giới 
vô nhân và cũng trừ luôn 4 tâm đại tô (mahãkiriyä) bất tương ưng trí. Những chơn tướng 
này gọi là pháp nhân (hefu dhammđ). 

Chư pháp phi nhân trong khi có sao? Chỉ trừ tất cả pháp nhân ra rồi, còn lại pháp bất 
thiện, tâm thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân. 


Chư pháp hữu nhân trong khi có ra sao? Trừ ra sở hữu sỉ đồng sanh với tâm sỉ hoài 
nghi, đông sanh với tâm si phóng dật, còn ngoài ra như là bât thiện, tâm thiện, tâm dị 


168 


Phân E. Thiên trích yếu đầu đề tam và đâu đề nhị 


902. 


903. 


904. 


905. 


thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi mà trừ ra tâm vô nhân hiện hành và tâm 
tô Dục giới vô nhân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân. 


Chư pháp phi nhân trong khi có sao? Sở hữu sĩ đồng sanh với tâm sĩ hoài nghi và tâm 
si phóng dật, ngũ song thức, 3 ý giới, 5 tâm ý thức giới vô nhân, sắc pháp và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân. 


Chư pháp tương ng nhân trong khi có ra sao? Trừ ra sở hữu sĩ hiệp với tâm s1 hoài 
nghi và tâm sĩ phóng dật, còn lại ngoài ra như là tâm bắt thiện, tâm thiện và tâm dị thục 
quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm dị thục quả và tâm tố Dục giới 
vô nhân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng nhân. 


Chư pháp bắt tương ưng nhân ra sao? Sở hữu sĩ đồng sanh với tâm sĩ hoài nghi và tâm 
si phóng dật, ngũ song thức, 3 ý giới, 5 tâm ý thức giới vô nhân, sắc pháp và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp bât tương ưng nhân. 


Chư pháp nhân và hữu nhân ra sao? Những nhân nào đồng sanh với tâm nhị nhân và 
tam nhân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nhân và hữu nhân. 

Chư pháp hữu nhân mà phi nhán ra sao? 

Bắt thiện, thiện, dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm quả Dục 
giới vô nhân, tâm tô Dục giới vô nhân và cũng trừ ra tât cả nhân sanh với tât cả tâm đã 
nói. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân mà phi nhân. 

Tất cả pháp vô nhân không thể gọi pháp nhân và hữu nhân, cũng không thê gọi pháp 
hữu nhân mà phi nhân. 


Chư pháp hữu nhân và hiệp nhân ra sao? Những nhân nào đồng sanh với tâm nhị nhân 
và tam nhân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân và hiệp nhân. 

Chư pháp hiệp nhân mà phi nhân ra sao? 

Bắt thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm quả 
Dục giới vô nhân, tâm tô Dục giới vô nhân và cũng trừ ra tât cả nhân sanh với tât cả tâm 
đã nói. Những chơn tướng nảy gọi là chư pháp hiệp nhân mà phi nhân. 

Pháp bất tương ưng nhân chăng đặng gọi là pháp nhân và tương ưng nhân, cũng chăng 
đặng gọi là pháp tương ưng nhân mà phi nhân. 


Chư pháp phi nhân mà hữu nhân ra sao? Bắt thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, 
tâm vô ký tố trong 3 cõi mà trừ ra tâm đị thục quả Dục giới vô nhân, tâm tố Dục giới vô 
nhân và cũng trừ tất cả nhân sanh với tất cả tâm đã nói. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp phi nhân mà hữu nhân. 


Chư pháp phi nhân và vô nhân ra sao? 
Ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 5 tâm ý thức giới vô nhân, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân và vô nhân. 


Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Pháp Tụ — (Cảo Bán) - Đại trưởng lão Tịnh Sự T89 


Pháp nhân không thê nói là: pháp phi nhân mà hữu nhân, và cũng không thê nói là pháp 
phi nhân và vô nhân. 


Dứt phần nhân đa (hetugocchaka). 


2) Phần nhị đề đỉnh (cølanfara duka). 


906. 


907. 


908. 


909. 


910. 


911. 


Cư pháp hữu duyên ra sao? Bắt thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 
3 cõi và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu duyên (sa??accayã 
dhammA). 


Chư pháp vô duyên trong khi có ra sao? Níp-bàn. Chơn tướng này gọi là chư pháp vô 
duyên (appaccaya dhammđ). 


Cư pháp hữu vì trong khi có ra sao? Bắt thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký 
tô trong 3 cõi và tât cả săc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu vI (sankhafä 
dhammA). 


Chư pháp vô vi trong khi có ra sao? Níp-bàn. Chơn tướng này gọi là chư pháp vô vị 
(asankhara). 


Chư pháp bị thấy trong khi có ra sao? Sắc xứ. Chơn tướng này gọi là chư pháp bị thấy 
(sanidassana dhammđ). 


Chư pháp bắt kiến trong khi có ra sao? Nhãn xứ... xúc xứ, tâm bất thiện, tâm thiện và 
tâm đị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc không thấy và không đối chiếu 
mà liên quan trong pháp xứ và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất kiến 
(amidassana dhammđ). 


Chư pháp đối chiếu trong khi có ra sao? Nhãn xứ... xúc xứ. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp đôi chiêu (sappafigha dhammđ). 


Chư pháp không đối chiếu trong khi có ra sao? Bắt thiện, tâm thiện và tâm đị thục quả 
trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc không thấy không đối chiếu mà liên quan trong 
pháp xứ và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không đối chiếu (appafighã 
dhammA). 


Chư pháp sắc trong khi có ra sao? Sắc tứ đại sung và sắc y sinh nương sắc tứ đại sung. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp sắc (z„pino dhammđ). 

Chư pháp phỉ sắc trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 
4 cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi 
sắc (arupino dhammđ). 
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Chư pháp hiệp thế trong khi có ra sao? Bất thiện, thiện và dị thục quả trong 3 cõi, vô 
ký tô trong 3 cõi và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hiệp thê 
(lokiya dhammđ). 


Chư pháp siêu thế trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thê và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp siêu thê (oku#tara dhammđ). 


Tất cả pháp cũng thuộc về pháp cũng có tâm biết, cũng thuộc về pháp có tâm không 
biết. 


3) Phần chùm lậu (ogha gocchaka). 


913. 


914. 


915. 


916. 


Chư pháp lậu trong khi có ra sao? Tứ lậu là: Dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. 
Dục lậu đồng sanh với 6 tâm tham hiện hành. 

Hữu lậu đồng sanh với 4 tâm tham hiện hành bắt tương ưng tà kiến. 

Tà kiến lậu đồng sanh với 4 tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành. 

Vô minh lậu phát sanh trong tất cả tâm bắt thiện. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp lậu (2sava dhammđ). 
Chư pháp phi lậu trong khi có ra sao? Trừ ra pháp lậu còn bắt thiện ngoài ra, thiện và 


dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp phi lậu (0o äsava dhammđ). 


Chư pháp cảnh lậu trong khi có ra sao? Bắt thiện, thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 
3 cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh lậu. 


Chư pháp phỉ cảnh lậu trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh lậu. 


Chư pháp tương ng lậu ra sao? Trừ ra sở hữu sĩ đồng sanh với 2 tâm sân, si đồng sanh 
với hoài nghĩ, vả si đông sanh với phóng dật. Còn những pháp bât thiện hiện hành mà 
ngoài ra đó gọi là chư pháp tương ưng lậu. 


Chu pháp bắt tương ưng lậu trong khi có ra sao? Sỉ đồng sanh với 2 tâm sân, sĩ đồng 
sanh với hoài nghĩ, si đông sanh với phóng dật, thiện, dị thục quả và vô ký tô trong 3 
cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bât tương ưng lậu. 


Chư pháp lậu và cảnh lậu ra sao? Túc là pháp lậu. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp lậu và cảnh lậu. 


Chư pháp cảnh lậu mà phỉ lậu ra sao? 


Bắt thiện ngoài ra lậu, vô ký tố, thiện và dị thục quả trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh lậu mà phi lậu. 
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917. 


918. 


Pháp không thành cảnh của lậu sẽ nói là pháp lậu và cảnh lậu không đặng và nói là pháp 
cảnh lậu mà phi lậu cũng không đặng. 


Chu pháp lậu và tương ưng lậu ra sao? Những pháp lậu nào đồng sanh chung với 2 
hoặc 3 tâm hiện hành. Những chơn tướng này gọi là chư pháp lậu và tương ưng lậu 
(ãsavã ceva ãsaVvasampayuftä ca). 


Chư pháp tương ưng lậu mà phỉ lậu ra sao? Bất thiện ngoài ra lậu. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp tương ưng lậu mà phi lậu. 


“Pháp bất tương ưng lậu” sẽ nói là pháp lậu tương ưng lậu không đặng và nói là pháp 
tương ưng lậu mà phi lậu cũng không đặng. 


Cư pháp tương ng lậu mà cảnh lậu ra sao? Sĩ đồng sanh với 2 tâm sân, sĩ đồng sanh 
với hoài nghi, sĩ đông sanh với phóng dật; vô ký tô, thiện trong 3 cõi và sắc pháp. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng lậu mà cảnh lậu. 


Chu pháp bắt trơng ưng lậu và phỉ cảnh lậu ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thê và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp bât tương ưng lậu và phi cảnh lậu. 


ˆau”? 


“Pháp tương ưng lậu” sẽ nói là pháp bất tương ưng lậu mà cảnh lậu không đặng và nói 
pháp bât tương ưng lậu và phi cảnh lậu cũng không đặng. 


4) Phần chùm triền (sưmyojanagocchaka). 


919. 


920. 


Chư pháp triỀn trong khi có ra sao? Thập triền tức là dục ái triền, phẫn nhuế triền, ngã 
mạn triền, tà kiến triển, hoài nghi triền, ĐIớI cấm thủ triền, hữu ái triền, tật đó triền, lận 
sắt triỀền và vô minh triền: 

Dục ái triền đồng sanh với 8 tâm tham hiện hành. 

Phẫn nhuế triền đồng sanh với 2 tâm ưu thọ hiện hành. 

Ngã mạn triền đồng sanh với 4 tâm tham bắt tương ưng tà kiến hiện hành. 

Tà kiến triền đồng sanh với 4 tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành. 

Hoài nghỉ triền đồng sanh với tâm si hoài nghi hiện hành. 

Giới cấm thủ triền đồng sanh với 4 tâm tham tương ưng tà kiến hiện hành. 

Hữu ái triền đồng sanh với 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến hiện hành. 

Tật đồ triền và lận sắt triền đồng sanh với 2 tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ. 

Vô minh triền đồng sanh với tất cả tâm bắt thiện. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp triền. 


Chư pháp phi triền trong khi có ra sao? Bắt thiện ngoài ra tất cả triền, thiện và dị thục 
quả trong 4 cõi, vô ký tô trong 3 cõi, săc pháp và níp-bản. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp phi triên. 


Chư pháp cảnh triền trong khi có ra sao? Bắt thiện, thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 
3 cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh triên (sa#o7aniy4). 
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923. 
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Chu pháp phi cảnh triển ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp phi cảnh triên. 


Chu pháp tương ưng triền ra sao? Trừ sở hữu sĩ đồng sanh với tâm sĩ phóng đật, còn 
bất thiện ngoài ra đó. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng triên. 


Chu pháp bắt tương ng triỀn ra sao? S¡ đồng sanh với tâm si phóng dật, thiện, dị thục 
quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp bất tương ưng triền. 


Chư pháp triền và cảnh triền ra sao? Tức là tất cả pháp triền. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp triên và cảnh triên. 


Chư pháp cảnh triển và phỉ triền ra sao? Pháp bất thiện ngoài ra pháp triền, thiện, dị 
thục quả và vô ký tố 'frong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
cảnh triền và phi triền. 


“Pháp phi cảnh triền” nói là “Pháp triền và cảnh triền” không đặng và nói là “Pháp cảnh 
triỀền mà phi triền” cũng không đặng. 


Chư pháp triền và tương ưng triển ra sao? Những pháp triền đồng sanh chung với 2 
hoặc 3 tâm hiện hành. Những chơn tướng này gọi là chư pháp triên tương ưng triên. 


Chu pháp tương ưng triền mà phi triỀn ra sao? Bắt thiện ngoài ra những pháp triền. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng triền mà phi triển. 

“Pháp bất tương ưng triền” nói là “Pháp triền và tương ưng triền” không đặng và nói là 
“Pháp tương ưng triên mà phi triên” cũng không đặng. 


Chư pháp ly triền và cảnh triền ra sao? Sỉ đồng sanh với tâm sĩ phóng dật, thiện, dị 
thục quả và tâm vô ký tô trong 3 cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp ly triên và cảnh triên. 


Chư pháp ly triền và phi cảnh triền ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những 
chơn tướng nảy gọi là chư pháp ly triền và phi cảnh triền. 


“Pháp tương ưng triền” nói là “Pháp ly triền mà cảnh triền” không đặng và nói là “Pháp 
ly triên và phi cảnh triền” cũng không đặng. 


5) Phần chùm phược (gan£ha gocchaka). 


925. 


Chư pháp phược trong khi có ra sao? Tứ phược là tham ác thân phược, sân độc thân 
phược, giới cắm thủ thân phược, ngã kiến thân phược: 

Tham ác thân phược đồng sanh với 8 tâm tham hiện hành. 

Sân độc thân phược đồng sanh với 2 tâm hiện hành ưu thọ. 
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926. 


927. 


928. 


929. 


GIới cắm thủ thân phược và ngã kiến thân phược sanh trong 4 tâm hiện hành tương ưng 
tà kiên. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phược (gantha dhammg). 


Chư pháp phi phược trong khi có ra sao? Bất thiện ngoài ra những pháp phược, thiện 
và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tô trong 3 cõi, săc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp phi phược. 


Chư pháp cảnh phược trong khi có ra sao? Thiện, bất thiện, đị thục quả và vô ký tố 
trong 3 cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh phược. 


Chư pháp phi cảnh phược trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh phược. 


Cư pháp tương ng phược ra sao? 4 tâm hiện hành tương ưng với tà kiến, 4 tâm hiện 
hành đông sanh với tham bắt tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ, trừ 
phẫn nhuế và trừ tham trong tâm tham bắt tương ưng. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp tương ưng phược. 


Chư pháp bắt tương ng phược ra sao? Tham đồng sanh với 4 tâm tham bất tương ưng 
tà kiến, phẫn nhuế đồng sanh với 2 tâm ưu thọ; tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi; 
tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật; thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố 
trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
phược. 


Chư pháp phược và cảnh phược ra sao? Tức là pháp phược. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp phược và cảnh phược. 


Cư pháp cảnh phược mà phí phược ra sao? Bắt thiện ngoài ra pháp phược; tâm thiện, 
đị thục quả và vô ký tô trong 3 cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp cảnh phược mà phi phược. 


“Pháp phi cảnh phược” gọi là “Pháp phược và cảnh phược” không đặng và gọi là “Pháp 
cảnh phược mà phi phược” cũng không đặng. 


Chu pháp phược hiệp với pháp phược ra sao? Tâm hiện hành nào mà tà kiến và tham 
đông sanh chung với nhau. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phược hiệp với pháp 
phược. 


Cư pháp tương ng phược mà phí phược ra sao? 8 tâm hiện hành đồng sanh với 
tham, 2 tâm hiện hành đông sanh với ưu thọ mà trừ ra những pháp phược trong các tâm 
hiện hành này rôi. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phược mà phi 
phược. 


“Pháp bất tương ưng phược” sẽ nói là “Pháp phược và tương ưng phược” không đặng 
và nói là “Pháp tương ưng phược mà phi phược” cũng không đặng. 


Phân E. Thiên trích yếu đầu đề tam và đâu đề nhị 


931. 


Cư pháp ly phược mà cảnh phược ra sao? Tham đồng sanh với 4 tâm tham hiện hành 
bất tương ưng tà kiến, phẫn nhuế đồng sanh với 2 tâm hiện hành ưu thọ; tâm hiện hành 
đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật; tâm thiện, tâm dị thục 
quả và tâm vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp ly phược mà cảnh phược. 


Chu pháp ly phược và phi cảnh phược ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ly phược và phi cảnh phược. 


“Pháp tương ưng với pháp phược” không thể gọi là “Pháp bất tương ưng mà cảnh 
phược” và không thê nói là “Pháp bât tương ưng phược và phi cảnh phược”. 


Chư pháp bộc trong khi có ra sao? ... 
Chư pháp phối trong khi có ra sao?... 


6) Phần chùm cái (warapuagocchaka). 


932. 


933. 


Chư pháp cải trong khi có ra sao? Lục cái là: Dục dục cái, sân độc cái, hôn trầm thùy 
miên cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, vô minh cái: 

Dục dục cái phát khởi trong 8 tâm hiện hành đồng sanh với tham. 

Sân độc cái phát khởi trong 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ. 

Hôn trầm thùy miên cái sanh trong tất cả tâm bắt thiện hữu trợ. 

Trạo hối cái phát sanh trong tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật. 

Hối hận cái phát sanh trong 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ. 

Hoài nghỉ cái phát sanh trong tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi. 

Vô minh cái phát sanh trong tất cả tâm bắt thiện. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp cái (0?varanadhammnđ). 


Chư pháp phi cải trong khi có ra sao? Bắt thiện ngoài ra những pháp cái; tâm thiện và 
tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi cái. 


Chu pháp cảnh cái trong khi có ra sao? Thiện, bắt thiện, dị thục quả, vô ký tố trong 3 
cõi và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh cái. 

Chư pháp phỉ cảnh cái trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh cái. 


Chu pháp tương ưng cái ra sao? 12 tâm bất thiện hiện hành. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp tương ưng cái. 
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934. 


935. 


936. 


Chu pháp bất tương ưng cái ra sao? Tâm thiện, dị thục quả và vô ký tô trong 3 cõi, sắc 
pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bât tương ưng cái (7yarana 
vippayuta dhammđ). 


Chư pháp cái và cảnh cái ra sao? Tức là pháp cái. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp cái và cảnh cái. 

Chư pháp cảnh cái mà phỉ cái ra sao? Bất thiện ngoài ra những pháp cái; tâm thiện, dị 
thục quả và tâm vô ký tô trong 3 cõi và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp cảnh cái mà phi cái. 

“Pháp phi cảnh cái” không thê gọi “Pháp cái và cảnh cái” và cũng không thể gọi “Pháp 
cảnh cái mà phi cái”. 


Chu pháp cái tương ưng cái ra sao? Những pháp cái nào đồng sanh chung trong một 
cái tâm hiện hành 2 hoặc 3 nhân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cái tương ưng 
Cái. 

Chu pháp tương ưng cái mà phỉ cái ra sao? Bất thiện ngoài ra những pháp cái đó. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng cái mà phi cái. 


“Pháp tương ưng cái” không thê gọi “Pháp cái và tương ưng cái” và cũng không thể gọi 
“Pháp tương ưng cái mà phi cái”. 


Chư pháp ly cái mà cảnh cái ra sao? Tầm thiện, tâm dị thục quả và tâm vô ký tố trong 
3 cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly cái mà cảnh cái. 

Chư pháp ly cái mà phỉ cảnh cái ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ly cái và phi cảnh cái. 

“Pháp tương ưng cái” không thể nói “Pháp bất tương ưng cái mà cảnh cái” và cũng 
không thê nói “Pháp ly cái và phi cảnh cái”. 


7) Phần chùm khinh thị (paramasa gocchaka). 


937. 


938. 


Cir pháp khinh thị trong khi có ra sao? Tà kiến khinh thị phát khởi trong 4 tâm hiện 
hành tương ưng với tà kiên. Những chơn tướng này gọi là chư pháp khinh thị. 


Cư pháp phỉ khinh thị trong khi có ra sao? Bắt thiện ngoài ra khinh thị; tâm thiện và 
tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi khinh thị (no paraãmasä). 


Chư pháp cảnh khinh thị là chỉ? Tâm thiện, bắt thiện, dị thục quả và vô ký tố trong 3 
cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh khinh thị 
(paramaftha dhammđ). 


Phân E. Thiên trích yếu đầu đề tam và đâu đề nhị 


940. 


941. 


Chư pháp phi cảnh khinh thị ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thê và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi cảnh khinh thị. 


Chu pháp tương ưng khinh thị ra sao? 4 tâm hiện hành tương ưng với tà kiến mà trừ 
ra khinh thị. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng khinh thị. 


Chư pháp bất tương ng khinh thị là chỉ? 4 tâm hiện hành đồng sanh với tham bất 
tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ, tâm hiện hành đồng sanh với 
hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật; tâm thiện, tâm dị thục quả trong 4 
cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp bất tương ưng khinh thị. 


“Pháp khinh thị” không thể nói là “Pháp tương ưng khinh thị” và cũng không thê nói là 
“Pháp bât tương ưng khinh thị” 


Chư pháp khinh thị cảnh khinh thị là chỉ? Tức là pháp khinh thị. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp khinh thị cảnh khinh thị. 


Cư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị ra sao? Bắt thiện ngoài ra khinh thị; tâm 
thiện, dị thục quả và vô ký tô trong 3 cõi, tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị. 


“Pháp phi cảnh khinh thị” không thê gọi là “Pháp khinh thị và cảnh khinh thị”, cũng 
không thê gọi là “Pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị”. 


Chư pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị ra sao? 4 tâm hiện hành đồng sanh với tham 
bất tương ưng tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh 
với phóng đật; tâm thiện, dị thục quả và vô ký tổ trong 3 cõi, tất cả sắc pháp. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị mà cảnh khinh thị. 


Chư pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thê và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị. 

“Pháp khinh thị và tương ưng khinh thị” không thê nói “Pháp ly khinh thị mà cảnh khinh 
thị” và cũng không thê gọi là “Pháp ly khinh thị và phi cảnh khinh thị”. 


8) Phần nhị đề đại (ahartaraduka). 


942. 


943. 


Chư pháp hữu trí cảnh ra sao? Bắt thiện, thiện và dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố trong 
3 cõi. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu tri cảnh. 

Chu pháp vô trí cảnh ra sao? Sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp vô tri cảnh (anarammana dhammđ). 
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944. 


945. 


946. 


947. 


948. 


Chư pháp tâm trong khi có ra sao? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 
ý giới và ý thức giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tâm. 

Chư pháp phi tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uẫn, hành uẫn, sắc pháp và níp- 
bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi tâm. 


Chu pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uân và hành uẫn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp sở hữu tâm. 


Chư pháp phi sở hữu tâm trong khi có ra sao? Tâm, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi sở hữu tâm. 


Chư pháp tương ng tâm ra sao? Thọ uẫn, tưởng uẫn và hành uân. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp tương ưng tâm. 


Chư pháp bắt tương ưng tâm ra sao? Sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp bât tương ưng tâm. 


Tâm không thê nói “tương ưng với tâm”, và cũng không thê nói “bât tương ưng với 
tâm”. 


Chu pháp hòa với tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uẫn và hành uẫn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm (cifasansafthaä dhammgđ). 


Chu pháp không hòa với tâm trong khi có ra sao? Sắc pháp và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp không hòa với tâm. 


“Tâm” không thê nói “hòa với tâm” và cũng không thê nói “Không hòa với tâm”. 


Chư pháp có tâm làm sở sanh ra sao? Thọ uân, tưởng uân, hành uấn, thân biểu tri, khâu 
biểu tri hoặc những sắc pháp nào khác sanh với tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở 
sanh tức là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc, xứ, hư không chất, thủy chất, sắc nhẹ, 
sắc mềm, sắc vừa làm việc!! sắc sanh, sắc thừa kế (samariripa) và đoàn thực. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh. 


Chư pháp không có tâm làm nhân sanh ra sao? Níp-bàn, tâm và những sắc pháp ngoài 
ra câu trên. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không có tâm làm nhân sanh. 


Chu pháp đồng sanh tôn với tâm ra sao? Thọ uân, tưởng uân, hành uẫn, thân biểu tri 
và khâu biêu tri. Những chơn tướng này gọi là chư pháp đông sanh tôn với tâm 
(citasahabhuno dham?mđ). 


Chư pháp không đồng sanh tôn với tâm ra sao? Níp-bàn, tâm và những sắc pháp ngoài 
ra câu trên. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không pháp đồng sanh tồn với tâm. 


!! Sắc vừa làm việc còn gọi là sắc thích sự. 
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950. 


951. 


952. 


953. 


9541. 


B55. 


Chu pháp tùng tâm thông lưu ra sao? Thọ uân, tưởng uẫn, hành uân, thân biểu tri và 
khâu biêu trí. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tùng tâm thông lưu 
(cittanuparivattino dhammđ). 


Chư pháp phi tùng tâm thông lưu ra sao? Níp-bàn, tâm và những sắc pháp ngoài ra kê 
trên. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi tùng tâm thông lưu. 


Chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Thọ uân, tưởng uẫn, 
hành uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh 
(ciữtasamsafthasamu{thana dhammđ). 


Chư pháp không hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Tâm, 
sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không hòa với tâm và 
không có tâm làm sở sanh. 


Chu pháp hòa, sanh tôn và nương tâm làm sở sanh trong khi có ra sao? Thọ uấn, 
tưởng uẫn và hành uân. Những chơn tướng nảy gọi là chư pháp hòa, sanh tồn và nương 
tâm làm sở sanh (ci11asarnsafthasamu{†thana sahabhuno dhammđ). 


Chư pháp không hòa, không sanh tôn và khỏi nương tâm làm sở sanh trong khi có ra 
sao? Tâm, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không hòa, 
không sanh tôn và khỏi nương tâm làm sở sanh. 


Chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm trong khi có ra sao? Thọ uân, 
tưởng uân và hành uân. Những chơn tướng này gọi là chư pháp có tâm làm sở sanh, 
thông lưu và hòa với tâm (ciasansaffhasamu{thana uparivattino dhamm). 


Cư pháp không có tâm làm sở sanh, không hòa, không tùng thông lưu với tâm ra 
sao? Tâm, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp không có tâm 
làm sở sanh, không hòa, không tùng thông lưu với tâm. 


Chư pháp nội là chi? Nhẫn xứ... ý xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nội 
(ajjhatHka dhammđ). 


Chư pháp ngoại là chỉ? Sắc xử... pháp xứ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ngoại 
(bahira dhammđ). 


Chư pháp thủ trong khi có ra sao? Nhãn xứ... đoàn thực. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp thủ („pada dhammđ). 

Chư pháp phi thủ trong khi có ra sao? Bắt thiện, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 
cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi, sắc tứ đại sung và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp phi thủ (o uoada dhammđ). 
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Chư pháp do thủ là chỉ? Tâm dị thục quả trong 3 cõi và sắc nghiệp. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp do thủ („ãdinnã dhammđ). 

Cư pháp phỉ do thú trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện, thiện và vô ký tổ trong 3 cõi, 
sắc phi nghiệp tạo, 4 đạo, 4 quả siêu thê và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp phi do thủ. 


9) Phần chùm thủ (upãdinna gocchaka). 


956. 


957. 


958. 


959, 


9ó0. 


Chư pháp thủ ra sao? Tứ thủ là: Dục thủ, tà kiến thủ, giới cắm thủ và ngã chấp thủ: 
Dục thủ phát khởi trong 8 tâm đồng sanh với tham. 


Tà kiến thủ, giới cắm thủ và ngã chấp thủ phát khởi trong 4 tâm hiện hành tương ưng 
với tà kiên. Những chơn tướng này gọi là chư pháp thủ. 


Cư pháp phỉ thú trong khi có ra sao2 Những pháp bắt thiện ngoài ra, thiện và dị thục 
quả trong 4 cõi, vô ký tô trong 3 cõi, săc pháp và níp-bản. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp phi thủ. 


Chư pháp cảnh thủ ra sao ? Bắt thiện, thiện, đị thục quả và vô ký tố trong 3 cõi, tất cả 
sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh thủ. 


Chu pháp phi cảnh thủ trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh thủ (anupadaniya dhammđ). 


Chư pháp tương ng thủ là chỉ? 4 thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham tương ưng tà 
kiến, 4 thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham bắt tương ưng tà kiến trừ 4 tâm tham trong 
bất tương ưng tà kiến. Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng thủ. 


Chư pháp bắt tương ng thủ ra sao? Sở hữu tham trong 4 tâm tham bất tương ưng, 2 
tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ, tâm hiện hành đồng sanh hoài nghi, tâm hiện hành 
đồng sanh phóng dật, tâm thiện, tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi, 
sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng thủ. 


Chư pháp thủ và cảnh thú ra sao? Tức là pháp thủ. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp thủ và cảnh thủ. 

Chư pháp cảnh thủ mà phi thủ ra sao? Bắt thiện ngoài ra pháp thủ; tâm thiện, tâm dị 
thục quả và tâm vô ký tô trong 3 cõi và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp cảnh thủ mà phi thủ. 

“Pháp phi cảnh thủ” không thể gọi là “Pháp thủ và cảnh thủ”, cũng không thể gọi là 
“Pháp cảnh thủ mà phi thủ”. 
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9ó1. 


Chu pháp thủ và tương ưng thủ ra sao? Tà kiến và tham dù sanh chung với tâm hiện 
hành nào. Những chơn tướng này gọi là chư pháp thủ và tương ưng thủ. 


Cư pháp tương ưng thủ mà phỉ thú ra sao? thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham 
mà trừ tât cả thủ sanh trong những tâm hiện hành ây. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp tương ưng thủ mà phi thủ. 


“Pháp bất tương ưng thủ” không thể nói là “Pháp thủ và tương ưng thủ”, cũng không 
thê nói là “Pháp tương ưng thủ mà phi thủ”. 


Chư pháp ly thủ mà cảnh thủ ra sao? (Sở hữu) tham phát sanh trong 4 thứ tâm hiện 
hành đồng sanh với tham bắt tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh với ưu thọ, 
tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật; tâm 
thiện, tâm dị thục quả và tâm vô ký tố trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp ly thủ mà cảnh thủ. 


Chư pháp ly thủ và phỉ cảnh thủ ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp ly thủ và phi cảnh thủ. 

“Pháp tương ưng thủ” không thể gọi “Pháp bất tương ưng thủ mà cảnh thủ” và cũng 
không thê gọi là “Pháp bât tương ưng thủ và phi cảnh thủ”. 


10) Phần chùm phiền não (kilesagocchaka). 


962. 


963. 


Chư pháp phiền não là ch¡? Thập phiền não là: Tham, sân, si, ngã mạn, tả kiến, hoài 
nghi, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy: 

Tham đồng sanh với § tâm tham. 

Sân đồng sanh với 2 tâm ưu thọ. 

S¡ đồng sanh với tất cả tâm bắt thiện. 

Ngã mạn sanh trong 4 tâm tham bắt tương ưng. 

Tà kiến sanh trong 4 tâm tham tương ưng tà kiến. 

Hoài nghỉ sanh trong tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi. 

Hôn trầm sanh trong tâm bắt thiện hữu trợ. 

Phóng dật, vô tàm và vô úy sinh trong tất cả tâm bất thiện. 


Những chơn tướng này gọi là chư pháp phiền não. 


Chu pháp phi phiền não trong khi có ra sao? Bất thiện ngoài ra những phiền não đó, 
tâm thiện, dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiên não. 


Chu pháp cảnh phiên não là chỉ? Bất thiện, thiện, dị thục quả và vô ký tô trong 3 cõi 
và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp cảnh phiên não. 

Chu pháp phi cánh phiên não trong khi có ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thê và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi cảnh phiên não. 
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964. 


965. 


9ó6. 


967. 


968. 


969. 


Chư pháp phiền toái trong khi có ra sao? ]2 tâm bắt thiện hiện hành. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp phiên toái (sankiliha dhammđ). 


Chư pháp phỉ phiền toái trong khi có ra sao? Thiện, đị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố 
trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi phiên toái 
(asankilittha dhammđ). 


Chư pháp tương ng phiền não là chỉ? 12 tâm bắt thiện hiện hành. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp tương ưng phiên não. 


Chư pháp bắt [0H ng phiền não là chỉ? Tâm thiện, dị thục quả trong 4 cõi, vô ký tố 
trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp bất tương ưng 
phiền não. 


Chư pháp phiền não và cảnh phiền não ra sao? Tức là pháp phiền não. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phiên não và cảnh phiên não. 


Chư pháp cảnh phiền não mà phi phiền não ra sao? Bắt thiện ngoài ra tất cả phiền não 
đó; tâm thiện, tâm dị thục quả, tâm vô ký tô trong 3 cõi và tât cả sắc pháp. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp cảnh phiên não mà phi phiên não. 
“Pháp phi cảnh phiền não” không thể nói là “Pháp phiền não và cảnh phiền não”, cũng 
không đặng nói là “Pháp cảnh phiên não mà phi phiên não”. 


Chư pháp phiền não và phiễn toái là chỉ? Tức là pháp phiền não. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp phiên não và phiên toái (⁄ilesa ceva dhamma sankiliftha ca). 


Chư pháp phiền toái mà phi phiền não là chỉ? Pháp bất thiện ngoài ra những phiền não. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phiên toái mà phi phiên não. 

“Pháp phiền toái” nói là “Pháp phiền não và phiền toái” không đặng và nói là “Pháp 
phiên toái mà phi phiên não” cũng không đặng. 


Chư pháp phiền não và tương ưng phiền não ra sao? Phiền não có 2 hoặc 3 thứ, dù 
sanh chung với tâm hiện hành nào. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phiên não và 
tương ưng phiên não. 


Chu pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não ra sao? Bắt thiện trừ ra phiền não. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não. 


“Pháp bất tương ưng phiền não” nếu gọi là “Pháp phiền não và HIỚNE ưng phiền não” 
không đặng và gọi là “Pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não” cũng không đặng. 
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Chư pháp ly phiền não mà cảnh phiền não ra sao? Tâm thiện, dị thục quả và vô ký tô 
trong 3 cõi và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly phiên não mà 
cảnh phiên não. 


Chu pháp ly phiền não và phi cảnh phiền não ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và níp-bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp ly phiên não và phi cảnh phiên não. 


“Pháp TƯ ưng phiền não” không thể gọi “Pháp bất tương ưng phiền não mà cảnh 
nhàn não” và cũng không thể gọi là “Pháp bất tương ưng phiền não và phi cảnh phiền 


Là) 


não 


11) Phần yêu bối (pithi duka). 


970. 


971. 


972. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ là chỉ? 


4 thứ tâm hiện hành tương ưng tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ. 


4 tâm hiện hành đồng sanh với tham bắt tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh 
với ưu thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp sơ đạo tuyệt trừ cũng có, không tuyệt 
trừ cũng có. 

Chư pháp phi sơ đạo tuyệt trừ ra sao? Tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật, tâm 
thiện và đị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tô trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi sơ đạo tuyệt trừ. 


Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ ra sao ? 


Tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ba đạo 
cao tuyệt trừ. 


4 tâm hiện hành đồng sanh với tham bắt tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh 
với ưu thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, không 
tuyệt trừ cũng có. 


Cư pháp phí ba đạo cao tuyệt trừ ra sao 2 4 thứ tâm hiện hành tương ưng tà kiến, tâm 
hiện hành đông sanh với hoài nghi, tâm thiện và dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tô 
trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bản. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao ? 

4 tâm hiện hành đồng sanh với tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi (trừ sỉ 
sanh trong những tâm này). Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ. 
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973. 


974. 


975. 


976. 


4 tâm hiện hành đồng sanh với tham bắt tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng sanh 
với ưu thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, 
chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 


Chư pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ ra sao? (Sở hữu) Sĩ đồng sanh với hoài nghi, 
tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật, tâm thiện, dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố 
trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao ? 


Tâm hiện hành đồng sanh với phóng dật (trừ si sanh trong những tâm này). Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 


4 thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham bắt tương ưng tà kiến, 2 tâm hiện hành đồng 
sanh với ưu thọ. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có, chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 


Chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ ra sao? 4 thứ tâm hiện hành tương ưng 
tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, (sở hữu) sI đồng sanh với tâm sĩ phóng 
dật, tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký tố trong 3 cõi, sắc pháp và níp- 
bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 


Chư pháp hữu tâm ra sao? Tâm bất thiện, tâm thiện Dục giới, 11 thứ tâm dị thục quả 
thiện Dục giới, 2 thứ tâm quả bât thiện, II thứ tâm tô, tâm thiện và dị thục quả sơ thiên 
siêu thê (trừ tâm sanh trong những tâm này). Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
hữu tầm. 


Chư pháp vô tầm trong khi có ra sao? Ngũ song thức, nhị thiền hoặc tam thiền Sắc giới: 
Thiện, dị thục quả và tố (##iy), 4 bực vô sắc: Thiện, dị thục quả và tố, nhị thiền hoặc 
tam thiền siêu thế: Thiện và đị thục quả, tầm, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp vô tầm (aviakka dhamm3). 


Chư pháp hữu tứ trong khi có ra sao? Tâm bắt thiện, thiện Dục giới, l1 thứ tâm dị thục 
quả thiện Dục giới, 2 thứ tâm quả bắt thiện, I1 thứ tâm tố; sơ thiền hoặc nhị thiền Sắc 
giới thiện, dị thục quả và tố; sơ thiền hoặc nhị thiền siêu thế thiện và dị thục quả (trừ tứ 
sanh trong những tâm này). Những chơn tướng nảy gọi là chư pháp hữu tứ (savicara 
dhammđ). 


Chu pháp vô tứ trong khi có ra sao? Ngũ song thức, tam thiền hoặc tứ thiền Sắc giới: 
Thiện, đị thục quả và tố; thiền Vô sắc giới thiện, đị thục quả và tố, tam thiền hoặc tứ 
thiền siêu thế thiện, dị thục quả; tứ; sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là 
chư pháp vô tứ (avicara dhammđ). 


Chu pháp hữu hỷ là chỉ? Tâm hiện hành đồng sanh với hỷ thọ, 4 thứ tâm bắt thiện, 4 
thứ tâm thiện Dục giới, 5 thứ tâm dị thục quả thiện Dục giới, 5 thứ tâm tô Dục giới, nhị 
thiên hoặc tam thiên Sắc giới thiện, dị thục quả và tô; nhị thiên hoặc tam thiên siêu thê 
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thiện, dị thục quả (trừ pháp hỷ sanh trong những tâm này). Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp hữu hỷ (sarana dhammđ). 


Chư pháp vô hỷ là chỉ? Tâm hiện hành đồng sanh với xả thọ: 4 thứ tâm thiện Dục giới, 
8 thứ tâm bắt thiện, 1 1 tâm dị thục quả thiện Dục giới, 7 tâm dị thục quả bắt thiện, 6 tâm 
tố Dục giới, tam thiền hoặc tứ thiền Sắc giới thiện, dị thục quả và tố; 4 bậc Vô sắc: 
Thiện, đị thục quả và tâm tố; tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế: Thiện và dị thục quả; pháp 
hỷ; sắc pháp và Níp Bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô hỷ. 


Chư pháp đồng sanh với pháp hỷ ra sao? Tâm hiện hành đồng sanh với hý thọ là: 4 thứ 
tâm bắt thiện, 4 tâm thiện Dục giới, 5 tâm tố, 5 tâm dị thục quả thiện Dục giới; nhị thiền 
hoặc tam thiền Sắc giới thiện, dị thục quả và tố; nhị thiền hoặc tam thiền siêu thế thiện, 
và đị thục quả (trừ hỷ sanh trong những tâm hiện hành này). Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp đồng sanh pháp hỷ (oïisahagatä dhamm). 


Chư pháp phi đồng sanh với pháp hỷ ra sao? 4 thử tâm thiện Dục giới hiện hành đồng 
sanh với xả thọ, 8 thứ tâm bắt thiện, 11 thứ tâm dị thục quả thiện Dục giới, 7 thứ tâm dị 
thục quả bắt thiện, 6 thứ tâm tố; tam thiền hoặc tứ thiền Sắc giới sắp lên: Thiện, dị thục 
quả và tố; 4 bực Vô sắc: Thiện, dị thục quả và tố; tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế: Thiện, 
dị thục quả, (pháp) hỷ, sắc pháp và Níp Bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
không đồng sanh với pháp hỷ. 


Chư pháp đồng sanh với lạc thọ ra sao? Tâm hiện hành đồng sanh với hý thọ, 4 thứ 
tâm thiện, 4 thứ tâm bắt thiện, 6 tâm dị thục quả thiện Dục giới, 5 tâm tố Dục giới, tam 
thiền hoặc tứ thiền Sắc giới: Thiện, dị thục quả và tố, tam thiền hoặc tứ thiền siêu thế: 
Thiện và dị thục quả (trừ lạc thọ sanh trong những tâm này). Những chơn tướng này gọi 
là chư pháp đồng sanh với lạc thọ. 


Chư pháp phi đồng sanh với lạc thọ ra sao? Tâm hiện hành đồng sanh với xả thọ: 4 thứ 
tâm thiện Dục giới, § thứ tâm bất thiện, 10 tâm dị thục quả thiện Dục giới, 7 tâm dị thục 
quả bắt thiện, 6 tâm tố, tứ thiền Sắc giới thiện, dị thục quả và tố, 4 bực Vô sắc: Thiện, 
dị thục quả và tố; tứ thiền siêu thế: Thiện và dị thục quả; lạc thọ; sắc pháp và Níp Bàn. 
Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi đồng sanh với lạc thọ. 


Chư pháp đồng sanh với xả thọ ra sao? Tâm hiện hành đồng sanh với xả thọ: 4 tâm 
thiện Dục giới, 6 tâm bất thiện, 10 tâm dị thục quả thiện Dục giới, 6 tâm dị thục quả bất 
thiện, 6 tâm tố; tứ thiền Sắc giới: Thiện, dị thục quả và tố; 4 bực Vô sắc: Thiện, dị thục 
quả và tố; tứ thiền siêu thế: Thiện và dị thục quả (trừ xả thọ sanh trong những tâm hiện 
hành này). Những chơn tướng này gọi là chư pháp đồng sanh với xả thọ. 


Chư pháp không đồng sanh với xả thọ ra sao? Tâm hiện hành đồng sanh với hỷ thọ: 4 
tâm thiện Dục giới, 6 tâm bắt thiện, 6 tâm dị thục quả thiện Dục giới, 1 tâm dị thục quả 
bắt thiện, 5 tâm tố; tam thiền hoặc tứ thiền Sắc giới: Thiện, dị thục quả và tố; tam thiền 
hoặc tứ thiền siêu thế thiện, dị thục quả; xả thọ; sắc pháp và Níp Bàn. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp không đồng sanh với xả thọ. 
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Cư pháp Dục giới trong khi có ra sao? Thiện Dục giới, bắt thiện, tâm dị thục quả Dục 
giới, tâm vô ký tô Dục giới và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp 
Dục giới. 

Chư pháp phi Dục giới trong khi có ra sao? Sắc giới, Vô sắc giới và siêu thế. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi Dục giới. 


Chu pháp Sắc giới trong khi có ra sao? 4 hoặc 5 bậc thiền: Thiện, dị thục quả và tố 
thành ra Sắc giới. Những chơn tướng này gọi là chư pháp Sắc giới. 


Chư pháp phi Sắc giới trong khi có ra sao? Dục giới, Sắc giới và siêu thể. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp phi Sắc giới (0a rñpãvacara dhammđ) 


Chư pháp Vô sắc giới trong khi có ra sao? 4 bậc Vô sắc: Thiện, dị thục quả và tố. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp Vô sắc giới (aruipavacara dham?ng). 


Chu pháp phi Vô sắc giới trong khi có ra sao? Dục giới, Sắc giới và siêu thế. Những 
chơn tướng này gọi là chư pháp phi Vô sắc giới. 


Chư pháp hiên quan luân hồi ra sao? Thiện, bất thiện, dị thục quả và vô ký tố (kiriya) 
trong 3 cõi và tất cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp liên quan luân hồi 
(pariyapanna dhamm). 


Chư pháp bắt liên quan luân hồi ra sao? 4 đạo, 4 quả siêu thế và Níp Bàn. Những chơn 
tướng này gọi là chư pháp bât liên quan luân hôi (a?ariyapanna dhammđ). 


Chư pháp nhân xuất luân hồi là chỉ? 4 đạo siêu thê. Những chơn tướng này gọi là chư 
pháp nhân xuât luân hôi (iyanikã dhammđ). 


Chư pháp phi nhân xuất luân hôi là chỉ? Thiện, bất thiện, vô ký tổ trong 3 cõi, dị thục 
quả trong 4 cõi, sắc pháp và Níp Bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi nhân 
xuất luân hồi (aniyyänikã dhammä). 


Chư pháp (cho quả) nhất định ra sao? 


4 thứ tâm hiện hành tương ưng tà kiến, 2 thứ tâm hiện hành đồng sanh ưu thọ. Những 
chơn tướng này thành pháp nhât định cũng có, thành pháp bât định cũng có. 


4 đạo siêu thế. Những chơn tướng này gọi là chư pháp nhất định („iyatã dhamm3). 


Chư pháp phi (cho quả) nhất định ra sao? 4 thứ tâm hiện hành đồng sanh với tham bất 
tương ưng tà kiến, tâm hiện hành đồng sanh với hoài nghi, tâm hiện hành đồng sanh với 
phóng dật, tâm thiện và tâm vô ký tố trong 3 cõi, tâm dị thục quả trong 4 cõi, sắc pháp 
và Níp Bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp phi (cho quả) nhất định (aniyatã 
dhammA). 
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-_ Chư pháp hữu thượng là chi? Tâm thiện, bất thiện, vô ký tô và dị thục quả trong 3 cõi 
và tât cả sắc pháp. Những chơn tướng này gọi là chư pháp hữu thượng (sa uarã 
dhammA). 

-_ Chự pháp vô thượng là chỉ? 4 đạo, 4 quả siêu thế và Ñíp Bàn. Những chơn tướng này 
gọi là chư pháp vô thượng (amwuftara dhammđ). 


987. 


-_ Chư pháp hữu y trong khi có ra sao? 12 thứ tâm bất thiện hiện hành. Những chơn tướng 
này gọi là chư pháp hữu y (sarana dhammđ). 

-_ Chư pháp vô y trong khi có ra sao? Tâm thiện và tâm dị thục quả trong 4 cõi, tâm vô ký 
tô trong 3 cõi, sắc pháp và níp-bàn. Những chơn tướng này gọi là chư pháp vô y (arana 
dhammA). 


~——_—_—_————————————~—~~x~x~x~X~ẴBX~ 


Hoàn mãn Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani) vào ngày thứ tư, 01 - 09 - 1975 nhằm ngày mông 
1 tháng 6 năm Át Mão (Phật lịch 2518) 

Hồi hướng và chia phước đến tử đại thiên vương và tất cả chúng sanh, nhứt là các vị chư 
thiên có oai lực hộ trì Tạng Diệu pháp đặng thạnh hành. 


TỊNH 
(1913 - 1984) 


TIỂU SỬ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ 
(MAHATHERO - SANTAKICCO) 
(1913 - 1984) 
1. SINH RA VÀ LỚN LÊN 


Hòa thượng tịnh sự, thế danh là Võ văn Đang, sinh năm Quí Sửu (1913), trong một gia 
đình có truyên thông Nho giáo, tại một vùng quê miễn nam, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, 
tỉnh Đông Tháp. Thân phụ Ngài là cụ Võ văn Tỏ, thân mâu là cụ Trân Thị Thông. 


2. XUẤT GIA HÀNH ĐẠO 

Năm bảy tuôi Ngài đã học chữ Nho, rất thông minh, Ngài được người đương thời gọi là 
“Thần đồng Lê Quí Đôn”. Do túc duyên sẵn có từ nhiều đời, đến năm 12 tuôi, Ngài xuất 
gia và thọ giới Sa Di tại chùa Bửu Hưng (Sa Đéc). Thấy Ngài quá thông minh nên Bồn sư 
đặt pháp danh là Thích Huệ lực. 

Năm 20 tuổi, Ngài thọ giới Tỳ kheo tại chùa Kim Huê, Sa Đéc. Đến năm 25 tuổi, Ngài 
được bổ nhiệm về trụ trì tại chùa phước Định, Chợ Lách. Năm 30 tuổi, Ngài trụ trì chùa 
Viên Giác, Vĩnh Long. Năm 35 tuôi, duyên lành đối với Phật giáo nam Tông đã chín mùi, 
Ngài được du học tại Chùa Tháp Campuchia, thọ giới theo Phật giáo nam Tông tại chùa 
Kùm Pung (Treyloko) ở Trà Pét. 


Từ Campuchia Ngài có thiện duyên du học tại Thái Lan, thọ giới Tỳ kheo tại chùa 
Pakknam Bangkok. Ngài được thầy tế độ ban pháp danh là tịnh sự (Sa#akicco) vì thấy 
Ngài chuyên tâm hành đạo. Tại xứ Phật giáo Thái Lan này, Ngài đã thực hành hạnh đầu 
đà, tu thiền minh sát và học A Tỳ Đàm (Abhidhamưna) trong bảy năm. Rời Thái Lan về 
Việt nam, Ngài trở lại trụ trì chùa Viên Giác - Vĩnh Long. Ngài bắt đầu mở mang truyền 
bá giáo pháp Nguyên Thủy. Ngài dạy pháp học A Tỳ Đàm PälI (Abhidhamma) và pháp 
hành tứ niệm xứ. 


3. SỰ NGHIỆP TRUYÈN BÁ TẠNG ABHIDHAMMA 


Muốn cho môn học Abhidhamma được truyền bá rộng rãi nên vào năm 59 tuổi Ngài về 
trụ trì chùa siêu lý - Sài Gòn. Mở trường chuyên dạy về môn Abhidhamma và dịch các bộ 
sách Giáo khoa Phật học như Vi Diệu Pháp tiêu học, trung học, cao học và chánh Tạng 
Abhidhamma. 
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Ngài đã đào tạo nhiều thế hệ học trò Vi Diệu Pháp. Các thế hệ đệ tử này đã kế thừa sự 
nghiệp của Ngài truyền bá môn Abhidhamma khắp nơi. Những thế hệ đệ tử Vi Diệu Pháp 
đầu tiên hiện nay còn những vị tiêu biểu như TT. Giác chánh, TT. Pháp chất, đại đức Giác 
Tuệ (Đức Tài), cư sĩ Vĩnh Phúc, cư sĩ Trần Quỳnh Hương đã có công đức duy trì và phát 
triển môn học Abhidhammaa. 


Về phương diện đào tạo tăng tài, Ngài đã từng làm thầy Tế độ truyền giới xuất gia cho 
hàng trăm Sa di, Tỳ kheo. Họ đã tiếp nỗi được sự nghiệp truyền bá giáo pháp của Ngài một 
cách tốt đẹp. 

Không những chỉ đảo tạo tăng tài mà Ngài còn xây dựng rất nhiều cơ sở tự viện: chùa 
Viên Giác (Vĩnh Long), chùa Long Linh, chùa Giác Phước, chùa Pháp Độ, chùa Trúc Lâm, 
chùa Siêu Lý v.v... . 


4. NHỮNG TÁC PHÁM DỊCH THUẬT 
Điểm nỗi bật nhất trong sự nghiệp hoằng pháp của Hòa thượng là Ngài đã dịch hoàn 
thành Tạng vô tỷ pháp - Abhidhamma (Diệu pháp, Thắng pháp, A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp) 
gồm: 
1) Bộ pháp Tụ (Dhammasangani). 
2) Bộ Phân Tích (Vibhanga). 
3) Bộ Nguyên chất ngữ (Dhãfukathä). 
4) Bộ Nhân Chế Định ( Pugsgalapaffafii). 
5) Bộ ngữ Tông (Kathavafthu). 
6) Bộ Song Đối (Yømaka). 
7) Bộ vị Trí (Pafthana). 


Đó là phần chánh tạng Abhidhamma. Sau đây là những dịch phẩm giáo khoa 
Adhidhamma được giảng dạy tại các trường Phật Học Thái Lan: 


1) Vi Diệu Pháp sơ Cấp. 

2) Vi Diệu Pháp Trung Cấp. 

3) Vi Diệu Pháp Cao Cấp. 

4) Diệu Pháp lý Hợp. 

Sự nghiệp đạo pháp của Ngài vô cùng to lớn. Nhất là Ngài đã dành hết đời mình để 
phiên dịch trọn Tạng Vi Diệu Pháp (Luận Tạng PälT). Qua công hạnh này, Ngài là một ngôi 
sao mà càng nhìn chúng ta càng thấy sáng hơn. 


5. VIÊN TỊCH 


Đêm mùng sáu tháng năm năm Giáp Tý, Ngài thọ bệnh. Nửa đêm hôm â ấy, Ngài cho gọi 
chư tăng để ban di huấn và gởi lời sám hối đến tăng chúng gần xa. Rồi Ngài an trú chánh 
niệm và viên tịch lúc sáu giờ 15 phút sáng ngày bảy tháng năm năm Giáp Tý (tức 05-06- 
1984), hưởng thọ 72 tuổi, hành đạo 52 năm. 


Trước khi viên tịch Ngài đã giảng về sự khô, rồi mỉm cười tắt hơi thở cuối cùng. Ngài 
ra đi nhưng sự nghiệp đạo pháp của Ngài vẫn còn ở lại với hậu tấn ngưỡng cầu giải thoát 
khô đau, để hằng an vui tự tại nơi Niết Bàn tịch tịnh. 

Để tỏ lòng biết ơn bực ân sư khả kính, tăng Ni và Phật tử xây tháp tưởng niệm tôn thờ Hòa 
thượng tại chùa Viên Giác. Hăng năm, Tô đình Viên Giác, Chùa siêu lý - Vĩnh Long, Chùa 
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siêu lý - Sài Gòn, Chùa Bửu Đức tô chức lễ tưởng niệm ân đức cao dày của Hòa thượng tịnh 
sự. 
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Phường Yên Hòa — Cầu Giấy — Hà Nội 
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Đỗ Thị Huỳnh 
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